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1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn  ề tài  

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nƣớc ta. Đầu tƣ 

cho giáo dục là đầu tƣ phát triển, luôn đƣợc ƣu tiên trong các chƣơng trình, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội. Để đáp ứng với yêu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho 

bối cảnh xã hội hiện nay, cần có sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  

Tại Việt Nam, đối với môi trƣờng giáo dục tại các trƣờng cao đẳng, đại học, để 

thực hiện theo những định hƣớng đổi mới, các trƣờng đã có sự chuyển đổi hình thức 

đào tạo từ niên chế sang đào tạo t n chỉ đánh dấu sự tiếp cận đào tạo quốc tế. Với mô 

hình đào tạo t n chỉ, vai trò chủ động thuộc về ngƣời học, sinh viên hoàn toàn có thể 

đăng k  và lập kế hoạch hoàn thành khóa học theo hoàn cảnh cá nhân. Việc thay đổi 

hình thức đào tạo dẫn đến hình thức, phƣơng pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập 

của ngƣời học cũng phải thay đổi. Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, khi định hƣớng 

đào tạo gắn với nhu cầu xã hội thì đánh giá kết quả học tập của ngƣời học phải dựa trên 

chuẩn đầu ra, ch nh là việc cần phải đánh giá ch nh xác mức độ đạt đƣợc ngƣời học 

theo các cấp độ tƣ duy quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần 

và chƣơng trình đào tạo [4]. Đây là xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại, có ý nghĩa rất 

quan trọng đối với cả ngƣời dạy, ngƣời học và cơ quan quản lý giáo dục.  

Nhƣng trên thực tế, nền giáo dục đại học Việt Nam vẫn đang tiến hành một 

quá trình đào tạo mang t nh hàn lâm, sinh viên còn thụ động trong thu nhận kiến thức, 

nội dung giảng dạy nặng về lý thuyết chƣa chú ý nhiều đến rèn luyện những kĩ năng 

sống, kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng th ch ứng và làm việc trong môi trƣờng thực, luôn 

thay đổi và nhiều thử thách. Cùng với đó về hình thức đánh giá, phần lớn giáo viên 

vẫn đang sử dụng các hình thức đánh giá có t nh truyền thống với các công cụ nhƣ: 

dựa vào bài viết luận, làm các bài tập lớn, bằng bài thi trắc nghiệm, tự luận,....hoặc 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập thông qua bài kiểm tra giữa kỳ, kết thúc học kỳ.... 

Điều đó khiến cho sự tƣơng th ch giữa yêu cầu chuẩn đầu ra trong đào tạo và điều 

kiện tổ chức đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra còn nhiều hạn chế.  

Từ những tồn tại và bất cập trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên hiện 

nay, việc đa dạng hóa các hình thức đánh giá là thực sự cần thiết. Ngoài đánh giá 

bằng trắc nghiệm, bằng kiểm tra viết kiểu tự luận, vấn đáp… thì cần đánh giá thông 

qua sản phẩm, qua thuyết trình/trình bày, thông qua tƣơng tác nhóm, thông qua các 

sản phẩm của nhóm…, đánh giá bằng các tình huống bài tập, các hình thức tiểu luận, 

và đánh giá thực qua thực tiễn ch nh là đƣa ra cho ngƣời học những thách thức thực 
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tế và đánh giá thông qua năng lực thực hiện các nhiệm vụ trong thực tiễn đó. Việc sử 

dụng những hình thức đánh giá truyền thống cần có sự kết hợp, đổi mới sáng tạo để 

việc đánh giá không chỉ đƣợc thực hiện vào cuối kỳ học lấy kết quả bằng điểm số mà 

còn đƣợc thực hiện một cách tổng hợp, đánh giá dựa trên sự tiến bộ của việc học 

trong cả quá trình hoạt động học tập [43].  

Một loại hình thức đánh giá ngƣời học đáp ứng đƣợc nhiệm vụ đánh giá toàn 

diện sự phát triển năng lực của ngƣời học, có thể đánh giá ch nh xác đƣợc các mức 

độ, yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, trách nghiệm nghề nghiệp mà 

ngƣời học đạt đƣợc hiện nay ch nh là đánh giá thực (Authentic assessment). Đánh giá 

thực (ĐGT) là một hình thức đánh giá trong đó ngƣời học đƣợc yêu cầu thực hiện 

những nhiệm vụ thực sự diễn ra trong cuộc sống, đòi hỏi phải vận dụng một cách có ý 

nghĩa những kiến thức, kĩ năng thiết yếu [92]. ĐGT có vai trò quan trọng trong việc 

thúc đẩy những thay đổi về chƣơng trình và phƣơng pháp giảng dạy trong bối cảnh cải 

cách giáo dục toàn cầu. Với nhiều lợi thế của việc đánh giá thực nhƣ thúc đẩy việc học 

của sinh viên có động lực, có hiệu quả góp phần nâng cao kết quả môn học, qua đó 

nâng cao chất lƣợng đào tạo; ĐGT dẫn dắt sinh viên chuyển từ là ngƣời tiêu thụ tri thức 

thành ngƣời tạo ra tri thức; ĐGT tạo điều kiện cho sinh viên tự phản ánh ở mức độ cao 

hơn, giúp sinh viên sẽ tự điều chỉnh việc học và tự chủ hơn; ĐGT thúc đẩy sự sáng tạo; 

ĐGT giúp phát triển kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp,... Khi đó, nhiệm vụ 

đánh giá đƣợc không chỉ là kết quả về kiến thức, kĩ năng, thái độ, phẩm chất mà còn là 

sự tiến bộ, sự phát triển của các năng lực chung cũng nhƣ những năng lực đặc thù của 

sinh viên đáp ứng với nhu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng cao của xã hội.  

Tại các trƣờng đại học nói chung, khối trƣờng đại học nông lâm nói riêng, 

chƣơng trình đào tạo đều dành thời gian 1 năm tới 1,5 năm đầu tiên cho các học phần 

thuộc khối kiến thức cơ bản. Do sinh viên năm nhất nên việc đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên qua các học phần khối cơ bản đều đƣợc sinh viên, giảng viên học phần 

và giảng viên các khoa chuyên ngành quan tâm. Nội dung học phần, phƣơng pháp 

giảng dạy, hình thức đánh giá của các học phần cơ bản nói chung, học phần Vật l  đại 

cƣơng nói riêng có tác động rất lớn trong việc tạo nền tảng vững chắc để ngƣời học 

lĩnh hội kiến thức của các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành, cũng nhƣ hình thành 

năng lực chung của sinh viên. Thêm vào đó, học phần Vật l  đại cƣơng là cơ sở của 

nhiều ngành khoa học, kĩ thuật và công nghệ; có đặc trƣng ch nh là cần thời gian thực 

hành, gắn lý thuyết với thực tiễn; mang những kiến thức đƣợc học áp dụng vào 

chuyên ngành nghiên cứu, tạo ra sản phẩm thực. Cho nên, sử dụng hình thức ĐGT là 

rất phù hợp cho quá trình giảng dạy học phần Vật l  đại cƣơng. Tuy nhiên, hình thức 
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ĐGT trong giảng dạy học phần Vật l  đại cƣơng tại khối trƣờng nông lâm hiện nay 

chƣa đƣợc sử dụng phổ biến, chủ yếu chỉ đơn giản dƣới dạng giao những chủ đề học 

tập ngắn, th  nghiệm thực hành,... với cách thức tiến hành, quy trình, tiêu ch  đánh giá 

còn chƣa đƣợc rõ ràng, cụ thể. Chƣa đánh giá đƣợc một số năng lực của ngƣời học 

nhƣ năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn,.... nhằm đáp ứng với chuẩn đầu ra của học phần. Và cho tới đến thời điểm 

hiện tại, theo hiểu biết của ngƣời nghiên cứu thì chƣa có bất kì một công trình nghiên 

cứu nào đề xuất, xây dựng công cụ và sử dụng các tiêu ch  ĐGT trong dạy học Vật l  

đại cƣơng cho sinh viên các trƣờng đại học nông lâm. Xuất phát từ những l  do trên, 

chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá thực 

trong dạy học Vật lí đại cương”.  

2. M c  ích nghiên cứu 

Xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá thực trong quá trình dạy học học phần 

Vật l  đại cƣơng nhằm đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo chuẩn đầu ra ở 

trƣờng đại học nông lâm. 

3. Đối tƣ ng,  hách thể và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Công cụ đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo chuẩn đầu ra. 

3. .  hách th  nghiên cứu  

Sinh viên khối nông lâm của các trƣờng đại học. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Các học phần Vật l  đại cƣơng cho sinh viên khối ngành nông nghiệp, lâm 

nghiệp, chăn nuôi thú y của các trƣờng đại học nông lâm. 

4. Giả thuyết  hoa học  

  Nếu xây dựng đƣợc và sử dụng công cụ đánh giá thực trong dạy học các học 

phần Vật l  đại cƣơng thì sẽ đánh giá đƣợc kết quả học tập của sinh viên theo chuẩn 

đầu ra ở các trƣờng đại học nông lâm. 

5. Nhiệm v  nghiên cứu 

- Nghiên cứu về đánh giá trong giáo dục 

- Nghiên cứu về đánh giá thực: khái niệm, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc thực 

hiện; thiết kế quy trình xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá thực trong quá trình 

dạy học. 

- Khảo sát thực trạng về kiểm tra đánh giá trong dạy học học phần Vật l  đại 

cƣơng ở một số trƣờng đại học nông lâm hiện nay. Tiến hành phân t ch những kết quả 

đạt đƣợc, những tồn tại hạn chế và tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại đó làm cơ 

sở thực tiễn cho đề tài. 
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- Xây dựng đƣợc công cụ đánh giá thực theo chuẩn đầu ra và sử dụng trong 

quá trình dạy học học phần Vật l  đại cƣơng: 

+ Tìm hiểu mục tiêu, nội dung và chuẩn đầu ra của học phần Vật l  đại cƣơng 

ở một số trƣờng đại học nông lâm.  

+ Xây dựng đƣợc công cụ đánh giá thực theo chuẩn đầu ra trong quá trình dạy 

học học phần Vật l  đại cƣơng. 

+ Sử dụng công cụ đánh giá thực trong quá trình dạy học học phần Vật l  đại 

cƣơng ở một số trƣờng đại học nông lâm 

- Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm ở trƣờng đại học nông lâm, đánh giá t nh 

khả thi, hiệu quả của công cụ đã xây dựng, từ đó nhằm kiểm định t nh đúng đắn của 

giả thuyết khoa học đã đặt ra trong luận án. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 

Phƣơng pháp nghiên cứu tổng quan lí luận về kiểm tra đánh giá trong giáo 

dục; cơ sở lí luận về khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, các giai đoạn xây dựng công cụ 

đánh giá thực trong quá trình dạy học. 

6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

Khảo sát thực trạng việc sử dụng các phƣơng pháp kiểm tra đánh giá trong quá 

trình dạy học học phần Vật l  đại cƣơng thông qua phiếu điều tra, quan sát và phỏng 

vấn giảng viên và sinh viên ở một số trƣờng đại học nông lâm. 

6.3. Thực nghiệm sư phạm 

Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm các nội dung đã đề xuất trong luận án nhằm 

kiểm nghiệm t nh khả thi của đề tài. Dùng phƣơng pháp thống kê toán học để xử lý 

các số liệu thu đƣợc từ thực nghiệm. 

6.4. Phương pháp case - study  

Lựa chọn, quan sát, theo dõi sự tiến bộ của một số trƣờng hợp sinh viên điển 

hình trong quá trình TNSP để rút ra kết luận về t nh khả thi của đề tài. 

7. Đóng góp mới của luận án 

- Về lí luận: Hệ thống hóa cơ sở l  luận về kiểm tra đánh giá trong giáo dục; 

góp phần cụ thể hóa những cơ sở l  luận về khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, quy 

trình xây dựng công cụ đánh giá thực trong quá trình dạy học. 

- Về thực tiễn: 

+ Xây dựng công cụ đánh giá thực theo chuẩn đầu ra và sử dụng công cụ trong 

dạy học học phần Vật l  đại cƣơng. 

+ Công cụ có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc đánh giá thực theo 

chuẩn đầu ra của các học phần khác trong chƣơng trình đào tạo của các trƣờng đại 

học nông lâm. 
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8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận án gồm 4 chƣơng: 

Chƣơng 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

Chƣơng 2: Cơ sở lí luận và thực tiễn về đánh giá thực trong quá trình dạy học  

Chƣơng 3: Xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá thực trong dạy học Vật l  đại 

cƣơng ở trƣờng đại học nông lâm. 

Chƣơng 4: Thực nghiệm sƣ phạm   
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan những nghiên cứu về  ánh giá trong giáo d c   

ĐG trong giáo dục không phải là vấn đề mới trong l  luận và thực tiễn dạy học, 

đã có rất nhiều nghiên cứu về ĐG, sự phát triển của quá trình ĐG dƣới các góc độ, 

kh a cạnh khác nhau nhƣ khái niệm, đặc điểm, vai trò, chức năng, các hình thức hay 

kĩ thuật ĐG.  

ĐG trong giáo dục bắt nguồn từ cuối thời trung cổ với mục đ ch phân nhóm 

HS trong các trƣờng học sau đó lan rộng khắp châu Âu trong suốt thời Phục hƣng 

(kéo dài từ thế kỉ 15 đến thế kỉ 17), khi nhà nƣớc cố gắng cải thiện chất lƣợng công 

chức trong việc lựa chọn con ngƣời dựa trên thành t ch thay vì tầng lớp xã hội [121]. 

Joan Cele (1375 - 1415) một GV nổi tiếng nhất trong giai đoạn đó đã điều hành một 

trƣờng học với 800 đến 1000 HS. Ông chia HS vào tám lớp học với các mức độ khác 

nhau, và tổ chức các kỳ thi hai lần một năm để thăng hạng lớp đối với HS đạt đƣợc 

thành t ch và nhiệm vụ đƣợc đặt ra trong mức độ hiện có. Những đổi mới của Cele rất 

quan trọng vì ông đã đƣa ra những nguyên tắc giáo dục mới đối với các nƣớc châu 

Âu thời bấy giờ: tổ chức các kỳ thi để thăng hạng và xếp hạng HS trên cơ sở thành 

t ch học tập.  

Bƣớc ngoặt quan trọng của ĐG diễn ra vào đầu thế kỷ XX khi ĐG đƣợc xem 

là một loại đo lƣờng cho quá trình tổ chức dạy học. Các kỳ thi đƣợc chuẩn hóa đã trở 

thành thƣớc đo theo đó HS đƣợc tổ chức theo mức độ thông minh, trình độ môn học 

và sự chuẩn bị cho giáo dục đại học [121]. Lúc này ĐG là một phần không thể thiếu 

của quá trình giảng dạy, thông qua ĐG thúc đẩy chức năng phát triển của giáo dục. 

Đến năm 1951, O. X. Bogđanova khi xem xét chức năng giáo dục đã cho rằng: 

“Thông qua ĐG, ngƣời học đƣợc hình thành các phẩm chất giáo dục nhất định nhƣ 

t nh cẩn thận, rõ ràng, t nh ch nh xác và xây dựng cho bản thân niềm tin vào khoa 

học. Tổ chức tốt việc kiểm tra - ĐG tri thức sẽ góp phần phát huy t nh t ch cực, độc 

lập, hứng thú của ngƣời học.”  

Cùng với sự phát triển đó, các quan điểm, tƣ tƣởng về ĐG đƣợc đƣa ra dƣới 

các góc độ, kh a cạnh khác nhau nhƣ khái niệm, đặc điểm, vai trò, chức năng, các 

hình thức hay kĩ thuật ĐG. Nhìn chung các nghiên cứu về ĐG đều là công cụ để xác 

định năng lực nhận thức ngƣời học, điều chỉnh quá trình dạy học. 

Khi tìm hiểu về mục đ ch của ĐG, Black & Wiliam sử dụng từ “ĐG” nói 

chung để chỉ tất cả các hoạt động mà GV và HS thực hiện trong việc ĐG bản thân và 
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những phản hồi để sửa đổi nhằm phù hợp với hoạt động dạy và học [45]. Bên cạnh 

những ý kiến đồng tình với Black & Wiliam thì Cowie & Bell cho rằng ĐG là quá 

trình đƣợc GV và HS sử dụng trong suốt quá trình học tập [53]. ĐG đƣợc thực hiện 

trong quá trình giảng dạy để cải thiện việc dạy học trong hoạt động giáo dục [104]. 

Nó đƣợc xem là cách để tìm hiểu việc học đã diễn ra nhƣ thế nào, cho phép ngƣời ĐG 

xác định xem ngƣời học đã đạt đƣợc kiến thức và kỹ năng cần thiết ở mức độ nào 

[60]. Coi ĐG là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học, Wiliam cho rằng: “Chỉ 

thông qua ĐG chúng ta mới có thể tìm hiểu xem một chuỗi các hoạt động giảng dạy 

cụ thể có dẫn đến kết quả học tập nhƣ dự định hay không” [122]. Lambert và Lines 

đã chi tiết hơn về mục đ ch của ĐG, các tác giả cho rằng ĐG là các quá trình thu 

thập, giải th ch, ghi lại và sử dụng thông tin về HS nhằm đáp ứng các nhiệm vụ giáo 

dục với mục đ ch (i) để cung cấp phản hồi cho GV và HS về sự tiến bộ nhằm hỗ trợ 

việc học tập trong tƣơng lai (vai trò hình thành); (ii) để cung cấp thông tin về mức độ 

thành t ch của HS tại các điểm trong và cuối năm học (vai trò tổng kết); (iii) để cung 

cấp các phƣơng tiện để lựa chọn theo tiêu chuẩn (vai trò chứng nhận); (iv) để đóng 

góp vào thông tin mà các phán đoán đƣợc đƣa ra liên quan đến hiệu quả hoặc chất 

lƣợng của các cá nhân và tổ chức trong toàn hệ thống (vai trò ĐG) [78]. Tất cả các 

nghiên cứu trên đều cho thấy mục đ ch chung của ĐG là hƣớng tới việc điều chỉnh 

cách dạy và học để có thể đạt đƣợc một KQHT tốt nhất cho HS. 

Khi nghiên cứu về đặc điểm, hình thức và công cụ ĐG, Séc J. A. Comenxki cho 

rằng: “Quá trình dạy học đƣợc xem xét dƣới l  thuyết hệ thống bao gồm: mục đ ch, 

nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức, các nguyên tắc dạy học với 2 yếu tố 

quan trọng là ngƣời dạy và ngƣời học. Do đó, kết quả của quá trình dạy học phải 

đƣợc thông qua việc kiểm tra và ĐG”. Đề xuất ĐG bằng điểm số vào trong dạy học, I. 

B Bazelov đã xây dựng hệ thống ĐG tri thức của HS và chia nó làm 12 bậc theo lí 

thuyết, nhƣng khi áp dụng vào thực tiễn thì chỉ có 3 bậc: tốt - trung bình - kém. Sau đó, 

tác giả chia nhỏ thành 5 bậc cho sát với trình độ nhận thức của HS. Trong những năm 70 

của thế kỷ trƣớc, V. A. Shukhômlinxki sử dụng điểm tốt hoặc không cho điểm để ĐG. 

Điểm là phần thƣởng cho hoạt động sáng tạo của ngƣời học, vì vậy, chỉ nên cho điểm 

tốt (điểm trên trung bình) đối với kết quả bài làm tốt, với kết quả không tốt thì không 

cho điểm xấu (điểm dƣới trung bình), ch nh vì thế điểm số mới mang ý nghĩa giáo 

dục đáng kể, đây là một quan điểm mang t nh nhân văn trong giáo dục. Khi nghiên 

cứu về ĐG thông qua bài luận và ĐG bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, 

Shepard, Lorrie A và Erwin, T. Dary đã phân t ch ƣu, nhƣợc điểm của ĐG qua bài 

luận, giúp HS rèn luyện tƣ duy phân t ch, tổng hợp [46]. Adward Neukrug đã trình 
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bày cụ thể các hình thức ĐG, phân t ch ƣu điểm và nhƣợc điểm của các hình thức, song 

nhấn mạnh vai trò đánh  giá qua các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Trong cuốn  

“Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers”, Chism, 

Angelo và Cross đã đƣa ra các kĩ thuật ĐG trên lớp học chia thành ba nhóm: nhóm 

ĐG mức độ nhận thức (bảng hỏi ngắn, ma trận tr  nhớ, bảng kê điểm mạnh/điểm yếu, 

thuật lợi/bất lợi, trƣng cầu ý kiến lớp học, bản đồ khái niệm... ); nhóm ĐG năng lực 

vận dụng (nhận diện vấn đề, lựa chọn nguyên tắc, thẻ áp dụng…); nhóm tự ĐG và 

phản hồi về quá trình dạy - học (bảng liệt kê mục tiêu của chủ đề đƣợc học, kĩ thuật 

tổng hợp, ĐG làm việc nhóm, ĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao…) [51]. 

Nhƣ vậy, việc ĐG theo điểm số hay chia thang bậc, sử dụng bài luận hay trắc nghiệm 

khách quan… đều thực hiện đƣợc việc ĐG KQHT của ngƣời học. Tuy nhiên việc ĐG 

này chỉ ĐG kết quả cuối cùng của ngƣời học và chủ yếu do GV thực hiện. Để việc 

ĐG không chỉ mỗi GV mà còn có HS thực hiện, A.I.Lipkina và B. R. Goyal đã 

nghiên cứu vấn đề tự ĐG tri thức của HS. Theo tác giả, trình độ tự ĐG của ngƣời học 

tỉ lệ thuận với lứa tuổi và trình độ nhận thức cũng nhƣ sự phát triển nhân cách. Càng 

lớn lên vấn đề tự học và hoàn thiện bản thân càng đƣợc bộc lộ rõ nét. Từ đó các em 

có khả năng tự ĐG, tự điều chỉnh các hành vi, hoạt động của mình một cách ch nh 

xác, phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội. Hiện nay, vấn đề tự ĐG là một khâu 

không thể thiếu trong đổi mới PPDH. 

Việc ĐG đƣợc sử dụng để ĐG quá trình học tập hay chỉ dùng để tổng kết 

KQHT của ngƣời học đƣợc nhiều nhà nghiên cứu đƣa ra bình luận. Theo quan điểm 

của V.M.Palonxki việc ĐG theo quá trình sẽ đảm bảo t nh khách quan, ch nh xác và 

công bằng. Theo Herbert, Black & Wiliam, ĐG quá trình là “hình thức ĐG đƣợc thực 

hiện trong suốt khóa học hay trong suốt thời gian HS, SV thực hiện một dự án học tập 

có mục đ ch hỗ trợ quá trình học, cung cấp những thông tin phản hồi  để điều chỉnh 

phƣơng pháp dạy và học” [45], [117]. Looney cho rằng: “ĐG quá trình đề cập đến 

việc ĐG tƣơng tác, ĐG thƣờng xuyên sự tiến bộ và hiểu biết của HS để xác định nhu 

cầu học tập và điều chỉnh việc giảng dạy phù hợp” [81]. Hay “ĐG quá trình là một 

công cụ mà GV sử dụng để đo lƣờng sự nắm bắt của HS về các chủ đề và kỹ năng cụ 

thể mà họ đang giảng dạy. Đây là một công cụ 'giữa dòng' để xác định những hiểu 

lầm và sai lầm cụ thể của HS trong khi tài liệu đang đƣợc dạy” [72]. Có nhiều quan 

điểm khác nhau trong việc phân loại các hình thức ĐG. Đó là một vấn đề quan trọng 

khi tìm hiểu về ĐG, ĐG tổng kết, tự ĐG hay ĐG quá trình học tập của HS, các 

nghiên cứu đều cho thấy sự đa dạng của các hình thức ĐG trong quá trình dạy học.  
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Cùng với các nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, vấn đề ĐG đã và 

đang đƣợc nhiều nhà khoa học trong nƣớc quan tâm nghiên cứu và cập nhật theo xu thế 

chung nhƣ tác giả Trần Kiều đã nói: "Kiểm tra, ĐG là khâu cuối cùng song cũng có 

thể là bước khởi đầu cho chu trình tiếp theo với một chất lượng mới hơn của cả quá 

trình. Do đó ĐG không chỉ nhằm mục đích phân loại, sàng lọc, cũng không chỉ nhằm 

phát hiện kết quả mà còn phải tìm ra được nguyên nhân đa dạng của một thực trạng  

nào đó. Vì vậy, đổi mới kiểm tra, ĐG là cần thiết và có ý nghĩa" [14]. Đã có nhiều tác 

giả, nhà nghiên cứu có công trình có giá trị nhƣ tác giả Trần Bá Hoành với công trình 

“Đánh giá trong giáo dục" [11]; Lê Đức Ngọc với công trình “Vắn tắt về đo lƣờng và 

đánh giá thành quả học tập trong giáo dục đại học" [21]; Lâm Quang Thiệp với công 

trình "Đo lƣờng và ĐG hoạt động học tập trong nhà trƣờng" [30] đã nghiên cứu về l  

thuyết đo lƣờng và ĐG trong giáo dục, đề xuất các hình thức và phƣơng pháp ĐG 

KQHT của HS....  Các tác giả cũng tiếp tục nghiên cứu toàn diện vấn đề ĐG và đổi 

mới ĐG, từ thống nhất khái niệm kiểm tra, ĐG, đo lƣờng, chuẩn ĐG, đổi mới... đi 

sâu phân t ch ƣu điểm (và hạn chế) của việc đổi mới phƣơng pháp kiểm tra ĐG. 

Nguyễn Công Khanh là một trong số những tác giả có rất nhiều công trình viết 

về kiểm tra ĐG trong giáo dục tại Việt Nam. Có thể kể đến là giáo trình “Kiểm tra, 

ĐG trong giáo dục” dành cho SV các trƣờng, khoa sƣ phạm [13]. Sách “ĐG đo lƣờng 

trong khoa học xã hội: qui trình, kĩ thuật, thiết kế, chuẩn hoá công cụ đo” [12]; các 

bài báo, tài liệu “Tài liệu bồi dƣỡng chuyên môn về ĐG giáo dục dành cho cán bộ 

chuyên trách về khảo th , ĐG cấp Bộ, cấp Sở GD&ĐT” ...  Tác giả đã có những 

nghiên cứu chung tổng quát về kiểm tra ĐG, xu hƣớng đổi mới phù hợp với triết lý 

ĐG vì sự tiến bộ của ngƣời học, nguyên tắc kiểm tra ĐG hỗ trợ cải tiến chất lƣợng 

học tập.  

Về các nghiên cứu phân loại ĐG quá trình, ĐG tổng kết hay tự ĐG đã đƣợc 

nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, vận dụng ở nhiều phƣơng diện và mức độ 

khác nhau. Tác giả Trần Thị Tuyết Oanh với "ĐG kết quả học tập" đã hệ thống rất đầy 

đủ các thuật ngữ và khái niệm, các nguyên tắc, phƣơng pháp, kĩ thuật, các nội dung ĐG 

trong giáo dục [23]. Trong phần thuật ngữ và khái niệm tác giả đã đề cập đến tự ĐG và 

xem nó nhƣ là một hình thức ĐG dự báo/chẩn đoán - hình thức phổ biến của ĐG quá 

trình. Cũng nghiên cứu về tự ĐG có Luận án tiến sĩ của Bùi Thị Hạnh Lâm "Rèn luyện 

kĩ năng tự ĐG kết quả học tập môn Toán của HS trung học phổ thông"  đã đề xuất một 

số biện pháp rèn luyện kĩ năng tự kiểm tra ĐG KQHT môn Toán của HS THPT [15]. 

Bên cạnh đó, cũng có các nghiên cứu đề cập đến vấn đề ĐG giúp phản hồi quá trình 

dạy học thông qua các biện pháp thực hiện trong quá trình ĐG, tác giả Chu Cẩm Thơ 
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đã đề xuất biện pháp "kiểm tra ĐG của GV giúp điều chỉnh hoạt động học tập của HS 

trong dạy học môn Toán ở THCS” [31]. 

Một số tác giả đã trình bày các vấn đề ĐG KQHT của HS theo các môn học cụ 

thể nhƣ luận án của Nguyễn Thị B ch nghiên cứu về: "Đổi mới kiểm tra, ĐG KQHT 

của HS trong dạy học Lịch sử ở trƣờng Trung học cơ sở" [1]; tác giả Phạm Xuân 

Chung đã nghiên cứu luận án “Chuẩn bị cho SV ngành sƣ phạm Toán học ở trƣờng đại 

học tiến hành hoạt động ĐG KQHT môn Toán của HS THPT” [6] trong đó đã đề xuất 

các biện pháp để chuẩn bị cho SV kĩ năng ĐG KQHT môn Toán. … Nhìn chung các tác 

giả đã có những nghiên cứu về đổi mới hình thức, phƣơng pháp và vận dụng các 

phƣơng tiện hiện đại trong ĐG KQHT của ngƣời học, vận dụng sáng tạo cho từng 

môn học cụ thể. Riêng đối với các nghiên cứu về ĐG trong dạy học Vật lý cũng đã 

đƣợc một số nhà khoa học quan tâm điển hình nhƣ luận án của Lê Thị Thu Hiền về 

"Đổi mới hoạt động kiểm tra - ĐG KQHT môn Vật lý của HS dự bị đại học dân tộc 

với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin" [9]; luận án "Sử dụng phối hợp trắc nghiệm 

khách quan và tự luận cải tiến hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần vật lý 

đại cƣơng của sinh viên đại học sƣ phạm" của Nguyễn Bảo Hoàng Thanh [29]; luận án 

tiến sĩ của Lê Phƣớc Lƣợng đề cập đến vấn đề "Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo 

kết quả học tập Vật l  đại cƣơng và vận dụng nó trong việc ĐG hiệu quả dạy học" [18]. 

Nhƣ vậy, các nghiên cứu về ĐG đã đƣợc các tác giả tìm hiểu và vận dụng vào từng môn 

học, chủ đề cụ thể với các phƣơng pháp, hình thức khác nhau nhằm cải tiến đem lại hiệu 

quả trong việc ĐG kết quả học tập của HS. 

Gần đây, thực hiện chủ trƣơng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nƣớc ta có 

nêu giải pháp đột phá là đổi mới ĐG trong đó có đổi mới các kì thi, kiểm tra. Chúng 

ta sẽ chuyển từ việc kiểm tra HS học đƣợc gì sang kiểm tra việc vận dụng kiến thức 

kĩ năng vào thực tiễn. Do đó chƣơng trình giáo dục phổ thông đƣợc xây dựng theo 

định hƣớng phát triển năng lực ngƣời học, do đó cách kiểm tra ĐG kết quả giáo dục 

phù hợp với định hƣớng xây dựng chƣơng trình phải là kiểm tra ĐG năng lực ngƣời 

học. Yêu cầu đổi mới ĐG theo định hƣớng phát triển năng lực ngƣời học cần chuyển 

từ coi trọng ĐG kết thúc sang ĐG quá trình. Các tài liệu nghiên cứu về ĐG theo định 

hƣớng phát triển năng lực ngƣời học có một số tài liệu tập huấn nhƣ: Kỉ yếu Hội thảo 

quốc gia năm 2012 về "Hệ thống năng lực chung cốt lõi của HS trong chương trình 

giáo dục phổ thông của Việt Nam" của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Kỉ yếu Hội thảo quốc 

gia năm 2012 về "Mục tiêu và chuẩn trong chương trình giáo dục phổ thông của Việt 

Nam" của Bộ Giáo dục & Đào tạo có nghiên cứu về năng lực của ngƣời học và ĐG 

kết quả ngƣời học theo năng lực. Tác giả Phan Anh Tài đã nghiên cứu luận án "ĐG 
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năng lực giải quyết vấn đề của HS trong dạy học Toán lớp 11 trung học phổ thông" 

[28]. Hay nghiên cứu của tác giả Nguyễn Quang Thuấn [32], Hoàng Hòa Bình [2], 

Nguyễn Thu Hà [8] đã góp phần làm rõ hơn về năng lực của ngƣời học và ĐG theo 

tiếp cận năng lực ngƣời học. 

Một minh chứng rõ nhất cho xu hƣớng đổi mới ĐG dựa trên năng lực đƣợc 

nhiều quốc gia nhƣ: Anh, Phần Lan, Australia, Canađa,…và một số tác giả nhƣ: 

B.Bloom, L.Anderson, C.Cooper, S.Dierick, F.Dochy, A.Wolf,… quan tâm nghiên 

cứu ch nh là kì thi quốc tế PISA dành cho HS THPT ở lứa tuổi 15 đƣợc tổ chức 

trên 60 nƣớc trong tổ chức OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) trong những năm đầu thế kỷ XXI. PISA tập trung ĐG năng lực vận 

dụng tri thức vào giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn và Việt Nam đã 

chính thức tham gia kì thi PISA từ tháng 3/2010 và đã đạt đƣợc những kết quả 

bƣớc đầu. Tuy nhiên, PISA chỉ mới ĐG năng lực Toán học, năng lực khoa học tự 

nhiên và năng lực đọc hiểu, hiện nay vẫn còn nhiều năng lực cốt lõi khác và năng 

lực chuyên biệt của HS cần đƣợc quan tâm ĐG nhƣ năng lực thực hiện, năng lực 

giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác [93]. PISA không chỉ đơn 

thuần là một chƣơng trình nghiên cứu ĐG chất lƣợng giáo dục của OECD mà trở 

thành xu hƣớng ĐG quốc tế, tƣ tƣởng ĐG của PISA trở thành tƣ tƣởng ĐG HS trên 

toàn thế giới. Tác giả Vũ Trọng Rỹ, Phạm Xuân Quế, trong bài báo nghiên cứu về 

“Kiểm tra ĐG kết quả học tập môn Vật l  của học ở trƣờng phổ thông theo định 

hƣớng phát triển năng lực” [27] đã vận dụng cách ĐG của PISA 2012 vào thiết kế đề 

thi/ kiểm tra năng lực khoa học Vật l   theo 3 năng lực thành tố: (1) Nhận biết các vấn 

đề khoa học Vật l ; (2) Giải th ch hiện tƣợng Vật l   một cách có khoa học; (3) Sử dụng 

bằng chứng khoa học Vật l   để l  giải, rút ra các kết luận, bài báo kết luận: “Vận dụng 

cách ĐG của PISA là một hƣớng đổi mới kiểm tra ĐG kết quả học tập môn Vật l   theo 

định hƣớng  phát triển năng lực”.  

Do hoạt động đổi mới ĐG đƣợc chú ý nhiều hơn, các trung tâm ĐG ra đời ở 

các Viện nghiên cứu và một số trƣờng Đại học, Cục khảo th  và kiểm định chất lƣợng 

giáo dục của Bộ GD & ĐT đƣợc thành lập. Nhiều công trình l  luận chung về ĐG, 

đặc biệt là phƣơng pháp và kĩ thuật ĐG đƣợc nghiên cứu và bƣớc đầu áp dụng ở tất 

cả các cấp học. Dƣơng Thiệu Tống với “Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập" 

[33] đã trình bày về vấn đề l  luận trắc nghiệm khách quan, kĩ thuật thiết kế câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan, bài kiểm tra, chấm điểm và vận dụng phƣơng pháp trắc nghiệm 

khách quan trong ĐG KQHT của HS. Ngoài ra còn một số tài liệu có t nh chất chuyên 

khảo khác, nhƣ Nguyễn Phụng Hoàng, Võ Ngọc Lan [10] với “Phương pháp trắc 
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nghiệm trong kiểm tra và ĐG thành quả học tập"; Nguyễn Công Khanh với “ĐG đo 

lường trong khoa học xã hội: quy trình, kĩ thuật, thiết kế, chuẩn hoá công cụ đo" 

[12]; Trần Thị Tuyết Oanh với công trình "Kĩ thuật kiểm tra ĐG trong dạy học" [22] 

đã phân t ch ƣu điểm, hạn chế của các phƣơng pháp ĐG, đặc biệt là kĩ thuật xây dựng 

câu hỏi trắc nghiệm, đƣa ra quy trình xây dựng và xử lý bộ công cụ kiểm tra một số 

môn học. 

Nhằm góp phần hỗ trợ cán bộ quản lý giáo dục, GV về nhận thức và kĩ thuật 

biên soạn câu hỏi/bài tập để KTĐG kết quả học tập của HS theo định hƣớng năng lực, 

Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chƣơng trình phát triển giáo dục trung học gồm 

các tác giả Phạm Xuân Quế, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Anh Thuấn, 

Nguyễn Văn Nghiệp, Nguyễn Trọng Sửu [26] đã tổ chức biên soạn tài liệu “Kiểm tra, 

ĐG trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS” để phục vụ 

trong đợt tập huấn cán bộ quản lý, GV về đổi mới KTĐG theo định hƣớng phát triển 

năng lực HS trƣờng THPT. Nội dung tài liệu đã phân t ch rất rõ về thực trạng và yêu 

cầu đổi mới PPDH, KTĐG ở trƣờng THPT; mục tiêu, phƣơng pháp, công cụ kiểm tra 

ĐG theo định hƣớng năng lực của môn học cũng đƣợc nói đến rất chi tiết; xây dựng 

hệ thống các câu hỏi bài tập ĐG năng lực của HS và tổ chức thực hiện tập huấn đổi 

mới KTĐG theo định hƣớng phát triển năng lực HS trƣờng THPT. Cụ thể nhóm tác 

giả đã chỉ ra cách xây dựng phiếu hƣớng dẫn ĐG theo tiêu ch  (Rubric), hồ sơ học 

tập, ghi chép ngắn, thẻ kiểm tra... và ví dụ minh họa về bộ câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ 

thực hành, dự án,... theo định hƣớng phát triển năng lực HS trong dạy học Vật lý. 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu đều cho thấy rằng chỉ khi nào việc ĐG 

kết quả dạy học đƣợc tổ chức đúng đắn thì mới có tác dụng đối với quá trình dạy học, 

từ đó HS thấy đƣợc mình cần phải làm gì trong việc nắm tri thức, k ch th ch và thúc 

đẩy việc học tập có hệ thống, giúp GV tổ chức toàn bộ quá trình dạy học một cách 

căn bản và hợp lý nhất. Đối với GV, ĐG giúp GV biết đƣợc hiệu quả và chất lƣợng 

giảng dạy. Đối với ngƣời học, ĐG giúp cho HS biết đƣợc chất lƣợng học tập. Đối với 

nhà quản lý, kết quả ĐG giúp cho họ điều chỉnh chƣơng trình đào tạo, tổ chức giảng 

dạy và học tập cũng nhƣ ra những quyết định về ĐG KQHT của ngƣời học đƣợc 

ch nh xác và đáng tin cậy. 

1.2. Tổng quan những nghiên cứu về  ánh giá thực 

 Trong số các hình thức của ĐG thì đánh giá xác thực (ĐGXT) (authentic 

assessment) hay đánh giá thực (ĐGT) đƣợc nhắc đến đầu tiên từ các nghiên cứu cuối 

những năm 80, khi các hình thức ĐG sử dụng các công cụ truyền thống nhƣ bài kiểm 

tra để thu điểm số, các chỉ số ĐG đó truyền đạt rất  t về chất lƣợng thành t ch cụ thể 
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của HS. Để đƣa ra một hệ thống ĐG nhằm cung cấp thông tin về các nhiệm vụ cụ thể 

mà HS có thể thực hiện đƣợc, Archibald & Newmann đã nghiên cứu và đƣa ra đƣợc 

các nhiệm vụ đáng giá, quan trọng và có ý nghĩa xác thực. Theo ông, các ĐG cung cấp 

ít thông tin thực tế và thiếu t nh xác thực sẽ làm suy yếu t nh hợp pháp không chỉ của 

các chỉ số ĐG mà còn có thể làm giảm thành t ch học tập của HS. Ngƣợc lại, ĐG thông 

tin về thực hiện những nhiệm vụ xác thực có thể tiếp thêm động lực cho việc dạy và 

học, nâng cao đƣợc chất lƣợng thành t ch của HS [38]. Đây là những thay đổi về 

phƣơng thức ĐG cho phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục, tuy nhiên ý nghĩa của thuật 

ngữ xác thực ở đây gắn liền với thành t ch hơn là ĐG. Sau đó, Cumming và Maxwell 

đã giải th ch chi tiết hơn về ý nghĩa ĐGT và thành t ch xác thực có liên quan với nhau, 

vì điều quan trọng là xác định kết quả học tập mong muốn của HS và sắp xếp lại các 

phƣơng pháp ĐG [71]. ĐGT nên đƣợc bắt nguồn từ thành t ch xác thực để đảm bảo sự 

liên kết chặt chẽ giữa các nhiệm vụ ĐG và kết quả học tập mong muốn.  

Từ sự thay đổi quan điểm về ĐG mang yếu tố xác thực của Archibald & 

Newmann có thêm rất nhiều những nghiên cứu tiếp theo quan tâm về việc chuyển giao 

việc học từ bối cảnh giáo dục này sang bối cảnh giáo dục khác, từ giáo dục ch nh quy 

sang đời sống cá nhân và nơi làm việc, và từ cuộc sống và nơi làm việc sang giáo dục 

chính quy [105]. Khái niệm ĐGT đã đƣợc các nhà hoạch định ch nh sách, các nhà phát 

triển chƣơng trình và các nhà thực hành chấp nhận nhiệt tình, và đƣợc lƣu giữ trong các 

tài liệu về chƣơng trình giảng dạy và ĐG. Sự nhiệt tình này trên nhiều lĩnh vực giáo 

dục đã dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau về ĐGT. Điển hình là nghiên cứu của 

Wiggins, ông coi tất cả các ĐGT là ĐG sự thực hiện bởi vì chúng yêu cầu SV xây dựng 

các phản hồi mở rộng, để thực hiện trên một cái gì đó hoặc để sản xuất một sản phẩm 

[118]. ĐG sự thực hiện là việc ĐG cả quá trình từ hình thành câu hỏi mở, mô tả cách 

trả lời, tự ĐG và ĐG phản biện có thể dễ dàng kết hợp vào các ĐGT. Nói cách khác, 

quá trình cũng quan trọng nhƣ sản phẩm. Do đó, các ĐGT cũng nắm bắt đƣợc các 

khuynh hƣớng của HS nhƣ thói quen t ch cực của tƣ duy, tƣ duy phát triển, kiên trì giải 

quyết các vấn đề phức tạp, khả năng phản hồi và tự học. Tới những nghiên cứu tiếp 

theo, Wiggins đã định nghĩa rõ ràng và chi tiết hơn về ĐGT và có sự so sánh giữa ĐGT 

và ĐG sự thực hiện, ông cho rằng ĐGT là một bài kiểm tra thực sự về thành tích trí tuệ 

hoặc khả năng vì nó đòi hỏi HS thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, tƣ duy bậc cao và giải 

quyết vấn đề phức tạp thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ mẫu mực [119]. Các 

nhiệm vụ xác thực tái tạo các thách thức trong thế giới thực và các tiêu chuẩn về hiệu 

suất thực hiện nhiệm vụ mà các chuyên gia (nhà toán học, nhà khoa học, nhà văn, bác 

sĩ, GV hoặc nhà thiết kế) thƣờng phải đối mặt trong lĩnh vực này. 
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Sau Wiggins, Darling-Hammond và Adamson cho rằng vai trò của ĐG sự thực 

hiện rất quan trọng trong việc giúp cả GV và HS đạt đƣợc các tiêu chuẩn ĐG và học 

tập, qua đó ĐG sự thực hiện và ĐGT cũng có thể hoán đổi cho nhau [56], [39]. Tuy 

nhiên, nhiều tác giả Meyer [88]; Palm [98]; Wiggins [120] đã phân biệt giữa ĐG sự 

thực hiện và ĐGT. Mặc dù tất cả các ĐG sự thực hiện bao gồm các phản hồi hoặc sự 

thực hiện đƣợc xây dựng trong các nhiệm vụ kết thúc mở, ranh giới giữa ĐG sự thực 

hiện và ĐGT mong manh nhƣng không phải tất cả các ĐG sự thực hiện đều là ĐGT. 

Hình 1.1 mô tả cụ thể hai quan điểm đối lập cho mối quan hệ khái niệm giữa ĐG sự 

thực hiện và ĐGT [55]: 

     

Hình 1.1: Hai quan điểm đối lập cho mối quan hệ  

khái niệm giữa ĐG sự thực hiện và ĐGT 

Kể từ đầu những năm 90 đã có thêm rất nhiều nghiên cứu tập trung vào ĐGT 

nhƣ một cách tiếp cận hợp lý và hiệu quả hơn đối với việc ĐG HS. Một số tác phẩm sử 

dụng thuật ngữ mà không đƣa ra định nghĩa trực tiếp, nhƣng đã đƣa ra một bộ tiêu ch  

tƣơng đƣơng với định nghĩa. Thông qua các tác phẩm này cho thấy thuật ngữ ĐGT 

trùng lặp với các thuật ngữ ĐG khác trong lớp học nhƣ ĐG dựa trên sự thực hiện và 

ĐG quá trình theo các cách tiếp cận hiện đại có các sự hỗ trợ rộng rãi khác, thay thế 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐG sự thực hiện có thể đƣợc gọi là 

ĐG thực. (Airasian, 2001).  

ĐG sự thực hiện là kết quả trong bối 

cảnh xác thực (Kubiszyn & Borich, 

2003). 

(Tất cả) ĐG thực là ĐG sự thực hiện, 

nhƣng điều ngƣợc lại là không đúng 

(Oosterhof, 2003). 

Một số ĐG dựa trên sự thực hiện cũng 

đƣợc phân loại là ĐG xác thực 

(Mertler, 2003). 

ĐG sự 

thực hiện 

Đánh giá thực 

ĐG thực 

ĐG sự thực hiện 
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cho kiểm tra truyền thống hoặc ĐG theo quy mô lớn đã đƣợc chuẩn hóa [63]. Thực tiễn 

giáo dục luôn có sự thay đổi các chủ đề hay phƣơng pháp dạy học, tuy nhiên sự 

chồng chéo khái niệm giữa ĐG sự thực hiện, ĐG quá trình và ĐGT sẽ là những cản 

trở không nhỏ khi đƣa ra các tiêu ch  khách quan (hoặc tiêu chí tiếp cận tính khách 

quan) để ĐG t nh xác thực của ĐG. Khám phá vấn đề nan giải này, Frey & Schmitt  

đã so sánh các quan điểm về ý nghĩa giữa ĐG sự thực hiện và ĐGT [63]. Burhan 

Nurgiyantoro đã thảo luận về bản chất của ĐGT, đƣa ra những so sánh giữa ĐG 

truyền thống và ĐGT, lợi ích khi sử dụng hình thức ĐGT trong quá trình dạy học, 

trình bày một số bƣớc cần thực hiện trong việc xây dựng các ĐGT tại Indonexia [97]. 

Điều này cho thấy tính xác thực của ĐGT hoặc các nhiệm vụ dựa trên sự thực hiện 

cần đƣợc thể hiện rõ ràng hơn qua các t nh năng hoặc tiêu chí hay bộ công cụ sử dụng 

cho ĐGT. 

John Mueller đã có những nghiên cứu bài bản về ĐGT, theo ông ĐGT là một 

hình thức ĐG trong đó ngƣời học đƣợc yêu cầu thực hiện những nhiệm vụ thực sự 

diễn ra trong cuộc sống, đòi hỏi phải vận dụng một cách có ý nghĩa những kiến thức, 

kĩ năng thiết yếu. Đây là định nghĩa về ĐGT đƣợc rất nhiều các nghiên cứu sau này 

sử dụng. Ông còn chỉ ra rằng để thiết kế đƣợc một bài ĐGT phải bao gồm các bƣớc 

(1) thiết lập tiêu chuẩn; (2) giao nhiệm vụ xác thực; (3) lựa chọn các tiêu chuẩn; và 

(4) thiết kế tiêu ch  ĐG (rubric) những nhiệm vụ mà ngƣời học phải hoàn thành [91]. 

Ngoài ra, Lingard và cộng sự đã sử dụng thuật ngữ “nhiệm vụ phong phú” thay vì các 

nhiệm vụ xác thực tại trƣờng Queensland [81]. Theo nhóm nghiên cứu, các nhiệm vụ 

phong phú là các nhiệm vụ kết thúc mở cho phép SV kết nối việc học của họ với các 

vấn đề trong thế giới thực.  

Bên cạnh đó là các nghiên cứu về sử dụng các công cụ cho ĐGT có các nghiên 

cứu của Scott [106] về bối cảnh sử dụng các công cụ ĐGT hay nghiên cứu của Pate, 

Homestead, & McGinnis [99]; Leonhardt
 
[80]; Diller & Phelps [58]; Ghosh, Bowles, 

Ranmuthugala, & Brooks [64] về thiết kế phiếu ĐG (rubrics). Khi thực hiện bài ĐGT 

có thể sử dụng nhiều công cụ dùng để ĐG, tùy thuộc vào từng bối cảnh, từng mục 

đ ch và từng chƣơng trình để áp dụng cho phù hợp. 

Sau những nghiên cứu của John Mueller, các tác giả Gulikers, Bastiaens & 

Martens [68] đã thiết kế khung 5 chiều cho ĐGT  đƣợc sử dụng để trình bày các kết 

quả của một nghiên cứu định tính trong bối cảnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề; 

hay Rennert-Ariev [101] …, ở các quốc gia đã có những áp dụng thực tiễn trong quá 

trình dạy học cho HS tại các trƣờng học từ các cấp học mầm non, tiểu học, trung học 

[66], [70] tới SV đại học và sau đại học [67], [123], [113]. Cụ thể hơn, trong nghiên 

cứu của Gulikers, Bastiaens và Kirschner [68] xác định trong bối cảnh đào tạo chuyên 
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nghiệp và dạy nghề sẽ kết hợp các chƣơng trình giảng dạy và ĐG dựa trên năng lực. 

Để chuẩn bị tốt hơn cho SV cho nơi làm việc trong tƣơng lai của họ, cần có các 

nhiệm vụ ĐG đƣợc sử dụng trong giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề để giống với các 

nhiệm vụ mà SV sẽ gặp phải trong thực tiễn nghề nghiệp trong tƣơng lai. Hay nhƣ 

nghiên cứu của Norazah Yusof và các cộng sự, nhóm tác giả đã thảo luận về phƣơng 

pháp dùng để ĐG SV đào tạo công nghiệp tập trung vào ĐGT có liên quan đến các 

nhiệm vụ theo ngữ cảnh và cho phép SV thể hiện năng lực của họ đối với việc học 

tập có ý nghĩa, nghiên cứu trình bày phƣơng pháp đƣợc sử dụng để ĐG SV đào tạo 

công nghiệp tại Đại học Teknologi Malaysia, đặc biệt cho SV ngành Khoa học Máy 

tính [123]. Tác giả còn lấy v  dụ một báo cáo ĐG khóa học để đo lƣờng mức thành 

t ch và xác định mức độ hiệu quả tổng thể của đào tạo công nghiệp Flores. Hay 

nghiên cứu của Brenda C. Litchfield, John V. Dempsey có nêu ĐGT ch nh là dự định 

xác định SV của mình có thể sử dụng kiến thức nhƣ thế nào, nó cung cấp cho SV các 

hoạt động có ý nghĩa có liên quan trực tiếp đến các tình huống trên thế giới và chuẩn 

bị cho họ thành công sau khi họ rời khỏi trƣờng đại học [80]. Điều này có nghĩa là tạo 

cho họ môi trƣờng thực hành để trải nghiệm nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng và 

thái độ một cách tốt nhất. Báo cáo của Tungkasamit & Junpeng nói về sự phát triển 

của ĐG xác thực cho lớp học học dựa vào nghiên cứu trong giáo dục đại học của Thái 

Lan [113]. 

ĐGT còn đƣợc sử dụng trong rất nhiều môn học khác nhau nhƣ Tiếng Anh 

[115], [104], [96]; toán học [65], [59], [77], [103], [112]; sinh học [76]; âm nhạc, 

nghệ thuật [42], [54]; giáo dục thể chất [54];  khoa học xã hội [89]; vật lí [102], 

[111],  ….t nh xác thực của ĐGT cụ thể cho các môn học khác nhau sẽ đƣợc áp dụng 

khác nhau. Có thể lấy ví dụ minh họa trong môn học Vật lí tại THCS của tác giả 

Fernandez, ông đã sử dụng ĐGT với nhóm HS theo cách đặt bảng hỏi điều tra, thảo 

luận và tƣơng tác xã hội khi học phần vật lí nhiệt, kết quả cho thấy sự hiểu biết và 

khả năng tự học, tự tìm hiểu của HS tiến bộ đáng kể, ĐGT giúp HS có hứng thú học 

tập với môn học [61]; hay nhƣ nghiên cứu gần đây của các tác giả Suastra cùng các 

cộng sự đối với HS ở THPT cho thấy việc sử dụng ĐGT sẽ có ảnh hƣởng tích cực 

đến khả năng giải quyết các vấn đề vật lí và khả năng tƣ duy phản biện của HS phổ 

thông [111].  

Qua các nghiên cứu trên cho thấy ĐGT đã đóng một vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy các thay đổi ngoại khóa và hƣớng dẫn trong bối cảnh cải cách giáo dục 

toàn cầu. Từ những năm 1990 đến nay, các chƣơng trình giáo dục và phát triển 

chuyên môn trong nhiều hệ thống giáo dục trên toàn cầu đã tập trung vào phát triển 

kiến thức ĐG cho GV, bao gồm năng lực của GV trong việc thiết kế, điều chỉnh và sử 
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dụng các nhiệm vụ ĐGT hoặc nhiệm vụ ĐG sự thực hiện để thu hút HS, SV học tập 

chuyên sâu về vấn đề và phát huy khả năng làm chủ các năng lực của thế kỷ 21 [55], 

[75]. Mặc dù nhiều năng lực của thế kỷ 21 không phải là mới, nhƣng chúng ngày 

càng có nhu cầu cao hơn ở các trƣờng đại học và nơi làm việc đã chuyển từ các 

nhiệm vụ thủ công và nhận thức thông thƣờng ở cấp độ thấp hơn sang các nhiệm vụ 

tƣơng tác và phân t ch cấp cao hơn. Lƣợng thông tin mới đang tăng lên theo cấp số 

nhân do sự tiến bộ của công nghệ số. Do đó, học vẹt và hồi quy các sự kiện hoặc thủ 

tục không còn phù hợp trong bối cảnh giáo dục đƣơng đại. Thay vào đó, HS, SV dự 

kiến sẽ có thể tìm, sắp xếp, giải th ch, phân t ch, ĐG, tổng hợp và áp dụng thông tin 

hoặc kiến thức mới để giải quyết các vấn đề không thƣờng xuyên. Các nghiên cứu về 

ĐGT trên thế giới đã xuyên suốt ở nhiều quốc gia với các cấp học và môn học khác 

nhau, mỗi một bối cảnh khác nhau lại sử dụng các phƣơng pháp và công cụ thích hợp 

để có thể giúp ĐG đƣợc năng lực của SV từ đó sẽ tạo cơ hội cho SV tích hợp việc 

học và làm việc trong thực tế, điều này dẫn đến việc SV nắm vững các kỹ năng 

chuyên nghiệp cần thiết trong nơi làm việc trong tƣơng lai. 

Hòa theo xu hƣớng chung của thế giới, tại Việt Nam hình thức ĐGT cũng 

đƣợc các nhà khoa học tiếp cận và tìm hiểu trong khoảng hai thập niên gần đây. Theo 

Nguyễn Công Khanh thì ĐGT ch nh là một trong số các loại hình ĐG chú trọng đến 

năng lực thực hành, năng lực hành động giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực 

tiễn [13]. Tác giả cũng chỉ ra các hình thức cơ bản của ĐGT gồm: sản phẩm, dự án 

học tập, trình diễn, thực hiện nhiệm vụ. Hay nhƣ trong tài liệu tập huấn của Đào Thị 

Hoa Mai “ĐG dựa trên năng lực” cũng đề cập đến ĐGT là một trong các phƣơng 

pháp ĐG năng lực thực hiện; tác giả cũng đƣa ra khái niệm, ƣu điểm, hạn chế của 

phƣơng pháp này [19]. 

Cũng là đề cập tới ĐGT nhƣng tác giả Dƣơng Thu Mai lại đƣa ĐGT vào là 

một trong ba hình thái của ĐG hiện đại với những phân tích về đặc điểm, những ƣu 

nhƣợc điểm  và việc vận dụng thực tế các phƣơng pháp ĐG của hình thái ĐG hiện đại 

trên thế giới [20]. Ngoài ra còn có những bài báo, tài liệu nghiên cứu của Nguyễn 

Đức Ch nh “ĐGT KQHT trong giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực” đã nêu 

ra đƣợc những vấn đề chung của ĐGT; so sánh ƣu nhƣợc điểm với ĐG truyền thống 

và giới thiệu cách xây dựng một bài ĐGT nói chung [5]. Cùng với Nguyễn Đức 

Chính còn có nghiên cứu của Phan Thị Thanh Lƣơng [17] cũng đƣa ra đƣợc cấu trúc 

các bƣớc xây dựng một bài ĐGT nói chung với những công cụ đặc trƣng nhƣ hồ sơ 

học tập, phiếu hƣớng dẫn ĐG theo tiêu ch  (rubric). Tuy nhiên các nghiên cứu của các 

tác giả cũng chỉ dừng lại ở việc đƣa ra định nghĩa, ƣu nhƣợc điểm và chỉ ra một số 

sản phẩm đặc trƣng của ĐGT mà chƣa có nghiên cứu sâu rộng về quy trình thiết kế 
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hay các công cụ sử dụng cho hình thức ĐGT trong quá trình dạy học. Đặc biệt là cách 

áp dụng các bƣớc xây dựng bài ĐGT vào trong một môn học hay một lĩnh vực cụ thể, 

cách sử dụng các công cụ ĐGT trong quá trình dạy học ở các cấp học cho HS hay SV 

đại học thì chƣa thấy các tác giả bàn tới. 

Nhƣ vậy tại Việt Nam, tuy các tác giả đã từng bƣớc tiếp cận vấn đề ĐGT trên 

lớp học ở những mức độ nhất định, các công cụ và kĩ thuật ĐG đã đƣợc đƣa vào sử 

dụng trong các cấp học, nhƣng hầu hết các nghiên cứu mới chỉ đề cập đến quan điểm, 

định hƣớng chung hoặc mới chỉ đi vào nghiên cứu vận dụng ĐGT trong một phạm vi 

hẹp, một khâu của quá trình dạy học. Thêm nữa, một thực tế nhận thấy tại các trƣờng 

đại học, để ĐG năng lực ngƣời học, GV sử dụng hầu nhƣ rất hạn chế các hình thức 

ĐG mới, hiện đại, phần lớn những ĐG GV đang sử dụng có t nh truyền thống: dựa 

vào viết luận, làm các bài tập lớn, kiểm tra giữa kỳ, kết thúc học kỳ..., và thông qua 

một số hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận mà ch nh GV cũng không rõ mình định 

ĐG kỹ năng hay năng lực gì ở SV. Khi GV chƣa đa dạng hóa các kiểu ĐG sẽ làm cho 

hoạt động học tập trở nên nhàm chán, sẽ khó phát triển các năng lực bậc cao ở ngƣời 

học (nhƣ năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tƣ duy sáng tạo, năng lực vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn...). Trong khi đó, yêu cầu của đổi mới kiểm tra ĐG là phải áp 

dụng đa dạng các hình thức ĐG: ngoài ĐG bằng trắc nghiệm, bằng kiểm tra viết kiểu 

tự luận, vấn đáp…thì cần ĐG thông qua sản phẩm, qua thuyết trình/trình bày, thông 

qua tƣơng tác nhóm, thông qua các sản phẩm của nhóm…, ĐG bằng các tình huống 

bài tập, các hình thức tiểu luận, …; và ĐGT qua thực tiễn ch nh là đƣa ra cho ngƣời 

học những thách thức thực tế và ĐG thông qua năng lực thực hiện các nhiệm vụ đó 

trong thực tiễn. 

Vật lí là khoa học nói nhiều về bản chất và các hiện tƣợng, từ thực tế (có thể 

nhìn thấy đƣợc) đến trừu tƣợng hoặc thậm chí từ đơn giản dƣới dạng lý thuyết đến 

khả năng tƣởng tƣợng hoặc liên quan đến tƣ duy sáng tạo. Vật lí liên quan đến cách 

tìm hiểu về tự nhiên một cách có hệ thống, vì vậy học tập Vật lí không chỉ là làm chủ 

việc thu thập kiến thức (chẳng hạn nhƣ sự kiện, khái niệm hoặc nguyên tắc…) mà 

còn là một quá trình khám phá, từ đó có thể phát triển khả năng tƣ duy, phân tích, quy 

nạp và suy luận trong giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng các phƣơng 

trình (các công thức) và có thể phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ của ngƣời học. 

Trong học tập vật lí, học sinh không chỉ học các khái niệm hoặc công thức mà còn 

học cách sử dụng các khái niệm vật lí để thảo luận các vấn đề là các câu hỏi của khoa 

học vật lí. Mục đ ch của việc học vật lí ở trƣờng phổ thông nói chung là cung cấp 

kiến thức về vật lí, những kỹ năng cơ bản và thái độ học tập khoa học. Trong chƣơng 

trình học đại học, Vật l  đại cƣơng có vai trò rất lớn trong việc tạo nền tảng vững chắc 
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để ngƣời học lĩnh hội kiến thức của các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành, cũng 

nhƣ hình thành năng lực chung của SV. Vật l  đại cƣơng tạo cơ hội cho SV gắn lý 

thuyết với thực tiễn; mang những kiến thức đƣợc học trong Vật lí áp dụng vào đời 

sống và kĩ thuật. Quá trình học tập vật lí đại cƣơng cung cấp cho SV những trải 

nghiệm trực tiếp để phát triển năng lực, nhằm khám phá và hiểu môi trƣờng xung 

quanh một cách khoa học. Vì vậy, một môi trƣờng học tập nên đƣợc thiết kế với bối 

cảnh thực phản ánh cách thức kiến thức sẽ đƣợc sử dụng trong thế giới thực. Môi 

trƣờng học tập đó cần đƣợc thiết kế để mô phỏng càng gần với thế giới thực mà SV 

có thể phải đối mặt sau khi ra trƣờng và đi làm. Nhƣ vậy, chúng ta có thể hiểu rằng 

trong dạy học vật lí không chỉ giới hạn việc đƣa ra sản phẩm dƣới dạng lý thuyết hay 

công thức cho SV mà còn phải trang bị đầy đủ cho SV phát triển các kỹ năng của 

mình để cung cấp kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp cho SV. Do đó, cần có phƣơng 

pháp ĐG năng lực ngƣời học phù hợp khi dạy học phần kiến thức này.  

Từ các nghiên cứu trên cho thấy, ĐGT là một hình thức ĐG năng lực ngƣời 

học đáng tin cậy, phù hợp với mục tiêu dạy học tiếp cận năng lực. ĐGT không phụ 

thuộc vào một phƣơng pháp ĐG duy nhất. Trong ĐGT ngƣời học đƣợc ĐG nhiều 

kiến thức, kĩ năng, thái độ qua các tình huống khác nhau trong bối cảnh thực tế. Sử 

dụng ĐGT còn cho thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cá nhân trong cả quá 

trình học tập, giúp việc học tập của SV có động lực, có hiệu quả, qua đó nâng cao 

chất lƣợng đào tạo. 

Qua các tổng hợp và phân t ch các tài liệu nhƣ trên chúng tôi nhận thấy, ĐGT 

cần đƣợc đƣa vào sử dụng ở các môn học của các cấp học. Việc xây dựng và sử dụng 

công cụ ĐGT cho một môn học cụ thể là mục tiêu mà đề tài đang hƣớng tới. Qua 

nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy hiện nay chƣa có công trình nào trong và ngoài nƣớc 

công bố về xây dựng và sử dụng công cụ ĐGT trong dạy học Vật lí đại cƣơng. Đó 

ch nh là l  do chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng và sử dụng công cụ 

đánh giá thực trong dạy học Vật lí đại cương”. 
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Kết luận chƣơng 1 

 

Qua nghiên cứu tổng quan của chƣơng 1, chúng tôi thấy đƣợc bức tranh tổng 

quát của đánh giá và đánh giá thực trên thế giới và tại Việt Nam. Các nghiên cứu đã 

cho thấy xu hƣớng đổi mới trong kiểm tra đánh giá; nêu đƣợc những ƣu thế nổi bật 

của ĐGT là một hình thức ĐG năng lực ngƣời học đáng tin cậy, phù hợp với mục tiêu 

dạy học tiếp cận năng lực. Tuy nhiên, từ việc phân tích các nghiên cứu ở trên cũng 

cho thấy còn một số vấn đề cần đƣợc làm rõ, hoàn thiện thêm để ĐGT trở nên khả thi 

và có hiệu quả thực sự trong thực tiễn dạy học Vật l  đại cƣơng ở trƣờng đại học nói 

chung và đại học nông lâm nói riêng nhƣ sau: 

Thứ nhất là: Cần thống nhất khái niệm về ĐGT 

Thứ hai là: Cần thiết kế một quy trình xây dựng công cụ ĐGT trong dạy học 

Vật l  đại cƣơng. 

Thứ ba là: Cách thức sử dụng công cụ ĐGT trong dạy học Vật l  đại cƣơng tại 

đại học nông lâm. 

Các vấn đề trên sẽ đƣợc trình bày tiếp theo trong chƣơng 2 của luận án. 
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Chƣơng 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG QUÁ 

TRÌNH DẠY HỌC 

 

2.1. Đánh giá trong giáo d c 

Giáo dục là nhu cầu của con ngƣời. Hoạt động giáo dục là nỗ lực cung cấp kiến 

thức, sự hiểu biết, các kỹ năng, sự thành thạo nhất định cho ngƣời học nhằm phát triển 

tiềm năng của ngƣời học, đáp ứng tốt cho mọi thay đổi xảy ra do những tiến bộ của 

khoa học và công nghệ [100]. Do đó, để nâng cao chất lƣợng giáo dục đòi hỏi những 

nỗ lực tốt hơn để giải quyết các vấn đề trong giáo dục, đặc biệt là vấn đề kiểm tra ĐG 

trong bối cảnh đổi mới chƣơng trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. 

 .1.1. Đánh giá 

Theo từ điển chuyên ngành: ĐG là phƣơng pháp/cách thức thu thập bằng 

chứng nhƣ bài kiểm tra, bài thi, bảng hỏi,… để mô tả những đặc điểm con ngƣời, 

chƣơng trình, cơ sở giáo dục,…; hoặc phƣơng pháp phân t ch và mô tả kết quả học 

tập hoặc đạt mục tiêu chƣơng trình giáo dục. 

Trong giáo dục, thuật ngữ “ĐG” đƣợc nhiều tác giả quan tâm và đƣa ra nhiều 

cách hiểu khác nhau, trong đó: 

Theo Trần Bá Hoành: “ĐG là quá trình hình thành những nhận định, phán 

đoán về kết quả công việc, dựa vào sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu 

với những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để 

cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc” [11]. 

Tác giả Nguyễn Công Khanh cho rằng: “ĐG trong giáo dục là một quá trình 

thu thập, tổng hợp, diễn giải thông tin về đối tượng cần ĐG (hiểu biết hay năng lực 

của HS, chương trình, nhà trường,…) một cách có hệ thống nhằm mục đích hiểu biết 

sâu và sử dụng thông tin này để ra quyết định về HS, về chương trình, về nhà trường 

hay đưa ra các chính sách giáo dục” [13]. 

Tác giả Nguyễn Đức Minh: “ĐG trong giáo dục là thu thập, phân tích và lí 

giải các thông tin thu thập được một cách có hệ thống để làm bằng chứng cho việc 

mô tả thực trạng và so sánh với mục tiêu được đặt ra trước của một hay nhiều lĩnh 

vực của giáo dục hay toàn bộ nền giáo dục nhằm đưa ra các khuyến nghị làm cơ sở 

cho các nhà quản lí, những liên đới khác trong giáo dục, đặc biệt là GV, HS dựa vào 

để có những quyết sách hoặc điều chỉnh các hành động tiếp theo nhằm cải thiện, 

nâng cao chất lượng giáo dục”.  
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Tác giả Lâm Quang Thiệp khẳng định “ĐG là căn cứ vào các số đo và các tiêu 

chí xác định ĐG năng lực và phẩm chất của sản phẩm đào tạo để nhận định, phán 

đoán và đề xuất các quyết định nhằm nâng cao không ngừng chất lượng đào tạo” [30]. 

Tác giả Trần Vui cũng cho rằng “ĐG là quá trình thu thập và xử lý kịp thời, 

có hệ thống các thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân của chất lượng và 

hiệu quả giáo dục căn cứ vào mục tiêu giáo dục, làm cơ sở cho những chủ trương, 

biện pháp và hành động tiếp theo nhằm phát huy kết quả, sửa chữa thiếu sót” [35]. 

ĐG có thể thực hiện bằng phƣơng pháp định lƣợng hay định t nh. 

Kế thừa các quan điểm về ĐG trong giáo dục ở trên cho thấy: ĐG trong giáo 

dục ch nh là quá trình thu thập thông tin và sử dụng các thông tin này để ra quyết 

định về đối tƣợng đƣợc ĐG (HS, chƣơng trình giáo dục...), bao gồm cả các loại thông 

tin định t nh, thông tin định lƣợng thu thập đƣợc trong quá trình giảng dạy nhằm đƣa 

ra những phán xét, nhận định, quyết định. Các thông tin này giúp GV hiểu HS hơn, 

lên kế hoạch giảng dạy và theo dõi điều chỉnh việc giảng dạy của mình,... thiết lập 

một môi trƣờng tƣơng tác văn hóa xã hội để giúp HS học tập tiến bộ. 

Nhƣ vậy ĐG phải đi đến sự phán quyết, nhận định về giá trị, do đó cần phải 

thu thập nhiều loại thông tin hơn và việc xử lý những thông tin này dựa trên nhiều 

tiêu chuẩn, đối chiếu với nhiều mục tiêu, từ đó mới có những phán quyết, quyết định 

th ch hợp, có giá trị. 

 .1. . Đánh giá theo chuẩn đầu ra 

Quy định về CĐR theo trình độ đại học đƣợc ban hành trong Điều 4, Điều 5 

của Thông tƣ số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo nói rõ: Ngoài việc hoàn thành khối lƣợng kiến thức tối thiểu của trình độ đào 

tạo đại học, ngƣời học sau khi tốt nghiệp chƣơng trình đào tạo đại học phải có kiến 

thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức 

thực tế giải quyết công việc phức tạp; có khả năng hiểu đƣợc ý ch nh của một báo cáo 

hay phát biểu về chủ đề quen thuộc trong ngành đƣợc đào tạo, có thể sử dụng ngoại 

ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thƣờng [3]. 

CĐR là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề 

nghiệp mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi hoàn thành chƣơng trình đào tạo, đƣợc cơ sở 

đào tạo cam kết với ngƣời học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện 

đảm bảo thực hiện. Các chuẩn này đƣợc đƣa vào mục tiêu đào tạo/CĐR của chƣơng 

trình và cụ thể hóa nó ở từng môn học trong chƣơng trình đào tạo. Để ĐG đƣợc các 

chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định đầu ra đã công bố của một chƣơng trình, 

trƣờng đại học cần phải cải tiến trong công tác quản l  đào tạo, nội dung và phƣơng 
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pháp giảng dạy, đặc biệt đổi mới công tác ĐG SV sao cho xác định đƣợc mức độ đạt 

CĐR khi tốt nghiệp chƣơng trình.  

Việc đào tạo nghề theo định hƣớng xã hội đòi hỏi phải có CĐR phù hợp với 

nhu cầu thực tế. CĐR của nhà trƣờng phải đƣợc xây dựng từ nhu cầu thực tế, từ v  tr  

việc làm xác định. Vì vậy, để xây dựng đƣợc CĐR của từng ngành, nghề, từng cấp độ 

đào tạo đòi hỏi nhà trƣờng phải xuất phát từ nghiên cứu thực tế việc sử dụng nhân lực 

đang diễn ra tại các cơ sở sẽ sử dụng SV của trƣờng. Việc xác định CĐR phù hợp có 

tác dụng: 

- Đổi mới phƣơng pháp học tập trung vào ngƣời học mà không phải GV một 

cách thực chất. 

- Làm rõ vai trò của từng thành tố trong mối quan hệ Dạy - Học - ĐG, do đó 

việc thiết kế chƣơng trình đào tạo sẽ gắn với nhu cầu hơn. 

 - Hỗ trợ công tác đảm bảo chất lƣợng và hình thành các chuẩn đào tạo. 

- Ngƣời học và doanh nghiệp đều có lợi trong: đào tạo, tuyển dụng, bồi dƣỡng, 

ĐG và tiến bộ nghề nghiệp của mỗi cá nhân [34]. 

Trong công tác đào tạo, các hình thức ĐG ngƣời học cần đƣợc lồng ghép trong 

quá trình diễn ra các hoạt động dạy và học để ngƣời học có thể chứng tỏ mình đạt 

mức độ nào của mục tiêu môn học; cần xây dựng các tiêu chuẩn ĐG trƣớc khi thực 

hiện các hoạt động dạy - học và công bố cho ngƣời học. Vì đối với ngƣời học, nội 

dung ĐG là những nội dung cốt lõi trong chƣơng trình giảng dạy; nếu các tiêu chuẩn 

ĐG không phản ánh đúng mức các mục tiêu của chƣơng trình giảng dạy thì không 

ĐG đƣợc quá trình nhận thức của SV. Quá trình dạy học đã đƣợc cụ thể hóa theo 

nguyên tắc liên kết cấu trúc (Contructive Alignment - CA) gồm 3 yếu tố ch nh đó là: 

CĐR (learning outcomes), các hoạt động dạy - học, ĐG học tập. CĐR là cơ sở để 

thiết kế hoạt động dạy - học, là mục tiêu ĐG cần hƣớng đến và đối với từng CĐR sẽ 

sử dụng nhiều hình thức ĐG khác nhau [44]. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Nguyên tắc liên kết cấu trúc giữa các yếu tố của quá trình dạy học [44] 

Nguyên tắc liên kết có cấu trúc thể hiện sự tác động qua lại giữa 2 chủ thể thực 

thi chƣơng trình đào tạo là giảng viên (GV) và SV. Sự tác động qua lại giữa GV và 

Chuẩn đầu ra 

Hoạt động dạy – học Phƣơng pháp ĐG 
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SV trong quá trình dạy học phản ánh hoạt động dạy học của GV và hoạt động học tập 

của SV hƣớng về cùng một mục tiêu. Nguyên tắc liên kết có cấu trúc đòi hỏi mỗi yếu 

tố trong quá trình dạy học đều hƣớng đến các mục tiêu chung, có sự nhất quán giữa 

mục tiêu chuyên môn của GV, mong muốn của SV, nội dung chƣơng trình giảng dạy, 

phƣơng pháp giảng dạy, quy trình ĐG và môi trƣờng học tập [86]. 

Hình 2.2. Tác động qua lại giữa 2 chủ thể thực thi chương trình đào tạo [16] 

• Đối với GV: đạt CĐR môn học là mục tiêu hƣớng đến của một quá trình dạy 

học. GV sẽ thiết kế nội dung dạy học, tổ chức hoạt động dạy học và thiết lập các tiêu 

ch , phƣơng pháp ĐG cần triển khai trong quá trình dạy học để ĐG ngƣời học đạt kết 

quả đầu ra mong đợi ở mức nào. ĐG là hoạt động cuối cùng trong quá trình dạy học. 

• Đối với SV: đạt CĐR môn học cũng là từng bƣớc hƣớng tới mục tiêu của 

một quá trình học tập. Để đáp ứng mục tiêu, trƣớc tiên SV cần biết rõ tiêu ch , nội 

dung, phƣơng pháp, hình thức ĐG; chủ động tổ chức hoạt động học tập cá nhân, điều 

chỉnh hoạt động học tập sao cho đạt CĐR của chƣơng trình 

ĐG theo chuẩn đầu ra ch nh là cách ĐG kết quả học tập của ngƣời học đƣợc 

thiết kế phù hợp với mức độ đạt đƣợc của chuẩn đầu ra. Các quy định về ĐG kết quả 

học tập của ngƣời học (bao gồm thời gian, phƣơng pháp, tiêu chuẩn, tiêu ch , trọng 

số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) cần rõ ràng và đƣợc thông báo công 

khai tới ngƣời học. Các phƣơng pháp ĐG kết quả học tập cần đa dạng, đảm bảo độ 

giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. Kết quả ĐG đƣợc phản hồi kịp thời để ngƣời học 

cải thiện việc học tập và đảm bảo cho ngƣời học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu 

nại về KQHT. 

2.2. Một số  hái niệm cơ bản sử d ng trong  ánh giá 

Tiêu chuẩn (Criterion) 

Theo Từ điển Tâm l  học nghĩa của từ “tiêu chuẩn (thƣớc đo)” là “dấu hiệu 

trên cơ sở đó mà một phép đo, một sự ĐG, một định nghĩa, một sự phân loại cái gì đó 

được thực hiện”. 

Nhƣ vậy, tiêu chuẩn ĐG đƣợc hiểu là những qui định mang t nh dấu hiệu, làm 

căn cứ cho hoạt động ĐG đối tƣợng. 

GV 
Mục tiêu 

môn học 
CĐR 

môn học 

ĐG 

KQHT 

Hoạt động 

dạy học 

SV ĐG 

KQHT 

CĐR môn 

học 

Hoạt động  

học tập 
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Tiêu chí (Criteria): 

“Tiêu ch ” là sự cụ thể hóa của tiêu chuẩn. Tiêu ch  chỉ ra những căn cứ để ĐG 

chất lƣợng. Tiêu ch  có thể đo đƣợc thông qua các chỉ số thực hiện. 

Nhƣ vậy, muốn thực hiện đƣợc hoạt động ĐG, cần thiết phải có các tiêu 

chuẩn. Và trong mỗi tiêu chuẩn, chúng ta lại phải có các tiêu ch  ĐG cụ thể. 

Mức chỉ báo (Level) 

 Theo Từ điển Anh-Anh: “Level” nghĩa là mức, cấp độ; chỉ vị tr  trên qui mô 

về số lƣợng hay chất lƣợng hoặc một vị tr  trong một hệ thống phân cấp. 

Theo Từ điển tiếng Việt “Mức” là cái đƣợc xác định về mặt nhiều hay  t, làm 

căn cứ để nhằm đạt tới trong hành động để làm tiêu chuẩn so sánh, ĐG. 

Theo đó, mức chỉ báo ĐG đƣợc hiểu là những chỉ báo đƣợc xác định về mặt 

nhiều hay  t, cao hay thấp làm căn cứ để nhằm đạt tới trong hành động thực hiện tiêu 

chuẩn, tiêu ch  ĐG. 

Minh chứng (Evidence) 

Theo Từ điển Anh-Anh: “Evidence”nghĩa là chứng cớ, dấu hiệu, sự minh 

bạch; chỉ dấu hiệu hoặc chỉ dẫn của một cái gì đó. 

Theo Từ điển tiếng Việt “minh chứng” là “chứng cứ rõ ràng, chứng minh sự 

việc cụ thể”  

Nhƣ vậy, ý nghĩa của “minh chứng” trong ĐG là để kiểm chứng đƣợc độ xác 

thực, tƣờng minh, rõ ràng của thông tin trong từng mức chỉ báo của từng tiêu ch , 

trong từng tiêu chuẩn. Minh chứng phải rõ ràng và đƣợc thể hiện qua nguồn minh 

chứng là những đối tƣợng vật chất giúp ngƣời ĐG quan sát đƣợc, kiểm soát đƣợc.  

Công cụ (Tool) 

Theo Hoàng Phê, công cụ là “cái dùng để tiến hành một công việc nào đó, để 

đạt được một mục đích nào đó”[24]. Công cụ đƣợc sử dụng nhằm thu thập thông tin 

phục vụ cho các hoạt động ĐG. Việc xây dựng, lựa chọn và sử dụng công cụ phụ thuộc 

vào mục đ ch, nội dung, phƣơng pháp ĐG, đặc biệt phƣơng pháp ĐG nào thì có công 

cụ ĐG tƣơng ứng. Một công cụ đƣợc coi là tốt nếu đáp ứng đƣợc các yêu cầu sau: 

+ Đảm bảo độ tin cậy: Đây là một yêu cầu rất quan trọng. Công cụ khi sử dụng 

để ĐG phải đảm bảo thống nhất các yêu cầu cần đạt đối với mọi cá nhân trong nhóm 

đối tƣợng cần ĐG. Các thông tin thu thập đƣợc thông qua quá trình sử dụng công cụ 

ĐG phải có t nh ch nh xác, t nh thống nhất cao. 

+ Đảm bảo độ giá trị (đo đúng cái cần đo): Công cụ ĐG cần đảm bảo đo đƣợc 

đúng mục tiêu ĐG. Chẳng hạn, để ĐG đƣợc KNDH của GV, trong nội dung của công 

cụ phải có đầy đủ, cụ thể, chi tiết các yêu cầu về việc thực hiện KNDH đó. 
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+ Đảm bảo t nh khách quan khi thu thập các thông tin trong các công cụ 

+ Đảm bảo t nh thực tiễn (ngắn gọn, dễ hiểu; dễ quản l ; dễ sử dụng để thu 

thập minh chứng và nguồn minh chứng; tập trung vào giảng dạy, phát triển chuyên 

môn nghề nghiệp; kết hợp đƣợc nhiều thành phần tham gia ĐG,…) 

2.3. Đánh giá truyền thống 

Thuật ngữ “đánh giá truyền thống” để chỉ các loại hình kiểm tra đánh giá trên 

giấy mực nhƣ nhóm các phƣơng pháp kiểm tra viết, nhóm phƣơng pháp vấn 

đáp,...[13]. Trong quá trình dạy học GV cần phải lựa chọn và sử dụng các phƣơng 

pháp ĐG phù hợp. Mỗi phƣơng pháp có một hoặc một số công cụ tƣơng ứng để thu 

thập thông tin, số liệu phục vụ cho ĐG.  

* Phương pháp quan sát 

Đây là phƣơng pháp ĐG dựa trên hoạt động quan sát các biểu hiện của SV và 

quan sát sản phẩm do SV làm ra. Qua đó thu thập đƣợc các thông tin cần thiết cho 

việc ĐG.  

- Vai trò: phƣơng pháp này giúp ta quan sát, đo lƣờng đƣợc những biểu hiện 

khác nhau đƣợc biểu hiện ra bên ngoài khi ngƣời đƣợc ĐG thực hiện các kĩ năng, hoạt 

động học tập. Đây là một trong các phƣơng pháp ĐG thƣờng xuyên đƣợc sử dụng. 

- Các thao tác ch nh khi sử dụng phƣơng pháp quan sát gồm: 

+ Thiết kế và lựa chọn công cụ phục vụ cho việc quan sát 

+ Tiến hành ĐG: quan sát biểu hiện, ghi chép vào các công cụ, đƣa ra kết luận ĐG. 

- Công cụ ĐG: bảng kiểm, phiếu quan sát, phiếu liệt kê, phiếu hƣớng dẫn ĐG 

theo tiêu chí. 

*  Phương pháp thực hành 

Đây là phƣơng pháp GV đƣa ra yêu cầu, nhiệm vụ thực hành phù hợp nhằm 

ĐG đƣợc năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của ngƣời học. 

- Vai trò: Để ĐG đƣợc năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cần đảm bảo 

các hoạt động đƣợc diễn ra trong các tình huống cụ thể, xác thực. 

- Để thực hiện đƣợc ĐG qua thực hành, ngƣời ĐG cần xây dựng một bộ tiêu ch  

ĐG tốt, ĐG đƣợc trên diện rộng, quy mô lớn, giảm t nh chủ quan, tăng t nh khách quan. 

* Phương pháp vấn đáp 

Đây là phƣơng pháp ngƣời ĐG thực hiện phỏng vấn, trò chuyện, hỏi đáp với 

ngƣời học. Qua đó thu thập đƣợc những thông tin về trình độ hiểu biết, kiến thức 

ngƣời học đã lĩnh hội đƣợc; các ý kiến, quan điểm của ngƣời học với các hoạt động 

dạy và học. 

- Vai trò: phƣơng pháp này có vai trò hỗ trợ bổ sung các thông tin cho các hoạt 

động ĐG. 
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 - Công cụ: bảng hỏi 

* Phương pháp ki m tra viết:  

Là phƣơng pháp kiểm tra đánh giá mà ngƣời học viết câu trả lời cho các câu 

hỏi hoặc vấn đề vào giấy. Khi sử dụng phƣơng pháp này, ngƣời GV có thể yêu cầu 

ngƣời học thực hiện các bài tập trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận; viết báo cáo, 

bài tiểu luận, bài thu hoạch. Từ đó thu đƣợc các thông tin phản hồi về những kiến 

thức mà ngƣời học đã thu đƣợc. 

* Phương pháp điều tra: phƣơng pháp này giúp ngƣời ĐG điều tra, khảo sát 

thực trạng, nhìn nhận và đƣa ra quyết định về khả năng đáp ứng nhiệm vụ học tập của 

ngƣời học trên phạm vi rộng. Công cụ thƣờng sử dụng là phiếu điều tra, phiếu hỏi ý 

kiến, phiếu khảo sát,… 

ĐG luôn là một yếu tố quan trọng mà GV phải nắm vững khi thực hiện nhiệm 

vụ của mình tại trƣờng. Hơn nữa, ĐG giáo dục là quá trình thu thập và xử lý thông tin 

để xác định việc đạt đƣợc kết quả học tập của ngƣời học. Việc ĐG kết quả học tập do 

GV thực hiện bằng nhiều kỹ thuật ĐG nhƣ kiểm tra, quan sát, bài tập cá nhân hoặc 

nhóm, v.v., phù hợp với đặc điểm năng lực SV và mức độ phát triển của SV. ĐG là 

một hoạt động cung cấp thông tin liên tục và đầy đủ về quá trình và kết quả đã đạt 

đƣợc của SV [52]. Việc thực hiện các phƣơng pháp ĐG truyền thống cần có sự kết 

hợp, đổi mới sáng tạo để việc ĐG không chỉ đƣợc thực hiện vào cuối kỳ lấy kết quả 

bằng điểm số mà còn đƣợc thực hiện một cách tổng hợp, ĐG dựa trên sự tiến bộ của 

việc học trong cả quá trình hoạt động học tập [43]. 

2.4. Đánh giá thực  

2.4.1.  hái niệm về đánh giá thực  

Thuật ngữ đánh giá thực (authentic assessment) đƣợc dùng trong mối quan hệ 

đối lập với thuật ngữ “đánh giá truyền thống” vốn đã quen thuộc với mọi nền giáo 

dục trên thế giới [13]. 

Trong các nghiên cứu về ĐGT thƣờng đề cập đến sự đa nghĩa của thuật ngữ 

authentic (đ ch thực, xác thực). Mỗi nhà nghiên cứu có một định nghĩa riêng trong 

các công trình của mình, mặc dù đa số có sự tƣơng đồng về nghĩa nhƣng cũng có 

những nghĩa mang nội hàm khác nhau. Frey, Schmitt, & Allen, sau khi đã phân t ch 

hàng loạt các tác giả đã định nghĩa thuật ngữ authentic và đƣa ra một giải th ch mang 

t nh tổng hợp rằng authentic đồng nghĩa với hiện thực/thực tế (realistic). Trong khi đó 

Bagnato lại cho rằng những từ đồng nghĩa với authentic bao gồm thuyết phục 

(convincing), tin cậy (credible), đáng tin tƣởng (trustworthy), và cũng đƣợc liên 

tƣởng đến các từ nhƣ ch nh xác (accurate), thực sự (factual), tin tƣởng (reliable), an 
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toàn (sound), và giá trị (valid). Sau khi phân t ch và tổng hợp ở nhiều nghiên cứu sau 

này, chúng tôi chọn dịch cụm từ “authentic assessment” sang tiếng Việt là “ĐG xác 

thực” gọi tắt là “đánh giá thực” (ĐGT). 

Theo Grant Wiggins ĐGT là những ĐG có sử dụng “những vấn đề hoặc câu 

hỏi mang tính kết nối và có giá trị quan trọng, trong đó người học phải sử dụng kiến 

thức để thiết kế những hoạt động một cách hiệu quả và sáng tạo. Những nhiệm vụ đó 

có thể là sự mô phỏng lại hoặc tương tự như những vấn đề mà một công dân trưởng 

thành, những nhà chuyên môn phải đối diện trong cuộc sống”. Cũng có nghĩa ĐGT 

yêu cầu ngƣời học cung cấp câu trả lời (có phản hồi) đối với một tình huống đƣợc mô 

tả và đƣa vào trong bối cảnh thế giới thực (hoặc theo ngữ cảnh tƣơng tự) [118]. 

 Tác giả Dr. Bagnato, S. J. có rất nhiều công trình nghiên cứu về ĐGT và ông 

cũng có nhiều định nghĩa cho mỗi tác phẩm của mình. Trong cuốn sách Authentic 

assessment for early childhood intervention: Best practices, ông định nghĩa ĐGT là 

“sự thay đổi phù hợp mang tính phát triển của các bài kiểm tra truyền thống và thực 

hành ĐG” [41]. 

 Theo John Mueller, ĐGT là một hình thức ĐG trong đó ngƣời học đƣợc yêu 

cầu thực hiện những nhiệm vụ thực sự diễn ra trong cuộc sống, đòi hỏi phải vận dụng 

một cách có ý nghĩa những kiến thức, kĩ năng thiết yếu [92]. 

Đối với đào tạo nghề, đào tạo đại học có những đòi hỏi riêng đối với ngƣời 

học sau khi hoàn thành chƣơng trình đào tạo. Theo những nghiên cứu của tác giả 

Jacalyn với đối tƣợng đó thì ĐGT cũng có nghĩa là loại hình ĐG đƣa SV vào những 

công việc có ý nghĩa trực tiếp với việc học tập và chuẩn bị cho SV để đáp ứng nhu 

cầu của cuộc sống trong tƣơng lai [84]. Loại ĐG này có xu hƣớng tập trung vào các 

nhiệm vụ theo bối cảnh thực và cho phép SV thể hiện năng lực của mình trong một 

khung cảnh xác thực hơn [124]. 

 Theo tài liệu “New directions for teaching and learning” ở chƣơng bốn 

“Authentic Assessment of Knowledge, Skills, and Attitudes” của Brenda C. Litchfield, 

John V. Dempsey có nêu ĐGT ch nh là xác định SV của mình có thể sử dụng kiến 

thức nhƣ thế nào, cung cấp cho SV các hoạt động có ý nghĩa liên quan trực tiếp đến 

các tình huống trong thực tế và chuẩn bị đủ kiến thức cần thiết để có thể thành công 

sau khi rời khỏi trƣờng đại học [82]. Điều này có nghĩa là tạo cho họ cơ hội thực hành 

để trải nghiệm và phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ tốt nhất có thể; kết quả thu 

đƣợc đƣợc thực hiện thông qua ĐG thực tế.  

 Theo Gulikers, Bastiaens, và Kirschner, các nhiệm vụ ĐGT đƣợc sử dụng 

trong đào tạo nghề phải tƣơng tự nhƣ các nhiệm vụ mà SV sẽ gặp phải trong quá trình 
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thực hành nghề nghiệp trong tƣơng lai. Qua đó giúp SV chuẩn bị tốt hơn cho các 

công việc sau này [68]. Trong giáo dục dựa trên năng lực, ĐGT sẽ tạo cơ hội cho SV 

t ch hợp học tập và thực hành, dẫn đến việc thành thạo các kỹ năng chuyên môn mà 

SV sẽ cần ở nơi làm việc tƣơng lai của họ. Mục đ ch của ĐGT là cung cấp cho SV cơ 

hội tham gia vào các nhiệm vụ đ ch thực để phát triển, sử dụng và mở rộng kiến thức, 

kỹ năng tƣ duy cấp cao và các năng lực khác của thế kỷ 21. 

 Tại Việt Nam, theo Nguyễn Công Khanh "ĐG xác thực (hay còn gọi là ĐGT, 

ĐG qua thực tiễn, ĐG năng lực thực hành) là loại hình ĐG trực tiếp khả năng thực 

hiện các nhiệm vụ thực tiễn của người học, bao gồm mọi hình thức và phương pháp 

kiểm tra ĐG được thực hiện với mục đích kiểm tra các năng lực cần có trong cuộc 

sống hàng ngày và được thực hiện trong bối cảnh thực tế" [13]. ĐGT chú trọng đến 

năng lực thực hành, năng lực hành động giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn 

có thể khắc phục đƣợc những nhƣợc điểm của ĐG truyền thống, huy động khả năng 

của bản thân để giải quyết các vấn đề từ bối cảnh thực tế. 

 Nhƣ vậy kế thừa những quan điểm về ĐGT nêu trên chúng tôi xin đƣa ra quan 

niệm về ĐGT trong dạy học nhƣ sau: ĐGT là loại hình ĐG năng lực của ngƣời học 

trong quá trình giải quyết vấn đề và hoàn thành nhiệm vụ học tập trong bối cảnh thực 

của cuộc sống. 

2.4.2. Đặc đi m của đánh giá thực 

Khi áp dụng ĐGT để ĐG kết quả và thành t ch của SV, GV phải áp dụng các 

công cụ khác nhau với các tiêu ch  liên quan đến việc xây dựng kiến thức, quan sát 

quá trình thực hiện các hoạt động trong và ngoài lớp học của SV. 

ĐGT có khả năng đƣa ra những nhiệm vụ có t nh thách thức trong thế giới 

thực, do đó yêu cầu SV phải sử dụng các kỹ năng và kiến thức liên quan để thực hiện 

các nhiệm vụ đó. ĐGT đo lƣờng ch nh xác các kỹ năng đã đƣợc học của SV, GV sẽ 

sử dụng các phƣơng pháp hoặc kỹ thuật ĐG để xác minh đƣợc sự tiến bộ của các kỹ 

năng trong quá trình SV thực hiện nhiệm vụ. Việc ĐGT đƣợc GV thực hiện dƣới hình 

thức ĐG cá nhân, theo nhóm hoặc cả lớp.  

ĐGT đƣợc thực hiện theo định hƣớng năng lực và đƣợc thực hiện theo nhiều 

cách khác nhau. ĐGT có thể đƣợc thực hiện thông qua việc ĐG hiệu suất (đầu ra 

công việc), hồ sơ hoạt động của SV, các nhiệm vụ (hoặc dự án),… nhằm  nâng cao 

chất lƣợng KQHT của SV. 

 Wiggins [120] và Newmann và Archbald [37] cho rằng t nh xác thực của ĐG là 

một khái niệm nhiều mặt. Gulikers và các cộng sự đã đề xuất một khung lý thuyết gồm 

năm chiều là các đặc điểm của ĐGT trong bối cảnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề 
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[68]. Để xác định t nh xác thực của ĐG, cần phải t nh đến nhận thức của SV về t nh 

xác thực. Nói cách khác, nhận thức của SV về ý nghĩa hoặc mức độ phù hợp của ĐG là 

trọng tâm của việc xác định t nh xác thực. Năm đặc điểm cho ĐGT là nhiệm vụ ĐGT, 

bối cảnh thực tế (vật chất), bối cảnh xã hội, kết quả ĐGT và tiêu chuẩn/tiêu ch  xác 

thực [68]. Năm đặc điểm đó nhằm trả lời cho 5 câu hỏi: 

(i) Nhiệm vụ ĐGT: Bạn phải làm gì? 

(ii) Bối cảnh thực tế (vật chất): Bạn phải làm điều đó ở đâu? 

(iii) Bối cảnh xã hội: Bạn phải làm việc đó với ai? 

(iv) Kết quả ĐGT: Kết quả của những nỗ lực của bạn là gì? 

(v) Tiêu chuẩn/Tiêu ch  xác thực: Làm thế nào để những gì bạn đã làm đƣợc ĐG? 
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Hình 2.3: Các đặc điểm của ĐGT 

ĐÁNH GIÁ THỰC 

Nhiệm vụ 

ĐGT 

Bối cảnh 

thực tế (vật 

chất) 

Bối cảnh xã 

hội 

Kết quả 

ĐGT 
Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí xác 

thực 

Giống với 

NVHT thực, 

nhƣng là 1 

tình huống 

mới 

T ch hợp của 

kiến thức, kĩ 

năng, thái độ 

Kết nối với 

kiến thức 

trƣớc đây 

Làm chủ 

trong quá 

trình thực 

hiện nhiệm 

vụ 

Giống với 

bối cảnh 

thực tế/thực 

hành nghề 

(độ trung 

thực của bối 

cảnh) 

Sẵn có các 

loại tài 

nguyên 

Thông tin 

liên quan và 

không liên 

quan đến 

bối cảnh 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Giống với bối cảnh 

xã hội trong đó 

nhiệm vụ diễn ra 

ngoài trƣờng học 

Hợp tác 

Tƣơng tác xã 

hội 

Sự phụ thuộc 

t ch cực 

Trách nhiệm 

cá nhân 

cá nhân 

Có năng lực 

Chứng minh năng 

lực bằng cách tạo 

ra một sản phẩm 

hoặc giải pháp 

chất lƣợng = một 

hiệu suất 

Trình bày 

(thuyết trình) 

với ngƣời khác 

(=viết hoặc 

miệng) 

Nhiều chỉ số 

học tập 

Dựa trên các tiêu 

ch  đƣợc sử dụng 

trong cuộc sống 

thực 

Liên quan đến năng 

lực chuyên môn 

trong cuộc sống 

(nghề nghiệp) tƣơng 

lai 

Minh bạch và rõ 

ràng  

Điểm tham chiếu 

tiêu ch  dẫn đến 

điểm học tập 

3
1
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Cụ thể: 

 (i) Nhiệm vụ đánh giá thực: Gulikers và các cộng sự đã lập luận rằng mức độ 

xác thực của một ĐG hoặc một nhiệm vụ đƣợc đo lƣờng dựa trên tình huống tiêu 

chuẩn. Theo họ, tình huống tiêu chuẩn phản ánh một tình huống thực tế mà SV có thể 

phải đối mặt trong công việc hoặc cuộc sống trong tƣơng lai, làm cơ sở để thiết kế 

một ĐGT [68]. Do đó:  

 + Nhiệm vụ ĐGT đòi hỏi HS/SV phải đƣa ra những giải pháp tốt và sáng tạo, 

đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp mà không thƣờng xuyên gặp phải 

hoặc thực hiện một nhiệm vụ trong các tình huống mới. Điều này cho phép ĐG các 

kỹ năng của HS/SV khi thực hiện trong các nhiệm vụ hoặc bối cảnh mới.  

 + HS/SV cần có năng lực và tự tin trong việc sử dụng kiến thức, kỹ năng, thái 

độ để giải quyết và hoàn thành các nhiệm vụ xác thực. Do đó, các nhiệm vụ xác thực 

đóng vai trò là một công cụ hiệu quả để ĐG HS/SV về tƣ duy phê phán, giải quyết 

vấn đề, sáng tạo và đổi mới. Đây là một số năng lực thiết yếu của thế kỷ 21. 

 + Một nhiệm vụ xác thực cho phép HS/SV tham gia sâu vào các chủ đề thông 

qua tƣ duy phê phán và điều tra. Ngoài việc kết nối với kiến thức từ trƣớc để tái tạo 

các sự kiện và thứ tự kiến thức thì HS/SV cần có khả năng suy nghĩ, hành động và 

giao tiếp nhƣ các chuyên gia trong môn học hoặc ngành học [109]. 

 + HS/SV làm chủ nhiệm vụ và quy trình học tập để tìm kiếm giải pháp và giải 

quyết vấn đề. 

 (ii) Bối cảnh thực tế (vật chất): tiêu ch  này  gồm ba thành phần để xác định 

mức độ xác thực của ĐG:  

+ Sự tƣơng đồng với không gian làm việc chuyên nghiệp nghĩa là bối cảnh 

thực tế của một ĐGT phải phản ánh trung thực cách thức sử dụng kiến thức, kỹ năng 

và thái độ trong thực hành nghề nghiệp. ĐGT thƣờng giải quyết các bối cảnh có độ 

trung thực cao.  

+ T nh sẵn có của các nguồn lực chuyên nghiệp (phƣơng pháp/công cụ/tài liệu, 

thông tin liên quan hoặc không liên quan) V  dụ: hầu hết các bài kiểm tra ở trƣờng 

liên quan đến công việc ghi nhớ, trong khi các hoạt động bên ngoài trƣờng học 

thƣờng gắn bó mật thiết với các công cụ và tài nguyên (máy t nh, bảng biểu….), vì 

vậy cần thiết làm cho các ĐG đƣợc trang bị các nguồn lực giống với bối cảnh thực tế. 

+ Thời gian đƣa ra để hoàn thành nhiệm vụ ĐG: Các bài kiểm tra thƣờng đƣợc 

thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn, tuy nhiên trong cuộc sống thực, các 

hoạt động nghề nghiệp thƣờng đòi hỏi nhiều thời gian hơn rải rác trong nhiều ngày 

hoặc ngƣợc lại, đòi hỏi phản ứng nhanh và tức thì trong t ch tắc. Đủ thời gian để hoàn 
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thành một nhiệm vụ là rất quan trọng bởi suy nghĩ và hành động của SV sẽ không bị 

hạn chế bởi những hạn chế về thời gian. Nhiều hoạt động chuyên nghiệp trong cuộc 

sống thực liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ trong một 

khoảng thời gian dài. Wiggins nói rằng một bản ĐGT không nên dựa vào những ràng 

buộc về thời gian không thực tế và tùy tiện [110]. 

 (iii) Bối cảnh xã hội: Không chỉ bối cảnh vật chất, mà cả bối cảnh xã hội cũng 

ảnh hƣởng đến t nh xác thực của ĐG. Trong cuộc sống thực, làm việc cùng nhau 

thƣờng là quy luật, và Resnick (1987) nhấn mạnh rằng việc học tập và hoạt động 

ngoài trƣờng học chủ yếu diễn ra trong một hệ thống xã hội. Do đó, một mô hình cho 

ĐGT cần xem xét các quá trình xã hội hiện diện trong bối cảnh thực tế. Điều thực sự 

quan trọng trong một ĐGT là các quá trình xã hội của cuộc ĐG giống với các quá 

trình xã hội trong một tình huống tƣơng đƣơng trên thực tế. Nếu bối cảnh nghề 

nghiệp hoặc tình huống thực tế đòi hỏi sự hợp tác với các đồng nghiệp trong việc giải 

quyết vấn đề, thì việc ĐG cũng cần có sự tham gia của SV trong việc hợp tác và giải 

quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu bối cảnh nghề nghiệp hoặc tình huống thực tế thƣờng 

yêu cầu công việc riêng lẻ thì việc ĐG nên mang t nh cá nhân, khi đó đòi hỏi những 

năng lực cá nhân của ngƣời học đƣợc bộc lộ. Khi ĐG đòi hỏi sự hợp tác, các quá 

trình giống nhƣ tƣơng tác xã hội, ngoài việc các cá nhân có sự phụ thuộc lẫn nhau còn 

t nh đến trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự hợp tác đó. 

(iv)  ết quả ĐGT: ĐG bao gồm một nhiệm vụ ĐG (trong một bối cảnh vật 

chất và xã hội nhất định) dẫn đến kết quả ĐG. Kết quả ĐG liên quan đến loại và số 

lƣợng đầu ra của nhiệm vụ ĐG, độc lập với nội dung ĐG. Một kết quả ĐGT đƣợc đặc 

trƣng bởi các yếu tố:  

+ Nó phải là một sản phẩm chất lƣợng hoặc một giải pháp mà HS có thể tạo ra 

trong đời thực [118]. Kết quả ĐG đƣợc xác định theo mức độ mà SV đƣợc quan sát 

cho việc thể hiện năng lực của họ khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tạo ra sản phẩm. Việc 

quan sát sẽ cho phép suy luận về năng lực của SV trong bối cảnh nghề nghiệp trong 

tƣơng lai.  

+ Kết quả này cũng phụ thuộc vào việc sử dụng nhiều nhiệm vụ và chỉ số học 

tập. Nhiều chuyên gia đo lƣờng và ĐG nhƣ Messick [87]; Shavelson, Baxter, & Gao 

[107]; Wiggins [120] cũng ủng hộ việc sử dụng nhiều phƣơng pháp hoặc nhiệm vụ 

và nhiều chỉ số học tập để đảm bảo t nh ch nh xác, công bằng, độ tin cậy và t nh 

hợp lệ của ĐG chuyên môn về kết quả học tập của HS. Do đó, năng lực chuyên môn 

của SV không nên đƣợc ĐG bởi một nhiệm vụ cũng nhƣ không đƣợc ĐG dựa trên 

một bài kiểm tra duy nhất.  
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+ SV nên trình bày tác phẩm của mình với ngƣời khác, bằng lời nói hoặc bằng 

văn bản, bởi vì điều quan trọng là họ phải bảo vệ đƣợc sản phẩm của mình, đảm bảo 

rằng khả năng thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng là của họ. Trong ĐGT SV có cơ 

hội để luyện tập, thực hành, tìm kiếm các tài nguyên hữu  ch và nhận phản hồi kịp thời 

để cải thiện chất lƣợng sản phẩm. SV cũng cần trình bày công khai công việc của mình 

và có cơ hội bảo vệ nó. 

 (v) Tiêu chuẩn/Tiêu chí xác thực: tiêu chuẩn là mức độ thành t ch đƣợc mong 

đợi, tiêu ch  là những đặc điểm của kết quả ĐG.  

 + Các tiêu ch  chấm điểm đƣợc sử dụng trong ĐGT nên dựa trên các tiêu ch  

đƣợc sử dụng trong thực tiễn nghề nghiệp hoặc tình huống thực tế.  

 + Ngoài ra, tiêu chuẩn/tiêu ch  chấm điểm cần liên quan đến việc phát triển 

năng lực chuyên môn trong bối cảnh thực.  

 + Đặt ra các tiêu ch  chấm điểm phải minh bạch và đƣợc chia sẻ rõ ràng với 

SV để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của họ, bởi vì điều này giúp HS/SV 

biết dựa trên tiêu ch  nào để ĐG kết quả/thành t ch học tập của họ. Hơn nữa, một số 

tiêu ch  phải liên quan đến kết quả thực tế, giải th ch các yêu cầu đặc trƣng của sản 

phẩm, hoặc giải pháp mà HS tạo ra.  

 + Độ tin cậy của các ĐG, khả năng phản hồi trong các ĐG chuyên môn của 

GV hoặc chấm điểm thành t ch học tập, nhiệm vụ của HS/SV sẽ đạt đƣợc thông qua 

kiểm duyệt, trong đó GV cùng chuyên môn sẽ tập hợp để đặt ra các tiêu ch  và tiêu 

chuẩn để cho điểm và so sánh mức điểm của họ [74]. Ngoài ra, GV cũng cần thu thập 

những phản hồi từ tự ĐG của HS/SV, các kết quả ĐG đồng đẳng này cũng đóng một 

vai trò quan trọng trong ĐGT. 

 Bên cạnh việc dựa trên các tiêu chuẩn/tiêu ch  trong bối cảnh thực tế, các tiêu 

chuẩn/tiêu ch  của một ĐGT cũng có thể dựa trên việc giải th ch bốn đặc điểm khác 

của khung lý thuyết. V  dụ, nếu bối cảnh thực tế xác định rằng một cuộc ĐGT đòi hỏi 

năm giờ, thì cần đề ra một tiêu ch  phải là HS cần thực hiện và đạt kết quả ĐG trong 

vòng năm giờ. Mặt khác, các tiêu ch  dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp cũng 

có thể hƣớng dẫn việc giải th ch bốn kh a cạnh khác của ĐGT. Nói cách khác, khung 

lý thuyết ở trên mô tả về mối quan hệ tƣơng hỗ giữa tiêu chuẩn/tiêu ch  xác thực với 

bốn đặc điểm khác của một ĐGT. 

2.4.3. Nguyên tắc thực hiện đánh giá thực 

 Để thực hiện đƣợc nhiệm vụ ĐGT GV cần thực hiện các nguyên tắc chung. 

Gồm có 8 nguyên tắc: 
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Nguyên tắc 1:  Mỗi ĐGT sẽ là một thách thức: 

 Trong mỗi hoạt động ĐGT, SV đƣợc yêu cầu thể hiện khả năng phân t ch 

nhiệm vụ và tổng hợp, từ phạm vi kỹ năng và kiến thức mà họ đã có đƣợc, những kỹ 

năng và kiến thức cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Các nhiệm vụ ĐGT 

không chỉ đơn giản là tái tạo lại kiến thức đã có mà đƣợc xây dựng từ các ý tƣởng kết 

nối giữa những tình huống, những trải nghiệm thực tế vào môi trƣờng giáo dục hàn 

lâm của trƣờng học. GV trình bày cho SV đầy đủ các nhiệm vụ và thách thức mà họ 

sẽ gặp phải khi thực hiện các nhiệm vụ đó. Mức độ của các thách thức phản ánh t nh 

xác thực của các tình huống và nhiệm vụ trong thế giới thực, đó là một yếu tố quyết 

định quan trọng của t nh xác thực trong một hoạt động ĐG nhất định. 

Nguyên tắc 2: Kết quả của một ĐGT phải ở dạng sản phẩm hoặc thành tích 

học tập (kết quả đầu ra) 

 Các bài ĐG xác thực tập trung vào việc xác định các kỹ năng và kiến thức mà 

SV có thể thể hiện trong khi hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể. Do đó, bằng cách áp 

dụng các kỹ năng và kiến thức nhƣ vậy tại nơi làm việc, sẽ tạo ra một kết quả thủ công, 

cho dù nó ở dạng biểu diễn hay sản phẩm. V  dụ nhƣ: để đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ 

hơn giữa việc hiểu biết lý thuyết và áp dụng thực tiễn, ĐG sẽ yêu cầu SV thiết kế và 

phát triển một công cụ có thể áp dụng tại nơi làm việc. Newmann [92] khẳng định rằng 

"HS có thể thể hiện các kỹ năng và kiến thức bằng cách tham gia vào các hoạt động 

phức tạp, tạo ra một sản phẩm quan trọng hoặc hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp 

bằng cách sử dụng tƣ duy bậc cao, giải quyết vấn đề và thƣờng là sáng tạo".  

Nguyên tắc 3: Thiết kế ĐGT phải đảm bảo chuyển giao kiến thức 

 Các bài ĐGT đƣợc thiết kế để đo lƣờng kết quả học tập, mức độ phù hợp của 

chúng với môi trƣờng làm việc sẽ xác định t nh ch nh xác của bài ĐG. Nó cũng cho 

phép nhà giáo dục xem xét mối liên hệ giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ đƣợc giảng 

dạy, và việc áp dụng chúng tại nơi làm việc và xem xét lại chƣơng trình giảng dạy 

cho phù hợp. Mục đ ch là để củng cố việc chuyển giao kiến thức lý thuyết với việc áp 

dụng nó vào việc thiết kế và phát triển một công cụ áp dụng tại nơi làm việc. 

Nguyên tắc 4: Siêu nhận thức là một thành phần của ĐGT 

 Siêu nhận thức (Metacognition) là để nói đến việc hiểu biết và kiểm soát sự 

suy nghĩ và các hoạt động học. Nó có  t nhất là hai thành tố: (1) nhận biết về các kỹ 

năng, chiến lƣợc, và nguồn cần có để thực hiện một nhiệm vụ một cách hiệu quả - tức 

là biết phải làm gì; (2) năng lực sử dụng các cơ chế tự điều chỉnh để bảo đảm hoàn 

thành thành công nhiệm vụ - biết làm thế nào và khi nào. 

 Tầm quan trọng của siêu nhận thức đối với quá trình học tập là do nó k ch 

th ch học sâu. Do đó, các nhà giáo dục sẽ tìm cách kết nối và tạo nền tảng cho các trải 

nghiệm học tập của SV, từ đó tăng khả năng áp dụng lại kiến thức đã thu đƣợc của 
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các em, và thực hiện hoạt động ĐG thông qua tự ĐG và ĐG đồng đẳng. Trong môi 

trƣờng chuyên nghiệp, khả năng ĐG và tự giám sát các nhiệm vụ là rất quan trọng, nó 

tạo cơ hội cho SV có thể suy ngẫm về các quyết định thiết kế mà họ đã đƣa ra và tự 

ĐG kết quả trong bối cảnh lý thuyết và môi trƣờng công việc cùng các đồng nghiệp.  

Nguyên tắc 5: Đảm bảo tính chính xác trong việc thực hiện ĐG 

 Một bài ĐGT nên mô phỏng và đo lƣờng một bài kiểm tra năng lực trong thế 

giới thực - thay vì chỉ khớp các mục với nội dung chƣơng trình học - thông qua sự 

liên kết chặt chẽ hơn giữa nhiệm vụ và các điều kiện mà nó đƣợc ĐG [69]. Mặc dù 

t nh ch nh xác của hoạt động ĐG trong việc giải quyết các nhu cầu của môi trƣờng 

làm việc thực tế phản ánh giá trị ĐG, nhƣng điều quan trọng đối với nhà giáo dục là 

phải đảm bảo rằng HS hiểu mối liên hệ này và cũng coi việc ĐG là có giá trị. 

Nguyên tắc 6: Đảm bảo độ trung thực của bối cảnh ĐG và các công cụ được 

sử dụng để thực hiện nhiệm vụ ĐG 

 Cần đảm bảo rằng hoạt động ĐGT đƣợc tiến hành trong một môi trƣờng càng 

gần với môi trƣờng làm việc thực tế càng tốt. Ngoài ra các công cụ, phần mềm đƣợc 

cung cấp cho SV phải giống với các công cụ đƣợc sử dụng tại nơi làm việc.  

 Nguyên tắc này hƣớng dẫn ngƣời thiết kế ĐG xem xét t nh trung thực của môi 

trƣờng mà trong đó ĐG sẽ diễn ra, cũng nhƣ việc sử dụng bất kỳ công cụ nào đƣợc 

coi là phù hợp với môi trƣờng này. Vì môi trƣờng 'thế giới thực' đôi khi có thể khó 

tạo lại trong môi trƣờng đào tạo, nên phải xác định mức độ mô phỏng cần thiết để 

phù hợp với ĐG. Cũng cần lƣu ý rằng, tùy thuộc vào hoàn cảnh và bản chất của việc 

ĐG, định nghĩa của các công cụ có thể bao gồm các yếu tố văn hóa. Theo Kendle và 

Northcote "để làm cho một nhiệm vụ trở nên chân thực nhất có thể, ngôn ngữ, đồ họa 

và chủ đề phù hợp với văn hóa đƣợc sử dụng để làm cho SV cảm thấy quen thuộc 

hơn với nhiệm vụ ĐG" [73]. 

Nguyên tắc 7:  Hoạt động ĐG cần có yêu cầu thảo luận và cung cấp phản hồi 

 Việc thảo luận, đƣa ra ý kiến và nhận phản hồi là rất quan trọng đối hoạt động 

ĐGT. Giá trị của phản hồi vừa là hƣớng dẫn vừa là phƣơng tiện để xác định các nội 

dung cần cải tiến để nâng cao chất lƣợng dạy và học. Nhƣ Newmann và Wehlage 

[95] lƣu ý, đó là một phƣơng tiện để đảm bảo rằng hoạt động ĐG có thể có "giá trị và 

ý nghĩa vƣợt ra ngoài lớp học", mang lại lợi  ch cho kỹ năng giao tiếp giữa các cá 

nhân, logic và hùng biện của ngƣời học. 

Nguyên tắc 8: Sự hợp tác trong ĐGT 

 Giống nhƣ phản hồi và thảo luận, sự hợp tác không thể thiếu trong thế giới 

thực. Sự hợp tác, nhƣ một phƣơng tiện tìm kiếm các nguồn bên ngoài để thu thập dữ 
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liệu quan trọng. Do đó để đảm bảo cho một hoạt động ĐG thành công, GV yêu cầu 

các hoạt động hợp tác của SV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lebow and Wager 

ủng hộ rằng sự hợp tác cung cấp cho HS cơ hội tham gia vào các hoạt động học tập 

đ ch thực mà „(a) chuyển từ tất cả HS học những thứ giống nhau sang những HS khác 

nhau học những thứ khác nhau; (b) tạo ra các tình huống giải quyết vấn đề theo nhóm 

để HS có trách nhiệm đóng góp vào việc học của nhau và (c) giúp HS thấy giá trị của 

những gì họ đang học và chọn chia sẻ ' [79]. 

 Trong các ĐG mà hoạt động hợp tác thành công sẽ thu hút các kỹ năng giao 

tiếp và kỹ năng làm việc nhóm của HS, những kỹ năng này thƣờng rất quan trọng để 

đạt đƣợc thành công trong môi trƣờng làm việc hiện đại. 

2.4.4. Quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực 

 Từ các nghiên cứu chung của các tác giả Darling-Hammond, L., Adamson, F., 

& Abedi [56]; Gulikers, Bostiaens, & Kirschner [68]; G. Wiggins [120]….và các bƣớc 

xây dựng bài ĐGT của Jonh Mueller [92] chúng tôi xem xét đề xuất một quy trình xây 

dựng công cụ ĐGT và triển khai đánh giá trong trƣờng đại học đáp ứng chuẩn đầu ra. 

Quy trình gồm có 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (Lập kế hoạch xây dựng công cụ ĐGT), 

Giai đoạn 2 (thiết kế công cụ ĐGT), Giai đoạn 3 (ĐG và điều chỉnh công cụ). Mỗi giai 

đoạn sẽ có các bƣớc thực hiện cụ thể đƣợc mô tả trong Sơ đồ 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1: Quy trình xây dựng công cụ ĐGT 

Giai  oạn 1: Lập 

 ế hoạch xây 

dựng công c  

Giai  oạn 2: 

Thiết  ế công c  

ĐGT 

Giai  oạn 3: ĐG 

và  iều chỉnh 

công c  

Bƣớc 1: Xác định chuẩn 

Bƣớc 2: Xây dựng bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Bƣớc 3: Thiết kế nhiệm vụ ĐGT 

Bƣớc 4: Xác định các tiêu ch  đánh giá 

Bƣớc 5: Xây dựng Rubic (Xác định các mức, mô tả 

các mức đánh giá) 

Bƣớc 6: Đánh giá, thu thập thông tin 

Bƣớc 7: Phân tích thông tin, nhận xét và cải tiến công 

cụ đánh giá 
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Giai  oạn 1: Lập  ế hoạch xây dựng công c  ĐGT 

Bước 1: Xác định chuẩn 

Đối với ĐGT thì việc xác định tiêu chuẩn rất quan trọng vì tiêu chuẩn là những 

tuyên bố giúp có thể quan sát đƣợc, ĐG đƣợc các biểu hiện hoạt động của ngƣời học 

và là điều kiện thiết yếu để xây dựng nhiệm vụ thực phù hợp với ngƣời học. Vì vậy, 

một bài ĐGT phải bắt đầu từ việc tập hợp các tiêu chuẩn cần ĐG. Tập hợp các chuẩn 

bao gồm cả chuẩn nội dung, cả kỹ năng và thái độ cần ĐG ngƣời học. 

Theo Jonh Mueller [92] có 3 loại chuẩn: Chuẩn nội dung; Chuẩn quá trình; 

Chuẩn giá trị.  

+ Chuẩn nội dung: Chuẩn nội dung là một tuyên bố miêu tả những gì HS/SV 

phải biết, hoặc có thể làm đƣợc trên cơ sở một đơn vị nội dung của một môn học hoặc 

có thể của 2 môn học gần nhau. 

Đối với bƣớc này, GV nên hỏi: Làm thế nào để môn học của tôi kết nối và góp 

phần đạt đƣợc năng lực của hồ sơ tốt nghiệp mà chƣơng trình này cam kết phát triển ở SV?  

+ Chuẩn quá trình: là một tuyên bố miêu tả nhữug kỹ năng mà HS phải rèn 

luyện để cải thiện quá trình học tập. Chuẩn quá trình là những kỹ năng cơ bản để áp 

dụng cho tất cả các môn học mà không chỉ riêng cho môn nào. Đó là các kỹ năng 

thuộc về nghiệp vụ, chuyên môn mà SV dùng để kiếm việc làm. Đây có thể là những 

kỹ năng chuyên môn cụ thể, nhƣng cũng là những kỹ năng có thể thay đổi bởi yêu 

cầu của công việc thực tế và có liên quan cho dù chƣơng trình là dạy nghề hay không 

dạy nghề. Sự phát triển của các kỹ năng này phải là một phần của các môn học tạo 

nên chƣơng trình giảng dạy. Bằng cách này, có thể đảm bảo rằng một khi tốt nghiệp, 

các SV có thể đối mặt thành công với các vấn đề của nơi làm việc. Để đáp ứng với 

giai đoạn này, GV nên hỏi: Kiến thức và kỹ năng học đƣợc trong môn học của tôi liên 

quan đến các vấn đề điển hình mà các chuyên gia trong môi trƣờng làm việc phải đối 

mặt nhƣ thế nào?  

+ Chuẩn giá trị: là những mô tả về phẩm chất mà SV cần rèn luyện trong quá 

trình học tập. V  dụ nhƣ: Thực hiện đúng các nội quy, quy định, có trách nhiệm, ý thức kỉ 

luật tốt. Có thái độ tôn trọng và cố gắng thực hiện nhiệm vụ khi làm việc nhóm. Có thái 

độ làm việc chăm chỉ, trung thực, không cố ý gây lỗi cho sản phẩm làm ra, không lợi 

dụng các lỗ hổng phần mềm của ngƣời khác để trục lợi cho bản thân. 

Bước  : Xây dựng bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

+ Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo  phản ánh những thách thức mà 

các chuyên gia của ngành học này phải đối mặt trong công việc. Điều này thể hiện 

trong ba nội dung: (a) các điều kiện để thực hiện ĐG (v  dụ: cá nhân hoặc nhóm, khả 
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năng truy cập để đọc thông tin, điều kiện thời gian), (b) cách thức ĐG (v  dụ, trực 

tuyến hoặc trên lớp học, xây dựng câu trả lời mở hoặc đóng, phát triển kiến thức hoặc 

triển khai kiến thức), (c) loại vấn đề mà SV sẽ áp dụng kiến thức (v  dụ vấn đề xuất 

phát từ nhà tuyển dụng, cựu SV hoặc kinh nghiệm của SV trong các vị tr  việc làm).  

+ Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ phải phong phú: nó có thể là mô phỏng của các 

tình huống thực tế hoặc công việc thực tế nhƣng mang đúng chức năng của sự chuyên 

nghiệp. Có nghĩa là, khi tạo ra một tình huống có vấn đề, GV sẽ đặt SV vào một bối 

cảnh thực tế và yêu cầu họ đƣa ra quyết định về những gì họ cần làm.  

Bƣớc này cần đảm bảo rằng SV hiểu các nguyên tắc của ĐGT và đóng góp của 

nó đối với việc học tập và phát triển nghề nghiệp của họ. SV có thể đƣợc tham khảo 

danh sách các lựa chọn và cung cấp phản hồi về các mục nhƣ quy trình lựa chọn 

nhóm, yêu cầu kết quả đầu ra, bối cảnh thực hiện nhiệm vụ,...  

Giai  oạn 2: Thiết  ế công c   ánh giá thực 

Bước 3: Thiết kế nhiệm vụ ĐGT 

Nhiệm vụ thực là một bài tập đƣợc thiết kế để ĐG năng lực vận dụng kiến 

thức, kỹ năng do chuẩn xác định và giải quyết những thách thức trong thế giới thực. 

Nói cách khác, một nhiệm vụ mà ngƣời học phải hoàn thành đƣợc coi là nhiệm vụ 

thực khi ngƣời học đƣợc yêu cầu tự kiến tạo một sản phẩm thực của mình chứ không 

phải lựa chọn hay trả lời một câu trả lời đúng. Trong mô hình ĐGT, cùng một nhiệm 

vụ đƣợc sử dụng để đo lƣờng năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đƣợc học của 

ngƣời học và đồng thời đƣợc dùng nhƣ một phƣơng tiện, công cụ để dạy học. 

+ Tạo ra một nhiệm vụ ý nghĩa: Một thách thức của ĐGT là đảm bảo rằng các 

phƣơng pháp có thể vƣợt ra ngoài các định dạng học thuật và trở nên hữu  ch cho các 

bên thứ ba (ngoài GV và SV). Ý tƣởng là GV, khi thiết kế một chiến lƣợc ĐG, nghĩ: 

“SV của tôi học kiến thức này quan trọng với ai?' Dựa trên câu hỏi này, thiết kế ĐG 

có thể xem xét sự tham gia của bên thứ ba dƣới hình thức khách hàng, nhà tuyển 

dụng, đồng nghiệp từ cùng hoặc từ một ngành nghề khác hoặc GV bên ngoài trƣờng, 

những ngƣời sẽ xem xét và ĐG sự thực hiện của SV và là ngƣời thụ hƣởng kiến thức 

của SV. Mục đ ch của nhiệm vụ ĐGT ch nh là làm cho việc học tập của SV thực sự 

có ý nghĩa.  

+ Yêu cầu kỹ năng bậc cao: ĐGT đƣợc thiết kế để thúc đẩy việc sử dụng các 

kỹ năng nhận thức bậc cao liên quan đến việc sử dụng, sửa đổi hoặc xây dựng lại kiến 

thức thành một cái gì đó mới. Điều này dựa trên các kỹ năng nhận thức cao hơn đƣợc 

xác định trong phân loại Bloom. Do đó, ĐGT ch nh là giúp SV có đƣợc khả năng 

ĐG, ra quyết định, phê bình, đề xuất, thiết kế, đổi mới, phát minh. Để đáp ứng các 
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hƣớng dẫn của bƣớc thứ ba này, GV phải thiết kế các ĐG để kiểm tra đƣợc việc xây 

dựng kiến thức và các câu hỏi ứng dụng theo ngữ cảnh và thực tế.  

Những kiểu nhiệm vụ thực bao gồm những nhiệm vụ nhƣ trình diễn, sản phẩm 

và cả những câu hỏi kiến tạo đòi hỏi ngƣời học có sự vận dụng trực tiếp kiến thức, kỹ 

năng vào đời sống thực. 

+ Câu hỏi kiến tạo: Là những dạng câu hỏi - bài luận ngắn; Bài tập mô phỏng; 

Bản đồ khái niệm; Thuyết trình theo sơ đồ; Thực hiện các bƣớc chuẩn bị làm một th  

nghiệm; Viết một trƣờng đoạn kịch bản.... Để trả lời câu hỏi này ngƣời học phải kiến 

tạo những câu trả lời trên cơ sở kiến thức, kỹ năng đã đƣợc học. Thông thƣờng không 

có 1 câu trả lời ch nh xác duy nhất cho loại câu hỏi này. Ngƣời học kiến tạo câu trả 

lời có thể rất khác nhau. Đặc trƣng của loại câu hỏi kiến tạo là có nội dung hẹp, định 

hƣớng cách trả lời, có giới hạn về độ dài. Tuy nhiên, do ngƣời học phải tự kiến tạo 

kiến thức mới nên  t nhiều cũng bộc lộ năng lực tƣ duy của họ. Khác với những bài 

tập lựa chọn câu trả lời đúng, trong trƣờng hợp này GV có thể  t nhiều nhận ra năng 

lực tƣ duy của ngƣời học. 

+ Bài tập yêu cầu tạo ra sản phẩm thực: Để hoàn thành loại bài tập này ngƣời  

học phải kiến tạo một sản phẩm cụ thể thể hiện đã vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã 

học và khả năng ứng dụng, phân t ch, tổng hợp, ĐG những kiến thức, kỹ năng đó. Các 

bài tập thực bao gồm: Bài tập lớn, truyện ngắn, bài thơ; Báo cáo khoa học; Báo cáo về 

một th  nghiệm; Bài báo; Poster... hoặc cũng có thể yêu cầu bài tập dƣới dạng “hoàn 

thành một nhiệm vụ” nhƣ thực hiện một th  nghiệm; Trình diễn một vở kịch, điệu múa; 

Tranh luận; Thi đấu thể dục, thể thao; Trình bày trƣớc cử toạ; Dự án, đồ án…. 

V  dụ: Trong dạy học Vật lý có thể yêu cầu các nhiệm vụ: 

+ SV phải tạo ra sản phẩm cụ thể, là bằng chứng của sự vận dụng kiến thức đã 

học. Những sản phẩm rất đa dạng: Bài luận, bài tập lớn, truyện ngắn, bài thơ, báo cáo 

khoa học, báo cáo thực hành, biểu đồ, biểu bảng theo chủ đề, băng ghi hình các hoạt 

động, danh mục sách tham khảo có liên quan đến kiến thức Vật l  đã học... SV phải tự 

trình bày sản phẩm của mình còn GV ĐG tiến bộ hoặc xem xét quá trình làm ra sản 

phẩm đó. 

+ GV yêu cầu cá nhân hoặc nhóm thực hiện một đề tài (hoặc một nội dung) 

bằng cách viết bài luận. Khi đó SV sẽ phải thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin, thực 

nghiệm.. để viết đƣợc bài tiểu luận. GV sẽ ĐG năng lực của SV thông qua kết quả 

trình bày bài luận. V  dụ: GV yêu cầu SV trình bày một bài luận dài 3- 5 trang nói về 

vai trò và tác hại của các các lực ma sát trong đời sống; về vấn đề tiết kiệm điện năng 

trong cuộc sống và yêu cầu đƣa ra quan điểm cá nhân của mình về vấn đề đó. 
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+ GV yêu cầu SV hoặc nhóm SV thực hiện các bài tập ở nhà hoặc các th  

nghiệm về một phần bài tập vật l , sau khi SV thực hiện xong, GV sẽ tổ chức cho SV 

báo cáo kết quả, SV khác sẽ thảo luận và cùng nhau ĐG kết quả. 

+ ĐG thông qua bài trình diễn trong tình huống mô phỏng: SV sẽ đƣợc ĐG 

dựa vào các hoạt động của họ trong các tình huống mô phỏng nhƣ đóng vai, trò chơi, 

thực hành th  nghiệm, nghiên cứu trƣờng hợp,... Từ đó, có thể ĐG vai trò và sự đóng 

góp của cá nhân trong hoạt động nhóm thông qua các hoạt động thuyết trình, sản xuất 

các sản phẩm,... V  dụ: Yêu cầu SV viết một kịch bản và thực hiện đóng kịch để diễn 

lại kịch bản trƣớc lớp về một vấn đề liên quan đến ảnh hƣởng của phóng xạ hạt nhân 

nguyên tử. 

+ ĐG thông qua các dự án học tập: Thông qua các dự án đƣợc thực hiện trong 

vài giờ hoặc một, hai tuần thậm ch  một tháng, GV theo dõi quá trình SV thực hiện để 

ĐG khả năng tự tìm kiếm và thu thập thông tin, tổng hợp và phân t ch chúng theo mục 

tiêu của dự án, ĐG các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống nhƣ cam kết làm việc, lập kế 

hoạch, hợp tác, nhận xét, bình luận, giải quyết vấn đề, ra quyết định, trình bày... 

Thực hiện các dự án học tập là yêu cầu ngƣời học thực hiện một nhiệm vụ học 

tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có 

thể giới thiệu. Nhiệm vụ này đƣợc ngƣời học thực hiện với t nh tự lực cao trong toàn 

bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đ ch, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự 

án, kiểm tra, điều chỉnh, ĐG quá trình và kết quả thực hiện. ĐG cá nhân và ĐG nhóm 

là hình thức cơ bản của ĐG sản phẩm dự án học tập. Sử dụng sản phẩm dự án học tập 

có thể đồng thời ĐG đƣợc nhiều năng lực cốt lõi của SV thông qua kết quả ĐG cá 

nhân và ĐG hoạt động nhóm. 

Để thực hiện các dự án học tập cần tuân theo quy trình sau: 

- GV xác định tên dự án và đƣa ra bộ câu hỏi định hƣớng 

- SV chia nhóm học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện dự án 

- SV thống nhất với GV về phƣơng thức ĐG sản phẩm dự án. 

- SV tiến hành thu thập thông tin, xử l  số liệu và viết báo cáo 

- SV báo cáo trƣớc tập thể lớp 

- Tập thể ĐG sản phẩm; GV ĐG sản phẩm và đƣa ra nhận xét cho từng nhóm SV. 

Để thực hiện đƣợc các dự án học tập có thể dùng phƣơng pháp đóng vai để SV 

đƣợc trải nghiệm, thu thập số liệu và đề xuất giải pháp. 

Công cụ ĐGT: Phiếu ĐG đồng đẳng, tự ĐG, hồ sơ học tập của SV, bảng ĐG 

của GV, nhật k  hoạt động nhóm, … 
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Bước 4: Xác định các tiêu chí đánh giá 

ĐGT thƣờng tham chiếu theo tiêu ch . Tiêu ch  là những chỉ số (những đặc 

trƣng) của việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp trả lời câu hỏi: Chúng ta sẽ ĐG ngƣời 

học hoàn thành nhiệm vụ đó nhƣ thế nào? 

 Năng lực thực hiện của ngƣời học đối với một nhiệm vụ đƣợc xác định bằng 

cách đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ với một bộ tiêu ch  để xác định trình độ 

học tập, kĩ năng và thái độ của ngƣời học đáp ứng các tiêu ch  hoàn thành nhiệm 

vụ. Các tiêu ch  phải là các yêu cầu đặt ra thiết yếu để ngƣời học hoàn thành một 

nhiệm vụ.  Do vậy, khi thiết kế tiêu ch  cần kèm theo các mức độ thực hiện, mỗi 

nhiệm vụ cần có  t nhất hai tiêu ch  ĐG và hai mức độ thực hiện nhiệm vụ. 

Một tiêu ch  tốt có những đặc trƣng sau: Đƣợc phát biểu rõ ràng; Ngắn gọn; 

Quan sát đƣợc; Mô tả hành vi; Đƣợc viết để ngƣời học hiểu đƣợc. Hơn nữa phải chắc 

chắn rằng mỗi tiêu ch  là riêng biệt, đặc trƣng cho một dấu hiệu của bài thi, tuy nhiên 

không nên để trùng lắp và khác thứ nguyên trong một bộ tiêu ch . 

Bước 5: Xây dựng Rubric (Xác định các mức, mô tả các mức đánh giá) 

Sau khi thiết kế xong tiêu ch , cần mô tả các mức độ đạt đƣợc trong từng tiêu 

ch . Để có thể dễ ĐG mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ngƣời học nên gán các mức 

điểm (Có thể gán các mức điểm từ 1-3 hoặc từ 1-5 tùy theo theo các mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ, v  dụ: Mức độ tốt đạt 3 điểm; khá đạt 2 điểm; yếu đạt 1 điểm).  

 Rubric ĐGT là một bảng ma trận mô tả đặc t nh hành vi liên quan đến các mức 

độ, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp những miêu tả hoặc các chỉ số thực hiện 

chỉ từng mức độ hoàn thành nhiệm vụ ứng với các tiêu ch , bảng mô tả có thể đƣợc 

đ nh kèm biểu điểm để hƣớng dẫn ĐG ch nh xác mức độ đạt chuẩn của ngƣời học và 

cung cấp thông tin phản hồi để giúp họ xác định đƣợc khả năng thực hiện nhiệm vụ 

của mình để điều chỉnh phƣơng pháp học tập giúp tiến bộ hơn. 

Có 2 loại Rubric: Bản định t nh (tổng hợp - Holistic rubric) và Bản định lƣợng (phân 

tích - Analytic rubric) 

- Bản Rubric tổng hợp cho phép ĐG việc thực hiện nhiệm vụ nói chung mà 

không đi sâu vào từng chi tiết. Trong trƣờng hợp này mục đ ch ĐG là chất lƣợng sự 

hoàn thiện của kỹ năng nói chung. Do vậy hình thức ĐG dùng bản hƣớng dẫn định 

t nh còn có thể đƣợc gọi là ĐG một chiều. Ƣu điểm là gúp GV chấm bài nhanh, phù 

hợp với các kỳ ĐG tổng kết. Tuy nhiên, ĐG kiểu này không cung cấp nhiều thông tin 

phản hồi cho GV và ngƣời học. 

- Bản Rubric định lƣợng (phân t ch) chia nhiệm vụ thành những bộ phận tách 

rời nhau và ngƣời học định giá trị (bằng điểm số) cho những bộ phận đó. Quá trình 

chấm bài loại này lâu hơn vì phải phân t ch ĐG từng kỹ năng, từng đặc trƣng khác 
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nhau trong bài làm của ngƣời học. Tuy nhiên, bản Rubric định lƣợng này cho phép 

thu thập nhiều thông tin phản hồi hơn, chi tiết hơn ở từng tiêu ch . Và nếu lƣu trữ và 

xử l  những thông tin này GV sẽ có một bộ hồ sơ về điểm mạnh, điểm yếu của từng 

cá nhân ngƣời học và quá trình tiến bộ của họ. 

Bước 6: Đánh giá, thu thập thông tin 

GV sẽ tổng hợp kết quả của SV dựa vào các Rubric đã xây dựng trong bƣớc 5. 

Có 3 loại Rubric tƣơng ứng với 3 loại phiếu hƣớng dẫn ĐG theo tiêu chí đó là Phiếu 

dành cho GV ĐG, Phiếu ĐG đồng đẳng (dùng cho các thành viên nhóm đánh giá lẫn 

nhau), Phiếu tự ĐG. 

Về mặt cấu trúc hình thức, mỗi Phiếu hƣớng dẫn ĐG theo tiêu ch  gồm bốn 

phần cơ bản: 

+ Tên phiếu (lƣu ý về đối tƣợng sử dụng) 

+ Phần thông tin (về đối tƣợng tham gia ĐG và đƣợc ĐG; thời gian ĐG) 

+ Phần nội dung phiếu và cho điểm số theo thang đo 

+ Phần xếp loại thang điểm chữ (Theo thông tƣ 08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/3/2021) 

Trong đó: 

- Phiếu ĐG dùng cho GV tập trung ĐG về kiến thức, kĩ năng, thái độ (theo 

Rubric đã xây dựng trong bƣớc 5) 

- Phiếu ĐG đồng đẳng và Phiếu tự ĐG không tập trung vào ĐG mức độ nhận 

thức của SV mà tập trung vào các tiêu ch  xác định sự tƣơng tác, hợp tác nhóm, mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao trong nhóm. 

Ví dụ về Mẫu phiếu sử dụng cho ĐG các thành viên trong nhóm và tự ĐG 

(GV có thể lựa chọn 1 trong số các mẫu phiếu sau để sử dụng):  

  Mẫu 1:  

Để ĐG các thành viên trong nhóm, cần thống nhất các tiêu ch  ĐG ngay trƣớc 

khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, tiêu ch  này đƣợc thông báo rộng rãi đến mọi 

thành viên và đƣợc dùng để ĐG ngay sau kết thúc nhiệm vụ. Có thể xây dựng tiêu ch  

ĐG thành viên trong nhóm/tự ĐG nhƣ sau: 

TT Tiêu chí Đi m ĐG 

1 Hoàn thành các công việc đƣợc phân công trong nhóm  

2 T ch cực thảo luận nhóm, đƣa ra ý kiến t ch cực cho hoạt động của nhóm  

3 Giúp đỡ các bạn trong nhóm hoàn thành công việc   

4 
T ch cực tham gia phát biểu ý kiến tại lớp, góp phần hoàn thành tốt 

dự án 

 

5 Hoàn thành tốt sản phẩm cá nhân  
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Căn cứ tiêu ch  ĐG cá nhân trong nhóm, các thành viên đều đƣợc phát phiếu 

ĐG thành viên để tự chấm điểm cho mình và cho các thành viên khác trong nhóm. 

Mẫu 2:  

Tên nhóm:................................................. 

Họ và tên Nội dung công việc  Tự ĐG Nhóm ĐG 

    

Mẫu 3:  

Có thể ĐG hoạt động của từng cá nhân, nhóm trong suốt các giai đoạn thực 

hiện nhiệm vụ và sẽ đƣợc tổng hợp ĐG sau khi kết thúc nhiệm vụ, phiếu có thể thiết 

kế nhƣ sau: 

Tên cá nhân/nhóm/ GV ĐG:.............................................. 

Tên SV/nhóm đƣợc ĐG:..................................................... 

Hoạt 

động 
Tiêu chí 

Đi m 

tối đa 

Đi m 

đạt 

được 

Nhận 

xét 

Nhiệm 

vụ 1 

1 
Lập đƣợc kế hoạch cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ 
  

 
2 

Xác định đƣợc những khó khăn khi thực 

hiện nhiệm vụ 
  

Tổng   

Nhiệm 

vụ   

1 
Tiếp thu tình huống và đề xuất đƣợc các 

hƣớng giải quyết đúng 
  

 

2 
Thảo luận đƣa ra ý kiến trong nhóm tìm 

giải pháp tối ƣu nhất 
  

3 
Thảo luận trong nhóm để xây dựng 

phƣơng án thực hiện hoàn chỉnh dự án 
  

4 Trả lời các câu hỏi định hƣớng tốt   

5 Đƣa ra nhiều giải pháp thực hiện dự án   

6 
Khai thác các thông tin để tìm kiếm tài 

liệu tốt 
  

7 
Suy nghĩ và lựa chọn các phƣơng án, tài 

liệu tốt  
  

8 
Động viên, chia sẻ và lôi kéo các bạn 

trong nhóm cùng tham gia hoạt động 
  

Tổng   



 

 

45 

Hoạt 

động 
Tiêu chí 

Đi m 

tối đa 

Đi m 

đạt 

được 

Nhận 

xét 

Nhiệm 

vụ 3 

1 
Đảm bảo số lƣợng hình ảnh thông tin 

theo quy định của nhóm 
  

 

2 
Cấu trúc bài báo cáo sản phẩm dự án 

logic, khoa học, chặt chẽ 
  

3 
Cấu trúc bài trình chiếu hợp l , hình ảnh 

đẹp, có chú giải đầy đủ 
  

4 
Nội dung sản phẩm theo dự án đảm bảo 

khoa học, mang ý nghĩa thực tiễn 
  

Tổng   

Nhiệm 

vụ 3 

1 
Phân công công việc rõ ràng cho từng 

thành viên trong nhóm 
  

 
2 

Hoạt động thảo luận nhóm nghiêm túc, 

hiệu quả 
  

Tổng   

Nhiệm 

vụ 4 

1 Thuyết trình hấp dẫn, dễ hiểu   

 

2 Thuyết trình dúng thời gian cho phép   

3 
Có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các 

thành viên trong nhóm 
  

4 
Trả lời đƣợc các câu hỏi của nhóm khác 

và của GV đúng trọng tâm, dễ hiểu 
  

Tổng   

Mẫu 4: Sử dụng sổ theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ 

Sổ theo dõi là công cụ quan trọng ghi lại nhật k  thực hiện nhiệm vụ của từng 

cá nhân, từng nhóm. Thông qua sổ theo dõi, GV nắm bắt đƣợc các hoạt động của SV, 

những khó khăn SV gặp phải kịp thời định hƣớng, giúp đỡ SV đồng thời quan sát và 

ĐG các năng lực cốt lõi của SV. 

 Bảng: Mẫu số theo dõi có thể thiết kế nhƣ sau: 

1. Tên nhóm:.............................................................................................. 

2. Thành phần nhóm: 

TT Họ và tên Nhiệm vụ trong nhóm 
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3. Nhật k  hoạt động nhóm 

Tên hoạt 

động 

Thời gian 

thực hiện 

Phân công 

nhiệm vụ 

Tiến trình 

thực hiện 

Nhóm tự 

ĐG 

Nhận xét của 

GV 

      

      

 

Thông qua sổ theo dõi, GV tổng hợp tất cả 3 mục ĐG trên, tiến hành nhận xét, 

cho điểm và ĐG từng SV sau khi thực hiện xong một nhiệm vụ học tập 

Mẫu 5:  

Có thể ĐG hoạt động của từng cá nhân, nhóm trong suốt các giai đoạn của 

nhiệm vụ và sẽ đƣợc tổng hợp ĐG sau khi kết thúc nhiệm vụ, phiếu có thể thiết kế 

nhƣ sau: 

Tên SV/nhóm đƣợc ĐG:..................................................... 

TT Tiêu chí Mức 1 Mức 2 Mức 3 Điểm  ạt 

1 Tham gia đầy đủ các buổi họp nhóm     

2 
Sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ công việc 

với các thành viên trong nhóm 

    

3 
Trao đổi, thảo luận với các thành 

viên nhóm 

    

4 
Lắng nghe ý kiến trao đổi của các 

thành viên nhóm 

    

5 

Tập trung vào nhiệm vụ và không 

cố gắng đƣa ngƣời khác ra khỏi 

nhiệm vụ 

    

6 
Động viên, kh ch lệ thành viên 

nhóm bằng những nhận xét t ch cực 

    

7 Luôn hỏi ý kiến thành viên nhóm     

8 
Hoàn thành nhiệm vụ cá nhân do 

nhóm phân công  đúng tiến độ 

    

9 
Có những đề xuất, sáng tạo trong 

nhiệm vụ đƣợc giao 

    

10 

Luôn có trách nhiệm với công việc 

chung của nhóm (tuân thủ giờ giấc, 

hạn nộp bài…)  

    

Điểm tổng  
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Bước 7: Phân tích thông tin, nhận xét và cải tiến công cụ đánh giá 

 Sau khi có kết quả đánh giá, GV sẽ xử l , phân t ch thông tin, dữ liệu thu đƣợc 

đảm bảo chất lƣợng ĐG (có thể sử dụng phƣơng pháp phân t ch định t nh hoặc định 

lƣợng hoặc phƣơng pháp hỗn hợp). Tổng hợp thông tin và đƣa ra nhận định theo mục 

tiêu ĐG, theo đáp ứng với chuẩn đầu ra. 

Phản hồi là một phần của chu trình ĐG liên quan đến SV. Trong bƣớc này 

phản hồi để thúc đẩy việc ra quyết định ĐG và cải tiến công cụ ĐG bao gồm đối thoại 

với các SV nhằm giúp họ làm rõ các tiêu ch  phù hợp, đƣa ra những ĐG ngày càng 

ch nh xác về sự thực hiện nhiệm vụ của ch nh họ và quyết định những thay đổi họ cần 

thực hiện.  

+ Phản hồi của SV: Trong bài ĐGT, để GV thực hiện việc ra quyết định ĐG 

thì SV cần có phản hồi trong suốt quá trình học. Có rất nhiều cách để giúp SV hình 

thành phản hồi, bao gồm phản biện, thực hành nhiệm vụ, làm bài kiểm tra nhóm, 

quan sát đồng nghiệp làm việc và phản hồi về bài tập dự thảo.  

+ Phản hồi của GV: GV sẽ tổng kết các phản hồi và ra quyết định ĐG. Tuy nhiên, 

những phản hồi nhƣ vậy phải cung cấp thông tin cho SV về kết quả của họ theo cách 

giúp họ hiểu đƣợc điểm mạnh và điểm yếu trong công việc mà họ đã thực hiện. 

 .4.5. Quy trình sử dụng công cụ đánh giá thực 

Quy trình sử dụng công cụ ĐGT gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Lập kế hoạch sử 

dụng công cụ; Giai đoạn 2: sử dụng công cụ ĐGT; Giai đoạn 3: Phản hồi và điều chỉnh 

công cụ. Mỗi giai đoạn sẽ có các bƣớc thực hiện cụ thể đƣợc mô tả trong Sơ đồ 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Quy trình sử dụng công cụ ĐGT 

Giai  oạn 1:  

Lập  ế hoạch sử 

d ng công c  

Bƣớc 1: Thiết lập bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Bƣớc 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Bƣớc 3: Thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Bƣớc 5: Phản hồi kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Bƣớc 6: Nhận xét và cải tiến công cụ đánh giá 

Giai  oạn 2:  

Sử d ng công c  

ĐGT 

Giai  oạn 3:  

Phản hồi và  iều 

chỉnh công c  

Bƣớc 4: Sử dụng Rubric để ĐG, thu thập kết quả thực 

hiện nhiệm vụ ĐGT 
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Giai  oạn 1: Lập  ế hoạch sử d ng công c   

Bước 1: Thiết lập bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Trong bƣớc này, GV đặt ra bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT phù hợp với nội 

dung học tập, căn cứ vào bối cảnh đã đƣợc xây dựng trong bƣớc 2 của quy trình xây 

dựng công cụ ĐGT. 

Bước  : Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Để thực hiện bƣớc 2, GV cần thực hiện các nội dung sau: 

+ Xác định mục tiêu của nhiệm vụ ĐGT 

+ Xác định kết quả, sản phẩm của việc thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

+ Yêu cầu SV xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: thời gian tiến hành, địa 

điểm, chuẩn bị các nguyên vật liệu, công cụ, phƣơng tiện, thiết bị cần sử dụng cho 

việc thực hiện nhiệm vụ. 

+ Chia nhóm và thông báo cho SV về cách thức, nội dung công việc, thời gian 

hoàn thành, cung cấp tài liệu tham khảo, hƣớng dẫn cách thức, tiêu ch  ĐG. 

Giai  oạn 2: Sử d ng công c  ĐGT 

Bước 3: Thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

 SV tiến hành thực hiện các nhiệm vụ, thu thập thông tin, xử l  dữ liệu, viết báo 

cáo theo nhƣ kế hoạch đã xây dựng. 

 SV thực hiện báo cáo (thuyết trình) trƣớc tập thể lớp. 

Bước 4: Sử dụng Rubric đ  ĐG, thu thập kết quả thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

 Phiếu ĐG gồm 3 loại:  

+ Phiếu GV: sử dụng các Rubric đã thiết kế trong bƣớc 5 và 6 của quy trình 

xây dựng công cụ ĐGT để ĐG về kiến thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ của SV.  

+ Phiếu ĐG các thành viên nhóm: lựa chọn một trong số các mẫu phiếu đã 

thiết kế trong bƣớc 6 của quy trình xây dựng công cụ ĐGT. 

+ Phiếu tự ĐG: lựa chọn một trong số các mẫu phiếu đã thiết kế trong bƣớc 6 

của quy trình xây dựng công cụ ĐGT. 

Kết quả ĐG đƣợc t nh theo trọng số của 3 loại phiếu ở trên (mức trọng số do 

GV quy định trong học phần, đã đƣợc công bố cho SV biết trƣớc khi thực hiện ĐG). 

Giai  oạn 3: Phản hồi và  iều chỉnh công c  

Bước 5: Phản hồi kết quả thực hiện nhiệm vụ 

 GV tổng hợp kết quả, công bố kết quả với SV. GV đƣa ra những thông tin 

nhận xét, phản hồi về quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng SV, từng nhóm SV đã 

đƣợc phân công. Đồng thời thu thập các phản hồi của SV về công cụ ĐG đã xây dựng 

(về các tiêu chuẩn, tiêu ch  ĐG, mức độ). 
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Bước 6: Nhận xét, cải tiến công cụ ĐG 

 Sau khi thu thập các phản hồi, nhận xét, GV tiến hành cải tiến công cụ ĐG cho 

phù hợp với mục tiêu ĐG theo chuẩn đầu ra của học phần. 

2.5. Thực trạng việc sử d ng các phƣơng pháp  iểm tra,  ánh giá trong giảng 

dạy các học phần  ại cƣơng tại một số trƣờng Đại học Nông lâm 

2.5.1. Phân tích sự ảnh hưởng của việc sử dụng các phương pháp ki m tra đánh 

giá đến kết quả học tập của sinh viên  

2.5.1.1. Mục đích khảo sát 

 Nghiên cứu về các yếu tố tác động và phân tích sự ảnh hƣởng của việc sử dụng 

các phƣơng pháp kiểm tra đánh giá đến KQHT của SV ở các trƣờng Đại học nông 

lâm hiện nay.  

2.5.1.2. Mô hình nghiên cứu 

 Có nhiều mô hình nghiên cứu về KQHT cho thấy đƣợc thể hiện trong sự hình 

thành và phát triển nhận thức, tình cảm, thái độ, hành vi, thói quen ở ngƣời học theo 

mục đ ch, nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của nhà trƣờng đề ra. 

 Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến KQHT của SV đại học năm thứ nhất ở các 

trƣờng đại học, tuy nhiên để phù hợp với bối cảnh Việt Nam, chúng tôi đề xuất các 

yếu tố ảnh hƣởng đến KQHT của SV gồm: Năng lực của giảng viên; điều kiện học 

tập tại trƣờng đại học và động cơ học tập. 

 Các yếu tố tác động đến KQHT của SV đại học năm thứ nhất đƣợc thể hiện 

qua mô hình l  thuyết nghiên cứu sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4: Mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến KQHT của SV 

Trong đó: KTCM: kiến thức chuyên môn; TCMH: tổ chức môn học; TTLH: 

tƣơng tác lớp học; ĐCHT: động cơ học tập; TTMH: th ch thú môn học; PPSP: 

phƣơng pháp sƣ phạm; ĐKHT: điều kiện học tập; KQHT: kết quả học tập. 

TCMH 

KQHT 

H1 KTCM 

H2 

H3 
TTLH 

H4 

PPSP 
H5 

ĐCHT 
H6 

ĐKHT 

TTMH H7 
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Các giả thuyết: 

H1: Kiến thức chuyên môn ảnh hƣởng t ch cực đến KQHT 

H2: Tổ chức môn học ảnh hƣởng t ch cực đến KQHT. 

H3: Tƣơng tác lớp học  ảnh hƣởng t ch cực tới KQHT 

H4: PPSP ảnh hƣởng t ch cực tới KQHT 

H5. ĐCHT có ảnh hƣởng t ch cực đến KQHT 

H6. Th ch thú môn học có ảnh hƣởng t ch cực đến KQHT 

H7: ĐKHT có ảnh hƣởng t ch cực đến KQHT 

2.5.1.3. Thời gian, địa điểm, đối tượng điều tra 

 Chúng tôi tiến hành khảo sát vào tháng 09 năm 2018 tại trƣờng Đại học Nông 

lâm - Đại học Thái Nguyên. 

 Đối tƣợng khảo sát: Nghiên cứu đƣợc thực hiện trên cơ sở lấy phiếu điều tra từ 

403 SV đại học năm thứ nhất năm học 2018 - 2019 thuộc các khoa Nông học, Lâm 

nghiệp, Chăn nuôi thú ý, Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Kinh tế nông 

nghiệp, Quản lý tài nguyên, Môi trƣờng tại trƣờng Đại học Nông lâm - Đại học Thái 

Nguyên. Những ngƣời tham gia bao gồm các SV sống ở miền núi, nông thôn và 

thành thị đƣợc xuất thân từ các gia đình nông dân, cán bộ viên chức và kinh doanh tự 

do, cụ thể mẫu nghiên cứu đƣợc mô tả ở bảng số liệu sau (Bảng 2.1): 

Bảng 2.1: Số lượng mẫu khảo sát tại trường Đại học Nông lâm - ĐHTN 

STT KHOA NGÀNH 
SỐ LƢỢNG 

TỔNG 
Nam Nữ 

1 
Chăn nuôi thú y 

Chăn nuôi thú y (CNTY) 44 21 65 

2 Thú y (TY) 47 35 130 

3 
Công nghệ sinh 

học và công nghệ 

thực phẩm 

Công nghệ sinh học (CNSH) 11 13 24 

4 Công nghệ thực phẩm (CNTP) 17 30 47 

5 Đảm bảo chất lƣợng và an toàn 

thực phẩm (ĐBCL&ATTP) 

9 16 25 

6 
Môi trƣờng 

Môi trƣờng (MT) 10 8 18 

7 Du lịch sinh thái (DLST) 5 3 8 

8 Nông học Nông học (NH) 33 14 47 

9 

Tài nguyên 

Quản l  đất đai (QLDĐ) 9 6 15 

10 Quản l  tài nguyên và môi 

trƣờng (QLTN&MT) 

6 6 9 

11 Kinh tế nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp (KTNN) 16 14 30 

12 
Lâm nghiệp 

Lâm nghiệp (LN) 6 5 8 

13 Quản lý tài nguyên rừng (QLTNR) 14 5 19 

TỔNG 227 176 403 
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2.5.1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Phiếu điều tra bao gồm 34 câu hỏi (Phụ lục 21) đƣợc thiết kế theo thang đo 

Likert 5 mức độ từ 1 - 5 điểm tƣơng ứng với 5 lựa chọn Rất không đồng ý; Không 

đồng ý; Trung lập; Đồng ý; Rất đồng ý. Mỗi ngƣời tham gia đều đƣợc nhận một 

phiếu nhƣ nhau và trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến những câu hỏi định t nh và 

những câu hỏi định lƣợng về các vấn đề liên quan đến KQHT của SV đại học năm 

thứ nhất. Mỗi ngƣời sẽ nhận định mức độ ảnh hƣởng đến KQHT của mình bằng lựa 

chọn mức độ và điền vào phiếu điều tra. Chúng tôi sẽ tiến hành và tổng hợp phân t ch 

số liệu dựa trên kết quả trả lời của SV bằng phƣơng pháp thống kê toán học. 

SV tham gia khảo sát còn phải trả lời một số câu hỏi liên quan đến bản thân ngƣời 

khảo sát gồm: Giới t nh, hoàn cảnh gia đình (nơi sinh sống, dân tộc, nghề nghiệp của bố, 

mẹ); lý do chọn ngành, mức thu nhập hàng tháng, có đi làm thêm hay không.  

Bảng hỏi thu đƣợc mã hóa và nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS.  Làm sạch dữ liệu: 

dùng lệnh frequency trong SPSS version 20 để lọc các giá trị nhập không hợp lệ 

ngoài các giá trị đã quy ƣớc, đồng thời kiểm tra lại bảng hỏi gốc để điều chỉnh dữ liệu 

ch nh xác. Sau khi có bộ dữ liệu đã làm sạch, tiến hành phân t ch dữ liệu để kiểm 

định thang đo, kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu và ĐG mức độ ảnh 

hƣởng của các yếu tố đến KQHT của SV đại học năm thứ nhất.  

2.5.1.5. Kết quả khảo sát 

Sau khi phát phiếu điều tra cho 403 SV đại học năm thứ nhất, chúng tôi đã thu 

lại đƣợc 397 phiếu khảo sát hợp lệ (không bỏ trống câu trả lời) với tỉ lệ 221 nam và 

176 nữ. 

 i m định độ tin cậy của thang đo 

Nghiên cứu đã kiểm định độ tin cậy của thang đo thu đƣợc kết quả hệ số tin 

cậy Cronbach‟s alpha của các nhân tố nằm trong khoảng từ 0,716 đến 0,874 thỏa mãn 

mức giá trị đạt yêu cầu về độ tin cậy (≥ 0.6)  và hệ số tƣơng quan biến tổng đều lớn 

hơn 0,3. Điều đó chứng tỏ các biến quan sát trong các nhân tố đều có t nh nhất quán 

cao, bộ dữ liệu thu đƣợc đủ độ tin cậy để thực hiện các kiểm định về sau, bảng mô tả 

kiểm định thang đo đƣợc thể hiện tại Phụ lục 22.1. 

 i m định các nhân tố ảnh hưởng tới  QHT 

Sử dụng phƣơng pháp phân t ch nhân tố EFA để kiểm định các nhân tố ảnh 

hƣởng tới KQHT của SV.  

Theo giả thuyết ban đầu có 7 nhân tố MOV, INS, PED, LEC, ORG, CON, 

INT (tƣơng ứng với 29 biến quan sát) ảnh hƣởng tới KQHT của SV. Kết quả phân 

t ch nhân tố ở Bảng 2.2 cho thấy: 
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- Hệ số KMO đạt giá trị 0,895 thỏa mãn điều kiện 0,5 ≤ KMO ≤ 1 cho thấy  

phân t ch nhân tố đƣợc chấp nhận với tập dữ liệu nghiên cứu. 

- Sig Barlett‟s Test = 0.000 < 0,05 cũng cho thấy phân t ch nhân tố là phù hợp. 

Bảng 2.2: Hệ số KMO và kiểm định Barlett’s 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0,895 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 4711,261 

df 406 

Sig. 0,000 

Qua bảng ma trận xoay của các nhân tố (Phụ lục 22.2) thì 29 biến quan sát sẽ đƣợc 

quy về 6 nhân tố, ta thu đƣợc bảng nhân tố mới, phù hợp và có ý nghĩa với tập dữ liệu 

và mô hình nghiên cứu (Bảng 2.3) 

Bảng 2.3: Bảng nhân tố mới 

Nhân tố Biến quan sát Loại biến 

X1 (mov) MOV1, MOV2, MOV3, MOV4, INS1, INS2, INS3, 

INS4 (8 biến) 

Độc lập 

X2 (ped) PED1, PED2, PED3, PED4 (4 biến) Độc lập 

X3 (lec) LEC1, LEC2, LEC3, LEC4 (4 biến) Độc lập 

X4 (con) CON1, CON2, CON3, CON4 (4 biến) Độc lập 

X5 (org) ORG1, ORG2, ORG3, ORG4 (4 biến) Độc lập 

X6 (int) INT1, INT2, INT3, INT4, INT5 (5 biến) Độc lập 

Y (res) PER1, PER2, PER3, PER4, PER5 (5 biến) Phụ thuộc 

Phân tích hồi quy đa biến 

ĐG độ phù hợp của mô hình lý thuyết 

Thƣớc đo ĐG sự phù hợp của mô hình tuyến t nh thƣờng dùng là hệ số hiệu 

chỉnh R
2
 (Adjusted R Square) phản ánh mức độ giải th ch biến phụ thuộc của các 

biến độc lập trong mô hình hồi quy. Bảng 2.4 cho biết R
2
a = 0,483 cho thấy các biến 

độc lập X1, X2, X3, X4, X5, X6 giải th ch đƣợc 48,3% sự thay đổi của biến phụ 

thuộc Y, còn lại 51,7% là do các biến khác ở ngoài mô hình nghiên cứu.  

Bảng 2.4: Tóm tắt kết quả mô hình hồi quy 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,701
a
 0,491 0,483 0,465 1,924 

Bảng 2.5 cho biết giá trị sig của kiểm định F đƣợc sử dụng để kiểm định độ 

phù hợp của mô hình hồi quy. Thống kê F = 62,720 với xác suất bác bỏ có giá trị 
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sig = 0,000 đủ để kết luận chấp nhận giá trị R
2
a. Mô hình sử dụng hồi quy tuyến 

tính bội phù hợp với tập dữ liệu đã thu thập đƣợc. 

Bảng 2.5: Kết quả phân tích mô hình hồi quy 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 81,356 6 13,559 62,720 0,000
b
 

Residual 84,313 390 0,216   

Total 165,668 396    

Phân tích hồi quy đa biến 

Theo bảng 2.3 ta có đƣợc mô hình phân t ch mới sẽ là: 

Y = f (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7). 

Nghĩa là: Y = B1*X1 + B2*X2 + B3*X3 + B4*X4 + B5*X5 + B6*X6 

Trong đó B1, B2, B3, B4, B5, B6 là các hệ số Beta chuẩn trong phƣơng trình 

hồi quy đa biến;  X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các nhân tố mới (biến độc lập) 

Các nhân tố mới này đƣợc định lƣợng bằng trung bình của các biến quan sát 

trong nhân tố đó. 

Sử dụng SPSS ta có kết quả hồi quy nhƣ trong Bảng 2.6:  

- Giá trị sig của kiểm định t (kiểm định ý nghĩa của hệ số hồi quy Beta) trong 

bảng 10 của các nhân tố X1(mov), X2 (ped), X3 (lec), X4 (con), X5 (org) đều nhỏ 

hơn 0,05 do đó ta kết luận các biến độc lập đó có tác động đến biến phụ thuộc Y. 

Mức độ tác động của các biến phụ thuộc vào hệ số hồi quy chuẩn. 

- Giá trị sig của kiểm định t của các nhân tố X6 (int) có giá trị lớn hơn 0,05, do 

đó ta kết luận biến độc lập đó không có ý nghĩa trong mô hình hồi quy, nghĩa là 

không có những bằng chứng chứng tỏ nhân tố X6 có những ảnh hƣởng hay tác động 

có nghĩa lên biến Y, nhân tố X6 bị loại khỏi phƣơng trình hồi quy chuẩn. 

Bảng 2.6: Kết quả các hệ số của hàm hồi quy bội và thống kê đa cộng tuyến 

Mô hình 

Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa t Sig. 
Thống kê đa cộng tuyến 

Beta VIF 

 

(Constant)  0,332 0,740  

mov 0,356 8,293 0,000 1,416 

ped 0,202 4,355 0,000 1,647 

lec 0,092 2,011 0,045 1,593 

con 0,107 2,663 0,008 1,226 

org 0,151 3,406 0,001 1,504 

int 0,059 1,412 0,159 1,355 
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Nhƣ vậy, theo mô hình lý thuyết ban đầu với 7 giả thuyết tƣơng ứng với 7 

nhân tố có  ảnh hƣởng tới KQHT của SV đại học năm thứ nhất là kiến thức chuyên 

môn (LEC), tổ chức môn học (ORG), tƣơng tác lớp học (INT), phƣơng pháp sƣ phạm 

(PED), động cơ học tập (MOV), th ch thú môn học (INS), điều kiện học tập (CON). 

Tuy nhiên, qua công cụ SPSS phân t ch và xử lý các số liệu điều tra thực tế cho thấy 

chỉ có 5 nhân tố cơ bản X1 (động cơ học tập và th ch thú môn học), X2 (phƣơng pháp 

sƣ phạm), X3 (kiến thức chuyên môn), X4 (điều kiện học tập), X5 (tổ chức lớp học) 

là có tác động đến KQHT của SV đại học năm thứ nhất.  

Phƣơng trình hồi quy chuẩn hóa: 

Y = 0,356*X1 + 0,202*X2 + 0,092*X3 + 0,107*X4 + 0,151*X5 

2.5.1.6. Phân tích ảnh hưởng của việc sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá 

đến KQHT của SV 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố tác động đến KQHT của SV đại học 

năm thứ nhất gồm: Động cơ học tập; Phƣơng pháp sƣ phạm; kiến thức môn học; điều 

kiện học tập; tổ chức môn học. Trong đó Yếu tố có mức độ tác động đứng thứ hai, 

ảnh hƣởng đến KQHT của SV năm thứ nhất đại học ch nh là Phƣơng pháp sƣ phạm 

của giảng viên (trong phƣơng trình hồi quy, hệ số Beta của nhân tố Phƣơng pháp sƣ 

phạm của giảng viên bằng 0,202 là hệ số cao thứ 2). Phƣơng pháp sƣ phạm của giảng 

viên là yếu tố then chốt tạo nên hứng thú và động lực học tập cho SV [36]. Giảng 

viên không chỉ làm cho SV hiểu kiến thức mà cần tạo ra các hoạt động học tập để 

k ch th ch sự say mê môn học, giúp SV đam mê, hứng thú và nâng cao khả năng tự 

học [49]. Trong các vấn đề cần đổi mới tại các trƣờng đại học của Việt Nam gồm nội 

dung chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học, hình thức và phƣơng tiện dạy học thì việc 

sử dụng các phƣơng pháp kiểm tra ĐG KQHT quyết định sự thành công trong việc 

nâng cao KQHT của SV. Phƣơng pháp dạy học định hƣớng các nội dung học tập và 

kiểm tra ĐG, phƣơng pháp dạy học quyết định hình thức và phƣơng tiện dạy học, 

định hƣớng và quyết định lớn đến thành quả học tập của SV. Phƣơng pháp giảng dạy 

tạo sự thoải mái, vui vẻ và môi trƣờng học tập t ch cực cho SV, giảm thiểu đƣợc sự 

căng thẳng của SV năm thứ nhất ở các trƣờng đại học [88] và những áp lực về thay 

đổi cách thức học khi chuyển đổi giữa môi trƣờng học ở phổ thông lên môi trƣờng 

học ở bậc đại học [48]. 

2.5. . Thực trạng sử dụng các phương pháp ki m tra, đánh giá trong trong quá 

trình giảng dạy các học phần đại cương 

2.5.2.1. Thời gian, địa điểm, đối tượng điều tra 

 Từ kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng tới kết quả học tập của SV năm nhất 

ở trên cho thấy phƣơng pháp sƣ phạm trong đó việc sử dụng các phƣơng pháp kiểm 

tra ĐG có tác động rất lớn tới KQHT của SV. Vì vậy để ĐG thực trạng sử dụng các 
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phƣơng pháp kiểm tra, ĐG trong trong quá trình giảng dạy các học phần đại cƣơng 

hiện nay, chúng tôi tiến hành phát phiếu điều tra khảo sát cho các GV tại trƣờng Đại 

học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên vào tháng 09 năm 2018. 

Đối tƣợng khảo sát: 33 GV giảng dạy các bộ môn đại cƣơng thuộc khoa cơ 

bản, 258 GV thuộc các khoa chuyên môn. 

2.5.2.2. Quá trình khảo sát 

Phiếu điều tra bao gồm 38 câu hỏi dành cho GV (Phụ lục 1) đƣợc thiết kế theo 

thang đo Likert 5 mức độ từ 1 - 5 điểm tƣơng ứng với 5 lựa chọn Rất không đồng 

ý/Không bao giờ; Không đồng ý/Hiếm khi; Trung lập/Thỉnh thoảng; Đồng ý/Thƣờng 

xuyên; Rất đồng ý/Rất thƣờng xuyên. Mỗi ngƣời tham gia đều đƣợc nhận một phiếu 

nhƣ nhau và trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến những câu hỏi định t nh và những 

câu hỏi định lƣợng về các vấn đề liên quan đến kiểm tra, ĐG. Bảng hỏi thu đƣợc mã 

hóa và nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS, Exel để phân t ch kết quả thu đƣợc thông 

qua thống kê mô tả.  

2.5.2.3. Kết quả khảo sát 

Về mục đích của hoạt động kiểm tra, ĐG 

Chúng tôi thu thập câu trả lời của 291 GV về mức độ đồng ý với 9 nội dung liên 

quan tới mục đ ch của hoạt động kiểm tra, ĐG và kết quả đƣợc thể hiện biểu đồ ở hình 

2.5. Biểu đồ cho thấy các câu trả lời của GV đa số lựa chọn phƣơng án đồng ý. Có nghĩa 

là đa số GV đều hiểu rõ mục đ ch của kiểm tra, ĐG. Các câu trả lời nhận đƣợc mức độ 

đồng ý tuyệt đối là MD1 (KTĐG vì sự tiến bộ của ngƣời học), MD5 (KTĐG để khuyến 

kh ch SV thể hiện năng lực của mình), MD7 (KTĐG để giúp SV có động cơ học tập tốt 

hơn), MD9 (KTĐG giúp GV kiểm soát và điều chỉnh hoạt động dạy). 

 

Hình 2.5: Mục đích của kiểm tra, ĐG 

Về mức độ sử dụng các phương pháp kiểm tra ĐG trong dạy học các học phần 

đại cương 

Theo kết quả của biểu đồ Hình 2.6, nhóm PP1 (Nhóm phƣơng pháp kiểm tra 

viết (tự luận, trắc nghiệm, bài báo cáo, bài thu hoạch) và PP3 (Nhóm phƣơng pháp vấn 

đáp (phỏng vấn, trò chuyện, hỏi đáp) đƣợc sử dụng ở mức độ thƣờng xuyên và rất 
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thƣờng xuyên (100% PP1 và 89% PP3). Cho thấy đây ch nh là hai nhóm phƣơng pháp 

truyền thống đƣợc thực hiện chủ đạo ở các học phần đại cƣơng. Các nhóm PP2 (Nhóm 

phƣơng pháp quan sát (sử dụng các công cụ thu thập thông tin nhƣ ghi chép, thang 

đo/phiếu quan sát, bảng kiểm tra, phiếu liệt kê), PP4 (Nhóm phƣơng pháp thực hành 

(thông qua thực hành, th  nghiệm, giao nhiệm vụ ngoài thực tế), PP5 (Nhóm phƣơng 

pháp điều tra (sử dụng phiếu điều tra, phiếu hỏi ý kiến, phiếu khảo sát…) có trên 50% 

GV lựa chọn ở mức  t khi và thỉnh thoảng mới sử dụng. Nhƣ vậy có thể thấy các 

phƣơng pháp đòi hỏi nhiều công sức, công đoạn chuẩn bị nhƣ PP2, PP4, PP5 đã đƣợc 

sử dụng nhƣng không thƣờng xuyên nhƣ nhóm các phƣơng pháp KTĐG truyền thống. 
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Hình 2.6: Mức độ sử dụng các phương pháp KTĐG 

Về cách thức thực hiện kiểm tra ĐG 

 Kết quả ở biểu đồ Hình 2.7 cho thấy trong 11 câu hỏi về cách thức thực hiện 

KTĐG hiện nay thì CT1 (GV chỉ sử dụng MỘT hình thức KTĐG trong suốt kì học), 

CT2 (KTĐG chỉ do GV thực hiện), CT8 (GV chỉ gửi kết quả KTĐG vào cuối kì học) 

đƣợc hầu hết GV lựa chọn ở mức độ thƣờng xuyên và rất thƣờng xuyên (CT1 90%, 

CT2 98%, CT8 98%). Điều này hoàn toàn phù hợp với cách thức thực hiện nhóm các 

phƣơng pháp kiểm tra ĐG truyền thống mà GV vẫn đang thƣờng xuyên sử dụng 

trong giảng dạy các học phần đại cƣơng. 

Bên cạnh đó cũng có một số lƣợng GV đã thay đổi cách thức KTĐG, sử dụng 

đa dạng các hình thức (CT9 62% lựa chọn từ mức thỉnh thoảng đến rất thƣờng 

xuyên), cập nhật các phƣơng pháp (CT5 81% lựa chọn từ mức thỉnh thoảng đến rất 

thƣờng xuyên), thảo luận chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp hay phản hồi kết quả 

với SV đều đã đƣợc GV thực hiện. Tuy nhiên do tất cả các KTĐG đều do GV thực 

hiện (CT2 98%) nên SV không đƣợc tham gia vào quá trình ĐG và không tự thực 

hiện ĐG (CT10, CT11) 
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Hình 2.7: Cách thức thực hiện KTĐG của GV hiện nay 

Về các phương tiện, công cụ thực hiện kiểm tra ĐG đang sử dụng trong dạy 

học các học phần đại cương tại trường hiện nay 

Kết quả đƣợc thể hiện ở biểu đồ Hình 2.8 cho thấy các công cụ sử dụng chủ 

yếu trong KTĐG hiện nay của GV là các bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm (CC1 

100% GV lựa chọn mức độ sử dụng là thƣờng xuyên và rất thƣờng xuyên). Còn các 

công cụ CC4 (ĐG thông qua Rubric (bảng gồm các tiêu chuẩn, tiêu ch  ĐG), CC5( 

Sử dụng dữ liệu từ hồ sơ học tập (gồm tất cả dữ liệu về quá trình thực hiện công việc 

học tập của SV), CC6 (Sử dụng nhật k  học tập của SV), CC7 (Sử dụng phiếu tự ĐG 

cá nhân) có từ trên 60% GV lựa chọn ở mức độ hiếm khi và không bao giờ sử dụng. 

Những điều này cho thấy, các GV đã có sự thay đổi trong việc tiếp cận các công cụ 

khác với truyền thống nhƣng việc sử dụng còn rất hạn chế, chƣa đƣợc thƣờng xuyên 

và liên tục trong quá trình giảng dạy các học phần đại cƣơng. 

 

Hình 2.8: Các công cụ thực hiện KTĐG đang sử dụng trong dạy hiện nay 
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2.5.2.4. Kết luận 

Năm đầu tiên là một quá trình chuyển tiếp rất quan trọng từ trung học đến đại 

học, SV sẽ gặp nhiều rào cản trƣớc môi trƣờng sống và học tập mới từ đó có những 

áp lực trƣớc vấn đề học tập. Từ nghiên cứu thực trạng tại trƣờng Đại học Nông lâm - 

Đại học Thái Nguyên, chúng tôi đã phân t ch tìm đƣợc các yếu tố tác động đến 

KQHT của SV năm thứ nhất với các mức độ tác động từ lớn nhất đến nhỏ nhất là 

động cơ học tập; phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên; tổ chức lớp học; điều kiện 

học tập; kiến thức chuyên môn giảng viên. Đây ch nh là các căn cứ cần thiết để đề 

xuất các biện pháp nhằm nâng cao KQHT của SV đại học năm thứ nhất của cơ sở 

giáo dục đại học. Bên cạnh đó qua việc tìm hiểu thực trạng về cách thức, công cụ, 

phƣơng pháp KTĐG trong quá trình dạy học các học phần đại cƣơng cho phép GV 

nhận ra đƣợc các ƣu nhƣợc điểm của các phƣơng pháp đang sử dụng, từ đó nhận ra sự 

cần thiết phải đa dạng và tiếp cận các hình thức, phƣơng pháp ĐG mới, hiện đại giúp 

SV có động lực học tập, nâng cao chất lƣợng dạy và học tại các cơ sở đào tạo.  
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Kết luận chƣơng 2 

 

Trong chƣơng này chúng tôi đã trình bày đƣợc những vấn đề về cơ sở l  luận và 

thực tiễn của đề tài, cụ thể: 

- Trình bày đƣợc những vấn đề tổng quát về ĐG trong giáo dục, các công cụ, 

phƣơng pháp ĐG truyền thống. 

- Trình bày đƣợc các vấn đề về ĐGT nhƣ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, quy 

trình xây dựng bộ công cụ ĐGT. 

- Trình bày đƣợc vấn đề cơ bản của NLVDKT vào thực tiễn và bảng mô tả các 

tiêu ch , biểu hiện hành vi của NLVDKT vào thực tiễn của SV. 

- Từ kết quả điều tra 403 SV năm nhất chúng tôi đã phân t ch đƣợc các yếu tố 

ảnh hƣởng tới KQHT của SV năm nhất gồm: Động cơ học tập; Phƣơng pháp sƣ 

phạm; kiến thức môn học; điều kiện học tập; tổ chức môn học, trong đó có yếu tố ảnh 

hƣởng lớn nhất tới SV là động cơ học tập, tiếp theo là yếu tố phƣơng pháp sƣ phạm. 

Từ tác động của phƣơng pháp sƣ phạm của giảng viên trong đó đáng kể nhất là tác 

động từ việc thực hiện công tác kiểm tra ĐG. Do đó chúng tôi đã sử dụng phiếu khảo 

sát dành cho 291 giảng viên để điều tra thực trạng việc sử dụng các phƣơng pháp 

kiểm tra ĐG trong giảng dạy các học phần đại cƣơng tại trƣờng Đại học Nông lâm - 

Đại học Thái Nguyên. Kết quả cho thấy GV đã có sự thay đổi trong việc sử dụng các 

phƣơng pháp KTĐG, các công cụ khác với truyền thống, tuy nhiên việc tiếp cận và 

sử dụng còn rất hạn chế, chƣa đƣợc thƣờng xuyên và liên tục trong quá trình giảng 

dạy các học phần đại cƣơng. 

Những cơ sở l  luận và kết quả điều tra thực tiễn nêu trên là cơ sở khoa học 

vững chắc cho chúng tôi tìm hiểu và xây dựng lên chƣơng 3: Bộ công cụ ĐGT trong 

dạy học Vật l  đại cƣơng dành cho khối các trƣờng nông lâm. 
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Chƣơng 3 

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG DẠY HỌC 

VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

 

3.1. Nội dung  iến thức và m c tiêu  ào tạo của học phần Vật lí  ại cƣơng tại 

Trƣờng Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 

3.1.1. Mục tiêu đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần 

 Về kiến thức 

+ Nhằm trang bị các kiến thức chung về cơ học chất điểm, các định luật cơ bản 

của cơ học cổ điển; các định l , phƣơng trình cơ bản của cơ học chất lỏng; các khái 

niệm  trong điện từ trƣờng, quang sóng, quang lƣợng tử và vật l  hạt nhân. 

+ Sinh viên vận dụng đƣợc các l  thuyết trên giải th ch các quy luật, hiện 

tƣợng trong thực tiễn; vận dụng vào giải quyết các bài tập cơ học, điện trƣờng, 

vật l  hạt nhân. 

+ Tổng hợp, phân t ch đƣợc kiến thức vật l  trong 1 số bài toán thực tế áp dụng 

cho các chuyên ngành nông lâm nghiệp. 

Về kĩ năng 

+ Phát triển các kĩ năng nghề nghiệp: kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kĩ 

năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kĩ năng tƣ duy, sáng tạo, cập nhật, dự đoán 

những xu hƣớng của kiến thức vật l  vào lĩnh vực ngành nghề nông lâm nghiệp. 

+ Phát triển các kĩ năng mềm: Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, tin học 

văn phòng cơ bản; Kĩ năng làm việc nhóm; Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc 

độc lập, quản lý thời gian và tự chủ, th ch ứng với sự phức tạp của thực tế. 

Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

Thực hiện đúng các nội quy, quy định, kỉ luật; có trách nhiệm trong công việc, 

có tinh thần cầu thị, hợp tác; trung thực, khách quan, dám đƣơng đầu với khó khăn, 

thử thách. 

3.1.2. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần Vật lí đại cương  

 Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần, các chuẩn đầu ra của học phần Vật 

l  đại cƣơng đƣợc mô tả trong bảng 3.1 
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Bảng 3.1: Bảng mô tả chuẩn đầu ra của học phần Vật lí đại cương 

Nhóm 

các CĐR 

Mô tả Chuẩn  ầu ra của học phần 

(sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được) 

Kiến thức 

Kiến thức 

chung 

CĐR1: Hiểu đƣợc vai trò của vật lí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  

CĐR2: Trình bày đƣợc những thay đổi của nông lâm nghiệp trong bối 

cảnh CMCN 4.0 

CĐR3: Hiểu đƣợc kiến thức về các loại năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo  

CĐR4: Trình bày đƣợc những ứng dụng của năng lƣợng sạch, năng 

lƣợng tái tạo trong nông lâm nghiệp. 

Kiến thức 

chuyên 

môn 

CĐR5: Hiểu đƣợc các khái niệm, định lý, định luật liên quan đến cơ học 

chất điểm. 

CĐR6: Hiểu đƣợc các khái niệm, định lý, định luật, các hiện tƣợng liên 

quan đến cơ học chất lỏng;  

CĐR7: Hiểu đƣợc các khái niệm trong điện trƣờng, từ trƣờng, thang 

sóng điện từ. 

CĐR8: Hiểu đƣợc tính chất sóng hạt của ánh sáng, các quá trình quang 

sinh học 

CĐR9: Hiểu đƣợc cấu tạo của hạt nhân, các quá trình biến đổi hạt nhân, 

phóng xạ và 1 số kĩ thuật hạt nhân hiện nay 

CĐR10: Vận dụng đƣợc các kiến thức cơ học chất điểm vào giải thích, 

phân tích các chuyển động trong thực tiễn nhƣ rơi tự do, ném ngang hay 

ném xiên, chuyển động tròn; bài toán về các loại lực thƣờng gặp. 

CĐR11: Vận dụng đƣợc các kiến thức cơ học chất lỏng giải thích các hiện 

tƣợng thƣờng gặp về độ ẩm, tính nhớt, các hiện tƣợng thẩm thấu, mao dẫn, sự 

chảy tầng, chảy rối; bài toán tƣới tiêu cho cây trồng, hoa màu;  

CĐR12: Vận dụng kiến thức giải th ch đƣợc bài toán kích thích sinh 

trƣởng, phát triển cây trồng, loại bỏ cỏ dại, tƣới tiêu dƣới tác dụng của 

điện từ trƣờng, sóng điện từ. 

CĐR13: Vận dụng đƣợc lí thuyết về quang sóng để giải thích tác dụng của 

các loại tia hồng ngoại, tử ngoại, tia X, ánh sáng đơn sắc (đèn LED), laser 

trong các lĩnh vực môi trƣờng, chăn nuôi hay nông nghiệp công nghệ cao. 

CĐR14: Vận dụng đƣợc kiến thức vật lí hạt nhân giải các bài toán về 

phƣơng trình phản ứng, độ phóng xạ, thời gian phân rã, kĩ thuật chiếu xạ 

thực phẩm, triệt sản côn trùng, đột biến…và sử dụng công nghệ Nano 

trong nông lâm nghiệp. 

CĐR15: Sử dụng đƣợc một số thí nghiệm ảo để thực hành bài tập vật lý. 
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Nhóm 

các CĐR 

Mô tả Chuẩn  ầu ra của học phần 

(sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được) 

Kĩ năng 

 ĩ năng 

chuyên 

môn 

CĐR16: Có kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp (lập 

kế hoạch và thiết kế quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập trong bối cảnh 

thực tiễn nghề nghiệp). 

CĐR17: Kĩ năng phát hiện và giải quyết đƣợc vấn đề liên quan đến các 

nội dung học tập 

CĐR18: Có kĩ năng tƣ duy, sáng tạo, cập nhật, dự đoán những xu hƣớng 

của kiến thức vật lý vào lĩnh vực ngành nghề nông lâm nghiệp 

 ĩ năng 

mềm 

CĐR19: Kĩ năng sử dụng máy tính, công nghệ thông tin, tin học văn 

phòng cơ bản; khai thác tốt thông tin trên internet phục vụ môn học và 

liên hệ chuyên ngành 

CĐR20: Kĩ năng làm việc nhóm: hình thành nhóm, duy trì hoạt động 

nhóm, phát triển nhóm và làm việc với các nhóm khác nhau. 

CĐR21: Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập, quản lý thời 

gian và tự chủ, thích ứng với sự phức tạp của thực tế. 

CĐR22: Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình các vấn đề đã thực hiện 

đƣợc trong môn học. 

Thái  ộ 

Thái độ tự 

chủ và tự chịu 

trách nhiệm 

CĐR23: Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, nghiên cứu 

CĐR24: Thực hiện đúng các nội quy, quy định, ý thức kỉ luật, ý thức 

nghề nghiệp; trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác 
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Ma trận chuẩn đầu ra  

Bảng 3.2: Ma trận chuẩn đầu ra của học phần Vật lí đại cương 

Nội dung 
Kiến thức Kĩ năng Thái  ộ tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

Mức 1 Mức   Mức 3 Mức 4 Mức 5 Mức 6 Mức 1 Mức   Mức 3 Mức 4 Mức 5 Mức 1 Mức   Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Chƣơng 1 

 
CĐR1 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 

CĐR5 

CĐR10 
     

CĐR15 

CĐR17 

CĐR18 

CĐR16 

CĐR19 

CĐR20 

CĐR21 

CĐR22 

   

 

CĐR2

3 CĐR 

24 

 

Chƣơng 2 

  

CĐR6 

CĐR11 
     

CĐR15 

CĐR17 

CĐR18 

CĐR16 

CĐR19 

CĐR20 

CĐR21 

CĐR22 

   

 

CĐR2

3 CĐR 

24 

 

Chƣơng 3 

  

CĐR5 

CĐR12 
     

CĐR15 

CĐR17 

CĐR18 

CĐR16 

CĐR19 

CĐR20 

CĐR21 

CĐR22 

   

 

CĐR2

3 CĐR 

24 

 

Chƣơng 4 

  

CĐR6 

CĐR13 
     

CĐR15 

CĐR17 

CĐR18 

CĐR16 

CĐR19 

CĐR20 

CĐR21 

CĐR22 

   

 

CĐR2

3 CĐR 

24 

 

Chƣơng 5 

  

CĐR7 

CĐR14 
     

CĐR15 

CĐR17 

CĐR18 

CĐR16 

CĐR19 

CĐR20 

CĐR21 

CĐR22 

   

 

CĐR2

3 CĐR 

24 

 

* Ghi chú: Điểm mức độ yêu cầu theo thang năng lực Bloom: Kiến thức (1-6), Dave: kỹ năng (1-5), Krathwohl: Đạo đức và trách nhiệm (1-5) 

6
3
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3.2. Xây dựng công c   ánh giá thực trong dạy học Vật lí  ại cƣơng theo chuẩn 

 ầu ra tại trƣờng  ại học nông lâm 

3. .1. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch xây dựng công cụ đánh giá thực 

Bước 1: Xác định chuẩn 

 Để xác định các chuẩn (gồm chuẩn nội dung, chuẩn quá trình, chuẩn giá trị) 

chúng tôi căn cứ vào chuẩn đầu ra của học phần Vật l  đại cƣơng nhƣ sau: 

+ Chuẩn nội dung đáp ứng các Chuẩn đầu ra thuộc về kiến thức (từ CĐR1 tới 

CĐR15) 

+ Chuẩn quá trình đáp ứng các Chuẩn đầu ra thuộc về kĩ năng (từ CĐR16 tới 

CĐR22) 

+ Chuẩn giá trị đáp ứng các Chuẩn đầu ra thuộc về năng lực tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm (từ CĐR23 tới CĐR24) 

Bước 2: Xây dựng bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

 Dựa vào mục tiêu kiến thức, kĩ năng mà sinh viên cần đạt đƣợc giáo viên xây dựng 

bối cảnh thực hiện nhiệm vụ cho sinh viên nhƣ: làm việc cá nhân hoặc nhóm; hoạt động 

trực tiếp tại lớp hoặc giao về nhà hoặc online; hoạt động cần hỗ trợ từ ph a giáo viên hoặc 

từ chuyên gia;….Quá trình này yêu cầu sinh viên tham gia cùng xây dựng. 

3. . . Giai đoạn  : Thiết kế công cụ đánh giá thực 

Bước 3: Thiết kế nhiệm vụ ĐGT 

Trên cơ sở nội dung đã học, giáo viên sẽ thiết kế một nhiệm vụ học tập cho 

sinh viên để đánh giá các chuẩn đầu ra tƣơng ứng với phần kiến thức đã học (đánh giá 

về kiến thức, kỹ năng và thái độ theo các chuẩn của bƣớc 1). Nhiệm vụ này đƣợc đặt 

trong bối cảnh của thế giới thực. Sản phẩm của quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ gồm: 

bài báo cáo powerpoint thuyết trình tại lớp và/hoặc sản phẩm thiết kế/mô phỏng cùng 

các minh chứng cho hoạt động nhóm/cá nhân (tranh, ảnh, video, nhật k  hoạt động…) 

Bước 4: Xác định các tiêu chí đánh giá 

Từ các tiêu chuẩn đƣợc xây dựng ở trên, trong quá trình sinh viên thực hiện 

nhiệm vụ của ĐGT, chúng tôi xác định các tiêu ch  cụ thể sau:  
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Bảng 3.3: Bảng mô tả các tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu ra 

Tiêu chuẩn Tiêu chí CĐR 

Chuẩn nội dung  

CĐR1 đến 

CĐR15 

Nội dung kiến 

thức của bài báo 

cáo 

+ Nêu đƣợc các nội dung kiến thức liên quan  

+ Vận dụng các kiến thức để giải thích/tính 

toán/thiết kế 

Chuẩn quá trình  CĐR16 đến 

CĐR22 

Chất lượng sản 

phẩm 

 

+ Quá trình thiết kế sản phẩm: xây dựng đƣợc kế 

hoạch, dự trù vật liệu, dự toán… 

+ Hình thức sản phẩm, T nh năng hoạt động của 

sản phẩm 

CĐR16 

Vận dụng kiến 

thức vào thực 

tiễn 

+ Tính ứng dụng trong thực tế đời sống: có giá trị 

thực tế,… 

+ Tính ứng dụng trong chuyên ngành (lĩnh vực nông 

lâm nghiệp): có giá trị thực tế trong nông lâm nghiệp. 

CĐR16 

Kĩ năng viết báo 

cáo 

+ Hình thức, bố cục, diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ 

trong bài báo cáo 

CĐR19 

Kĩ năng thuyết trình + Kĩ năng nói, khả năng tƣơng tác, trả lời câu hỏi CĐR22 

Chuẩn giá trị  CĐR23 đến 

CĐR24 

Thái độ tự chủ, 

tự chịu trách 

nghiệm 

+ Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, 

nghiên cứu 

+ Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp; có tinh 

thần cầu thị, hợp tác 

CĐR23  

  

CĐR24 
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Bước 5: Xây dựng Rubric (Xác định các mức, mô tả các mức đánh giá)  

Bảng 3.4: Bảng Rubric ĐG các tiêu chí ĐG theo chuẩn đầu ra 

Chuẩn 

 ầu ra 
Tiêu chí  ánh giá 

Mô tả mức chất lƣ ng
* 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

CĐR1 

đến 

CĐR15 

Nêu kiến thức có liên quan     

Vận dụng các kiến thức để giải thích/tính 

toán/thiết kế 

   

CĐR16 Quá trình thiết kế sản phẩm    

CĐR16 Hình thức sản phẩm, t nh năng hoạt động    

CĐR16 T nh ứng dụng trong thực tế đời sống    

CĐR16 T nh ứng dụng trong chuyên ngành (lĩnh vực 

nông lâm nghiệp) 

   

CĐR19 Hình thức, bố cục bài báo cáo    

CĐR22 Kĩ năng nói, khả năng tƣơng tác, trả lời câu hỏi    

CĐR23 Trung thực, khách quan, có khả năng tự học 

tập, nghiên cứu 

   

CĐR24 Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp; có 

tinh thần cầu thị, hợp tác 

   

*
Ghi chú: Tùy thuộc vào từng nhiệm vụ cụ thể GV chủ động mô tả các mức độ chất lƣợng 

tƣơng ứng với số điểm đạt đƣợc của từng mức (phần mô tả chi tiết dành cho các đề ĐGT xây 

dựng ở phần sau). 

3. .3. Giai đoạn 3: Đánh giá và điều chỉnh công cụ 

Bước 6: Đánh giá, thu thập thông tin 

Dựa trên Rubric đã xây dựng trong bƣớc 5, GV sử dụng Rubric để đánh giá 

bài làm và thu thập kết quả vào phiếu hƣớng dẫn ĐG (dành cho GV ĐG, ĐG đồng 

đẳng, tự ĐG). Các mẫu phiếu đánh giá nhƣ sau:  

a. Phiếu dùng cho giáo viên đánh giá 

Mục đ ch sử dụng: dùng cho giáo viên thu thập các thông tin đánh giá kết quả 

học tập theo các mức độ chất lƣợng và t nh ra điểm đạt đƣợc của sinh viên 

Trên cơ sở quan sát việc thực hiện bài trình bày/sản phẩm của sinh viên trong 

từng tình huống thực hành cụ thể, ngƣời đánh giá đối chiếu với các mức điểm để t nh 

điểm từng tiêu ch , sau đó t nh tổng điểm. Trong quá trình t nh điểm tùy theo nhiệm 

vụ cụ thể có trọng số t nh điểm cho các tiêu ch . Gán điểm số cho từng mức độ: Mức 

1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm). 
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b. Phiếu dùng cho sinh viên tự đánh giá và các thành viên nhóm đánh giá 

Mục đ ch sử dụng: dùng cho nhóm đánh giá từng thành viên và sinh viên tự 

đánh giá theo các mức độ chất lƣợng. 

 Cấu trúc phiếu: chúng tôi đã lựa chọn Mẫu phiếu số 5 đã đƣợc xây dựng trong 

Chƣơng 2. Mẫu phiếu số 5 đáp ứng đƣợc mục đ ch đánh giá về các chuẩn kĩ năng (từ 

CĐR16 đến CĐR22) và chuẩn thái độ (CĐR23, CĐR24) của sinh viên. Đồng thời 

phiếu số 5 có các mức chia mức độ đánh giá phù hợp với mức chia mức độ đánh giá 

của phiếu dành cho giáo viên đã đƣợc thiết kế ở phần trên.  

Bước 7: Phân tích thông tin, nhận xét và cải tiến công cụ ĐG 

+ Phân t ch, ĐG KQHT của SV theo Rubric các phiếu ĐG xây dựng tại bƣớc 6 

+ Thu thập các phản hồi từ GV, SV để cải tiến công cụ ĐG.  

3.3. Sử d ng công c   ánh giá thực trong dạy học Vật lí  ại cƣơng theo chuẩn 

 ầu ra tại trƣờng  ại học nông lâm 

3.3.1 Mục đích sử dụng 

Mục đ ch sử dụng công cụ đánh giá thực trong dạy học Vật l  đại cƣơng theo 

chuẩn đầu ra là đo lƣờng, đánh giá mức độ đạt kết quả học tập của sinh viên đáp ứng 

với các chuẩn đầu ra của học phần (môn học). 

3.3.2. Đối tượng và th i đi m sử dụng 

 Đối tƣợng sử dụng: Giảng viên (tham gia giảng dạy các học phần Vật l  đại 

cƣơng) tại các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp. Giảng viên cũng có thể sử dụng 

công cụ nhƣ một tài liệu tham khảo để xác định những tiêu chuẩn, tiêu ch  đánh giá 

trong dạy học các học phần khác (ngoài Vật l ). Cụ thể, giảng viên có thể căn cứ vào 

hệ thống tiêu chuẩn, tiêu ch  để cung cấp cho các giảng viên khác những tri thức về 

các thao tác kĩ thuật, biểu hiện của các kĩ năng, thái độ trong đánh giá chuẩn đầu ra 

của học phần. 

 Thời điểm sử dụng: sau khi dạy xong 1 chƣơng, 1 phần hoặc 1 nội dung kiến thức. 

3.3.3. Quy trình sử dụng công cụ 

3.3.3.1. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch sử dụng công cụ  

Bước 1: Thiết lập bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Xác định bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT phù hợp với nội dung học tập học 

phần Vật l  đại cƣơng, xác định nhiệm vụ đƣợc thực hiện theo nhóm, SV có thể tập 

trung họp nhóm tại lớp hoặc online qua các công cụ trực tuyến nhƣ Zalo, Facebook, 

Zoom, MS Team, Google Meet,… 
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Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

+ Xác định mục tiêu của nhiệm vụ: căn cứ vào mục tiêu cần đạt đƣợc về kiến thức, 

kĩ năng, thái độ của SV sau khi thực hiện nhiệm vụ ĐGT để xác định cho phù hợp. 

+ Xác định kết quả, sản phẩm của SV: Sản phẩm là bài báo cáo theo quy định 

về dung lƣợng, cách thức trình bày; mô hình sản phẩm thực tế; tranh, ảnh, poster, 

video minh họa ….; nhật k  hoạt động nhóm; … 

+ Chia nhóm, phân công nhóm trƣởng, lập nhóm trên zalo (hoặc facebook) và 

thông báo cho SV về cách thức thực hiện, nội dung công việc, thời gian hoàn thành, 

cung cấp tài liệu tham khảo, hƣớng dẫn cách thức, tiêu ch  ĐG. 

+ SV xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: tiến hành họp nhóm, xác định cá 

nhiệm vụ l  thuyết, nhiệm vụ thực hành; phân công công việc cho các thành viên 

nhóm, thời gian hoàn thành; … 

3.3.3.2. Giai đoạn 2: Sử dụng công cụ ĐGT 

Bước 3: Thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

 SV tiến hành thực hiện các nhiệm vụ, thu thập thông tin, xử l  dữ liệu, viết báo 

cáo theo nhƣ kế hoạch đã xây dựng. 

+ Tìm hiểu lý thuyết: … ngày 

+ Thiết kế nhiệm vụ thực hành: … ngày 

+ Thu thập thông tin: … ngày 

+ Xử l  dữ liệu: ….ngày. 

+ Viết báo cáo: … ngày 

+ Trình bày kết quả và biểu diễn sản phẩm. 

Bước 4: Sử dụng Rubric để ĐG, thu thập kết quả thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

 Phiếu ĐG gồm 3 loại:  

+ Phiếu GV: sử dụng các Rubric đã thiết kế trong bƣớc 5 và 6 của quy trình 

xây dựng công cụ ĐGT để ĐG về kiến thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ của SV.  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ (dành cho GV) 

Nhiệm vụ….. 

 1. Phần thông tin 

 2. Phần đánh giá kết quả học tập tƣơng ứng với các chuẩn đầu ra học phần 

Tiêu 

chí 
CĐR 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lƣợng 

Điểm Mức 1 

(1 điểm) 

Mức 2 

(2 điểm) 

Mức 3 

(3 điểm) 

Tc1 ….      

…. ….      

 Điểm tổng (ĐGV)  
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+ Phiếu ĐG các thành viên nhóm: lựa chọn mẫu phiếu số 5 đã thiết kế trong 

bƣớc 6 của quy trình xây dựng công cụ ĐGT. 

+ Phiếu tự ĐG: lựa chọn mẫu phiếu số 5 đã thiết kế trong bƣớc 6 của quy trình 

xây dựng công cụ ĐGT. 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ/ ĐÁNH GIÁ ĐỒNG ĐẲNG 

                           Nhiệm vụ….. 

 1. Phần thông tin cá nhân/thành viên nhóm 

 2. Phần Rubric đánh giá các chuẩn đầu ra thuộc về kĩ năng và thái độ 

TT Tiêu chí CĐR 
Mức 1 

(1  iểm) 

Mức 2 

(2  iểm) 

Mức 3 

(3  iểm) 
Điểm 

1 

Tham gia 

đầy đủ các 

buổi họp 

nhóm 

 

CĐR20 

CĐR24 

Đã bị rút khỏi 

nhóm hoặc 

liên tục đƣợc 

yêu cầu tham 

gia nhóm 

Tham gia 

đầy đủ 

đƣợc 50%-

75% thời 

gian họp 

nhóm, vắng 

có lý do 

Là ngƣời 

tham gia tích 

cực trên 75% 

thời gian họp 

nhóm 

 

2 

Sẵn sàng 

chia sẻ, hỗ 

trợ công 

việc với các 

thành viên 

trong nhóm 

CĐR20 

Hiếm khi/Chỉ 

thực hiện khi 

đƣợc yêu cầu 

 

Thỉnh 

thoảng 

 

Luôn luôn  

3 

Trao đổi, 

thảo luận 

với các 

thành viên 

nhóm 

CĐR22 

CĐR24 

Một mình làm 

chủ nội dung, 

không để 

thành viên 

nhóm tham gia 

ý kiến 

Có tham gia 

thảo luận 

nhƣng 

thƣờng để 

ngƣời khác 

đóng góp ý 

kiến 

 

Tham gia rất 

t ch cực và 

luôn thảo 

luận với 

những ngƣời 

khác để đi 

đến kết luận 

của nhóm 

 

4 

Lắng nghe 

ý kiến trao 

đổi của các 

thành viên 

nhóm 

CĐR20 

CĐR22 

Không chú 

ý/thƣờng 

xuyên bị nhắc 

nhở 

Có chú 

ý/thỉnh 

thoảng bị 

nhắc nhở 

Luôn luôn 

lắng nghe và 

đóng góp ý 

kiến 
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TT Tiêu chí CĐR 
Mức 1 

(1  iểm) 

Mức 2 

(2  iểm) 

Mức 3 

(3  iểm) 
Điểm 

5 

Tập trung 

vào nhiệm 

vụ và 

không cố 

gắng đƣa 

ngƣời khác 

ra khỏi 

nhiệm vụ 

CĐR20 

CĐR21 

CĐR23 

Hiếm khi tập 

trung vào 

nhiệm vụ và 

cố gắng khiến 

ngƣời khác lạc 

đề 

Đôi khi lạc 

đề nhƣng 

không bao 

giờ cản trở 

hoạt động 

của nhóm 

Luôn làm 

nhiệm vụ và 

giữ những 

ngƣời khác 

cũng làm 

theo nhiệm 

vụ 

 

6 

Động viên, 

kh ch lệ 

thành viên 

nhóm bằng 

những 

nhận xét 

t ch cực 

CĐR20 

CĐR22 

Không quan 

tâm/luôn phủ 

định 

Có quan 

tâm, động 

viên 

Luôn luôn 

kh ch lệ, 

động viên, 

phân tích 

bằng những 

nhận xét t ch 

cực 

 

7 

Luôn hỏi ý 

kiến thành 

viên nhóm 

CĐR22 

CĐR23 

Không/Hiếm 

khi hỏi ý kiến 

Thỉnh 

thoảng   

Thƣờng 

xuyên 

 

8 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

cá nhân do 

nhóm phân 

công  đúng 

tiến độ 

CĐR21 

CĐR24 

Không hoàn 

thành nhiệm 

vụ/ Hoàn 

thành một 

phần nhiệm vụ 

và chƣa đúng 

tiến độ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

nhƣng chƣa 

đúng tiến 

độ 

Hoàn thành 

tốt các 

nhiệm vụ và 

đúng tiến độ 

 

9 

Có những 

đề xuất, 

sáng tạo 

trong 

nhiệm vụ 

đƣợc giao 

 

CĐR17 

CĐR18 

CĐR21 

 

Không có 

đóng góp gì 

 

Có đóng 

góp nhƣng 

không giúp 

ích cho 

nhiệm vụ 

của nhóm  

Có đóng góp 

nhiều đề 

xuất và giúp 

 ch t ch cực 

cho nhiệm 

vụ của nhóm 

 

10 
Luôn có 

trách 

CĐR21 

CĐR 24 

Không/Hiếm 

khi tuân thủ 

Đôi khi  

 

Luôn luôn  
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TT Tiêu chí CĐR 
Mức 1 

(1  iểm) 

Mức 2 

(2  iểm) 

Mức 3 

(3  iểm) 
Điểm 

nhiệm với 

công việc 

chung của 

nhóm 

(tuân thủ 

giờ giấc, 

hạn nộp 

bài…) 

quy định của 

nhóm 

Điểm tổng (ĐN/Đt g)  

Ghi chú: Điểm đánh giá ĐN/Đtđg quy theo thang điểm tối đa mà các tiêu ch  đạt đƣợc. 

Kết quả ĐG đƣợc t nh theo trọng số của 3 loại phiếu ở trên nhƣ sau:   

+ Rubric ĐG các tiêu ch  ĐG theo CĐR (dùng cho GV): 70% 

+ Rubric ĐG các CĐR thuộc về kĩ năng và thái độ do SV ĐG: 30%  (Trong đó 

nhóm ĐG là 20%, SV tự ĐG là 10%)                 

ĐIỂM SV = ĐGV (*70%) + ĐN (*20%) + Đtđg (*10%) 

Phần xếp loại theo thang điểm chữ (dùng cho đánh giá kết quả tổng kết học phần 

theo tín chỉ) 

GV quy đổi tổng điểm đạt đƣợc của SV (Điểm SV) về thang điểm 10, sau đó 

xếp loại SV theo thang điểm chữ nhƣ sau: 

Không đạt: Điểm F (từ 0 - 3,9 điểm),  

Đạt: Điểm D (4 - 5,4 điểm), Điểm C (5,5 - 6,9 điểm), Điểm B (7 - 8,4 điểm); 

Điểm A (8,5 - 10 điểm). 

Sinh 

viên 

Xếp loại thang  iểm chữ 

F ( hông  ạt) D C B A 

SV1      

….      

3.3.3.3. Giai đoạn 3: Phản hồi và điều chỉnh công cụ 

Bước 5: Phản hồi kết quả thực hiện nhiệm vụ 

 GV tổng hợp kết quả, công bố kết quả với SV.  

Căn cứ vào mức chỉ báo đạt đƣợc ở từng tiêu ch , điểm từng tiêu chuẩn, điểm 

tổng và xếp loại thu đƣợc từ Phiếu hƣớng dẫn ĐG theo tiêu ch  xác định những tiêu 
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ch  nào có mức chỉ báo là cao nhất, thấp nhất nhằm ĐG năng lực SV về kiến thức, kĩ 

năng và thái độ trong năng lực nghề nghiệp đáp ứng với các CĐR của học phần.  

Dựa vào kết quả xếp loại đã có, GV cần đƣa ra những nhận định, quyết định 

phù hợp, có liên quan nhằm xác định ƣu điểm (điểm mạnh) để phát huy hoặc những 

hạn chế cần cải thiện của SV trong quá trinh học tập.. 

Bước 6: Nhận xét, cải tiến công cụ ĐG 

 Sau khi thu thập các phản hồi, nhận xét, GV tiến hành cải tiến công cụ ĐG cho 

phù hợp với mục tiêu ĐG theo chuẩn đầu ra của học phần Vật l  đại cƣơng. 

Tuy nhiên, để việc tiến hành ĐG, sử dụng công cụ có hiệu quả, chúng ta cần 

có những hoạt động hƣớng dẫn GV sử dụng công cụ ĐG nhƣ: 

 - Tổ chức tập huấn, giới thiệu và phổ biến các công cụ tới các đối tƣợng (mục đ ch 

sử dụng, đối tƣợng sử dụng, cách sử dụng, thời điểm sử dụng, phạm vi sử dụng). 

 - Tổ chức thực hành sử dụng công cụ để ĐG KQHT của SV theo CĐR 

 - Hƣớng dẫn cách thu thập các minh chứng 

 - Thu thập, phân t ch thông tin, minh chứng 

 - Hƣớng dẫn rút ra kết luận         

3.4. Thiết  ế một số công c   ánh giá thực theo chuẩn  ầu ra trong quá trình 

dạy học học phần Vật lí  ại cƣơng 

 Sau đây chúng tôi xây dựng 04 công cụ ĐGT, tƣơng ứng với 04 đề ĐGT, theo 

quy trình xây dựng đã đƣợc thiết kế ở mục 3.3. 

 

ĐỀ SỐ 1: THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG TƢỚI NHỎ GIỌT 

 

1. M c tiêu  ánh giá  

Về kiến thức 

 + Vận dụng đƣợc kiến thức về áp suất chất lỏng, áp suất kh  quyển, nguyên tắc 

bình thông nhau, định luật Bernoulli, cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng để giải 

th ch nguyên tắc hoạt động và thiết kế hệ thống tƣới nhỏ giọt. 

+ Vận dụng kiến thức vào bối cảnh thực tiễn nhằm giải quyết bài toán tƣới 

nƣớc tiết kiệm cho cây trồng, hoa màu. 

Về kĩ năng  

+ Có kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn (Lập kế hoạch và thiết kế mô 

hình hệ thống tƣới nhỏ giọt). 
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+ Kĩ năng viết báo cáo (sử dụng tin học văn phòng, khai thác thông tin trên 

internet phục vụ môn học và liên hệ chuyên ngành) 

+ Kĩ năng làm việc nhóm: hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát 

triển nhóm  

+ Kĩ năng giao tiếp 

+ Kĩ năng thuyết trình 

Về thái độ 

+ Có tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp 

+ T ch cực, chủ động, có tinh thần cầu thị, hợp tác. 

+ Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, ý thức kỉ luật tốt. 

2. Quy trình xây dựng và sử d ng  ề ĐGT số 1  

Bƣớc 1: Xác  ịnh chuẩn 

Bảng 3.5: Bảng mô tả các chuẩn đáp ứng chuẩn đầu ra Đề số 1 

Tiêu chuẩn Mô tả tiêu chuẩn CĐR 

 

Về kiến thức 

(Chuẩn nội 

dung) 

 

- Nêu đƣợc các kiến thức liên quan: áp suất chất lỏng, áp 

suất kh  quyển, nguyên tắc bình thông nhau, định luật 

Bernoulli, cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng 

CĐR6 

- Vận dụng đƣợc các kiến thức liên quan giải th ch 

nguyên tắc thiết kế, hoạt động của hệ thống tƣới nhỏ giọt 

CĐR11 

 

Về kĩ năng 

(Chuẩn quá 

trình) 

- Thiết kế đƣợc sản phẩm hệ thống tƣới nhỏ giọt 

- Hình thức sản phẩm, t nh năng hoạt động của hệ thống 

tƣới nhỏ giọt 

- Kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống  

- Kĩ năng chuyên ngành: giải th ch, dự toán, t nh toán, đề 

ra giải pháp cho mô hình hệ thống tƣới nhỏ giọt cho một 

khu vƣờn gia đình 

CĐR16 

- Kĩ năng viết bài báo cáo CĐR19 

- Kĩ năng thuyết trình: nói, tƣơng tác, trả lời câu hỏi CĐR22 

Về thái độ 

(Chuẩn giá trị) 

- Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, 

nghiên cứu 

- Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần 

cầu thị, hợp tác. 

CĐR23 

 

CĐR24 

 

Bước 2: Xây dựng bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

 Bối cảnh thực hiện: Trong nông nghiệp nguồn nƣớc tƣới, phƣơng pháp tƣới 

ảnh hƣởng rất nhiều tới năng suất cây trồng. Hiện nay rất nhiều mô hình nông nghiệp 
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thông minh, hiện đại đã sử dụng các phƣơng pháp tƣới nhƣ nhỏ giọt, phun sƣơng, 

phun mƣa… để khắc phục những hạn chế về lƣợng nƣớc sử dụng, về thời gian, năng 

suất…của phƣơng pháp tƣới tiêu truyền thống.   

Chia nhóm: (do giáo viên, sinh viên cùng thực hiện) 

- Nhóm gồm 6 - 10 sinh viên  

- Hình thức hoạt động nhóm: trực tiếp và trực tuyến 

Hình 3.1: Hình ảnh mô phỏng các phương pháp tưới 

Bước 3: Thiết kế nhiệm vụ ĐGT 

Hệ thống tƣới nhỏ giọt là một phƣơng pháp tƣới tiết kiệm nƣớc và phân bón, 

thuốc trừ sâu. Hệ thống này cho phép nƣớc nhỏ giọt từ từ theo nhu cầu vào rễ của cây 

qua bề mặt đất hoặc trực tiếp lên vùng có rễ thông qua đƣờng ống, các van và lỗ 

thoát. Tƣới nhỏ giọt đƣợc chọn thay thế việc tƣới bề mặt để giúp tiết kiệm nƣớc 

(giảm thiểu sự bay hơi nƣớc, thừa hoặc thiếu nƣớc), phân bón, thuốc trừ sâu và thời 

gian tƣới. Sau khi học xong nội dung phần cơ học chất điểm và cơ học chất lỏng 

(Chƣơng 1 và Chƣơng 2 học phần Vật l  đại cƣơng), SV vận dụng các kiến thức và 

các kĩ năng đã đƣợc học thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống tƣới 

nhỏ giọt cho cây trồng, hoa màu (dƣới dạng sử dụng cho 1 chậu hoa, 1 chậu cây 

cảnh…). Sau khi thử nghiệm thực tiễn hãy đƣa ra cách thức thiết kế, xây dựng dự 

toán vật tƣ, chi ph  cho 1 hệ thống tƣới nhỏ giọt của khu vƣờn gia đình. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần 
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a. Nhiệm vụ cụ thể sinh viên cần thực hiện 

Hoạt động 1: Họp nhóm để xác định nhiệm vụ  

Nhiệm vụ lí thuyết: 

+ Xác định các kiến thức áp dụng để giải th ch nguyên tắc hoạt động và t nh 

toán lƣu lƣợng, vận tốc dòng chảy, … 

Nhiệm vụ thực hành: 

+ Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mô hình hệ thống tƣới nhỏ giọt cho cây 

trồng, hoa màu (dƣới dạng sử dụng cho 1 chậu hoa, 1 chậu cây cảnh…) 

+ Thiết kế, dự toán vật tƣ, chi ph  cho 1 hệ thống tƣới nhỏ giọt của khu vƣờn 

gia đình (giả định)  

Hoạt động 2: xây dựng kế hoạch, phân công công việc cho các thành viên 

nhóm (theo thời gian) 

+ Tìm hiểu lý thuyết: … ngày 

+ Thiết kế hệ thống: … ngày 

+ Thu thập nguyên vật liệu: … ngày 

+ Chế tạo:… ngày 

+ Hoàn thiện hệ thống: Khắc phục các nhƣợc điểm và thử nghiệm. 

+ Thử nghiệm: … ngày 

+ Viết báo cáo: … ngày 

+ Trình bày kết quả và biểu diễn sản phẩm. 

b. Quá trình thực hiện  

- Tìm hiểu lý thuyết: Thu thập dữ liệu từ bài giảng, internet, sách, thƣ viện… 

để tìm hiểu và trình bày về cơ sở lý thuyết thực hiện sản phẩm hệ thống tƣới nhỏ giọt. 

- Thiết kế hệ thống: Vẽ sơ đồ và mô tả các dụng cụ, chức năng của từng dụng 

cụ, cách hoạt động; Xác định nguyên vật liệu để thiết kế hệ thống tƣới nhỏ giọt (sản 

phẩm báo cáo).  

- Thu thập nguyên vật liệu: Sƣu tầm và mua vật liệu theo thiết kế 

- Chế tạo: Làm các chi tiết của hệ thống, lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm 

- Thử nghiệm: Cho thiết bị hoạt động; Tìm ra hạn chế, nguyên nhân, cách khắc phục.  

- Hoàn thiện hệ thống: Khắc phục các nhƣợc điểm và thử nghiệm lại. 

- Viết báo cáo: Lý thuyết, thiết kế, vật liệu, quá trình chế tạo, … 

- Trình bày kết quả và biểu diễn sản phẩm: Trình bày bản báo cáo, cấu tạo và 

hoạt động của thiết bị, kế hoạch dự toán chi ph  cho 1 hệ thống tƣới nhỏ giọt của gia 

đình (giả định) 

Lƣu ý: Quay video quá trình thảo luận nhóm và quá trình hoàn thiện sản phẩm 
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c. Sản phẩm báo cáo 

- Bài báo cáo powerpoint (20 - 25 slide) 

- Mô hình hệ thống tƣới nhỏ giọt cho cây trồng, hoa màu (dƣới dạng sử dụng 

cho 1 chậu hoa, 1 chậu cây cảnh…). 

- Tranh, ảnh, video minh họa, poster… (nếu có) 

- Nhật k  hoạt động nhóm 

Bước 4: Xác định các tiêu chí đánh giá 

Bảng 3.6: Bảng mô tả các tiêu chí Đề số 1 

Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

Chuẩn nội dung 

 iến thức 

chung 
CĐR6 

Tc1: Mô tả được các kiến thức sau: 

+ Áp suất chất lỏng: p = d.h, trong đó h là độ sâu t nh từ 

điểm t nh áp suất tới mặt thoáng chất lỏng, d là trọng lƣợng 

riêng của chất lỏng. 

+ Nguyên tắc bình thông nhau: Trong bình thông nhau chứa 

cùng một chất lỏng khi đã ổn định (đứng yên), mực chất lỏng 

ở các nhánh ngang nhau. 

+ Chất lỏng chảy từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. 

+ Lƣu lƣợng dòng chảy hay còn gọi là lƣu lƣợng chất lỏng, là 

lƣợng chất lỏng chảy qua tiết diện ngang của một ống dẫn 

trong một thời gian nhất định (1 giây/ 1 ngày/ 1 tháng/ 1 

năm). Đơn vị t nh của nó thƣờng là m
3
/s hoặc l t/s, m

3
 

/ngày.... Công thức: Q = S.v (Q là lƣợng chất lỏng chảy qua, 

S là tiết diện ống, v là vận tốc dòng chảy ra khỏi ống) 

+ Cơ năng, Định luật bảo toàn cơ năng. Chất lỏng ở càng cao 

(thế năng lớn) thì tốc độ dòng chảy ở miệng thoát càng lớn 

(với cùng 1 tiết diện) 

Vận dụng 

kiến thức 
CĐR11 

Tc2: Vận dụng kiến thức giải thích nguyên tắc hoạt động của 

hệ thống tưới nhỏ giọt 

+ Nguyên tắc bình thông nhau, độ chênh lệch mực chất lỏng 

tạo ra sự chênh lệch áp suất. 

+ Vận dụng Định luật bảo toàn cơ năng để t nh toán độ cao 

của bình treo, vận tốc dòng chảy, lƣu lƣợng nƣớc trong 

khoảng thời gian xác định (khi cần). 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

Chuẩn quá trình 

Mô hình 

sản phẩm 
CĐR16 

Tc3: Trình bày được quá trình thiết kế sản phẩm: 

+ Thiết kế mô hình: t nh toán k ch thƣớc, hình dạng, vị tr  đặt 

gắn các bộ phận của hệ thống 

+ Nguyên vật liệu: đơn giản, dễ kiếm, rẻ tiền (chai nhựa, dây 

treo, bình truyền dịch y tế, dây truyền, cút nối, van, keo dán….) 

+ Lắp ráp và thử nghiệm: cho hệ thống hoạt động, thử 

nghiệm với chậu cây, hoa. Điều chỉnh đƣợc lƣợng nƣớc tƣới; 

t nh toán đƣợc thời gian cấp tiếp nƣớc và bình…  

 CĐR16 

Tc4: Hình thức của sản phẩm, tính năng hoạt động 

+ Thiết kế đẹp, sáng tạo 

+ Gọn nhẹ, linh hoạt khi di chuyển, dễ sử dụng 

+ Cây khỏe mạnh, phát triển tốt 

+ Bền, ổn định cao khi sử dụng 

Tính ứng 

dụng của 

mô hình 

hệ thống 

tưới nhỏ 

giọt 

 

CĐR16 

Tc5: Trình bày được tính ứng dụng của sản phẩm trong thực tiễn 

+ Dùng cho nhiều loại cây, hoa khác nhau; Có độ cao đặt cây 

khác nhau, có lƣợng nƣớc tƣới phù hợp với từng cây  

+ Ngoài tƣới nƣớc có thể bón thêm phân, thuốc kháng sâu 

bệnh qua hệ thống tƣới 

+ Hệ thống có thể đƣợc sử dụng ở các không gian khác nhau 

(trong nhà, sân thƣợng, ban công,…) 

Vận dụng 

kiến thức 

vào thực 

tiễn 

ngành 

nghề 

(nông 

nghiệp) 

 

CĐR16 

Tc6: Xây dựng quá trình thiết kế, dự toán chi phí một mô 

hình hệ thống tưới nhỏ giọt cho khu vườn gia đình (giả định) 

+ Khảo sát, đo đạc, thu thập tất cả các dữ liệu có liên quan 

đến khu vƣờn: Hình dạng khu vƣờn, chu vi và diện t ch khu 

vƣờn. Loại đất (sét, cát pha vv…) độ đá lẫn, cỏ dại (các 

thông tin này để t nh công, vì phải đào rảnh chôn ống); chiều 

dài từ nguồn nƣớc đến vƣờn, chiều dài các hàng cây. Loài 

cây trồng, năm tuổi, khoảng cách trồng, số cây thực trồng, 

nhu cầu về nƣớc. Nguồn nƣớc tƣới (từ sông, suối, ao hồ, 

giếng khoan (đào), khoảng cách từ nơi lấy nƣớc đến khu 

tƣới; máy bơm hiện sử dụng (máy nổ, bơm điện, công suất, 

lƣu lƣợng thật…) 

+ Xác định nhu cầu và phƣơng thức tƣới: Căn cứ vào nhu 

cầu nƣớc của từng loại cây và tuổi cây để chọn lƣợng nƣớc 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

tƣới cho cây/mỗi lần tƣới (tƣới nhỏ giọt, phun mƣa, phun 

sƣơng…)  

+ Lập bản vẽ, t nh toán các thông số thiết kế: mạng vòng 

dùng bét tƣới nhỏ giọt (giá mua …đ/cái). T nh đƣờng k nh 

ống ch nh: theo công thức Q = S.v (khi biết lƣu lƣợng mà gia 

đình muốn tƣới trong 1 ngày/1h và vận tốc nhỏ giọt).  

+ T nh tổng chiều dài các loại ống PVC, với đƣờng k nh loại 

ống cần thiết (đã t nh ở trên) và xin báo giá ở cửa hàng rồi 

lên bản dự toán chi ph . 

+ Phân t ch đƣợc ƣu, nhƣợc điểm của phƣơng pháp tƣới nhỏ giọt 

+ Giới thiệu đƣợc các ứng dụng của hệ thống tƣới tại các nhà 

vƣờn trong nƣớc, quốc tế 

 ỹ năng 

viết bài 

báo cáo 

 

CĐR19 

Tc7: Hình thức, bố cục 

+ Slide đƣợc thiết kế rõ ràng, đúng định dạng. 

+ Hình ảnh, video minh họa hợp l , đúng trọng tâm nội dung 

+ Đầy đủ các phần, sắp xếp logic, độ dài đúng quy định. 

 ỹ năng 

thuyết 

trình 

CĐR22 

Tc8: Kĩ năng nói, khả năng tương tác, trả lời câu hỏi 

+ Chờ cả lớp chú ý trƣớc khi nói, thông tin đƣa ra logic, phù 

hợp với nội dung báo cáo  

+ Tốc độ trình bày tốt, dễ nghe, đúng thời gian quy định. 

+ Tự tin, nhiệt tình, hấp dẫn  

+ Có thể phản hồi, thảo luận tƣơng tác với ngƣời nghe  

+ Trả lời đƣợc các câu hỏi (nếu có) 

Chuẩn giá trị 

Thái độ 

tham gia 

học tập 

CĐR23 

Tc9: Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, nghiên cứu  

- Trung thực, khách quan trong thu thập, xử lí tài liệu nghiên cứu 

- Chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu 

 CĐR24 

Tc10: Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần 

cầu thị, hợp tác  

+ Thực hiện đúng quy định, ý thức kỉ luật tốt  

+ Thực hiện trên đầy đủ các nhiệm vụ đƣợc giao  

+ T ch cực tham gia thảo luận, đóng góp nội dung với tinh 

thần cầu thị 

+ Hợp tác, chia sẻ 
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Bước 5: Xây dựng Rubric đánh giá 

Bảng 3.7: Rubric đánh giá cho Đề số 1 

CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

CĐR6 Tc1 

Mô tả các 

kiến thức liên 

quan 

Nhận biết và mô 

tả đƣợc một số 

các kiến thức về 

áp suất chất 

lỏng, bình thông 

nhau, lƣu lƣợng 

dòng chảy, cơ 

năng, định luật 

bảo toàn cơ 

năng nhƣng còn 

sai sót về nội 

dung. 

Mô tả đƣợc 

đúng nhƣng 

chƣa đầy đủ 

kiến thức về 

áp suất chất 

lỏng, bình 

thông nhau, 

lƣu lƣợng 

dòng chảy, cơ 

năng, định 

luật bảo toàn 

cơ năng. 

Nêu đƣợc 

đúng và đủ 

các kiến thức 

về áp suất 

chất lỏng, 

bình thông 

nhau, lƣu 

lƣợng dòng 

chảy, cơ 

năng, định 

luật bảo toàn 

cơ năng  

CĐR11 Tc2 

Giải thích 

nguyên tắc 

hoạt động của 

hệ thống tưới 

nhỏ giọt 

Có vận dụng 

đƣợc kiến thức 

về nguyên tắc 

bình thông nhau, 

định luật bảo 

toàn cơ năng 

nhƣng chƣa giải 

th ch đúng và 

tính toán theo 

yêu cầu 

Có vận dụng 

đƣợc kiến 

thức về 

nguyên tắc 

bình thông 

nhau, định 

luật bảo toàn 

cơ năng 

nhƣng chỉ 

giải th ch 

đúng và t nh 

toán đƣợc 

một phần 

theo yêu cầu 

nhiệm vụ 

Có vận dụng 

đƣợc kiến 

thức về 

nguyên tắc 

bình thông 

nhau, định 

luật bảo toàn 

cơ năng để 

giải th ch 

đúng và t nh 

toán đƣợc 

toàn bộ yêu 

cầu nhiệm vụ 

CĐR16 Tc3 

Quá trình 

thiết kế sản 

phẩm 

Đã sắp xếp và 

liệt kê đƣợc một 

số bƣớc nhƣng 

từng bƣớc chƣa 

Liệt kê đầy 

đủ, đúng các 

bƣớc và trình 

bày đƣợc một 

Trình bày đầy 

đủ các bƣớc 

và quá trình 

thực hiện từ 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

đầy đủ nội dung 

của quá trình 

thiết kế mô hình 

hệ thống tƣới 

nhỏ giọt 

phần của quá 

trình thực 

hiện thiết kế 

mô hình hệ 

thống tƣới 

nhỏ giọt 

thiết kế, lựa 

chọn nguyên 

vật liệu, lắp 

ráp và thử 

nghiệm mô 

hình hệ thống 

tƣới nhỏ giọt 

CĐR16 Tc4 

Hình thức 

sản phẩm, 

tính năng 

hoạt động 

+ Mô hình thiết 

kế chƣa đẹp, 

chƣa linh hoạt 

khi di chuyển, 

cây không phát 

triển 

+ Chƣa điều 

chỉnh đƣợc 

lƣợng nƣớc, tốn 

kém chi phí, khó 

sử dụng, không 

bền 

+ Thử nghiệm 

tại lớp chƣa 

thành công 

Mô hình thiết 

kế chƣa đẹp, 

chƣa linh 

hoạt khi di 

chuyển, cây 

có phát triển  

+ Điều chỉnh 

đƣợc lƣợng 

nƣớc, dễ sử 

dụng nhƣng 

còn tốn chi 

phí, không 

bền  

+ Thử nghiệm 

tại lớp thành 

công 

Mô hình thiết 

kế đẹp, sáng 

tạo, gọn nhẹ, 

linh hoạt, cây 

phát triển tốt. 

+ Điều chỉnh 

đƣợc lƣợng 

nƣớc, dễ sử 

dụng chi ph  

thấp, bền, ổn 

định  

 

CĐR16 Tc5 

Tính ứng 

dụng của sản 

phẩm trong 

thực tiễn 

Hệ thống tƣới 

không đáp ứng 

đƣợc yêu cầu 

ứng dụng trong 

thực tiễn 

Hệ thống tƣới 

chỉ dùng 

đƣợc cho một 

số  loại cây, 

hoa, chỉ sử 

dụng để tƣới 

nƣớc, không 

sử dụng đƣợc 

linh hoạt ở 

các không 

Hệ thống tƣới 

dùng đƣợc 

cho một số 

loại cây, hoa, 

có thể sử dụng 

để tƣới nƣớc, 

thuốc, phân 

bón với lƣợng 

tƣới phù hợp, 

sử dụng đƣợc 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

gian khác 

nhau 

linh hoạt ở các 

không gian 

khác nhau 

CĐR16 Tc6 

Xây dựng quá 

trình thiết kế, 

dự toán chi 

phí một mô 

hình hệ thống 

tưới nhỏ giọt 

cho khu vư n 

gia đình (giả 

định) 

Có khảo sát thực 

tế khu vƣờn 

nhƣng chƣa thiết 

kế, t nh toán chi 

ph  một mô hình 

hệ thống tƣới 

nhỏ giọt cho khu 

vƣờn gia đình 

Có khảo sát 

thực tế khu 

vƣờn, xác 

định đƣợc 

nhu cầu và 

phƣơng thức 

tƣới nhƣng 

chƣa thiết kế, 

tính toán chi 

ph  một mô 

hình hệ thống 

tƣới nhỏ giọt 

cho khu vƣờn 

gia đình 

Có khảo sát 

thực tế khu 

vƣờn, xác 

định đƣợc nhu 

cầu và 

phƣơng thức 

tƣới có thiết 

kế, t nh toán 

chi ph  một 

mô hình hệ 

thống tƣới 

nhỏ giọt cho 

khu vƣờn gia 

đình tối ƣu về 

chi phí. 

CĐR19 Tc7 
Hình thức, bố 

cục 

+ Slide còn lỗi 

ch nh tả, sắp xếp 

chƣa hợp lý, 

không đúng định 

dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh họa 

không có  

+ Không đầy đủ 

các phần, sắp 

xếp chƣa logic, 

độ dài không 

đúng quy định. 

+ Slide đƣợc 

thiết kế đúng 

định dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa chƣa hợp 

l , chƣa đúng 

trọng tâm nội 

dung 

+ Không đầy 

đủ các phần, 

sắp xếp chƣa 

logic, đúng độ 

dài quy định. 

+ Slide đƣợc 

thiết kế rõ 

ràng, đúng 

định dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa hợp l , 

đúng trọng 

tâm nội dung 

+ Đầy đủ các 

phần, sắp xếp 

logic, độ dài 

đúng quy 

định. 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

CĐR22 
Tc8 

 

 ĩ năng nói, 

khả năng 

tương tác, trả 

l i câu hỏi 

+ Trình bày khó 

hiểu, không lƣu 

loát, quá dài 

hoặc quá ngắn 

so với thời gian 

quy định 

+ Không tự tin, 

Không tƣơng tác 

với ngƣời nghe 

+ Không trả lời 

đƣợc hoặc trả lời 

sai các câu hỏi 

(nếu có) 

+ Trình bày 

đôi chỗ còn 

khó hiểu, 

chƣa lƣu loát, 

đủ thời gian 

quy định 

+ Chƣa tự tin, 

Không tƣơng 

tác với ngƣời 

nghe 

+ Không trả lời 

đƣợc hoặc trả 

lời sai các câu 

hỏi (nếu có) 

+ Trình bày 

dễ hiểu, lƣu 

loát, đủ thời 

gian quy định 

+ Có thể phản 

hồi, thảo luận 

tƣơng tác với 

ngƣời nghe  

+ Trả lời đƣợc 

các câu hỏi 

(nếu có) 

CĐR23 Tc9 

Trung thực, 

khách quan, 

có khả năng 

tự học tập, 

nghiên cứu 

+ Tỉ lệ đạo văn 

chiếm phần lớn 

trong thu thập, 

xử lí tài liệu 

nghiên cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong hoạt 

động học tập, 

nghiên cứu 

+ Trung thực, 

khách quan 

trong một số 

thu thập, xử lí 

tài liệu 

nghiên cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong 

hoạt động 

học tập, 

nghiên cứu 

+ Trung thực, 

khách quan 

trong thu 

thập, xử lí tài 

liệu nghiên 

cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong 

hoạt động học 

tập, nghiên 

cứu 

CĐR24 Tc10 

Ý thức kỉ luật, 

trách nhiệm 

nghề nghiệp, 

tinh thần cầu 

thị, hợp tác 

 

+ Thực hiện 

chƣa đầy đủ các 

nhiệm vụ đƣợc 

giao  

+ Chƣa t ch cực 

tham gia thảo 

luận, đóng góp 

+ Thực hiện 

đầy đủ các 

nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ Chƣa t ch 

cực tham gia 

thảo luận, 

+ Thực hiện 

đầy đủ các 

nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ T ch cực 

tham gia thảo 

luận, đóng 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

nội dung với 

tinh thần cầu thị 

+ Hợp tác, chia 

sẻ khi đƣợc yêu 

cầu 

+ Tham gia dƣới 

1/2 số buổi họp 

nhóm theo kế 

hoạch, vắng 

không có lí do 

+ Chƣa thực 

hiện đúng quy 

định, ý thức kỉ 

luật chƣa tốt 

đóng góp nội 

dung với tinh 

thần cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ khi 

đƣợc yêu cầu 

+ Tham gia 

3/4 số buổi 

họp nhóm 

theo kế 

hoạch, vắng 

có lí do 

+ Thực hiện 

đúng quy 

định, ý thức 

kỉ luật tốt 

góp nội dung 

với tinh thần 

cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ  

+ Tham gia 

đầy đủ số 

buổi họp 

nhóm theo kế 

hoạch 

+ Thực hiện 

đúng quy 

định, ý thức 

kỉ luật tốt 

 

Bước 6: Sử dụng Rubric để đánh giá, thu thập thông tin 

Dựa vào các tiêu ch  đánh giá đã đƣợc xây dựng ở trên, chúng tôi thiết kế nội 

dung phiếu hƣớng dẫn đánh giá theo tiêu ch : 
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Bảng 3.8: Phiếu đánh giá theo tiêu chí Đề số 1 (dành cho GV) 

CĐR Tiêu chí 
Trọng 

số 

Điểm số và mức  ộ chất lƣ ng Điểm 

Mức 1 

(1  iểm) 

Mức 2 

(2  iểm) 

Mức 3 

(3  iểm) 
 

CĐR6 Tc1 x1     

CĐR11 Tc2 x1     

CĐR16 

 

Tc3 x1     

Tc4 x1     

Tc5 x1     

Tc6 x1     

CĐR19 Tc7 x1     

CĐR22 Tc8 x1     

CĐR23  Tc9 x1     

CĐR24 Tc10 x1     

 Điểm tổng (ĐGV)  

 

+ Phiếu đánh giá các thành viên trong nhóm và tự đánh giá (đã đƣợc thiết kế tại 

mục 3.3.3.2) 

Bước 7: Phân tích thông tin, nhận xét và cải tiến công cụ 

Kết quả đánh giá SV theo Rubric các phiếu ĐG xây dựng tại bƣớc 6 đƣợc t nh 

theo trọng số nhƣ sau:   

ĐIỂM SV = ĐGV (*70%) + ĐN (*20%) + Đtđg (*10%) 

Nhận xét, thu thập thông tin phản hồi từ GV và SV 

 

ĐỀ SỐ 2: NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 

CÔNG NGHIỆP 4.0 

 

1. M c tiêu  ánh giá  

Về kiến thức 

+ Hiểu đƣợc vai trò của Vật l  trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

(CMCN4.0) 
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+ Trình bày đƣợc những tác động làm thay đổi nền nông nghiệp trong bối cảnh 

CMCN 4.0 (Nông nghiệp 4.0) 

Về kĩ năng 

+ Kĩ năng viết báo cáo (sử dụng tin học văn phòng, khai thác thông tin trên 

internet phục vụ môn học và liên hệ chuyên ngành) 

+ Kĩ năng làm việc nhóm: hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát 

triển nhóm  

+ Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình 

Về thái độ 

+ Có tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp 

+ T ch cực, chủ động, có tinh thần cầu thị, hợp tác. 

+ Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, ý thức kỉ luật tốt. 

2. Quy trình xây dựng và sử d ng  ề ĐGT số 2 

Bƣớc 1: Xác  ịnh chuẩn 

Bảng 3.9: Bảng mô tả các chuẩn đáp ứng chuẩn đầu ra Đề số 2 

Tiêu chuẩn Mô tả tiêu chuẩn CĐR 

Về kiến 

thức 

(Chuẩn nội 

dung) 

- Hiểu đƣợc vai trò của Vật l  trong cuộc CMCN4.0 

- Mô tả một số công nghệ của cuộc CMCN4.0 liên quan 

trực tiếp tới lĩnh vực vật l  

- Trình bày đƣợc sự tác động của CMCN4.0 tới nông 

nghiệp (Nông nghiệp 4.0) 

CĐR1, 

CĐR2 

CĐR7 

 

Về kĩ năng 

(Chuẩn quá 

trình) 

- Thiết kế đƣợc mô hình mô phỏng sản phẩm robot nông nghiệp 

- Có kĩ năng cập nhật kiến thức vào lĩnh vực nông lâm 

nghiệp 

- Điều tra, khảo sát tìm hiểu thực trạng công nghệ 4.0 tại 

trƣờng đại học nông lâm. 

- Kĩ năng viết bài báo cáo 

- Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình 

CĐR16 

 

CĐR18, 

CĐR19, 

CĐR22 

Về thái độ 

(Chuẩn giá 

trị) 

- Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, nghiên cứu 

- Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, 

hợp tác 

CĐR24 

 

Bước 2: Xây dựng bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Bối cảnh thực hiện: Cuộc CMCN4.0 thực chất mang nhiều sự đột phá của vật 

l , khi nó nắm vai trò quan trọng chủ chốt trong sự lan toả của công nghệ. CMCN 4.0 
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không chỉ liên quan đến AI, Big data, Blockchain, Hệ thống thông tin… mà thực tế 

đây một thời đại dành cho vật l , sinh học và công nghệ nano. Trong danh mục 43 

công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (Theo Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN của 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 03/12/2018) thì CMCN4.0 thể hiện rõ vai 

trò  trụ cột của vật l . Xuất phát từ các nền tảng kỹ thuật số và nền tảng về vật l , công 

nghệ vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học, công nghệ truyền thông…Việt Nam  đã 

có những công nghệ tiên tiến triển khai vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và 

dịch vụ, tài ch nh, môi trƣờng, xã hội, tài nguyên… và đã đạt đƣợc những thành tựu 

đáng kể.  

Chia nhóm: (do giáo viên, sinh viên cùng thực hiện) 

- Nhóm gồm 6 - 10 sinh viên  

- Hình thức hoạt động nhóm: trực tiếp và trực tuyến 

Bước 3: Thiết kế nhiệm vụ ĐGT 

Nông nghiệp 4.0 đƣợc coi là nền sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu 

đột phá về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và vật lý. Việc ứng dụng công 

nghệ điện toán đám mây cùng Internet kết nối vạn vật đã mở đƣờng cho những hoạt 

động quản lý nông nghiệp theo hƣớng hoàn toàn mới. Từ đây sẽ hình thành một nền 

nông nghiệp ch nh xác và tự động không cần sự tham gia trực tiếp của con ngƣời. Khi 

đó, ngƣời nông dân có thể ứng dụng thiết bị cảm biến để số hóa các yếu tố nhƣ: nƣớc, 

phân, thuốc bảo vệ thực vật, độ ẩm, ánh sáng,… đối với cây trồng hoặc các yếu tố về 

nhiệt độ, tình trạng sức khỏe, dinh dƣỡng,… cho từng vật nuôi và chuyển nó vào các 

thiết bị kết nối Intenet nhƣ máy t nh, điện thoại di động. Họ có thể đi bất cứ đâu 

nhƣng vẫn biết rõ tình hình trang trại và có thể điều khiển mọi hoạt động trang trại 

của họ một cách nhanh chóng và ch nh xác.  

 

Hình 3.2: Robot nông nghiệp 
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Em hãy thiết kế một mô hình mô phỏng một thiết bị công nghệ 4.0 nhƣ Robot 

nông nghiệp sử dụng cảm biến để thu thập dữ liệu về cây trồng trồng trong nhà k nh. 

Đồng thời khảo sát và tìm hiểu thực trạng sử dụng công nghệ 4.0 tại Khoa, Trƣờng.  

Thời gian thực hiện: 1 tuần 

a. Nhiệm vụ cụ thể sinh viên cần thực hiện 

Hoạt động 1: Họp nhóm để xác định nhiệm vụ  

Nhiệm vụ lí thuyết: 

+ Xác định các kiến thức về cuộc CMCN4.0, vai trò của Vật l , tác động của 

cuộc CMCN4.0 tới nông nghiệp. 

+ Kiến thức về cảm biến: Khái niệm, phân loại, cấu tạo, nguyên l  hoạt động 

Nhiệm vụ thực hành: 

+ Thiết kế mô hình mô phỏng robot nông nghiệp sử dụng cảm biến 

+ Điều tra, khảo sát 1 số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại ĐHNL 

Hoạt động 2: xây dựng kế hoạch, phân công công việc cho các thành viên 

nhóm (theo thời gian) 

+ Tìm hiểu lý thuyết: … ngày 

+ Thiết kế, lắp ráp mô hình: … ngày 

+ Thu thập nguyên vật liệu: … ngày 

+ Khảo sát:… ngày 

+ Viết báo cáo: … ngày 

+ Trình bày kết quả và biểu diễn sản phẩm. 

b. Quá trình thực hiện  

- Tìm hiểu lý thuyết: Thu thập dữ liệu từ internet, sách, tài liệu bài giảng, thƣ viện…  

- Thiết kế hệ thống: Vẽ sơ đồ và mô tả mô hình; Xác định nguyên vật liệu để 

thiết kế robot mô phỏng  

- Thu thập nguyên vật liệu: Sƣu tầm và mua vật liệu theo thiết kế 

- Lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm 

- Tổng hợp nội dung khảo sát 

- Viết báo cáo: Lý thuyết, thiết kế, vật liệu, quá trình chế tạo, … 

- Trình bày kết quả và biểu diễn sản phẩm: Trình bày bản báo cáo, cấu tạo mô 

hình, kết quả khảo sát và đề xuất giải pháp 

Lƣu ý: Quay video quá trình thảo luận nhóm và quá trình hoàn thiện sản phẩm 

c. Sản phẩm báo cáo 

- Bài báo cáo powerpoint (20 - 25 slide) 

- Mô hình mô phỏng: Robot nông nghiệp  
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- Tranh, ảnh, video minh họa, poster… (nếu có) 

- Nhật k  hoạt động nhóm 

Bước 4: Xác định các tiêu chí đánh giá 

Bảng 3.10: Bảng mô tả các tiêu chí Đề số 2 

Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí 

Chuẩn nội dung 

Trình 

bày được 

các kiến 

thức 

CĐR1 

 Tc1: Hiểu được vai trò của vật lí trong cuộc CMCN 4.0 

- Trả lời đƣợc câu hỏi: Công nghiệp 4.0 là gì? 

- Mô tả một số công nghệ của cuộc CMCN4.0 liên quan trực 

tiếp tới lĩnh vực vật l : 

+ Quang học và quang điện tử có: Quang điện (Photovoltaics) 

và Công nghệ ánh sáng và quang tử (Photonics and Light 

Technologies);  

+ Vật liệu điện tử và công nghệ nano: Công nghệ chế tạo vật 

liệu nano (Nano materials);  

+ Kĩ thuật In 3D và chế tạo cộng (3D printing and Additive 

manufacturing);  

+ Công nghệ chế tạo vật liệu chức năng (Functional 

materials);  

+ Công nghệ chế tạo thiết bị nano (Nanodevices);  

+ Công nghệ chế tạo pin nhiên liệu (Fuel cells), Năng lƣợng 

Hydrogen (Hydrogen energy), Chip sinh học và cảm biến sinh 

học (Biochip and biosensor);  

+ Công nghệ Mô phỏng (Simulation) 

- Vai trò của Vật l : giữ vai trò quan trọng, là một trong 3 trụ 

cột ch nh của cuộc CMCN4.0 (kĩ thuật số, công nghệ sinh 

học, vật l ).  

CĐR2 

 

Tc2: Trình bày được sự tác động của CMCN4.0 tới nông 

nghiệp (Nông nghiệp 4.0)  

 + Ứng dụng cảm biến kết nối vạn vật ở hầu hết các trang trại 

nông nghiệp (IOT Sensors). Các thiết bị cảm biến và thiết bị 

thông minh đƣợc kết nối và điều khiển tự động trong suốt quá 

trình sản xuất nông nghiệp, giúp ứng phó với biến đổi kh  

hậu, cải thiện vi kh  hậu trong nhà k nh. 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí 

+ Công nghệ đèn LED sử dụng đồng bộ trong canh tác kỹ 

thuật cao để tối ƣu hóa quá trình sinh trƣởng, ứng dụng ở các 

quốc gia có quỹ đất nông nghiệp  t hoặc nông nghiệp đô thị. 

+ Canh tác trong nhà kính, nhà lƣới, sử dụng công nghệ thủy 

canh, kh  canh nhằm cách ly môi trƣờng tự nhiên và chủ động 

ứng dụng đồng bộ công nghệ canh tác và thu hoạch. 

+ Ứng dụng tế bào quang điện (Solar cells) để sử dụng hiệu 

quả không gian, giảm chi ph  năng lƣợng, hầu hết các thiết bị 

trong trang trại/doanh nghiệp đƣợc cấp điện mặt trời và các 

bộ pin điện mặt trời. 

+ Ứng dụng Robot thay cho việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi 

ngày càng trở nên phổ biến, đƣợc ứng dụng tại các quốc gia 

già hóa dân số và có quy mô sản xuất lớn. 

+ Ứng dụng các thiết bị bay không ngƣời lái (Drones) và các 

vệ tinh (Satellites) để khảo sát thực trạng thu thập dữ liệu của 

các trang trại, từ đó phân t ch khuyến nghị trên sơ sở dữ liệu 

cập nhật đƣợc để quản lý trang trại ch nh xác. 

+ Ứng dụng Internet, điện thoại di động, điện toán đám mây 

để nâng cao hiệu quả hoạt động của công nghệ tài ch nh phục 

vụ trang trại. Khi đó tất cả các hoạt động của trang trại đƣợc 

kết nối bên ngoài, nhằm đƣa ra công thức quản trị trang trại 

có hiệu quả cao nhất. 

CĐR7 

 

Tc3: Trình bày được các kiến thức vật lí cơ bản của cảm biến: 

- Khái niệm cảm biến: Cảm biến là một trong những thiết bị 

điện tử có chức năng cảm nhận những trạng thái hay quá trình 

vật lý, hóa học sinh học trong môi trƣờng cần khảo sát để biến 

đổi thành t n hiệu nhằm thu thập dữ liệu về trạng thái, quá 

trình đó. 

- Phân loại: 

+ Cảm biến t ch cực: là các cảm biến hoạt động nhƣ một máy 

phát, đáp ứng là điện t ch, điện áp hay dòng. 

+ Cảm biến thụ động: là các cảm biến hoạt động nhƣ một trở 

kháng trong đó đáp ứng là điện trở, độ tự cảm hoặc điện dung. 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí 

- Nguyên l  chế tạo và hoạt động:  

+ Các cảm biến t ch cực đƣợc chế tạo dựa trên cơ sở ứng dụng 

các hiệu ứng vật lý biến đổi một dạng năng lƣợng nào đó (nhiệt, 

cơ hoặc bức xạ) thành năng lƣợng điện. V  dụ nhƣ: hiện tƣợng 

cảm ứng điện từ, hiện tƣợng quang điện, hiệu ứng Hall 

+ Cảm biến thụ động thƣờng đƣợc chế tạo từ một trở kháng 

có các thông số chủ yếu nhạy với đại lƣợng cần đo. Giá trị 

của trở kháng phụ thuộc k ch thƣớc hình học, t nh chất điện 

của vật liệu chế tạo (nhƣ điện trở suất ρ, độ từ thẩm μ, hằng số 

điện môi ε). 

Chuẩn quá trình 

Mô hình 

sản phẩm 

CĐR16 

 

Tc4: Trình bày được quá trình thiết kế sản phẩm mô phỏng, 

hình thức của sản phẩm: 

+ Thiết kế mô hình: t nh toán k ch thƣớc, hình dạng, vị tr  đặt 

gắn các bộ phận của hệ thống 

+ Nguyên vật liệu: đơn giản, dễ kiếm, rẻ tiền (nhựa, dây, bìa 

giấy, bút, ….) 

+ Lắp ráp  

+ Thiết kế đẹp, sáng tạo 

+ Gọn nhẹ, linh hoạt khi di chuyển 

Tính ứng 

dụng của 

mô hình 

 

 

CĐR16 

 

Tc5: Trình bày được tính ứng dụng của sản phẩm trong thực tiễn 

+ Robot có thể phát hiện tốc độ gió, nồng độ carbon dioxide, 

độ ẩm, nhiệt độ và các dữ liệu khác về môi trƣờng tự nhiên 

của nhà k nh. 

+ Robot nông nghiệp dùng cho nhiều nhà vƣờn với loại cây 

trồng khác nhau;  

+ Robot nông nghiệp cũng phải th ch nghi với một loạt các 

cây trồng, vật nuôi và thủy sản khác nhau 

Vận dụng 

kiến thức 

vào thực 

tiễn ngành 

nghề 

CĐR18 

 

Tc6: Điều tra, khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 tại 

trường đại học nông lâm 

+ Khảo sát, phỏng vấn tại các Khoa, Trung tâm tại trƣờng 

+ Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 tại trƣờng  

+ Có đề xuất một số giải pháp ứng dụng 4.0 cho nông nghiệp 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí 

 ỹ năng 

viết bài 

báo cáo 

 

CĐR19 

 

Tc7: Hình thức, bố cục 

+ Slide đƣợc thiết kế rõ ràng, đúng định dạng. 

+ Hình ảnh, video minh họa hợp l , đúng trọng tâm nội dung 

+ Đầy đủ các phần, sắp xếp logic, độ dài đúng quy định. 

 ỹ năng 

thuyết 

trình 

CĐR22 

 

Tc8: Kĩ năng nói, khả năng tương tác, trả lời câu hỏi 

+ Chờ cả lớp chú ý trƣớc khi nói, thông tin đƣa ra logic, phù 

hợp với nội dung báo cáo  

+ Tốc độ trình bày tốt, dễ nghe, đúng thời gian quy định. 

+ Tự tin, nhiệt tình, hấp dẫn  

+ Có thể phản hồi, thảo luận tƣơng tác với ngƣời nghe  

+ Trả lời đƣợc các câu hỏi (nếu có) 

Chuẩn giá trị 

Thái độ 

tham gia 

học tập 

CĐR23 

 

Tc9: Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, nghiên cứu  

- Trung thực, khách quan trong thu thập, xử lí tài liệu nghiên cứu 

- Chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu 

CĐR24 

Tc10: Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần 

cầu thị, hợp tác  

+ Thực hiện đúng quy định, ý thức kỉ luật tốt  

+ Thực hiện trên đầy đủ các nhiệm vụ đƣợc giao  

+ T ch cực tham gia thảo luận, đóng góp nội dung với tinh 

thần cầu thị 

+ Hợp tác, chia sẻ 

 

Bước 5: Xây dựng Rubric đánh giá 

Bảng 3.11: Rubric đánh giá cho Đề số 2 

CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

CĐR1 

Tc1 

Hiểu được vai trò 

của vật lí trong 

cuộc CMCN 4.0 

+ Trả lời 

đƣợc câu hỏi 

CMCN4.0 là 

gì?  

+ Chƣa mô tả 

đƣợc một số 

+ Trả lời 

đƣợc câu hỏi 

CMCN4.0 là 

gì?  

+ Mô tả đƣợc 

một số công 

+ Trả lời 

đƣợc câu hỏi 

CMCN4.0 là 

gì?  

+ Mô tả đƣợc 

một số công 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

công nghệ 

của cuộc 

CMCN4.0 

liên quan tới 

vật l  

+ Chƣa hiểu 

đƣợc vai trò 

của Vật l  

trong cuộc 

CMCN4.0 

nghệ của 

cuộc 

CMCN4.0 

liên quan tới 

vật l  

+ Chƣa hiểu 

đƣợc vai trò 

của Vật l  

trong cuộc 

CMCN4.0 

nghệ của 

cuộc 

CMCN4.0 

liên quan tới 

vật l  

+ Phát biểu 

và hiểu đƣợc 

vai trò của 

Vật l  trong 

cuộc 

CMCN4.0 

CĐR2 

Tc2 

Trình bày được sự 

tác động của 

CMCN4.0 tới 

nông nghiệp  

Chỉ liệt kê 

đƣợc một số 

tác động của 

CMCN4.0 tới 

nông nghiệp 

Liệt kê đƣợc, 

chỉ trình bày 

sơ sài đƣợc 

một số tác 

động của 

CMCN4.0 tới 

nông nghiệp 

Liệt kê đƣợc, 

trình bày chi 

tiết đƣợc các 

tác động của 

CMCN4.0 tới 

nông nghiệp 

CĐR7 

Tc3 

Trình bày được 

các kiến thức vật 

lí cơ bản của cảm 

biến 

Không trình 

bày đƣợc 

hoặc có trình 

bày đƣợc 

khái niệm 

cảm biến 

nhƣng còn sai 

sót  

Trình bày 

đƣợc đúng 

khái niệm 

cảm biến, kể 

tên đƣợc 1 số 

tên gọi của 

loại cảm biến 

nhƣng chƣa 

trình bày 

đƣợc nguyên 

l  chế tạo và 

hoạt động 

Trình bày 

đƣợc đúng 

khái niệm 

cảm biến, 

Phân loại cụ 

thể các loại 

cảm biến, 

trình bày 

đƣợc nguyên 

l  chế tạo và 

hoạt động 

của cảm biến 

CĐR16 

Tc4 

Quá trình thiết kế 

sản phẩm, hình 

thức của sản phẩm 

+ Chƣa trình 

bày đƣợc 

hoặc thiếu 

+ Trình bày 

đƣợc nhƣng 

chƣa đầy đủ 

+ Trình bày 

đƣợc đủ các 

yêu cầu của 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

2/3 yêu cầu 

của quá trình 

thực hiện cơ 

bản  

+ Mô hình 

thiết kế chƣa 

đẹp, chƣa 

linh hoạt khi 

di chuyển 

các yêu cầu 

của quá trình 

thực hiện cơ 

bản  

+ Mô hình 

thiết kế chƣa 

đẹp, chƣa 

linh hoạt khi 

di chuyển 

quá trình 

thiết kế sản 

phẩm 

+ Mô hình 

thiết kế đẹp, 

sáng tạo,  

linh hoạt khi 

di chuyển 

CĐR16 

Tc5 

Tính ứng dụng của 

sản phẩm trong 

thực tiễn 

Không trình 

bày đƣợc t nh 

ứng dụng 

trong thực 

tiễn của mô 

hình sản 

phẩm 

Trình bày 

đƣợc một số 

yêu cầu về 

t nh ứng 

dụng trong 

thực tiễn của 

mô hình sản 

phẩm 

Trình bày 

đƣợc trên đầy 

đủ yêu cầu về 

t nh ứng 

dụng trong 

thực tiễn của 

mô hình sản 

phẩm 

CĐR18 

Tc6 

Điều tra, khảo sát 

thực trạng ứng 

dụng công nghệ 

4.0 tại trường đại 

học nông lâm 

Có đi khảo 

sát các khoa, 

viện, phòng 

nhƣng không 

đánh giá 

đƣợc thực 

trạng ứng 

dụng công 

nghệ 4.0 tại 

trƣờng 

Có đi khảo 

sát các khoa, 

viện, phòng, 

đánh giá 

đƣợc thực 

trạng ứng 

dụng nhƣng 

không có đề 

xuất giải 

pháp dụng 

công nghệ 

4.0 tại trƣờng 

Có đi khảo 

sát các khoa, 

viện, phòng, 

đánh giá 

đƣợc thực 

trạng ứng 

dụng, có đề 

xuất giải 

pháp dụng 

công nghệ 

4.0 tại trƣờng 

CĐR19 Tc7 Hình thức, bố cục  

+ Slide còn 

lỗi ch nh tả, 

sắp xếp chƣa 

hợp lý, không 

+ Slide đƣợc 

thiết kế đúng 

định dạng. 

+ Hình ảnh, 

+ Slide đƣợc 

thiết kế rõ 

ràng, đúng 

định dạng. 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

đúng định 

dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa không có  

+ Không đầy 

đủ các phần, 

sắp xếp chƣa 

logic, độ dài 

không đúng 

quy định. 

video minh 

họa chƣa hợp 

l , chƣa đúng 

trọng tâm nội 

dung 

+ Không đầy 

đủ các phần, 

sắp xếp chƣa 

logic, đúng 

độ dài quy 

định. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa hợp l , 

đúng trọng 

tâm nội dung 

+ Đầy đủ các 

phần, sắp xếp 

logic, độ dài 

đúng quy 

định. 

CĐR22 
Tc8 

 

Kĩ năng nói, khả 

năng tương tác, 

trả lời câu hỏi 

+ Trình bày 

khó hiểu, 

không lƣu 

loát, quá dài 

hoặc quá 

ngắn so với 

thời gian quy 

định 

+ Không tự 

tin, Không 

tƣơng tác với 

ngƣời nghe 

+ Không trả lời 

đƣợc hoặc trả 

lời sai các câu 

hỏi (nếu có) 

+ Trình bày 

đôi chỗ còn 

khó hiểu, 

chƣa lƣu 

loát, đủ thời 

gian quy 

định 

+ Chƣa tự 

tin, Không 

tƣơng tác với 

ngƣời nghe 

+ Không trả 

lời đƣợc 

hoặc trả lời 

sai các câu 

hỏi (nếu có) 

+ Trình bày 

dễ hiểu, lƣu 

loát, đủ thời 

gian quy định 

+ Có thể 

phản hồi, 

thảo luận 

tƣơng tác với 

ngƣời nghe  

+ Trả lời 

đƣợc các câu 

hỏi (nếu có) 

CĐR23  Tc9 

Trung thực, khách 

quan, có khả năng 

tự học tập, nghiên 

cứu 

+ Tỉ lệ đạo 

văn chiếm 

phần lớn 

trong thu 

thập, xử lí tài 

liệu nghiên 

+ Trung 

thực, khách 

quan trong 

một số thu 

thập, xử lí tài 

liệu nghiên 

+ Trung thực, 

khách quan 

trong thu 

thập, xử lí tài 

liệu nghiên 

cứu 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong 

hoạt động 

học tập, 

nghiên cứu 

cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa 

tự giác trong 

hoạt động 

học tập, 

nghiên cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong 

hoạt động 

học tập, 

nghiên cứu 

CĐR24 Tc10 

Ý thức kỉ luật, 

trách nhiệm nghề 

nghiệp, tinh thần 

cầu thị, hợp tác 

 

+ Thực hiện 

chƣa đầy đủ 

các nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ Chƣa t ch 

cực tham gia 

thảo luận, 

đóng góp nội 

dung với tinh 

thần cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ khi 

đƣợc yêu cầu 

+ Tham gia 

dƣới 1/2 số 

buổi họp 

nhóm theo kế 

hoạch, vắng 

không có lí 

do 

+ Chƣa thực 

hiện đúng 

quy định, ý 

thức kỉ luật 

chƣa tốt 

+ Thực hiện 

đầy đủ các 

nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ Chƣa t ch 

cực tham gia 

thảo luận, 

đóng góp nội 

dung với tinh 

thần cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ khi 

đƣợc yêu cầu 

+ Tham gia 

3/4 số buổi 

họp nhóm 

theo kế 

hoạch, vắng 

có lí do 

+ Thực hiện 

đúng quy 

định, ý thức 

kỉ luật tốt 

+ Thực hiện 

đầy đủ các 

nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ T ch cực 

tham gia thảo 

luận, đóng 

góp nội dung 

với tinh thần 

cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ  

+ Tham gia 

đầy đủ số 

buổi họp 

nhóm theo kế 

hoạch 

+ Thực hiện 

đúng quy 

định, ý thức 

kỉ luật tốt 
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Bước 6: Sử dụng Rubric để đánh giá, thu thập thông tin 

Dựa vào các tiêu ch  đánh giá đã đƣợc xây dựng ở trên, chúng tôi thiết kế nội 

dung phiếu hƣớng dẫn đánh giá theo tiêu ch : 

Bảng 3.12: Phiếu đánh giá theo tiêu chí Đề số 2 (dành cho GV) 

CĐR 
Tiêu 

chí 

Trọng 

số 

Điểm số và mức  ộ chất lƣ ng 

Điểm  ạt Mức 1 

(1  iểm) 

Mức 2 

(2  iểm) 

Mức 3 

(3  iểm) 

CĐR1 Tc1 x1     

CĐR2 Tc2 x1     

CĐR7 Tc3 x1     

CĐR16 Tc4 x1     

CĐR16 Tc5 x1     

CĐR18 Tc6 x1     

CĐR19 Tc7 x1     

CĐR22 Tc8 x1     

CĐR23 Tc9 x1     

CĐR24  Tc10 x1     

 Điểm tổng (ĐGV)  

 

+ Phiếu đánh giá các thành viên trong nhóm và tự đánh giá (đã đƣợc thiết kế tại 

mục 3.3.3.2) 

Bước 7: Phân tích thông tin, nhận xét và cải tiến công cụ 

Kết quả đánh giá SV theo Rubric các phiếu ĐG xây dựng tại bƣớc 6 đƣợc t nh 

theo trọng số nhƣ sau:   

ĐIỂM SV = ĐGV (*70%) + ĐN (*20%) + Đtđg (*10%) 

Nhận xét, thu thập thông tin phản hồi từ GV và SV 

 

ĐỀ SỐ 3: CÔNG NGHỆ NANO VÀ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP 

 

1. M c tiêu  ánh giá  

Về kiến thức 

+ Hiểu đƣợc một số kiến thức cơ bản về công nghệ nano, vật liệu nano 
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+ Vận dụng đƣợc kiến thức về nano để trình bày những ứng dụng của công 

nghệ nano trong nông nghiệp 

Về kĩ năng 

+ Kĩ năng viết báo cáo (sử dụng tin học văn phòng, khai thác thông tin trên 

internet phục vụ môn học và liên hệ chuyên ngành) 

+ Kĩ năng làm việc nhóm: hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát 

triển nhóm  

+ Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình 

Về thái độ 

+ Có tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp 

+ T ch cực, chủ động, có tinh thần cầu thị, hợp tác. 

+ Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, ý thức kỉ luật tốt. 

2. Quy trình xây dựng và sử d ng  ề ĐGT số 3  

Bƣớc 1: Xác  ịnh chuẩn 

Bảng 3.13: Bảng mô tả các chuẩn đáp ứng chuẩn đầu ra Đề số 3 

Tiêu chuẩn Mô tả tiêu chuẩn CĐR 

Về kiến thức 

(Chuẩn nội 

dung) 

- Hiểu đƣợc một số kiến thức cơ bản về công nghệ 

nano, vật liệu nano 

CĐR9 

- Trình bày đƣợc ứng dụng của công nghệ nano trong 

nông nghiệp 

CĐR14 

Về kĩ năng 

(Chuẩn quá 

trình) 

- Vận dụng đƣợc kiến thức vào thực tiễn ngành nghề  

- Có kĩ năng cập nhật kiến thức vào lĩnh vực nông lâm 

nghiệp 

- Thiết kế sản phẩm là một vở kịch, câu chuyện, tạo 

đàm…giới thiệu tƣ vấn ngƣời dân trong lựa chọn các 

sản phẩm nano cho chăn nuôi, trồng trọt 

- Kỹ năng viết bài báo cáo 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 

CĐR16 

 

CĐR18, 

 

CĐR17 

 

CĐR19, 

CĐR22 

Về thái độ 

(Chuẩn giá trị) 

- Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, 

nghiên cứu 

- Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần 

cầu thị, hợp tác. 

CĐR23 

 

CĐR24 
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Bước 2: Xây dựng bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Bối cảnh thực hiện: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nông 

nghiệp, cung cấp lƣơng thực, thực phẩm cho con ngƣời, thức ăn cho chăn nuôi, 

nguyên liệu cho công nghiệp, nông sản để xuất khẩu... Do vậy, nghề trồng trọt vẫn là 

nghề muôn đời và đang ngày càng có giá trị bởi sức ép về lƣơng thực thực phẩm cho 

con ngƣời ngày một gia tăng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trồng trọt đang 

gặp phải rất nhiều thách thức nhƣ biến đổi kh  hậu, sử dụng tài nguyên không hợp lý 

và sử dụng quá nhiều phân bón hóa học. 

Công nghệ nano (nanotechnology) là ngành công nghệ liên quan đến việc thiết 

kế, phân t ch, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều 

khiển hình dáng, k ch thƣớc trên quy mô nanomet. Nó đƣợc coi là một lĩnh vực khoa 

học mới nổi và đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học trong đó có 

lĩnh vực nông nghiệp. Với những đặc t nh ƣu việt, công nghệ nano đƣợc kỳ vọng sẽ 

giúp cải thiện năng suất và chất lƣợng cây trồng thông qua việc cung cấp các ứng 

dụng mới, các giải pháp mới trong các lĩnh vực dinh dƣỡng, bảo vệ thực vật, xử lý 

môi trƣờng trồng trọt…, góp phần định hƣớng và phát triển một nền nông nghiệp an 

toàn và bền vững. 

Chia nhóm: (do giáo viên, sinh viên cùng thực hiện) 

- Nhóm gồm 6 - 10 sinh viên  

- Hình thức hoạt động nhóm: trực tiếp và trực tuyến 

Bước 3: Thiết kế nhiệm vụ ĐGT  

Công nghệ nano đƣợc coi là một chìa khóa mới để phát triển sản xuất nông 

nghiệp nói chung và trồng trọt nói riêng trong thời kỳ 4.0. Với việc cung cấp cho 

trồng trọt các giải pháp công nghệ mới về dinh dƣỡng cây trồng, bảo vệ thực vật, phát 

hiện sâu bệnh, theo dõi sự phát triển của cây trồng, công nghệ nano hứa hẹn sẽ nâng 

cao đƣợc năng suất, sản lƣợng và chất lƣợng nông sản của ngành trồng trọt. Tuy 

nhiên với vốn hiểu biết chƣa nhiều, ngƣời dân có thể còn e ngại trong việc sử dụng 

các sản phẩm công nghệ nano cho nông nghiệp. Bằng những kiến thức khoa học đã 

đƣợc tìm hiểu đƣợc trong Vật lý hạt nhân và những ứng dụng trong nông nghiệp công 

nghệ cao, em hãy phân t ch để thuyết phục ngƣời dân về những hiệu quả sử dụng các 

sản phẩm của công nghệ nano trong trồng trọt, chăn nuôi hƣớng đến một nền nông 

nghiệp an toàn, bền vững và thân thiện với môi trƣờng. 
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Thời gian thực hiện: 1 tuần 

 

Hình 3.3: Phân bón vi lượng nano 

a. Nhiệm vụ cụ thể sinh viên cần thực hiện 

Hoạt động 1: Họp nhóm để xác định nhiệm vụ  

Nhiệm vụ lí thuyết: 

+ Xác định các kiến thức về công nghệ nano, vật liệu nano 

+ Tìm hiểu những ứng dụng của công nghệ nano trong nông nghiệp 

Nhiệm vụ thực hành: 

+ Xây dựng 1 vở kịch ngắn biểu diễn về tình huống: Đoàn cán bộ nông nghiệp 

của huyện xuống phổ biến, chia sẻ với ngƣời dân ở địa phƣơng về một số sản phẩm 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón có ứng dụng công nghệ mới cho trồng trọt và chăn nuôi. 

Hoạt động 2: xây dựng kế hoạch, phân công công việc cho các thành viên 

nhóm (theo thời gian) 

+ Tìm hiểu lý thuyết: … ngày 

+ Xây dựng kịch bản: … ngày 

+ Phân vai, tập lời thoại: … ngày 

+ Diễn thử:… ngày 

+ Viết báo cáo: … ngày 

+ Trình bày kết quả và biểu diễn vở kịch. 

b. Quá trình thực hiện  

- Tìm hiểu lý thuyết: Thu thập dữ liệu từ internet, sách, tài liệu bài giảng, thƣ 

viện… để đƣa vào nội dung báo cáo (ch nh là các kiến thức về công nghệ nano mà 

cán bộ nông nghiệp xuống phổ biến chia sẻ cho ngƣời dân) 



 

 

 

100 

- Xây dựng kịch bản: Nội dung câu chuyện, lời thoại; Phân vai cán bộ, ngƣời dân 

- Diễn tập: mỗi ngƣời nhận nhiệm vụ về vai diễn của mình, thuộc lời thoại, 

khớp vai 

- Trình bày kết quả và biểu diễn vở kịch 

Lƣu ý: Quay video quá trình thảo luận nhóm và quá trình hoàn thiện vở kịch 

c. Sản phẩm báo cáo 

- Bài báo cáo powerpoint (20 - 25 slide) 

- Vở kịch  

- Tranh, ảnh, video minh họa, poster… (nếu có) 

- Nhật k  hoạt động nhóm 

Bước 4: Xác định các tiêu chí đánh giá 

Bảng 3.14: Bảng mô tả các tiêu chí Đề số 3 

Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

Chuẩn nội dung 

Nội 

dung 

vở 

kịch 

trình 

bày 

được 

các 

kiến 

thức 

CĐR9 

Tc1: Kiến thức cơ bản của vật lí nano 

- Khái niệm vật liệu nano, Công nghệ nano: 

+ Vật liệu nano là một loại vật liệu mới có cấu trúc các hạt, các 

sợi, các ống, các tấm mỏng,…có khả năng ứng dụng trong sinh 

học vì k ch thƣớc của chúng so sánh đƣợc với k ch thƣớc của tế 

bào khoảng từ 1 nanômét đến 100 nanômét (nm, 1nm = 10-9m) 

+ Công nghệ nano là ngành khoa học về nghiên cứu, chế tạo, điều 

khiển và ứng dụng các vật liệu và linh kiện có k ch thƣớc nanomet 

- Phân loại vật liệu nano: 

+ Vật liệu nano không chiều (đám nano, hạt nano) 

+ Vật liệu nano một chiều (dây nano, ống nano) 

+ Vật liệu nano hai chiều (màng mỏng) 

 Ngoài ra còn có vật liệu mang cấu trúc nano hay nanocomposite 

- Phƣơng pháp chế tạo: có 5 phƣơng pháp phổ biến: 

+ Phƣơng pháp hóa ƣớt: Bao gồm các phƣơng pháp thủy nhiệt, 

sol-gel, và đồng kết tủa. Theo phƣơng pháp này, các dung dịch 

chứa ion khác nhau đƣợc trộn với nhau theo một tỷ phần th ch hợp, 

dƣới tác động của nhiệt độ, áp suất, độ pH,… mà các vật liệu nano 

đƣợc kết tủa từ dung dịch. Sau quá trình lọc, sấy khô, ta thu đƣợc 

các vật liệu có k ch thƣớc nano. 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

+ Phƣơng pháp cơ kh  nano: Bao gồm các phƣơng pháp tán, 

nghiền, hợp kim cơ học. Theo phƣơng pháp này, vật liệu ở dạng 

bột đƣợc nghiền đến k ch thƣớc nhỏ hơn. Ngày nay, các máy 

nghiền thƣờng dùng là máy nghiền bi hay máy nghiền quay. 

+ Phƣơng pháp bay hơi nhiệt: Gồm các phƣơng pháp quang khắc 

(lithography), lắng đọng trong chân không (vacuum deposition), vật 

l , hóa học. Các phƣơng pháp này áp dụng hiệu quả trong chế tạo 

màng mỏng hoặc lớp bao phủ bề mặt. ngƣời ta cũng có thể dùng nó 

để chế tạo hạt nano bằng cách cạo vật liệu nano từ tấm chắn. 

+ Phƣơng pháp pha kh : Gồm các phƣơng pháp nhiệt phân, nổ điện 

(electro-explosion), đốt laser, bốc hơi ở nhiệt độ cao, plasma. 

Nguyên tắc của các phƣơng pháp này là hình thành vật liệu nano 

từ pha kh . 

+ Phƣơng pháp hóa học: Dung dịch muối kim loại thông qua quá 

trình phản ứng oxi hóa khử chuyển ion -> kim loại ở k ch thƣớc 

nano. Do các hạt nano có năng lƣợng lớn nên có khuynh hƣớng 

liên kết lại với nhau để quay về k ch thƣớc bền hơn (micro), do đó 

sau khi phản ứng hạt nano kim loại đƣợc bọc bằng chất bảo vệ. 

Điển hình là bạc keo hay còn gọi là nano bạc (Colloidal Silver). 

CĐR14 

Tc2: Trình bày được ứng dụng của công nghệ nano trong nông nghiệp  

+ Xử lý hạt giống cải thiện tốc độ nảy mầm và sinh trƣởng, chất 

lƣợng và năng suất thu hoạch sản phẩm (do có k ch thƣớc nhỏ và 

hoạt t nh phản ứng cao, các hạt nano có thể xâm nhập vào các lỗ 

xốp của hạt giống và k ch hoạt các hooc môn k ch th ch các quá 

trình sinh lý trong cây, nhờ đó làm tăng hoạt t nh của các enzym 

giúp cây tăng trƣởng và tăng khả năng chống chịu). 

+ Làm phân bón lá bao gồm các nguyên tố vi lƣợng cần thiết trong 

từng giai đoạn phát triển của cây trồng. 

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón NPK bằng cách ứng dụng 

phân bón nhả chậm có kiểm soát. 

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm chi ph  thuốc BVTV bằng 

cách phát triển phƣơng pháp vận chuyển tới đ ch đối với dƣỡng 

chất và thuốc (nhờ diện t ch bề mặt lớn, các hạt nano có khả năng 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

hấp thu các độc tố khác nhau từ trong đất và vận chuyển các dƣỡng 

chất vào các cơ quan khác nhau bên trong cây). 

+ Phát hiện và chẩn đoán nhanh các bệnh do vi sinh vật gây ra cho cây. 

+ Nâng cao thời gian bảo quản rau quả. 

+ Trong chăn nuôi gia súc gia cầm, nâng cao khả năng miễn dịch 

cho vật nuôi và khả năng chống oxi hóa, giảm sử dụng thuốc 

kháng sinh, giảm mùi hôi. 

+ Làm thuốc phòng chống bệnh cho thủy sản. 

+ Khử trùng các nguồn nƣớc, nâng cao chất lƣợng nƣớc và hiệu 

quả nuôi trồng thủy sản. 

+ Xây dựng các hệ thống quan trắc trên cơ sở các bộ cảm biến cho 

phép quan trắc thời gian thực các chỉ số môi trƣờng trên thực địa. 

Chuẩn quá trình 

Vận 

dụng 

kiến 

thức 

vào 

thực 

tiễn 

ngành 

nghề 

CĐR16 

Tc3: Trình bày được tính chất của phân bón nano và phân bón 

thông thường 

T nh chất Phân bón nano 
Phân bón thông 

thƣờng 

Độ hòa tan 

và phân tán 

của các 

khoáng 

chất vi 

lƣợng 

Cải thiện độ hòa tan và 

phân tán các chất dinh 

dƣỡng không hòa tan trong 

đất làm tăng khả năng hấp 

thu của thực vật và giảm 

sự cố định dinh dƣỡng 

trong đất. 

K ch thƣớc hạt lớn 

và kém hòa tan => 

thực vật khó hấp 

thu. 

Hiệu quả 

hấp thu chất 

dinh dƣỡng 

Tăng hiệu quả hấp thu và 

tiết kiệm phân bón. 

K ch thƣớc dinh 

dƣỡng lớn làm giảm 

hiệu quả hấp thu. 

Mức độ 

nhả và hòa 

tan chất 

dinh dƣỡng 

Tỷ lệ nhả và hòa tan các 

chất dinh dƣỡng trong 

nƣớc có thể đƣợc kiểm 

soát chính xác thông qua 

việc bao bọc và ổn định. 

Hòa tan quá mức 

phân bón có thể tạo 

ra độc t nh và gây 

mất cân bằng sinh 

thái đất. 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

Thời gian 

nhả các 

chất dinh 

dƣỡng 

Có thể kéo dài thời gian 

cung cấp dinh dƣỡng hiệu 

quả phân bón trong đất. 

Một phần sẽ đƣợc 

thực vật hấp thu 

trực tiếp, phần còn 

lại đƣợc chuyển đổi 

thành muối không 

hòa tan trong đất. 

Tỉ lệ thiếu 

hụt chất 

dinh dƣỡng 

Giảm tỷ lệ thất thoát chất 

dinh dƣỡng vào đất bằng 

cách nhả chậm và giải 

phóng từ từ. 

Tỷ lệ thiếu hụt chất 

dinh dƣỡng cao do 

bị rửa trôi. 

 

CĐR18 

Tc4: Tư vấn, hỗ trợ về một số sản phẩm nano trong trồng trọt, 

chăn nuôi được cấp phép sử dụng 

- Giới thiệu, tƣ vấn đƣợc một số sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật 

- Giới thiệu, tƣ vấn đƣợc 1 số loại thức ăn chăn nuôi, khử khuẩn, 

vệ sinh môi trƣờng 

Yêu 

cầu 

của 

vở 

kịch 

CĐR17 

Tc5: Trình bày được yêu cầu của kịch bản: 

+ Nội dung vở kịch đúng chủ đề 

+ Tạo đƣợc tình huống có vấn đề  

+ Giải quyết vấn đề  

+ Kết quả cuối cùng của vấn đề 

CĐR17 

Tc6: Diễn xuất nhân vật: 

- Phân vai: cán bộ, ngƣời dân, đại biểu phù hợp 

- Câu từ dễ hiểu, lời thoại rõ ràng 

- Có sáng tạo, xử lý tốt tình huống trong vai diễn 

Kỹ 

năng 

viết bài 

báo cáo 

CĐR19 

Tc7: Hình thức, bố cục 

+ Slide đƣợc thiết kế rõ ràng, đúng định dạng. 

+ Hình ảnh, video minh họa hợp l , đúng trọng tâm nội dung 

+ Đầy đủ các phần, sắp xếp logic, độ dài đúng quy định. 

 ỹ 

năng 
CĐR22 

Tc8: Kĩ năng nói, khả năng tương tác, trả lời câu hỏi 

+ Tạo tình huống thu hút ngƣời nghe, thông tin đƣa ra logic, phù 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

thuyết 

trình 

hợp với nội dung báo cáo  

+ Tốc độ trình bày tốt, dễ nghe, đúng thời gian quy định. 

+ Tự tin, nhiệt tình, hấp dẫn  

+ Có thể phản hồi, thảo luận tƣơng tác với ngƣời nghe  

+ Trả lời đƣợc các câu hỏi (nếu có) 

Chuẩn giá trị 

Thái độ 

tham 

gia học 

tập 

CĐR23 

Tc9: Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, nghiên cứu  

- Trung thực, khách quan trong thu thập, xử lí tài liệu nghiên cứu 

- Chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu 

 CĐR24 

Tc10: Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần cầu thị, 

hợp tác  

+ Thực hiện đúng quy định, ý thức kỉ luật tốt  

+ Thực hiện trên đầy đủ các nhiệm vụ đƣợc giao  

+ T ch cực tham gia thảo luận, đóng góp nội dung với tinh thần 

cầu thị 

+ Hợp tác, chia sẻ 

 

Bước 5: Xây dựng Rubric đánh giá 

Bảng 3.15: Rubric đánh giá cho Đề số 3 

CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

CĐR9 

Tc1 

Kiến thức cơ bản 

của công nghệ 

nano, vật liệu 

nano 

+ Trình bày 

đƣợc khái 

niệm công 

nghệ nano, 

vật liệu nano 

+ Chƣa phân 

loại đƣợc vật 

liệu nano 

+ Chƣa trình 

bày đƣợc 

phƣơng pháp 

+ Trình bày 

đƣợc khái 

niệm công 

nghệ nano, 

vật liệu nano 

+ Phân loại 

đƣợc vật liệu 

nano 

+ Chƣa trình 

bày hoặc chỉ 

liệt kê số 

+ Trình bày 

đƣợc khái 

niệm công 

nghệ nano, 

vật liệu nano 

+ Phân loại 

đƣợc vật liệu 

nano 

+ Trình bày 

đúng, đủ các 

phƣơng pháp 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

chế tạo phƣơng pháp 

chế tạo 

chế tạo 

CĐR14 

Tc2 

Trình bày được 

ứng dụng của 

công nghệ nano 

trong nông 

nghiệp 

Chỉ liệt kê sơ 

sài một số 

ứng dụng của 

công nghệ 

nano trong 

nông nghiệp 

Liệt kê và 

trình bày 

đƣợc một số 

ứng dụng cơ 

bản nhƣng 

chƣa đầy đủ 

Liệt kê và 

trình bày 

đƣợc đầy đủ 

các ứng dụng 

cơ bản của 

công nghệ 

nano trong 

nông nghiệp 

CĐR16 

Tc3 

Trình bày được 

tính chất của 

phân bón nano và 

phân bón thông 

thường 

Không trình 

bày hoặc 

trình bày 

chƣa đúng 

yêu cầu 

Trình bày 

đƣợc t nh 

chất của phân 

bón thông 

thƣờng/nano 

nhƣng chƣa 

so sánh đƣợc 

2 loại 

Trình bày 

đƣợc t nh chất 

của phân bón 

thông thƣờng/ 

nano và so 

sánh đƣợc 2 

loại về ƣu 

nhƣợc điểm 

CĐR18 

Tc4 

Tư vấn, hỗ trợ về 

một số sản phẩm 

nano trong trồng 

trọt, chăn nuôi được 

cấp phép sử dụng 

Không giới 

thiệu và tƣ 

vấn đƣợc sản 

phẩm nào  

Giới thiệu 

nhƣng chƣa 

tƣ vấn đƣợc 

sản phẩm 

đúng yêu cầu 

Giói thiệu và 

tƣ vấn đƣợc 

1 số sản 

phẩm đúng 

yêu cầu 

CĐR17 

Tc5 

Trình bày được 

yêu cầu của kịch 

bản 

Không đáp 

ứng đƣợc yêu 

cầu về kịch 

bản: chƣa 

đúng chủ đề, 

không tạo 

đƣợc tình 

huống diễn 

xuất 

Nội dung 

kịch bản 

đúng chủ đề 

nhƣng tạo 

tình huống và 

giải quyết 

vấn đề còn 

sai sót, chƣa 

phù hợp 

Nội dung 

kịch bản 

đúng chủ đề, 

tạo tình 

huống và giải 

quyết vấn đề 

phù hợp 

CĐR17 
Tc6 

Diễn xuất nhân 

vật 

Không diễn 

xuất đƣợc 

Có thực hiện 

diễn xuất 

Thực hiện tốt 

diễn xuất 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

 nhƣng còn 

lúng túng, 

quên lời thoại 

nhân vật, lời 

thoại tốt, có 

sáng tạo 

CĐR19 Tc7 Hình thức, bố cục  

+ Slide còn 

lỗi ch nh tả, 

sắp xếp chƣa 

hợp lý, không 

đúng định 

dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa không có  

+ Không đầy 

đủ các phần, 

sắp xếp chƣa 

logic, độ dài 

không đúng 

quy định. 

+ Slide đƣợc 

thiết kế đúng 

định dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa chƣa hợp 

l , chƣa đúng 

trọng tâm nội 

dung 

+ Không đầy 

đủ các phần, 

sắp xếp chƣa 

logic, đúng 

độ dài quy 

định. 

+ Slide đƣợc 

thiết kế rõ 

ràng, đúng 

định dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa hợp l , 

đúng trọng 

tâm nội dung 

+ Đầy đủ các 

phần, sắp xếp 

logic, độ dài 

đúng quy 

định. 

CĐR22 
Tc8 

 

Kĩ năng nói, khả 

năng tương tác, 

trả lời câu hỏi 

+ Trình bày 

khó hiểu, 

không lƣu 

loát, quá dài 

hoặc quá 

ngắn so với 

thời gian quy 

định 

+ Không tự 

tin, Không 

tƣơng tác với 

ngƣời nghe 

+ Không trả 

lời đƣợc 

hoặc trả lời 

+ Trình bày 

đôi chỗ còn 

khó hiểu, 

chƣa lƣu loát, 

đủ thời gian 

quy định 

+ Chƣa tự tin, 

Không tƣơng 

tác với ngƣời 

nghe 

+ Không trả 

lời đƣợc hoặc 

trả lời sai các 

câu hỏi (nếu 

có) 

+ Trình bày 

dễ hiểu, lƣu 

loát, đủ thời 

gian quy định 

+ Có thể 

phản hồi, 

thảo luận 

tƣơng tác với 

ngƣời nghe  

+ Trả lời 

đƣợc các câu 

hỏi (nếu có) 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

sai các câu 

hỏi (nếu có) 

CĐR23  Tc9 

Trung thực, khách 

quan, có khả 

năng tự học tập, 

nghiên cứu 

+ Tỉ lệ đạo 

văn chiếm 

phần lớn 

trong thu 

thập, xử lí tài 

liệu nghiên 

cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong hoạt 

động học tập, 

nghiên cứu 

+ Trung thực, 

khách quan 

trong một số 

thu thập, xử lí 

tài liệu 

nghiên cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong 

hoạt động 

học tập, 

nghiên cứu 

+ Trung thực, 

khách quan 

trong thu 

thập, xử lí tài 

liệu nghiên 

cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong 

hoạt động 

học tập, 

nghiên cứu 

CĐR24 Tc10 

Ý thức kỉ luật, 

trách nhiệm nghề 

nghiệp, tinh thần 

cầu thị, hợp tác 

 

+ Thực hiện 

chƣa đầy đủ 

các nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ Chƣa t ch 

cực tham gia 

thảo luận, 

đóng góp nội 

dung với tinh 

thần cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ khi 

đƣợc yêu cầu 

+ Tham gia 

dƣới 1/2 số 

buổi họp 

nhóm theo kế 

hoạch, vắng 

không có lí do 

+ Thực hiện 

đầy đủ các 

nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ Chƣa t ch 

cực tham gia 

thảo luận, 

đóng góp nội 

dung với tinh 

thần cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ khi 

đƣợc yêu cầu 

+ Tham gia 

3/4 số buổi 

họp nhóm 

theo kế 

hoạch, vắng 

có lí do 

+ Thực hiện 

đầy đủ các 

nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ T ch cực 

tham gia thảo 

luận, đóng 

góp nội dung 

với tinh thần 

cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ  

+ Tham gia 

đầy đủ số 

buổi họp 

nhóm theo kế 

hoạch 

+ Thực hiện 

đúng quy 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

+ Chƣa thực 

hiện đúng 

quy định, ý 

thức kỉ luật 

chƣa tốt 

+ Thực hiện 

đúng quy 

định, ý thức 

kỉ luật tốt 

định, ý thức 

kỉ luật tốt 

 

Bước 6: Sử dụng Rubric để đánh giá, thu thập thông tin 

Dựa vào các tiêu ch  đánh giá đã đƣợc xây dựng ở trên, chúng tôi thiết kế nội 

dung phiếu hƣớng dẫn đánh giá theo tiêu ch : 

Bảng 3.16: Phiếu đánh giá theo tiêu chí Đề số 3 (dành cho GV) 

CĐR 
Tiêu 

chí 

Trọng 

số 

Điểm số và mức  ộ chất lƣ ng 

Điểm  ạt Mức 1 

(1  iểm) 

Mức 2 

(2  iểm) 

Mức 3 

(3  iểm) 

CĐR9 Tc1 x1     

CĐR14 Tc2 x1     

CĐR16 Tc3 x1     

CĐR18 Tc4 x1     

CĐR17 Tc5 x1     

CĐR17 Tc6 x1     

CĐR19 Tc7 x1     

CĐR22 Tc8 x1     

CĐR23  Tc9 x1     

CĐR24  Tc10 x1     

 Điểm tổng (ĐGV)  

 

+ Phiếu đánh giá các thành viên trong nhóm và tự đánh giá (đã đƣợc thiết kế tại 

mục 3.3.3.2) 

Bước 7: Phân tích thông tin, nhận xét và cải tiến công cụ 

Kết quả đánh giá SV theo Rubric các phiếu ĐG xây dựng tại bƣớc 6 đƣợc t nh 

theo trọng số nhƣ sau:   
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ĐIỂM SV = ĐGV (*70%) + ĐN (*20%) + Đtđg (*10%) 

Nhận xét, thu thập thông tin phản hồi từ GV và SV 

 

ĐỀ SỐ 4: NĂNG LƢỢNG SẠCH, NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO 

 

1. M c tiêu  ánh giá  

Về kiến thức 

+ Mô tả đƣợc một số kiến thức cơ bản về cơ năng, định luật bảo toàn năng 

lƣợng, hiệu tƣợng quang điện 

+ Hiểu đƣợc vai trò của Năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo  

+ Vận dụng kiến thức giải th ch nguyên l  chuyển hóa năng lƣợng 

Về kĩ năng 

+ Kĩ năng viết báo cáo (sử dụng tin học văn phòng, khai thác thông tin trên 

internet phục vụ môn học và liên hệ chuyên ngành) 

+ Kĩ năng làm việc nhóm: hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát 

triển nhóm  

+ Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình 

Về thái độ 

+ Có tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp 

+ T ch cực, chủ động, có tinh thần cầu thị, hợp tác. 

+ Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, ý thức kỉ luật tốt. 

2. Quy trình xây dựng và sử d ng  ề ĐGT số 4  

Bƣớc 1: Xác  ịnh chuẩn 

Bảng 3.17: Bảng mô tả các chuẩn đáp ứng chuẩn đầu ra Đề số 4 

Tiêu chuẩn Mô tả tiêu chuẩn CĐR 

Về kiến thức 

(Chuẩn nội 

dung) 

- Mô tả đƣợc một số kiến thức cơ bản về cơ năng, định 

luật bảo toàn năng lƣợng, hiện tƣợng quang điện 

- Kể tên, trình bày đƣợc một số loại năng lƣợng sạch, 

năng lƣợng tái tạo điển hình 

- Trình bày đƣợc sự tác động của bài toán năng lƣợng 

sạch tới nông nghiệp. 

CĐR3,  

CĐR8 

Về kĩ năng 

(Chuẩn quá 

trình) 

- Điều tra, khảo sát tìm hiểu thực trạng áp dụng các hình thức 

sử dụng năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo ở địa phƣơng  

- Có kĩ năng vận dụng kiến thức vào lĩnh vực nông lâm 

CĐR16 

 

CĐR18,  
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Tiêu chuẩn Mô tả tiêu chuẩn CĐR 

nghiệp: đề xuất giải pháp sử dụng năng lƣợng sạch, năng 

lƣợng tái tạo tại địa phƣơng 

- Kỹ năng viết bài báo cáo 

- Kỹ năng thuyết trình: nói, tƣơng tác, trả lời câu hỏi 

 

CĐR19, 

CĐR22 

Về thái độ 

(Chuẩn giá trị) 

- Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, nghiên cứu 

- Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần 

cầu thị, hợp tác. 

CĐR23 

 

CĐR24 

 

Bước 2: Xây dựng bối cảnh thực hiện nhiệm vụ ĐGT 

Bối cảnh thực hiện: Trong nhiều năm trở lại đây năng lƣợng sạch, năng lƣợng 

tái tạo đƣợc đầu tƣ nghiên cứu và khuyến kh ch sử dụng trên toàn thế giới nhằm giảm 

phụ thuộc vào nguồn năng lƣợng từ dầu mỏ, kh  gas, than đá, giảm ô nhiễm môi 

trƣờng và đƣợc xem là giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế sự nóng lên của trái đất. 

Năng lƣợng sạch có tốc độ tăng trƣởng mạnh hàng năm. Tăng nhanh nhất là điện mặt 

trời, điện năng phát ra tăng bình quân hằng năm từ pin mặt trời là 60% và từ các nhà 

máy điện tập trung nhiệt mặt trời là 43%, kế đến là điện gió 25% và nhiên liệu sinh 

học tăng 17% mỗi năm. Những quốc gia đi đầu và có tỷ trọng năng lƣợng sạch, năng 

lƣợng tái tạo cao là các nƣớc thuộc châu Âu và Mỹ. Việt Nam cũng là một trong các 

khu vực địa lý có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển mạnh các nguồn năng 

lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo. 

Chia nhóm: (do giáo viên, sinh viên cùng thực hiện) 

- Nhóm gồm 6 - 10 sinh viên  

- Hình thức hoạt động nhóm: trực tiếp và trực tuyến 

Bước 3: Thiết kế nhiệm vụ ĐGT 

Diễn đàn năng lƣợng Việt 

Nam năm 2020, do Bộ Công 

Thƣơng tổ chức (Phát Triển Năng 

Lượng Sạch: Xu Thế và Thách 

Thức, 2020) cho biết Việt Nam đã 

có những bƣớc tiến mạnh mẽ về 

loại hình nguồn điện từ năng 

lƣợng tái tạo, đặc biệt là mô hình 

điện mặt trời mái nhà. T nh đến 31/5/2020, cả nƣớc đã có khoảng 37.000 khách hàng 

lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 653MW (Thống kê của EVN Việt 
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Nam). Bằng những kiến thức đã học e hãy vận dụng giải th ch về cấu tạo và nguyên l  

hoạt động của tấm pin mặt trời sử dụng trong mô hình điện mặt trời mái nhà. Đồng 

thời thực hiện khảo sát và phỏng vấn một số gia đình tại địa phƣơng để tìm hiểu thực 

trạng sử dụng những sản phẩm ứng dụng từ nguồn năng lƣợng mặt trời và một số 

dạng năng lƣợng tái tạo khác. Từ đó đề xuất một số giải pháp cho việc sử dụng năng 

lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo tại địa phƣơng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần 

a. Nhiệm vụ cụ thể sinh viên cần thực hiện 

Hoạt động 1: Họp nhóm để xác định nhiệm vụ  

Nhiệm vụ lí thuyết: 

+ Kiến thức về pin năng lƣợng mặt trời: cấu tạo, nguyên l  hoạt động 

+ Xác định các kiến thức về năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo;  

Nhiệm vụ thực hành: 

+ Thực hiện cuộc khảo sát, phỏng vấn một số gia đình tại địa phƣơng (nơi học 

hoặc sinh sống) có sử dụng năng lƣợng mặt trời và một số dạng năng lƣợng tái tạo 

khác (năng lƣợng gió, năng lƣợng sinh khối,…) 

+ Đề xuất một số giải pháp cho việc sử dụng năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái 

tạo tại địa phƣơng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. 

Hoạt động 2: xây dựng kế hoạch, phân công công việc cho các thành viên 

nhóm (theo thời gian) 

+ Tìm hiểu lý thuyết: … ngày 

+ Khảo sát, phỏng vấn: … ngày 

+ Số lƣợng hộ gia đình cần khảo sát: …  

+ Viết báo cáo: … ngày 

+ Trình bày kết quả. 

b. Quá trình thực hiện  

- Tìm hiểu lý thuyết: Thu thập dữ liệu từ internet, sách, tài liệu bài giảng, thƣ viện…  

- Thiết kế câu hỏi phỏng vấn  

- Tổng hợp nội dung khảo sát 

- Viết báo cáo 

- Trình bày kết quả: Trình bày bản báo cáo, kết quả khảo sát và đề xuất giải pháp 

Lƣu ý: Quay video quá trình thảo luận nhóm và quá trình phỏng vấn, khảo sát 

c. Sản phẩm báo cáo 

- Bài báo cáo powerpoint (20 - 25 slide) 

- Video phỏng vấn  
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- Tranh, ảnh, video minh họa, poster… (nếu có) 

- Nhật k  hoạt động nhóm 

Bước 4: Xác định các tiêu chí đánh giá 

Bảng 3.18: Bảng mô tả các tiêu chí Đề số 4 

Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

Chuẩn nội dung 

Trình bày 

được các 

kiến thức 

CĐR3 

Tc1: Hiểu được năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là gì? 

- Năng lƣợng sạch là nguồn năng lƣợng đƣợc sản xuất trên cơ 

sở chuyển hoá từ các nguồn năng lƣợng sơ cấp tái tạo,  t tác 

động tiêu cực đến môi trƣờng nhƣ: thuỷ năng, năng lƣợng gió, 

năng lƣợng mặt trời, năng lƣợng địa nhiệt, năng lƣợng thuỷ 

triều, nhiên liệu sinh học...  

- Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lƣợng tái tạo là 

tách một phần năng lƣợng từ các quy trình diễn biến liên tục 

trong môi trƣờng và đƣa vào trong các sử dụng kỹ thuật. Năng 

lƣợng tái tạo thay thế các nguồn nhiên liệu truyền thống trong 

4 lĩnh vực gồm: Phát điện, đun nóng, nhiên liệu động cơ, và hệ 

thống điện độc lập nông thôn. 

CĐR3 

Tc2: Trình bày được một số dạng năng lượng tái tạo điển hình  

- Năng lƣợng mặt trời 

- Năng lƣợng gió 

- Năng lƣợng thủy điện 

- Năng lƣợng sinh khối 

- Năng lƣợng Hydrogen 

- Năng lƣợng sóng, thủy triều 

- Năng lƣợng địa nhiệt 

- Năng lƣợng nhiên liệu sinh học 

CĐR8 

Tc3: Trình bày được các kiến thức về cấu tạo và nguyên lí 

hoạt động của pin năng lượng mặt trời 

- Cấu tạo: Pin năng lƣợng mặt trời hay hay pin quang điện 

(Solar panel) bao gồm nhiều tế bào quang điện (solar cells) - là 

thiết bị bán dẫn có thành phần ch nh là sillic tinh khiết - có 

chứa trên bề mặt một số lƣợng lớn các cảm biến ánh sáng là 

điốt quang (diod p-n), thực hiện biến đổi năng lƣợng ánh sáng 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

thành năng lƣợng điện. Các tế bào quang điện này đƣợc bảo vệ 

bởi một tấm k nh trong suốt ở mặt trƣớc và một vật liệu nhựa ở 

ph a sau. Toàn bộ nó đƣợc đóng gói chân không trong thông 

qua lớp nhựa polymer trong suốt. Tế bào quang điện đƣợc 

ghép lại thành khối để trở thành pin mặt trời (thông thƣờng 60 

hoặc 72 tế bào quang điện trên một tấm pin mặt trời). 

- Nguyên l  hoạt động: Loại chất bán dẫn phổ biến nhất hiện 

đang đƣợc sử dụng đƣợc làm từ tinh thể silicon. Với nguyên lý 

pin mặt trời này thì các tinh thể silic đƣợc ép thành các lớp loại 

n và loại p, xếp chồng lên nhau. Ánh sáng chiếu vào các tinh 

thể tạo ra hiệu ứng quang điện trong, tạo ra điện. Điện đƣợc 

sản xuất từ tấm pin đƣợc gọi là dòng điện một chiều (DC) và 

có thể đƣợc sử dụng ngay lập tức hoặc đƣợc lƣu trữ trong pin 

để chuyển hóa thành dòng điện xoay chiều AC sử dụng cho 

các thiết bị. 

Chuẩn quá trình 

Sản phẩm 

khảo sát 
CĐR16 

Tc4: Trình bày được quá trình phỏng vấn, kết quả khảo sát: 

+ Thiết kế phiếu phỏng vấn: số lƣợng hộ gia đình đƣợc khảo 

sát, số câu hỏi phỏng vấn 

+ Kết quả khảo sát: có bảng biểu thống kê, có kết luận khảo sát 

Vận dụng 

kiến thức 

vào thực 

tiễn 

ngành 

nghề 

CĐR16 

Tc5: Trình bày được một số các tác động điển hình của việc sử 

dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cho nông nghiệp 

+ Trình bày đƣợc tác động t ch cực 

+ Các tác động tiêu cực  

CĐR18 

Tc6: Đề xuất được một số giải pháp sử dụng năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo 

+ Có đề xuất một số giải pháp cho sinh hoạt hộ gia đình 

+ Có đề xuất một số giải pháp cho sản xuất nông nghiệp 

 ỹ năng 

viết bài 

báo cáo 

 

CĐR19 

Tc7: Hình thức, bố cục 

+ Slide đƣợc thiết kế rõ ràng, đúng định dạng. 

+ Hình ảnh, video minh họa hợp l , đúng trọng tâm nội dung 

+ Đầy đủ các phần, sắp xếp logic, độ dài đúng quy định. 
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Tiêu 

chuẩn 
CĐR Mô tả tiêu chí  

 ỹ năng 

thuyết 

trình 

CĐR22 

Tc8: Kĩ năng nói, khả năng tương tác, trả lời câu hỏi 

+ Chờ cả lớp chú ý trƣớc khi nói, thông tin đƣa ra logic, phù 

hợp với nội dung báo cáo  

+ Tốc độ trình bày tốt, dễ nghe, đúng thời gian quy định. 

+ Tự tin, nhiệt tình, hấp dẫn  

+ Có thể phản hồi, thảo luận tƣơng tác với ngƣời nghe  

+ Trả lời đƣợc các câu hỏi (nếu có) 

Chuẩn giá trị 

Thái độ 

tham gia 

học tập 

CĐR23 

Tc9: Trung thực, khách quan, có khả năng tự học tập, nghiên cứu  

- Trung thực, khách quan trong thu thập, xử lí tài liệu nghiên cứu 

- Chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu 

 CĐR24 

Tc10: Ý thức kỉ luật, trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần 

cầu thị, hợp tác  

+ Thực hiện đúng quy định, ý thức kỉ luật tốt  

+ Thực hiện trên đầy đủ các nhiệm vụ đƣợc giao  

+ T ch cực tham gia thảo luận, đóng góp nội dung với tinh thần 

cầu thị 

+ Hợp tác, chia sẻ 

 

Bước 5: Xây dựng Rubric đánh giá 

Bảng 3.19: Rubric đánh giá cho Đề số 4 

CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

CĐR3 Tc1 

Hiểu được năng 

lượng sạch, 

năng lượng tái 

tạo là gì? 

Chƣa nêu 

đƣợc khái 

niệm về năng 

lƣợng sạch, 

năng lƣợng 

tái tạo  

Nêu đƣợc 

khái niệm về 

năng lƣợng 

sạch, năng 

lƣợng tái tạo 

nhƣng 

nhƣng chƣa 

chính xác 

Nêu đƣợc 

đúng, đủ khái 

niệm về năng 

lƣợng sạch, 

năng lƣợng 

tái tạo 

CĐR3 Tc2 
Trình bày được 

một số dạng 

Chỉ liệt kê 

đƣợc tên gọi 

Có liệt kê  và 

mô tả cụ thể 

Liệt kê và mô 

tả chi tiết 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

năng lượng tái 

tạo đi n hình 

của dƣới 3 

loại năng 

lƣợng tái tạo 

điển hình 

đƣợc 3-6 loại 

năng lƣợng 

tái tạo 

đƣợc trên 6 

loại năng 

lƣợng tái tạo 

CĐR8 Tc3 

Trình bày được 

các kiến thức về 

cấu tạo và 

nguyên lí hoạt 

động của pin 

năng lượng mặt 

tr i 

Không trình 

bày đƣợc 

hoặc trình 

bày sai nội 

dung  

Trình bày 

đƣợc cấu tạo 

nhƣng chƣa 

trình bày 

đƣợc nguyên 

l  hoạt động 

pin năng 

lƣợng mặt trời 

Trình bày 

đƣợc đúng và 

đầy đủ cấu 

tạo, nguyên l  

hoạt động pin 

năng lƣợng 

mặt trời 

CĐR16 Tc4 

Trình bày được 

quá trình phỏng 

vấn, kết quả khảo 

sát 

Chƣa trình 

bày đƣợc quá 

trình phỏng 

vấn, phỏng 

vấn đƣợc 1 

hộ  gia đình, 

không có kết 

quả khảo sát 

Trình bày 

đƣợc quá 

trình phỏng 

vấn, phỏng 

vấn đƣợc  2 

hộ gia đình, 

có số liệu 

khảo sát 

nhƣng chƣa 

có kết luận 

Trình bày 

đƣợc quá 

trình phỏng 

vấn, phỏng 

vấn đƣợc từ 3 

hộ gia đình 

trở lên, có kết 

quả số liệu 

khảo sát, có 

kết luận 

CĐR16 Tc5 

Trình bày được 

một số các tác 

động đi n hình 

của việc sử dụng 

năng lượng sạch, 

năng lượng tái 

tạo cho nông 

nghiệp 

Chƣa trình 

bày đƣợc các 

tác động điển 

hình của việc 

sử dụng năng 

lƣợng sạch, 

năng lƣợng 

tái tạo cho 

nông nghiệp  

Trình bày 

đƣợc hoặc chỉ 

tác động t ch 

cực hoặc chỉ 

tác động tiêu 

cực của việc 

sử dụng năng 

lƣợng sạch, 

năng lƣợng tái 

tạo cho nông 

nghiệp 

Trình bày 

đƣợc cả tác 

động t ch cực 

và tác động 

tiêu cực của 

việc sử dụng 

năng lƣợng 

sạch, năng 

lƣợng tái tạo 

cho nông 

nghiệp 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

CĐR18 Tc6 

Đề xuất được 

một số giải pháp 

sử dụng năng 

lượng sạch, năng 

lượng tái tạo 

Không đề 

xuất đƣợc 

giải pháp 

Chỉ đề xuất 

đƣợc giải 

pháp cho sinh 

hoạt hộ gia 

đình hoặc sản 

xuất nông 

nghiệp 

Đề xuất đƣợc 

giải pháp cho 

sinh hoạt hộ 

gia đình và 

sản xuất nông 

nghiệp 

CĐR19 Tc7 
Hình thức, bố 

cục 

+ Slide còn 

lỗi ch nh tả, 

sắp xếp chƣa 

hợp lý, không 

đúng định 

dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa không có  

+ Không đầy 

đủ các phần, 

sắp xếp chƣa 

logic, độ dài 

không đúng 

quy định. 

+ Slide đƣợc 

thiết kế đúng 

định dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa chƣa hợp 

l , chƣa đúng 

trọng tâm nội 

dung 

+ Không đầy 

đủ các phần, 

sắp xếp chƣa 

logic, đúng 

độ dài quy 

định. 

+ Slide đƣợc 

thiết kế rõ 

ràng, đúng 

định dạng. 

+ Hình ảnh, 

video minh 

họa hợp l , 

đúng trọng 

tâm nội dung 

+ Đầy đủ các 

phần, sắp xếp 

logic, độ dài 

đúng quy 

định. 

CĐR22 
Tc8 

 

 ĩ năng nói, khả 

năng tương tác, 

trả l i câu hỏi 

+ Trình bày 

khó hiểu, 

không lƣu 

loát, quá dài 

hoặc quá 

ngắn so với 

thời gian quy 

định 

+ Không tự 

tin, Không 

tƣơng tác với 

ngƣời nghe 

+ Trình bày 

đôi chỗ còn 

khó hiểu, 

chƣa lƣu loát, 

đủ thời gian 

quy định 

+ Chƣa tự tin, 

Không tƣơng 

tác với ngƣời 

nghe 

+ Không trả 

lời đƣợc hoặc 

+ Trình bày 

dễ hiểu, lƣu 

loát, đủ thời 

gian quy định 

+ Có thể 

phản hồi, 

thảo luận 

tƣơng tác với 

ngƣời nghe  

+ Trả lời 

đƣợc các câu 

hỏi (nếu có) 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

+ Không trả lời 

đƣợc hoặc trả 

lời sai các câu 

hỏi (nếu có) 

trả lời sai các 

câu hỏi (nếu 

có) 

CĐR23 Tc9 

Trung thực, 

khách quan, có 

khả năng tự học 

tập, nghiên cứu 

+ Tỉ lệ đạo 

văn chiếm 

phần lớn 

trong thu 

thập, xử lí tài 

liệu nghiên 

cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong 

hoạt động học 

tập, nghiên 

cứu 

+ Trung thực, 

khách quan 

trong một số 

thu thập, xử lí 

tài liệu 

nghiên cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong 

hoạt động 

học tập, 

nghiên cứu 

+ Trung thực, 

khách quan 

trong thu 

thập, xử lí tài 

liệu nghiên 

cứu 

+ Chƣa chủ 

động, chƣa tự 

giác trong 

hoạt động 

học tập, 

nghiên cứu 

CĐR24 Tc10 

Ý thức kỉ luật, 

trách nhiệm nghề 

nghiệp, tinh thần 

cầu thị, hợp tác 

 

+ Thực hiện 

chƣa đầy đủ 

các nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ Chƣa t ch 

cực tham gia 

thảo luận, 

đóng góp nội 

dung với tinh 

thần cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ khi 

đƣợc yêu cầu 

+ Tham gia 

dƣới 1/2 số 

buổi họp 

nhóm theo kế 

hoạch, vắng 

không có lí 

do 

+ Thực hiện 

đầy đủ các 

nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ Chƣa t ch 

cực tham gia 

thảo luận, 

đóng góp nội 

dung với tinh 

thần cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ khi 

đƣợc yêu cầu 

+ Tham gia 

3/4 số buổi 

họp nhóm 

theo kế 

hoạch, vắng 

có lí do 

+ Thực hiện 

+ Thực hiện 

đầy đủ các 

nhiệm vụ 

đƣợc giao  

+ T ch cực 

tham gia thảo 

luận, đóng 

góp nội dung 

với tinh thần 

cầu thị 

+ Hợp tác, 

chia sẻ  

+ Tham gia 

đầy đủ số 

buổi họp 

nhóm theo kế 

hoạch 

+ Thực hiện 

đúng quy 

định, ý thức 
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CĐR 
Ký 

hiệu 
Tiêu chí 

Mô tả mức chất lƣ ng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

+ Chƣa thực 

hiện đúng 

quy định, ý 

thức kỉ luật 

chƣa tốt 

đúng quy 

định, ý thức 

kỉ luật tốt 

kỉ luật tốt 

Bước 6: Sử dụng Rubric để đánh giá, thu thập thông tin 

Dựa vào các tiêu ch  đánh giá đã đƣợc xây dựng ở trên, chúng tôi thiết kế nội 

dung phiếu hƣớng dẫn đánh giá theo tiêu ch : 

Bảng 3.20: Phiếu đánh giá theo tiêu chí Đề số 4 (dành cho GV) 

CĐR 
Tiêu 

chí 

Trọng 

số 

Điểm số và mức  ộ chất lƣ ng Điểm 

 ạt 

 

Mức 1 

(1  iểm) 

Mức 2 

(2  iểm) 

Mức 3 

(3  iểm) 

CĐR3 Tc1 x1     

CĐR3 Tc2 x1     

CĐR8 Tc3 x1     

CĐR16 Tc4 x2     

CĐR16 Tc5 x2     

CĐR18 Tc6 x1     

CĐR19 Tc7 x1     

CĐR22  Tc8 x1     

CĐR23  Tc9 x1     

CĐR24  Tc10 x1     

 Điểm tổng (ĐGV)  

+ Phiếu đánh giá các thành viên trong nhóm và tự đánh giá (đã đƣợc thiết kế tại 

mục 3.3.3.2) 

Bước 7: Phân tích thông tin, nhận xét và cải tiến công cụ 

Kết quả đánh giá SV theo Rubric các phiếu ĐG xây dựng tại bƣớc 6 đƣợc t nh 

theo trọng số nhƣ sau:   

ĐIỂM SV = ĐGV (*70%) + ĐN (*20%) + Đtđg (*10%) 

Nhận xét, thu thập thông tin phản hồi từ GV và SV 
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Kết luận chƣơng 3 

Trong chƣơng 3, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng nội dung của 

bộ công cụ ĐGT gồm 4 đề: Thiết kế mô hình hệ thống tƣới nhỏ giọt, Nông nghiệp 

trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Công nghệ nano và ứng dụng 

trong nông nghiệp, Năng lƣợng sạch - Năng lƣợng tái tạo. Mỗi đề ĐGT gồm một hệ 

thống các tiêu ch  ĐG và các phiếu ĐG theo tiêu ch  của GV, của SV (TĐG), của các 

SV trong nhóm (ĐGĐĐ). Hệ thống tiêu ch  ĐG chúng tôi xây dựng gồm 3 Chuẩn 

(Chuẩn nội dung, chuẩn quá trình, chuẩn giá trị) và 8 đến 10 tiêu ch , các tiêu ch  

thuộc các CĐR đã đƣợc xác định trong chƣơng trình dạy học (tùy thuộc vào yêu cầu 

của từng đề). Mỗi tiêu ch  đƣợc đánh giá ở ba mức chỉ báo cụ thể và với cách t nh 

trọng số khác nhau. Điểm đánh giá là tổng điểm của các tiêu ch  (của TC) do GV, 

SV, thành viên của nhóm cho sau khi đã nhân với trọng số đƣợc qui định cụ thể ở 

từng bài đánh giá. Ở mỗi bài đánh giá, điểm này đƣợc qui ra thang điểm 10.  

Chúng tôi cũng đề xuất việc sử dụng và hƣớng dẫn sử dụng các Bộ công cụ 

ĐGT vào quá trình dạy học học phần Vật l  đại cƣơng. Tuy nhiên, để kiểm chứng t nh 

khả thi và hiệu quả của bộ công cụ, chúng tôi xác định phải tiến hành hoạt động thực 

nghiệm khoa học. Phần này sẽ đƣợc chúng tôi trình bày tiếp ở chƣơng sau. 
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Chƣơng 4 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 

4.1. M c  ích thực nghiệm 

Mục đ ch của TNSP nhằm kiểm định t nh đúng đắn của giả thuyết khoa học 

mà đề tài đã đặt ra. Cụ thể TNSP trả lời câu hỏi sau: 

-  Hệ thống các công cụ ĐGT đã thiết kế ở chƣơng 3 có đảm bảo t nh khả thi, 

phù hợp với mục tiêu ĐG SV trong quá trình dạy học học phần Vật l  đại cƣơng tại 

trƣờng Đại học Nông lâm hay không?  

- Khi GV sử dụng các công cụ ĐGT có đánh giá đƣợc KQHT của sinh viên theo 

CĐR hay không? Có nâng cao đƣợc chất lƣợng học tập của sinh viên hay không? 

4.2. Thời gian,  ịa  iểm và  ối tƣ ng thực nghiệm sƣ phạm 

Luận án không tiếp cận với việc TNSP trên diện rộng vì khung chƣơng trình 

đào tạo, nội dung, chuẩn đầu ra học phần Vật l  đại cƣơng tại các trƣờng đại học khối 

ngành nông lâm là không giống nhau, do vậy luận án tiếp cận tổ chức TNSP theo 

phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp (TNSP 2 vòng tại Trƣờng Đại học Nông lâm - 

Đại học Thái Nguyên). 

- TNSP vòng 1: Đƣợc tiến hành trong học kì I năm học 2018 - 2019 đối với 

SV năm thứ nhất Khóa 50 trƣờng Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên. 

- TNSP vòng 2: Đƣợc tổ chức trong năm học 2019 - 2020 đối với SV năm thứ 

nhất Khóa 51 trƣờng Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 

4.3. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 

4.3.1. Phương pháp điều tra 

Phát phiếu điều tra cho giảng viên, sinh viên của trƣờng đại học đã TNSP để 

thu thập các thông tin về t nh khả thi của việc áp dụng công cụ ĐGT trong dạy học 

học phần Vật l  đại cƣơng cho sinh viên. 

4.3. . Phương pháp quan sát 

- Quan sát các SV trong quá trình thực hiện TNSP (lập kế hoạch đánh giá và 

triển khai quá trình đánh giá sinh viên ở trƣờng đại  học). 

- Quan sát các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao của sinh viên thông 

qua các video, ảnh, nhóm chat zalo, facebook,…  

Trong quá trình quan sát, tập trung thu thập dữ liệu về hành vi, thái độ và tinh 

thần hợp tác làm việc nhóm của sinh viên trong thời gian TNSP. 
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4.3.3. Phương pháp thống kê Toán học 

Sử dụng công cụ ĐGT gồm 3 đề đánh giá cho quá trình TNSP các nhóm sinh 

viên. Chấm điểm và dùng phƣơng pháp thống kê Toán học để xử lý số liệu kết quả 

đánh giá. So sánh kết quả giữa 3 lần thực hiện đánh giá cho các nhóm TN để rút ra 

kết luận về việc ĐG KQHT của sinh viên theo CĐR. 

4.4. Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 

4.4.1. Tài liệu, hướng dẫn thực nghiệm sư phạm 

+ Để triển khai TNSP, chúng tôi chuẩn bị tài liệu sau: 

 - Tài liệu hƣớng dẫn thực hiện ĐGT trong dạy học học phần Vật l  đại cƣơng. 

 - Các phiếu thăm dò ý kiến giảng viên, sinh viên,.… 

+  Tổ chức trao đổi với giảng viên giảng dạy học phần Vật l  đại cƣơng về quy 

trình cách thức thực hiện bài ĐGT theo các công cụ do tác giả đã đề xuất tại chƣơng 3 

để đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo chuẩn đầu ra. 

+ Trao đổi với giảng viên trực tiếp giảng dạy, đánh giá các nhóm TN về các 

nội dung đánh giá theo tiêu ch  nhằm đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo 

chuẩn đầu ra. 

+ Triển khai hƣớng dẫn cho sinh viên nhóm TN về quy trình cách thức thực 

hiện nhiệm vụ trong các công cụ ĐGT; các tiêu ch  đánh giá. 

4.4. . Cách thức tiến hành thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm đƣợc chia thành hai vòng với cách thực hiện và mục đ ch của 

mỗi vòng nhƣ sau: 

+ Thực nghiệm vòng 1: sử dụng các công cụ đã thiết kế ở chƣơng 3 cho 20 

sinh viên năm nhất (02 nhóm TN) trong quá trình giảng dạy học phần Vật l  đại 

cƣơng nhằm thử nghiệm hiệu quả, đánh giá t nh khả thi của các công cụ ĐGT. Trên 

cơ sở đó, thực hiện điều chỉnh một số tiêu ch , chỉ báo để chuẩn hóa các công cụ ĐGT 

cho đầy đủ, phù hợp hơn với thực tiễn để tiến hành TNSP vòng 2. 

+ Thực nghiệm vòng 2: tiến hành sử dụng các công cụ đã có điều chỉnh từ 

vòng 1 cho 43 sinh viên năm nhất (05 nhóm TN) nhằm sử dụng các công cụ ĐGT đã 

chuẩn hóa để đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo chuẩn đầu ra của học phần. 

4.5. Kết quả thực nghiệm sƣ phạm  

4.5.1. Quá trình và kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 

4.5.1.1. Quá trình thực nghiệm vòng 1 

TNSP vòng 1 đƣợc thực hiện với 2 nhóm sinh viên Khóa 50 (năm học 2018 - 

2019) Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên với số lƣợng cụ thể các nhóm nhƣ sau: 
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Bảng 4.1: Bảng số lượng SV TNSP vòng 1 

Nhóm Số lƣ ng SV Mã hóa SV 

N1 10 S1, S2, …., S10 

N2 10 S11, S12,…, S20 

Các Đề ĐGT đƣợc sử dụng thực nghiệm đƣợc mã hóa nhƣ sau: 

Bảng 4.2: Bảng mã hóa các đề ĐGT sử dụng cho TNSP 

STT Mã  ề Chủ  ề 

1 Đ1 Thiết kế mô hình hệ thống tƣới nhỏ giọt 

2 Đ2 Nông nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

3 Đ3 Công nghệ nano và ứng dụng trong nông nghiệp 

Quá trình TNSP vòng 1 diễn ra trong học kì 1 với Đề Đ1 đƣợc đƣa vào đánh 

giá cho SV trong giai đoạn đầu của học phần Vật l  đại cƣơng (cụ thể là sau khi kết 

thúc nội dung Chƣơng 2), Đ2 đƣợc sử dụng vào giai đoạn giữa của học kì (sau khi kết 

thúc Chƣơng 3) và Đ3 đƣợc sử dụng vào giai đoạn cuối của học kì (sau khi kết thúc 

Chƣơng 5). 

Sau khi thực hiện ĐGT qua 3 đề, chúng tôi đã phát phiếu khảo sát xin ý kiến 

chuyên gia gồm 23  GV tham gia giảng dạy Vật l   tại một số trƣờng THPT và giảng 

dạy học phần Vật l  đại cƣơng tại trƣờng đại học về các công cụ ĐGT đã thiết kế tại 

chƣơng 3. Mục đ ch nhằm ĐG sự cần thiết, t nh khả thi, độ tin cậy của các công cụ đã 

xây dựng; đồng thời xin ý kiến phản hồi về các tiêu ch , chỉ báo, các mức độ đã đƣợc 

xây dựng trong các công cụ ĐGT, từ đó có sự điều chỉnh và chuẩn hóa các công cụ để 

sử dụng cho TNSP vòng 2 (Phụ lục 3). 

4.5.1.2. Kết quả thực nghiệm vòng 1 

Sau khi phát phiếu điều tra bằng bảng hỏi, chúng tôi thu về đƣợc 23 phiếu trả 

lời, dữ liệu đƣợc mã hóa, làm sạch và nhập vào phần mềm SPSS 20.  

* Kết quả thống kê mô tả: 

Tính cấp thiết: đƣợc mô tả qua 2 quan sát CT1, CT2. Qua thống kê ý kiến 

(Bảng 4.5) của 23 phiếu trả lời đã đƣợc TNSP vòng 1 cho thấy 20/23 tức 87% phiếu 

(CT1) và 16/23 tức 70% phiếu (CT2) lựa chọn đồng ý và rất đồng ý. Ngoài ra bảng 

tham số 4.3 còn cho thấy rõ giá trị trung bình và mức độ lựa chọn nhiều nhất (yếu vị) 
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là phƣơng án đồng ý. Điều đó cho thấy các công cụ ĐGT đƣợc xây dựng và sử dụng 

đánh giá KQHT theo chuẩn đầu ra cho SV là rất có ý nghĩa và cần thiết. 

Bảng 4.3. Bảng thống kê mô tả về tính cần thiết của các công cụ 

 Các tham số thống kê CT1 CT2 

Trung bình 4,04 3,91 

Trung vị 4,0 4,0 

Yếu vị 4 4 

Độ lệch chuẩn 0,562 0,733 

Tính khả thi: đƣợc mô tả qua 3 quan sát KT1, KT2, KT8. Qua thống kê ý kiến 

(Bảng 4.5) của 23 phiếu trả lời đã thực hiện TNSP vòng 1 cho thấy đa số phiếu (65% 

đối với KT1; 66% đối với KT2; 78% đối với KT8) lựa chọn đồng ý và rất đồng ý. 

Ngoài ra theo bảng tham số 4.4 còn cho thấy rõ giá trị trung bình và mức độ lựa chọn 

nhiều nhất (yếu vị) là phƣơng án 4 (đồng ý). Điều đó cho thấy các công cụ ĐGT đƣợc 

xây dựng và sử dụng đánh giá KQHT theo chuẩn đầu ra cho SV là khả thi, có hiệu quả. 

Bảng 4.4. Bảng thống kê mô tả cho tính khả thi của các công cụ ĐGT 

Các tham số TK KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KT8 

Trung bình 3,83 3,74 3,87 3,52 3,87 3,52 3,52 3,70 

Trung vị 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Yếu vị 4 4 4 4 4 4 4 4 

Độ lệch chuẩn 0,717 0,619 0,626 0,511 0,815 0,593 0,790 0,635 
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Bảng 4.5. Bảng thống kê của các quan sát 

Ý 

 iến 

CT1 CT2 KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KT8 

Tần 

số 
% 

Tần 

số 
% 

Tần 

số 
% 

Tần 

số 
% 

Tần 

số 
% 

Tần 

số 
% 

Tần 

số 
% 

Tần 

số 
% 

Tần 

số 
% 

Tần 

số 
% 

ko 

đồng 

ý 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 2 9 2 9 

Phân 

vân 
3 13 7 30 8 35 8 35 6 26 11 48 6 26 9 39 9 39 3 

13 

đồng 

ý 
16 70 11 48 11 48 13 57 14 61 12 52 11 48 13 57 10 44 18 78 

rất 

đồng 

ý 

4 17 5 22 4 17 2 9 3 13 0 0 5 22 0 0 2 9 0 0 

Tổng 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

 

1
2

4
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* Độ tin cậy:  

 Sau khi có bộ dữ liệu đã làm sạch, chúng tôi tiến hành phân t ch dữ liệu để 

kiểm định độ tin cậy của từng thang đo thông qua hệ số Cronbach‟s Alpha, nếu hệ số 

thỏa mãn điều kiện lớn hơn 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng lớn hơn 0,3 thì thang 

đo đạt độ tin cậy. Nhƣ vậy, theo kết quả bảng 4.6 cho thấy thang đo cho CT và KT có 

giá trị Cronbach‟s Alpha là 0,703 và 0,753 đạt ngƣỡng thang đo sử dụng tốt. Điều đó 

có nghĩa các ý kiến nhận xét của SV về các công cụ sau khi đƣợc TNSP vòng 1 hoàn 

toàn đủ độ tin cậy, các kết quả có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 4.6. Độ tin cậy của thang đo 

Thang đo Số quan sát Cronbach's Alpha Tƣơng quan biến tổng nhỏ nhất 

CT 2 0,703 0,561 

KT 8 0,753 0,306 

 

*  ết quả về một số ý kiến về nội dung, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cho 3 

đề ĐGT 

 Theo bảng 4.4, 4.5, đối với 1 số quan sát mô tả về sự phù hợp của đánh giá các 

mức độ đạt chất lƣợng về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo tiêu ch  (KT3), sự 

phù hợp của nhiệm vụ ĐGT (KT4), cách xác định các tiêu chuẩn (KT5), tiêu chí 

(KT6), các mức độ biểu hiện trong từng tiêu ch  (KT7) chúng tôi thấy đa số phiếu trả 

lời (trên 50%) lựa chọn đồng ý, rất đồng ý. Tuy nhiên tỉ lệ phiếu lựa chọn mức phân 

vân còn khá cao (48% đối với KT4, 39% đối với KT6, KT7), đặc biệt còn xuất hiện 

phiếu lựa chọn phƣơng án không đồng ý ở KT5, KT6, KT7. Điều đó cho thấy có 1 số 

GV còn khá lo lắng về sự phù hợp trong cách xác định tiêu chuẩn, tiêu ch  đánh giá 

trong các công cụ ĐGT. Dựa trên sự tổng hợp một số ý kiến góp ý cụ thể về các công 

cụ đã thực hiện trong phiếu khảo sát, chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh, giảm mức độ 

khó trong các biểu hiện của tiêu ch , xác định lại trọng số t nh điểm cho các tiêu ch  

có vai trò cốt lõi. 

4.5. . Quá trình và kết quả thực nghiệm sư phạm vòng   

Ở lần TNSP vòng 1, chúng tôi đã thực hiện phân t ch số liệu để kiểm tra t nh 

cần thiết, t nh khả thi và độ tin cậy của các công cụ. Do vậy, sang TNSP vòng 2 

chúng tôi tiến hành mở rộng phạm vi sử dụng các công cụ cho 02 lớp với 5 nhóm 

sinh viên (tổng số 43 SV) Khóa 51, năm học 2019 - 2020 tại Trƣờng Đại học Nông 

lâm - Đại học Thái Nguyên nhằm đánh giá kết quả học tập của SV theo chuẩn đầu ra 

trong quá trình giảng dạy học phần Vật l  đại cƣơng. Số lƣợng cụ thể các nhóm đƣợc 

thống kê ở bảng 4.7: 
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Bảng 4.7: Bảng số lượng SV TNSP vòng 2 

Nhóm Số lƣ ng SV Mã hóa SV 

N1 8 SV1, SV2, …., SV8 

N2 9 SV9, SV10,…, SV17 

N3 9 SV18, SV19,…. SV26 

N4 8 SV27, SV28,…SV34 

N5 9 SV35, SV36,….SV43 

Các công cụ ĐGT (tƣơng ứng với 3 đề ĐGT đã thiết kế trong chƣơng 3) đƣợc sử 

dụng thực nghiệm vòng 2 cũng đƣợc mã hóa nhƣ Bảng 4.2. 

4.5.2.1. Kết quả học tập của sinh viên qua bộ đề thực nghiệm 

Quy ƣớc điểm quy đổi các mức độ nhƣ sau: Mức 3 (M3) - ứng với 3 điểm; 

Mức 2 (M2) - ứng với 2 điểm; Mức 1 (M1) - ứng với 1 điểm. Nhƣ vậy, mức điểm tối 

đa cho mỗi tiêu ch  là 3 điểm. Qua Bảng 3.11, 3.15 và 3.19 ta có số điểm tối đa cho 

tổng các tiêu ch  ở mỗi đề nhƣ sau: 

STT Đề số Tổng  iểm tối  a 

1 Đ1 30 

2 Đ2 30 

3 Đ3 30 

 

KQHT của SV (ĐSV) đƣợc ĐG qua 3 loại phiếu đánh giá: Phiếu ĐG dành cho 

GV ĐGV (trọng số 70%), Phiếu ĐG nhóm ĐN (trọng số 20%), Phiếu tự ĐG Đtđg (trọng 

số 10%).  

ĐSV = ĐGV (*70%) + ĐN (*20%) + Đtđg (*10%) 

Sau đó quy đổi ĐSV về thang điểm 10. 

Xếp loại theo Thang điểm chữ (Theo thông tƣ 08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/3/2021): Không đạt: Điểm F (từ 0 - 3,9 điểm), Đạt: Điểm D (4 - 5,4 điểm), Điểm 

C (5,5 - 6,9 điểm), Điểm B (7 - 8,4 điểm); Điểm A (8,5 - 10 điểm). 

a. Kết quả học tập của sinh viên qua đề ĐGT Đ1 

Theo bảng 3.11 Phiếu ĐG theo tiêu ch  Đề số 1 (dành cho GV) đƣợc xây dựng 

trong chƣơng 3, kết quả thu đƣợc của các nhóm thực nghiệm sau đề ĐGT Đ1 nhƣ sau: 
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Bảng 4.8: Kết quả ĐG các nhóm của GV qua đề Đ1 

Nhóm 
Mức 

 ộ 

Tiêu chí 
ĐGV 

Tc1 Tc2 Tc3 Tc4 Tc5 Tc6 Tc7 Tc8 Tc9 Tc10 

N1 

M1  x x  x x x  x  

14 M2 x   x    x  x 

M3           

N2 

M1  x x x x x x x x  

12 M2 x         x 

M3           

N3 

M1  x  x  x x  x  

15 M2 x  x  x   x  x 

M3           

N4 

M1   x   x x    

18 M2 x x  x x   x x  

M3          x 

N5 

M1 x x x x x x x x   

12 M2         x x 

M3           

Ghi chú: ĐGV được đánh giá theo thang đo tối đa của tổng các tiêu chí (30 điểm) 

Theo mẫu 5 về Phiếu ĐG các thành viên nhóm đã xây dựng trong chƣơng 3 

chúng tôi cho các nhóm tiến hành ĐG nhóm và tự đánh giá các thành viên trong 

nhóm, kết quả thu đƣợc cho 5 nhóm trình bày ở phụ lục 4, 5, 6, 7, 8. 

Sau đây là tổng hợp KQHT của từng SV theo các nhóm qua Đ1 (đã quy đổi 

sang thang điểm 10): 

Bảng 4.9: Bảng KQHT của SV qua Đ1 

Nhóm 
Sinh 

viên 
ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 
Nhóm Sinh viên ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 

N1 SV1 5,1 D N3 SV23 6,2 C 

SV2 5,9 C SV24 6,2 C 

SV3 6,0 C SV25 6,2 C 

SV4 5,8 C SV26 6,1 C 

SV5 5,4 D N4 SV27 7,2 B 
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Nhóm 
Sinh 

viên 
ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 
Nhóm Sinh viên ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 

SV6 5,8 C SV28 7,2 B 

SV7 5,9 C SV29 6,8 C 

SV8 6,2 C SV30 6,8 C 

N2 SV9 5,6 C SV31 7,0 B 

SV10 5,2 D SV32 7,2 B 

SV11 5,3 D SV33 6,9 C 

SV12 5,3 D SV34 6,6 C 

SV13 5,0 D N5 SV35 5,7 C 

SV14 5,5 C SV36 5,0 D 

SV15 5,5 C SV37 4,9 D 

SV16 5,2 D SV38 5,0 D 

SV17 5,1 D SV39 5,0 D 

N3 SV18 6,2 C SV40 5,2 D 

SV19 6,3 C SV41 5,5 C 

SV20 6,5 C SV42 5,3 D 

SV21 6,3 C SV43 5,4 D 

SV22 5,7 C Trung bình 5,9  

Từ Bảng 4.9 cho thấy KQHT của SV sau khi thực hiện đề ĐGT Đ1 có kết quả 

khá thấp, đa số đạt điểm C và D. Có thể  l  giải một số nguyên nhân chủ quan và 

khách quan nhƣ sau: do đây là phƣơng pháp ĐG SV mới đƣợc tiếp cận, còn lạ lẫm về 

cách ĐG theo tiêu ch  nên SV gặp khó khăn trong việc xác định các yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ;  SV phải dành nhiều thời gian thu thập tài liệu và thƣờng xuyên phải làm 

việc nhóm, điều này khá khó khăn cho SV năm nhất do chƣa quen biết hết với nhau 

để có thể th ch nghi với cách làm việc nhóm; SV cũng nhận thấy rằng khả năng và 

mức độ trải nghiệm thế giới thực của mỗi ngƣời là khác nhau nên có thể ảnh hƣởng 

đến kết quả điểm của bản thân. 

b. Kết quả học tập của sinh viên qua đề ĐGT Đ2 

Theo bảng 3.12 Phiếu ĐG theo tiêu ch  Đề số 2 đƣợc xây dựng trong chƣơng 

3, kết quả thu đƣợc của các nhóm thực nghiệm sau đề ĐGT Đ2 nhƣ sau: 
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Bảng 4.10: Kết quả ĐG các nhóm của GV qua đề Đ2 

Nhóm 
Mức 

 ộ 

Tiêu chí 
ĐGV 

Tc1 Tc2 Tc3 Tc4 Tc5 Tc6 Tc7 Tc8 Tc9 Tc10 

N1 M1     x x   x  18 

M2  x x x   x x  x 

M3 x          

N2 M1           21 

M2  x x x x x x x x x 

M3 x          

N3 M1    x  x     20 

M2   x  x  x x x x 

M3 x x         

N4 M1           24 

M2   x x  x x x x  

M3 x x   x     x 

N5 M1      x  x   19 

M2 x x x x x    x x 

M3       x    

Ghi chú: ĐGV được đánh giá theo thang đo tối đa của tổng các tiêu chí (30 điểm) 

Theo mẫu 5 về Phiếu ĐG các thành viên nhóm đã xây dựng trong chƣơng 3 

chúng tôi cho các nhóm tiến hành ĐG nhóm và tự đánh giá các thành viên trong 

nhóm, kết quả thu đƣợc cho 5 nhóm trình bày ở phụ lục 9, 10, 11, 12, 13. 

Sau đây là tổng hợp KQHT của từng SV theo các nhóm qua Đ2 (đã quy đổi 

sang thang điểm 10):  

Bảng 4.11: Bảng KQHT của SV qua Đ2 

Nhóm 
Sinh 

viên 
ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 
Nhóm Sinh viên ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 

N1 SV1 6,6 C N3 SV23 7,5 B 

SV2 7,0 B SV24 7,4 B 

SV3 7,1 B SV25 7,4 B 

SV4 6,8 C SV26 6,9 C 

SV5 6,7 C N4 SV27 8,6 A 

SV6 6,7 C SV28 8,6 A 

SV7 7,0 B SV29 8,2 B 
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Nhóm 
Sinh 

viên 
ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 
Nhóm Sinh viên ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 

SV8 7,2 B SV30 8,2 B 

N2 SV9 7,8 B SV31 8,4 B 

SV10 7,6 B SV32 8,6 A 

SV11 7,6 B SV33 8,3 B 

SV12 7,5 B SV34 8,0 B 

SV13 7,5 B N5 SV35 7,2 B 

SV14 7,6 B SV36 6,6 C 

SV15 7,6 B SV37 6,7 C 

SV16 7,6 B SV38 6,7 C 

SV17 7,6 B SV39 6,7 C 

N3 SV18 7,7 B SV40 6,6 C 

SV19 7,5 B SV41 7,1 B 

SV20 7,7 B SV42 7,0 B 

SV21 7,5 B SV43 6,8 C 

SV22 7,4 B Trung bình 7,4  

Từ Bảng 4.11 cho thấy KQHT của SV sau khi thực hiện đề ĐGT Đ2 có kết 

quả tăng khá rõ, đa số đạt điểm C, B, và đã có một số SV của nhóm 4 vƣợt lên đạt 

điểm A. 

c. Kết quả học tập của sinh viên qua đề ĐGT Đ3 

Theo bảng 3.16 Phiếu ĐG theo tiêu ch  Đề số 3 đƣợc xây dựng trong chƣơng 

3, kết quả thu đƣợc của các nhóm thực nghiệm sau đề ĐGT Đ3 nhƣ sau: 

Bảng 4.12: Kết quả ĐG các nhóm của GV qua đề Đ3 

Nhóm 
Mức 

 ộ 

Tiêu chí 
ĐGV 

Tc1 Tc2 Tc3 Tc4 Tc5 Tc6 Tc7 Tc8 Tc9 Tc10 

N1 M1           23 

M2   x x x x x x x  

M3 x x        x 

N2 M1           25 

M2     x x x x x  

M3 x x x x      x 

N3 M1           24 
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Nhóm 
Mức 

 ộ 

Tiêu chí 
ĐGV 

Tc1 Tc2 Tc3 Tc4 Tc5 Tc6 Tc7 Tc8 Tc9 Tc10 

M2  x x x x x x    

M3 x       x x x 

N4 M1           27 

M2    x    x x  

M3 x x x  x x x   x 

N5 M1           22 

M2   x x x x x x x x 

M3 x x         

Ghi chú: ĐGV được đánh giá theo thang đo tối đa của tổng các tiêu chí (30 điểm) 

Theo mẫu 5 về Phiếu ĐG các thành viên nhóm đã xây dựng trong chƣơng 3 

chúng tôi cho các nhóm tiến hành ĐG nhóm và tự đánh giá các thành viên trong 

nhóm, kết quả thu đƣợc cho 5 nhóm trình bày ở phụ lục 14, 15, 16, 17, 18. 

Sau đây là tổng hợp KQHT của từng SV theo các nhóm qua Đ3 (đã quy đổi 

sang thang điểm 10): 

Bảng 4.13: Bảng KQHT của SV qua Đ3 

Nhóm 
Sinh 

viên 
ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 
Nhóm Sinh viên ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 

N1 SV1 8,2 B N3 SV23 8,4 B 

SV2 8,2 B SV24 8,4 B 

SV3 8,4 B SV25 8,3 B 

SV4 8,1 B SV26 7,9 B 

SV5 8,2 B N4 SV27 9,3 A 

SV6 8,1 B SV28 9,3 A 

SV7 8,2 B SV29 9,1 A 

SV8 8,4 B SV30 9,0 A 

N2 SV9 8,8 A SV31 9,1 A 

SV10 8,5 A SV32 9,3 A 

SV11 8,6 A SV33 9,3 A 

SV12 8,4 B SV34 8,8 A 

SV13 8,8 A N5 SV35 8,1 B 

SV14 8,7 A SV36 7,8 B 

SV15 8,6 A SV37 7,8 B 
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Nhóm 
Sinh 

viên 
ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 
Nhóm Sinh viên ĐSV 

ĐSV (Thang 

 iểm chữ) 

SV16 8,7 A SV38 7,8 B 

SV17 8,3 B SV39 7,7 B 

N3 SV18 8,6 A SV40 7,6 B 

SV19 8,6 A SV41 8,0 B 

SV20 8,5 A SV42 8,1 B 

SV21 8,4 B SV43 7,9 B 

SV22 8,6 A Trung bình 8,4  

Từ Bảng 4.13 cho thấy KQHT của SV sau khi thực hiện đề ĐGT Đ3 có kết 

quả tăng vƣợt bậc, đa số đạt điểm B, A không còn điểm D. Điều này cho thấy, trong 

giai đoạn cuối kì SV đã quen với hình thức ĐG theo tiêu ch , sự hợp tác làm việc 

nhóm đạt đƣợc hiệu quả cao hơn. 

Nhận xét: Từ các bảng kết quả 4.9, 4.11, 4.13 cho thấy qua 3 đề ĐGT kết quả 

học tập của các nhóm là có xu hƣớng tăng, đặc biệt có những nhóm đạt kết quả rất cao ở 

Đ3 (Nhóm 2, Nhóm 4). Các kết quả cụ thể của từng SV còn đƣợc biểu diễn qua biểu đồ 

4.1. Về mức độ đạt đƣợc của các tiêu ch  trong từng đề, qua bảng 4.8, 4.10, 4.12 có thể 

thấy đƣợc từ việc SV chƣa biết cách thực hiện nhiệm vụ cả về l  thuyết và ứng dụng thực 

tiễn (thể hiện qua việc KQHT của Đ1 các tiêu ch  đa số đạt mức 1, không có tiêu ch  nào 

đạt mức 3) thì qua Đ3 kết quả đã tiến bộ vƣợt bậc, rất nhiều tiêu ch  đạt mức 3, không 

còn tiêu ch  đạt mức 1. Qua đó nhận thấy ĐGT đã đƣợc SV tiếp nhận và có sự tiếp thu, 

phát triển trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đánh giá. 

 

Biểu đồ 4.1. KQHT của SV sau khi thực hiện 3 đề ĐGT 
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Kết luận chƣơng 4 

 

 Trong chƣơng 4, bằng phƣơng pháp thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành các 

hoạt động thực nghiệm để bƣớc đầu kiểm chứng t nh khả thi và hiệu quả của các công 

cụ và sử dụng các công cụ đã xây dựng ở chƣơng 3. Thực nghiệm đƣợc tiến hành qua 

hai vòng và chủ yếu bằng cách nghiên cứu trƣờng hợp. Vòng 1 sử dụng các công cụ 

ĐGT đã thiết kế cho 20 sinh viên năm nhất (02 nhóm TN), sau đó lấy ý kiến phản hồi 

từ 03 GV đã tham gia giảng dạy và 20 SV đã TNSP về t nh cấp thiết, t nh khả thi và 

sự phù hợp trong các tiêu chuẩn, tiêu ch  và các mức độ ĐG đã xây dựng của các 

công cụ ĐGT. Trên cơ sở đó, thực hiện điều chỉnh một số tiêu ch , chỉ báo để chuẩn 

hóa công cụ ĐGT cho đầy đủ, phù hợp hơn với thực tiễn để tiến hành TNSP vòng 2. 

Với thực nghiệm vòng 2, chúng tôi tiến hành sử dụng các công cụ đã có điều chỉnh từ 

vòng 1 cho 43 sinh viên năm nhất (05 nhóm TN) nhằm sử dụng các công cụ ĐGT đã 

chuẩn hóa để đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo chuẩn đầu ra. Các kết quả 

đạt đƣợc từ vòng 2 cho thấy sự hiệu quả của các công cụ ĐGT trong đánh giá KQHT 

theo chuẩn đầu ra trong quá trình dạy học học phần Vật l  đại cƣơng. Qua đó cũng 

thấy rõ đƣợc những đóng góp của các công cụ ĐGT. Đây là một kết quả quan trọng, 

khẳng định t nh đúng đắn của giả thuyết khoa học đã nêu, làm rõ các luận điểm đƣợc 

xác định trong đề tài. Kết quả góp phần khẳng định ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

nghiên cứu. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Những  ết quả  ạt  ƣ c của luận án 

1.1.  Về mặt lí luận 

 - Luận án đã trình bày đƣợc bức tranh tổng quan các nghiên cứu về đánh giá 

và đánh giá thực cả trong nƣớc và nƣớc ngoài, tạo cơ sở khoa học cho thực hiện 

nghiên cứu l  luận và xây dựng nội dung thực nghiệm của luận án. 

- Luận án đã hệ thống hóa cơ sở l  luận về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. Cụ 

thể hóa đƣợc những cơ sở l  luận về khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc của đánh giá 

thực; đồng thời thiết kế quy trình xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá thực cho 

sinh viên trong trƣờng đại học theo chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo. 

- Luận án đã xây dựng đƣợc nội dung của 04 công cụ ĐGT theo chuẩn đầu ra 

trong dạy học Vật l  đại cƣơng tại trƣờng Đại học Nông Lâm gồm: Thiết kế mô hình 

hệ thống tƣới nhỏ giọt, Nông nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, Công nghệ nano và ứng dụng trong nông nghiệp, Năng lƣợng sạch - Năng lƣợng 

tái tạo. Mỗi công cụ ĐGT gồm một hệ thống các tiêu ch  ĐG và các phiếu hƣớng dẫn 

ĐG theo tiêu ch . Hệ thống tiêu ch  ĐG chúng tôi xây dựng gồm 3 Chuẩn (Chuẩn nội 

dung, chuẩn quá trình, chuẩn giá trị) và 8 đến 10 tiêu ch  (tùy thuộc vào yêu cầu của 

từng đề). Mỗi tiêu ch  đƣợc đánh giá ở ba mức chỉ báo cụ thể và với cách t nh trọng 

số khác nhau. Chúng tôi cũng đề xuất việc sử dụng và hƣớng dẫn sử dụng công cụ 

ĐGT vào quá trình dạy học học phần Vật l  đại cƣơng 

1. . Về mặt thực tiễn 

 - Các kết quả khảo sát từ thực tiễn đã giúp xác định đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng 

tới KQHT của SV năm nhất gồm: Động cơ học tập; Phƣơng pháp sƣ phạm; kiến thức 

môn học; điều kiện học tập; tổ chức môn học, trong đó có yếu tố ảnh hƣởng lớn nhất 

tới SV là động cơ học tập, tiếp theo là yếu tố phƣơng pháp sƣ phạm. Đồng thời cho 

biết đƣợc thực trạng việc sử dụng các phƣơng pháp kiểm tra đánh giá trong giảng dạy 

các học phần đại cƣơng tại trƣờng đại học. 

- Tổ chức TNSP 2 vòng góp phần khẳng định đƣợc t nh cần thiết, t nh khả thi 

của công cụ ĐGT đã xây dựng trong luận án. Kết quả của TNSP cũng cho thấy qua 

việc sử dụng công cụ ĐGT đã thiết kế giúp đánh giá đƣợc KQHT của SV ở các mức 

độ đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo theo chuẩn đầu ra.  

 Nhƣ vậy từ các kết quả đạt đƣợc của luận án cho thấy mục đ ch nghiên cứu 

của đề tài đề ra là đúng đắn; giả thuyết sƣ phạm đƣợc kiểm định và nhiệm vụ nghiên 

cứu đƣợc hoàn thành. Đề tài hoàn toàn khả thi trong việc triển khai thực hiện đổi mới 
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các phƣơng pháp KTĐG trong dạy học học phần Vật l  đại cƣơng cho SV khối ngành 

nông lâm tại các trƣờng đại học. 

2. Đề xuất và  huyến nghị 

 Để hoạt động KTĐG có sử dụng ĐGT của GV thực sự có hiệu quả, chúng tôi 

có một số các đề xuất và khuyến nghị sau: 

- Cần tổ chức tập huấn cho giáo viên về cách thức thực hiện, quy trình đánh 

giá theo tiêu ch  của công cụ ĐGT. 

- Giáo viên cần có những hƣớng dẫn cụ thể cho sinh viên để hoàn thành nhiệm 

vụ ĐGT: Khuyến kh ch các hình thức thể hiện khác nhau nhƣ đóng vai, mô phỏng, 

tranh luận, trình bày, diễn giải...; hƣớng dẫn SV hoạt động nhóm, tạo điều kiện để 

sinh viên tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, tự xác định mục tiêu phấn đấu để đạt 

chuẩn; … 

- Phổ biến tiêu ch  đánh giá theo chuẩn đầu ra qua việc sử dụng công cụ ĐGT 

đến GV và SV. 

 - Triển khai áp dụng trên diện rộng hoạt động KTĐG có sử dụng ĐGT kết hợp 

với các phƣơng pháp ĐG truyền thống. 

 - Bộ công cụ có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc ĐGT KQHT theo 

chuẩn đầu ra của ngƣời học với các học phần khác khác trong chƣơng trình đào tạo 

của các trƣờng Đại học Nông lâm.  

 - ĐGT khó khả thi với lớp đông SV cho nên cần tổ chức thực hiện, chia lớp 

cho phù hợp. 
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PL 1 

PHỤ LỤC 

Ph  l c 1 

PHIẾU KHẢO SÁT  

VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN ĐẠI CƢƠNG 

(Dành cho Giảng viên) 

 

Trân trọng k nh chào Quý Thầy/Cô!  

Tôi hiện đang thực hiện luận án với nội dung nghiên cứu liên quan tới thực 

trạng sử dụng các phƣơng pháp kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy các học phần đại 

cƣơng tại một số trƣờng Đại học Nông lâm. Tôi rất mong nhận đƣợc sự hỗ trợ từ Quý 

Thầy/Cô bằng việc trả lời những câu hỏi trong phiếu khảo sát này. Thông tin mà Quý 

Thầy/Cô cung cấp có ý nghĩa rất lớn đối với sự thành công của luận án. Chúng tôi xin 

cam đoan những thông tin sẽ đƣợc bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đ ch nghiên cứu. 

Rất mong nhận đƣợc sự cộng tác từ Quý Thầy/Cô. Xin chân thành cảm ơn! 

Viết tắt: Giảng viên (GV), sinh viên (SV), Kiểm tra - Đánh giá (KTĐG), Đánh giá (ĐG) 

 

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Hướng dẫn: Thầy (Cô) hãy khoanh tròn vào mục thích hợp với bản thân 

Câu 1. Họ và tên (không bắt buộc):…………………….. 

Câu 2: Giới t nh: 

1. Nam 

2. Nữ 

Câu 3:  Bộ môn giảng dạy: 

1. Bộ môn Vật l  

2. Bộ môn khác (xin ghi rõ):………….. 

Câu 4: Đơn vị công tác: 

1. Khoa Khoa học cơ bản 

2. Khoa chuyên ngành (xin ghi rõ):……………… 

Câu 5. Số năm công tác giảng dạy: 

` 1. Dƣới 5 năm 

2. Từ 5 - 15 năm 

3. Trên 15 năm 

Câu 6. Đối tƣợng giảng dạy của các học phần đại cƣơng: 

1. SV toàn trƣờng                                               



 

 

 

PL 2 

2. SV thuộc khối ngành Khoa học tự nhiên       

 3. SV thuộc khối ngành Khoa học xã hội   

Câu 7: Các học phần đại cƣơng thƣờng đƣợc giảng dạy cho: 

1. SV năm thứ nhất    3. SV năm thứ ba 

2. SV năm thứ hai    4. SV năm thứ tƣ, thứ năm 

Câu 8: Số t n chỉ/số tiết của học phần Vật l  đại cƣơng tại trƣờng: 

1. 2 t n chỉ (30 tiết) 

2. 3 t n chỉ (45 tiết) 

3. Trên 3 t n chỉ (trên 45 tiết) 

PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Dƣới đây là một số nội dung câu hỏi để khảo sát thực trạng về hiểu biết và 

cách thức sử dụng các phƣơng pháp kiểm tra đánh giá tại nơi công tác.  

1. Xin Thầy/Cô cho biết mức  ộ  ồng ý của bản thân  ối với mỗi phát 

biểu bằng cách  hoanh tròn vào các con số tƣơng ứng: 

1  2  3  4  5  

Rất không đồng ý  Không đồng ý  Trung lập  Đồng ý  Hoàn toàn đồng ý  

 

 NỘI DUNG KHẢO SÁT  Ý KIẾN   

MD M c  ích của hoạt  ộng kiểm tra -  ánh giá    

MD1 KTĐG vì sự tiến bộ của ngƣời học 1 2 3 4 5 

MD2 KTĐG chỉ để xếp loại, phân hạng SV 1 2 3 4 5 

MD3 KTĐG chỉ để có thông tin phản hồi về bài giảng môn học 1 2 3 4 5 

MD4 
KTĐG chỉ để SV tập trung đến những nội dung cần thiết, 

trọng tâm của môn học. 
1 2 3 4 5 

MD5 KTĐG để khuyến kh ch SV thể hiện năng lực của mình 1 2 3 4 5 

MD6 KTĐG để giúp SV hiểu những gì mình cần phải cải tiến 1 2 3 4 5 

MD7 KTĐG để giúp SV có động cơ học tập tốt hơn 1 2 3 4 5 

MD8 
KTĐG giúp GV nhận biết, hiểu và khắc phục các vấn đề 

khó khăn trong học tập của SV 
1 2 3 4 5 

MD9 KTĐG giúp GV kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giảng dạy 1 2 3 4 5 

 

2. Xin Thầy/Cô cho biết mức  ộ thực hiện của quý trƣờng  ối với mỗi phát biểu 

bằng cách  hoanh tròn vào các con số tƣơng ứng: 

1  2  3  4  5  

Không bao giờ  Hiếm khi  Thỉnh thoảng  Thƣờng xuyên  Rất thƣờng xuyên  
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 NỘI DUNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ 

PP 
Mức độ sử dụng các phƣơng pháp kiểm tra - đánh 

giá trong dạy học các học phần đại cƣơng tại trƣờng 
   

PP1 
Nhóm phƣơng pháp kiểm tra viết (tự luận, trắc 

nghiệm, bài báo cáo, bài thu hoạch) 
1 2 3 4 5 

PP2 

Nhóm phƣơng pháp quan sát (sử dụng các công cụ 

thu thập thông tin nhƣ ghi chép, thang đo/phiếu quan 

sát, bảng kiểm tra, phiếu liệt kê) 

1 2 3 4 5 

PP3 
Nhóm phƣơng pháp vấn đáp (phỏng vấn, trò chuyện, 

hỏi đáp) 
1 2 3 4 5 

PP4 
Nhóm phƣơng pháp thực hành (thông qua thực hành, 

th  nghiệm, giao nhiệm vụ ngoài thực tế) 
1 2 3 4 5 

PP5 
Nhóm phƣơng pháp điều tra (sử dụng phiếu điều tra, 

phiếu hỏi ý kiến, phiếu khảo sát…) 
1 2 3 4 5 

CT 
Cách thức thực hiện kiểm tra -  ánh giá của GV 

hiện nay 
   

CT1 GV chỉ sử dụng MỘT hình thức KTĐG trong suốt kì học 1 2 3 4 5 

CT2 KTĐG chỉ do GV thực hiện 1 2 3 4 5 

CT3 GV thực hiện KTĐG xuyên suốt kì học 1 2 3 4 5 

CT4 
Các hoạt động KTĐG đƣợc thông báo trƣớc cho SV 

trƣớc khi thực hiện 
1 2 3 4 5 

CT5 Mức độ cập nhật, thay đổi phƣơng pháp KTĐG của GV 1 2 3 4 5 

CT6 
GV thƣờng xuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với 

đồng nghiệp về KTĐG trong quá trình dạy học 
1 2 3 4 5 

CT7 
GV phản hồi thƣờng xuyên kết quả KTĐG tới SV 

trong cả kì học 
1 2 3 4 5 

CT8 GV chỉ gửi kết quả KTĐG vào cuối kì học 1 2 3 4 5 

CT9 GV sử dụng đa dạng các hình thức KTĐG 1 2 3 4 5 

CT11 SV đƣợc tự thực hiện KTĐG 1 2 3 4 5 

CT12 SV đƣợc tham gia vào quá trình đánh giá ngƣời học khác 1 2 3 4 5 

TĐ 
Thời  iểm diễn ra các hoạt  ộng  iểm tra  ánh giá 

các học phần  ại cƣơng tại trƣờng 
   

TĐ1 Lúc bắt đầu kì học 1 2 3 4 5 

TĐ2 Trƣớc hoặc sau khi dạy một tiết học 1 2 3 4 5 
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 NỘI DUNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ 

TĐ3 Trong suốt quá trình dạy học 1 2 3 4 5 

TĐ4 Sau khi kết thúc một chƣơng, phần 1 2 3 4 5 

TĐ5 Vào giữa kì học, cuối kì học 1 2 3 4 5 

CC 

Các phƣơng tiện, công c  thực hiện  iểm tra  ánh 

giá  ang sử d ng trong dạy học các học phần  ại 

cƣơng tại trƣờng hiện nay 

 

CC1 Sử dụng các bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm 1 2 3 4 5 

CC2 
Sử dụng các ghi chép, thang đo/phiếu quan sát, phiếu 

hỏi, bảng kiểm tra của GV (phiếu đánh giá của GV) 
1 2 3 4 5 

CC3 

Sử dụng các sản phẩm học tập (bài tiểu luận, bài báo 

cáo, biểu đồ, sản phẩm th  nghiệm, băng ghi hình các 

hoạt động,…) 

1 2 3 4 5 

CC4 
ĐG thông qua Rubric (bảng gồm các tiêu chuẩn, tiêu 

ch  đánh giá) 
1 2 3 4 5 

CC5 
Sử dụng dữ liệu từ hồ sơ học tập (gồm tất cả dữ liệu về 

quá trình thực hiện công việc học tập của SV) 
1 2 3 4 5 

CC6 Sử dụng nhật k  học tập của SV 1 2 3 4 5 

CC7 Sử dụng phiếu tự đánh giá cá nhân 1 2 3 4 5 

CC8 Sử dụng phiếu đánh giá làm việc nhóm (ĐG đồng đẳng) 1 2 3 4 5 

 

3. Khảo sát thực trạng về mức  ộ hiểu và sử d ng hình thức  ánh giá thực cho 

các học phần  ại cƣơng tại trƣờng hiện nay 

Đánh giá thực (đánh giá xác thực, đánh giá qua thực tiễn, đánh giá năng lực 

thực hành) đƣợc dùng trong mối quan hệ đối lập với thuật ngữ “đánh giá truyền 

thống”, là một trong các hình thức đánh giá đƣợc sử dụng trong quá trình dạy học với 

mục tiêu đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của ngƣời học trong bối cảnh thực 

của cuộc sống. Đánh giá thực không chỉ quan tâm tới sản phẩm học tập mà còn quan 

tâm tới cả quá trình làm ra sản phẩm đó. Bài đánh giá thực đƣợc thiết kế thƣờng bao 

gồm các nhiệm vụ mà SV phải hoàn thành trong bối cảnh thực tế của cuộc sống trong 

đó chỉ rõ các tiêu ch  đánh giá và một bản đặc tả các mức độ đạt đƣợc tiêu ch  đối với 

nhiệm vụ đƣợc giao (Rubric). 

3.1. Trong các loại hình  TĐG, Thầy/Cô có sử dụng thuật ngữ “Đánh giá thực” 

không? (Chọn một phương án) 

 1. Đã biết, đã sử dụng cho môn học 



 

 

 

PL 5 

 2. Đã biết nhƣng chƣa sử dụng cho môn học 

 3. Chƣa biết và chƣa bao giờ sử dụng 

3. . Thầy/Cô đã sử dụng các hình thức nào sau đây đ  thực hiện bài ki m tra đánh 

giá trong quá trình giảng dạy các học phần đại cương? (Được chọn nhiều phương án) 

 1. Chia nhóm SV thực hiện nhiệm vụ học tập và GV ĐG theo nhóm 

 2. Thực hiện các bài kiểm tra, thi cử truyền thống cho cả lớp (viết, vấn đáp) 

 3. Cho SV tự đánh giá cá nhân 

 4. ĐG thông qua các sản phẩm học tập (bài tiểu luận, bài báo cáo, biểu đồ, sản 

phẩm th  nghiệm, băng ghi hình các hoạt động,…) 

 5. ĐG thông qua bài trình diễn trong các tình huống mô phỏng (nhƣ đóng kịch, 

chơi trò chơi,…) 

 6. Đánh giá thông qua việc thực hiện các bài tự học ở nhà hoặc các bài thực 

hành th  nghiệm 

 7. Đánh giá thông qua các dự án học tập (GV giao nhiệm vụ và theo dõi quá 

trình thực hiện nhiệm vụ) 

 8. Ý kiến khác (xin ghi rõ): …………………………. 

3.3. Những khó khăn khi thực hiện công tác ki m tra - đánh giá cho các học phần 

đại cương tại trư ng hiện nay? (Được chọn nhiều phương án) 

 1. Chƣa xây dựng bộ công cụ ĐG riêng cho môn học 

 2. Các GV chƣa tƣơng tác, trao đổi kinh nghiệm khi sử dụng các hình thức 

KTĐG  

 3. Chƣa có thống nhất rõ ràng trong bộ môn về các hình thức KTĐG sử dụng 

cho môn học  

 4. Xây dựng đề ĐG với các tiêu ch  chƣa rõ ràng 

 5. Chƣa đƣợc tập huấn về sử dụng các phƣơng pháp KTĐG mới  

 6. GV chỉ sử dụng KTĐG để xếp loại, chấm điểm cuối kì cho SV  

 7. GV ngại thay đổi, chỉ quen sử dụng các phƣơng pháp ĐG truyền thống 

(viết, vấn đáp) 

 8. Do sĩ số lớp đông, không phù hợp với một số các phƣơng pháp ĐG nhƣ 

phƣơng pháp quan sát… 

 9. Tốn thời gian xây dựng bộ đề ĐG 

 10. SV còn thụ động, ỉ lại khi tham gia làm việc nhóm 

 11. Ý kiến khác (xin ghi rõ): ………………………………………………… 

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô! 
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Ph  l c 2 

 

PHIẾU KHẢO SÁT  

VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN ĐẠI CƢƠNG 

(Dành cho Sinh viên) 

 

Xin chào các em! 

Để thực hiện đề tài nhằm giúp các thầy cô giáo không ngừng cải tiến nâng cao 

chất lƣợng dạy học đặc biệt là khâu kiểm tra đánh giá, chúng tôi rất mong nhận đƣợc 

ý kiến của các em thông qua việc trả lời phiếu khảo sát dƣới đây. Để trả lời các câu 

hỏi các em vui lòng khoanh tròn vào ô số hoặc điền câu trả lời vào các dòng để trống. 

Những thông tin trong phiếu khảo sát sẽ đƣợc bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đ ch 

nghiên cứu. Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác nhiệt thành của các em.  

Viết tắt: Giảng viên (GV), sinh viên (SV), Kiểm tra - Đánh giá (KTĐG), Đánh giá (ĐG) 

 

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Câu 1. Họ và tên (không bắt buộc): ………………….. 

Câu 2: Giới t nh: 

1. Nam 

2. Nữ 

Câu 3: Dân tộc: 

 1. Kinh 

 2. Các dân tộc khác (ghi rõ): …………….. 

Câu 4:  Ngành đào tạo: ……………. 

Câu 5: Sinh viên năm thứ: 

1. SV năm thứ nhất     3. SV năm thứ ba 

2. SV năm thứ hai     4. SV năm thứ tƣ, thứ năm 

PHẦN 2:  

1. Dƣới  ây là một số nội dung câu hỏi, các em hãy cho biết mức  ộ thực hiện tại 

trƣờng trong mỗi phát biểu bằng cách  hoanh tròn vào các con số tƣơng ứng: 

1  2  3  4  5  

Không bao giờ  Hiếm khi  Thỉnh thoảng  Thƣờng xuyên  Rất thƣờng xuyên  
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 NỘI DUNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ 

DG  Công tác ki m tra - đánh giá tại trư ng hiện nay 

DG1 GV thực hiện KTĐG thƣờng xuyên trong quá trình học 1  2  3  4  5  

DG2 Các buổi kiểm tra/thi đƣợc tổ chức nghiêm túc  1  2  3  4  5  

DG3 
GV sử dụng nhiều phƣơng pháp ĐG trong quá trình 

giảng dạy  
1  2  3  4  5  

DG4 GV có nhận xét/góp ý bài tập và phản hồi kết quả của SV 1  2  3  4  5  

DG5 
 SV đƣợc thông báo và làm quen với các dạng bài 

KTĐG 
1  2  3  4  5  

DG6 SV đƣợc cho biết cách GV đánh giá cả quá trình học tập  1  2  3  4  5  

DG7 Các bài KTĐG đều ĐG ch nh xác năng lực của SV 1  2  3  4  5  

DG8 
Thực hiện công tác KTĐG công bằng, khách quan 

không thành kiến  
1  2  3  4  5  

DG9 KTĐG chỉ do GV thực hiện 1  2  3  4  5  

DG10 GV có hƣớng dẫn các xu thế đánh giá mới 1  2  3  4  5  

 

2. Những  iến nghị, góp ý về công tác  iểm tra -  ánh giá tại trƣờng 

 .1. Ý kiến của em về các hình thức  TĐG của GV hiện nay? (chọn 1 phương án) 

1. Phù hợp 

2. Chƣa phù hợp 

 . . Em có muốn được tự lựa chọn hình thức  TĐG không? (chọn 1 phương án) 

1. Có 

2. Không 

 .3. Hình thức  TĐG e mong muốn được GV sử dụng? (có thể chọn nhiều phương án) 

 1. Chia nhóm SV thực hiện nhiệm vụ học tập và GV ĐG theo nhóm 

2. Thực hiện các bài kiểm tra, thi cử truyền thống cho cả lớp (viết, vấn đáp) 

3. Cho SV tự đánh giá cá nhân 

4. ĐG thông qua các sản phẩm học tập (bài tiểu luận, bài báo cáo, biểu đồ, sản 

phẩm th  nghiệm, băng ghi hình các hoạt động,…) 

5. ĐG thông qua bài trình diễn trong các tình huống mô phỏng (nhƣ đóng kịch, 

chơi trò chơi,…) 

6. Đánh giá thông qua việc thực hiện các bài tự học ở nhà hoặc các bài thực 

hành th  nghiệm 

7. Đánh giá thông qua các dự án học tập (GV giao nhiệm vụ và theo dõi quá 

trình thực hiện nhiệm vụ) 
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 .4. Theo em th i đi m tốt nhất đ  thực hiện  TĐG SV là (có thể chọn nhiều 

phương án) 

  1. Lúc bắt đầu kì học 

 2. Trƣớc hoặc sau khi dạy một tiết học 

 3. Trong suốt quá trình dạy học 

 4. Sau khi kết thúc một chƣơng, phần 

 5. Vào giữa kì học, cuối kì học 

 .5. Trong học phần Vật lí đại cương em muốn được  TĐG về (có thể chọn nhiều 

phương án): 

1. L  thuyết 

2. Bài tập thực hành 

3. Vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế 

4. Các kĩ năng mềm (kĩ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm,…) 

 .6.  hả năng áp dụng trong thực tế cuộc sống từ việc học hiện nay? (chọn 1 

phương án) 

1. Không áp dụng gì cả 

2. Chút ít 

3. Rất hiệu quả 

 

Trân trọng cảm ơn các em! 
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Ph  l c 3 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN  

VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ THỰC 

 

Để đánh giá sự cần thiết, t nh khả thi của các công cụ đánh giá thực đã xây 

dựng trong đề tài, chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến của Quý Thầy/Cô thông qua 

việc trả lời phiếu khảo sát dƣới đây. Để trả lời các câu hỏi Quý Thầy/Cô vui lòng 

khoanh tròn vào ô số hoặc điền câu trả lời vào các dòng để trống. Những thông tin 

trong phiếu khảo sát sẽ đƣợc bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đ ch nghiên cứu. Rất 

mong nhận đƣợc sự hợp tác nhiệt thành của Quý Thầy/Cô.  

Trân trọng cảm ơn!  

Viết tắt: Giảng viên (GV), sinh viên (SV), đánh giá thực (ĐGT), kết quả học 

tập (KQHT) 

 

Các mức độ nhận xét được sắp xếp theo thứ tự dưới đây, vui lòng khoanh tròn 

vào ô số phù hợp với ý kiến đánh giá 

1  2  3  4  5  

Rất không đồng ý  Không đồng ý  Phân vân  Đồng ý  Rất đồng ý  

 

 NỘI DUNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ 

CT  Sự cần thiết phải xây dựng công cụ đánh giá thực 

CT1 
Việc đánh giá KQHT của SV theo chuẩn đầu ra cho SV 

là cần thiết 
1  2  3  4  5  

CT2 
Việc  xây  dựng  công  cụ  ĐGT nhằm đánh giá KQHT 

của SV theo chuẩn đầu ra là cần thiết  
1  2  3  4  5  

KT Tính khả thi, sự phù hợp của công cụ đánh giá thực 

KT1 
Bộ công cụ ĐGT đảm bảo đo đƣợc các mức độ chất 

lƣợng về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ cho SV 
1  2  3  4  5  

KT2 
Bộ công cụ ĐGT đạt hiệu quả tốt trong đánh giá KQHT 

của SV  
1  2  3  4  5  

KT3 

Để đánh giá các mức độ đạt chất lƣợng về chuẩn kiến 

thức, kĩ năng, thái độ đề tài sử dụng phiếu đánh giá theo 

tiêu ch  là phù hợp 

1  2  3  4  5  

KT4 Nội dung của nhiệm vụ ĐGT là vừa sức, dễ hiểu 1  2  3  4  5  
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 NỘI DUNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ 

KT5 Các công cụ ĐGT xác định các tiêu chuẩn là phù hợp  1  2  3  4  5  

KT6 Việc phân chia các tiêu ch  trong mỗi tiêu chuẩn là phù hợp 1  2  3  4  5  

KT7 
Việc phân chia các mức độ biểu hiện trong từng tiêu ch  

là rõ ràng, phù hợp 
1  2  3  4  5  

KT8   Các công cụ ĐGT đảm bảo t nh khả thi, dễ sử dụng 1  2  3  4  5  

 

Ý  iến  hác về nội dung, tiêu chuẩn, tiêu chí  ánh giá trong các công c  ĐGT 

(các  ề ĐGT): 

Đối với Đề số 1: HỆ THỐNG TƢỚI NHỎ GIỌT 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Đối với Đề số 2: NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 

CÔNG NGHIỆP 4.0 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Đối với Đề số 3: CÔNG NGHỆ NANO VÀ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PL 11 

Ph  l c 4 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 1 QUA Đ1 

TRONG TNSP VÒNG 2 

 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 1 qua Đ1 

         
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 

1 2 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 3 3 2 3 2 3 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 

4 2 2 2 3 2 2 2 2 

5 2 2 3 2 2 2 3 3 

6 2 3 2 2 2 2 3 3 

7 1 3 2 2 2 2 3 3 

8 2 3 3 2 2 3 3 3 

9 1 2 3 2 2 2 2 3 

10 2 3 3 3 2 3 3 3 

Tổng điểm 18 26 27 25 21 25 26 29 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 1 qua Đ1 

         
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 1 (Đtđg) 

SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 

1 2 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 3 3 2 3 2 3 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 

4 2 3 2 3 2 3 3 2 

5 2 2 3 2 2 2 3 3 

6 2 3 2 2 2 2 3 3 

7 2 3 2 2 2 2 3 3 

8 2 3 3 2 2 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 2 2 3 

10 2 3 3 3 2 3 3 3 

Tổng điểm 20 27 27 25 21 26 27 29 



 

 

 

PL 12 

 

Bảng KQHT của SV nhóm 1 qua Đ1 

       Sinh 

viên ĐGV ĐN Đtđg 

Điểm 

tổng 

Quy đổi thang điểm 

10 Thang điểm chữ 

SV1 14 18 20 15,4 5,1 D 

SV2 14 26 27 17,7 5,9 C 

SV3 14 27 27 17,9 6,0 C 

SV4 14 25 25 17,3 5,8 C 

SV5 14 21 21 16,1 5,4 D 

SV6 14 25 26 17,4 5,8 C 

SV7 14 26 27 17,7 5,9 C 

SV8 14 29 29 18,5 6,2 C 

 



 

 

 

PL 13 

Ph  l c 5 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 2 QUA Đ1 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 2 qua Đ1 

 

          
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV9 SV10 SV11 SV12 SV13 SV14 SV15 SV16 SV17 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 

3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 3 2 3 2 2 2 3 2 2 

6 3 2 2 3 2 3 3 2 2 

7 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

8 3 2 2 2 3 3 3 2 3 

9 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Tổng điểm 28 24 25 25 22 27 27 24 23 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 2 qua Đ1 

 

          
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 2 (Đtđg) 

SV9 SV10 SV11 SV12 SV13 SV14 SV15 SV16 SV17 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 

3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 3 2 3 2 2 2 3 3 2 

6 3 2 3 3 2 3 3 2 2 

7 3 3 2 2 2 3 3 3 2 

8 3 2 2 2 3 3 3 2 3 

9 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Tổng điểm 28 25 26 25 22 27 27 25 23 

 



 

 

 

PL 14 

Bảng KQHT của SV nhóm 2 qua Đ1 

       
Sinh 

viên 
ĐGV ĐN Đtđg 

Điểm 

tổng 

Quy đổi 

thang điểm 

10 

Thang điểm 

chữ 

SV9 12 28 28 16,8 5,6 C 

SV10 12 24 25 15,7 5,2 D 

SV11 12 25 26 16 5,3 D 

SV12 12 25 25 15,9 5,3 D 

SV13 12 22 22 15 5,0 D 

SV14 12 27 27 16,5 5,5 C 

SV15 12 27 27 16,5 5,5 C 

SV16 12 24 25 15,7 5,2 D 

SV17 12 23 23 15,3 5,1 D 

 



 

 

 

PL 15 

Ph  l c 6 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 3 QUA Đ1 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 3 qua Đ1 

 

          
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV18 SV19 SV20 SV21 SV22 SV23 SV24 SV25 SV26 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

5 2 3 3 2 2 3 2 3 3 

6 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

7 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

8 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 3 2 2 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 27 28 30 28 22 27 27 27 26 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 3 qua Đ1 

 

          
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 3 (Đtđg) 

SV18 SV19 SV20 SV21 SV22 SV23 SV24 SV25 SV26 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

5 2 3 3 2 2 3 2 3 3 

6 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

7 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

8 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 3 2 2 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 27 28 30 28 22 27 27 27 26 

 



 

 

 

PL 16 

Bảng KQHT của SV nhóm 3 qua Đ1 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV18 15 27 27 18,6 6,2 C 

SV19 15 28 28 18,9 6,3 C 

SV20 15 30 30 19,5 6,5 C 

SV21 15 28 28 18,9 6,3 C 

SV22 15 22 22 17,1 5,7 C 

SV23 15 27 27 18,6 6,2 C 

SV24 15 27 27 18,6 6,2 C 

SV25 15 27 27 18,6 6,2 C 

SV26 15 26 26 18,3 6,1 C 

 

 



 

 

 

PL 17 

Ph  l c 7 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 4 QUA Đ1 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 4 qua Đ1 

         
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV27 SV28 SV29 SV30 SV31 SV32 SV33 SV34 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 2 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 2 2 

5 3 3 3 2 3 3 3 2 

6 3 3 2 3 3 3 3 2 

7 3 3 2 2 3 3 3 3 

8 3 3 2 2 3 3 3 2 

9 3 3 2 2 3 3 2 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 30 26 26 28 30 27 24 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 4 qua Đ1  

         
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 4 (Đtđg) 

SV27 SV28 SV29 SV30 SV31 SV32 SV33 SV34 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 2 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 2 2 

5 3 3 3 2 3 3 3 2 

6 3 3 2 3 3 3 3 2 

7 3 3 2 2 3 3 3 3 

8 3 3 2 2 3 3 3 2 

9 3 3 2 2 3 3 2 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 30 26 26 28 30 27 24 

 



 

 

 

PL 18 

Bảng KQHT của SV nhóm 4 qua Đ1 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV27 18 30 30 21,6 7,2 B 

SV28 18 30 30 21,6 7,2 B 

SV29 18 26 26 20,4 6,8 C 

SV30 18 26 26 20,4 6,8 C 

SV31 18 28 28 21 7,0 B 

SV32 18 30 30 21,6 7,2 B 

SV33 18 27 27 20,7 6,9 C 

SV34 18 24 24 19,8 6,6 C 

 



 

 

 

PL 19 

Ph  l c 8 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 5 QUA Đ1 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 5 qua Đ1 

 

          
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV35 SV36 SV37 SV38 SV39 SV40 SV41 SV42 SV43 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 

3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 3 2 2 2 2 2 3 2 3 

6 3 2 2 2 2 2 3 2 3 

7 3 2 2 2 2 2 3 2 3 

8 3 2 2 2 3 2 3 3 3 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

Tổng điểm 29 22 21 22 22 24 27 25 26 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 5 qua Đ1  

 

          
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 5 (Đtđg) 

SV35 SV36 SV37 SV38 SV39 SV40 SV41 SV42 SV43 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 3 2 2 2 2 2 3 2 3 

6 3 2 2 2 2 2 3 2 3 

7 3 2 2 2 2 2 3 2 3 

8 3 2 2 2 3 2 3 3 3 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 29 22 21 22 23 24 28 25 26 

 



 

 

 

PL 20 

Bảng KQHT của SV nhóm 5 qua Đ1 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV35 12 29 29 17,1 5,7 C 

SV36 12 22 22 15 5,0 D 

SV37 12 21 21 14,7 4,9 D 

SV38 12 22 22 15 5,0 D 

SV39 12 22 23 15,1 5,0 D 

SV40 12 24 24 15,6 5,2 D 

SV41 12 27 28 16,6 5,5 C 

SV42 12 25 25 15,9 5,3 D 

SV43 12 26 26 16,2 5,4 D 

 



 

 

 

PL 21 

Ph  l c 9 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 1 QUA Đ2 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 1 qua Đ2 

         
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 3 3 3 3 2 3 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 

4 2 3 2 3 3 2 3 3 

5 2 3 3 2 2 2 3 3 

6 3 3 3 2 3 2 3 3 

7 3 3 3 2 3 2 3 3 

8 3 3 3 2 2 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 2 3 3 

10 2 3 3 3 2 3 3 3 

Tổng điểm 24 28 29 25 25 25 28 30 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 1 qua Đ2 

         
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 1 (Đtđg) 

SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 

4 2 3 2 3 3 2 3 3 

5 3 3 3 2 2 2 3 3 

6 3 3 3 3 3 2 3 3 

7 3 3 3 3 3 2 3 3 

8 3 3 3 2 3 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 2 3 3 

10 2 3 3 3 2 3 3 3 

Tổng điểm 25 28 29 27 26 25 29 30 



 

 

 

PL 22 

 

Bảng KQHT của SV nhóm 1 qua Đ2 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV1 18 24 25 19,9 6,6 C 

SV2 18 28 28 21 7,0 B 

SV3 18 29 29 21,3 7,1 B 

SV4 18 25 27 20,3 6,8 C 

SV5 18 25 26 20,2 6,7 C 

SV6 18 25 25 20,1 6,7 C 

SV7 18 28 29 21,1 7,0 B 

SV8 18 30 30 21,6 7,2 B 

 



 

 

 

PL 23 

Ph  l c 10 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 2 QUA Đ2 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 2 qua Đ2 

 

          
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV9 SV10 SV11 SV12 SV13 SV14 SV15 SV16 SV17 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

8 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 29 27 27 26 26 27 27 27 27 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 2 qua Đ2 

 

          
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 2 (Đtđg) 

SV9 SV10 SV11 SV12 SV13 SV14 SV15 SV16 SV17 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

8 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 29 28 28 26 26 27 27 27 28 

 



 

 

 

PL 24 

Bảng KQHT của SV nhóm 2 qua Đ2 

       
Sinh 

viên 
ĐGV ĐN Đtđg 

Điểm 

tổng 

Quy đổi 

thang điểm 

10 

Thang điểm 

chữ 

SV9 21 29 29 23,4 7,8 B 

SV10 21 27 28 22,9 7,6 B 

SV11 21 27 28 22,9 7,6 B 

SV12 21 26 26 22,5 7,5 B 

SV13 21 26 26 22,5 7,5 B 

SV14 21 27 27 22,8 7,6 B 

SV15 21 27 27 22,8 7,6 B 

SV16 21 27 27 22,8 7,6 B 

SV17 21 27 28 22,9 7,6 B 

 



 

 

 

PL 25 

Ph  l c 11 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 3 QUA Đ2 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 3 qua Đ2 

 

          
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV18 SV19 SV20 SV21 SV22 SV23 SV24 SV25 SV26 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 

6 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

8 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

9 3 2 3 2 2 3 2 2 2 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 28 30 28 27 28 27 27 22 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 3 qua Đ2 

 

          
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 3 (Đtđg) 

SV18 SV19 SV20 SV21 SV22 SV23 SV24 SV25 SV26 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 

6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

9 3 2 3 2 2 3 2 2 2 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 28 30 28 27 28 28 27 23 

 



 

 

 

PL 26 

Bảng KQHT của SV nhóm 3 qua Đ2 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV18 20 30 30 23 7,7 B 

SV19 20 28 28 22,4 7,5 B 

SV20 20 30 30 23 7,7 B 

SV21 20 28 28 22,4 7,5 B 

SV22 20 27 27 22,1 7,4 B 

SV23 20 28 28 22,4 7,5 B 

SV24 20 27 28 22,2 7,4 B 

SV25 20 27 27 22,1 7,4 B 

SV26 20 22 23 20,7 6,9 C 

 



 

 

 

PL 27 

Ph  l c 12 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 4 QUA Đ2 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 4 qua Đ2 

         
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV27 SV28 SV29 SV30 SV31 SV32 SV33 SV34 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 2 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 2 2 

5 3 3 3 2 3 3 3 2 

6 3 3 2 3 3 3 3 2 

7 3 3 2 2 3 3 3 3 

8 3 3 2 2 3 3 3 2 

9 3 3 2 2 3 3 2 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 30 26 26 28 30 27 24 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 4 qua Đ2  

         
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 4 (Đtđg) 

SV27 SV28 SV29 SV30 SV31 SV32 SV33 SV34 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 2 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 2 2 

5 3 3 3 2 3 3 3 2 

6 3 3 2 3 3 3 3 2 

7 3 3 2 2 3 3 3 3 

8 3 3 2 2 3 3 3 2 

9 3 3 2 2 3 3 2 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 30 26 26 28 30 27 24 

 



 

 

 

PL 28 

Bảng KQHT của SV nhóm 4 qua Đ2 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV27 24 30 30 25,8 8,6 A 

SV28 24 30 30 25,8 8,6 A 

SV29 24 26 26 24,6 8,2 B 

SV30 24 26 26 24,6 8,2 B 

SV31 24 28 28 25,2 8,4 B 

SV32 24 30 30 25,8 8,6 A 

SV33 24 27 27 24,9 8,3 B 

SV34 24 24 24 24 8,0 B 

 



 

 

 

PL 29 

Ph  l c 13 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 5 QUA Đ2 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 5 qua Đ2 

 

          
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV35 SV36 SV37 SV38 SV39 SV40 SV41 SV42 SV43 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

5 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

6 3 3 3 2 3 2 3 3 2 

7 3 2 3 2 3 2 3 3 3 

8 3 2 2 2 3 2 3 3 2 

9 3 2 2 2 2 3 2 2 3 

10 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 24 25 25 25 24 29 28 26 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 5 qua Đ2  

 

          
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 5 (Đtđg) 

SV35 SV36 SV37 SV38 SV39 SV40 SV41 SV42 SV43 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

5 3 3 2 2 3 2 3 3 3 

6 3 3 3 2 3 2 3 3 2 

7 3 2 3 2 3 2 3 3 3 

8 3 2 2 2 3 2 3 3 2 

9 3 2 2 2 2 3 2 2 3 

10 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 24 25 25 26 24 29 29 28 

 



 

 

 

PL 30 

Bảng KQHT của SV nhóm 5 qua Đ2 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV35 18 30 30 21,6 7,2 B 

SV36 18 24 24 19,8 6,6 C 

SV37 18 25 25 20,1 6,7 C 

SV38 18 25 25 20,1 6,7 C 

SV39 18 25 26 20,2 6,7 C 

SV40 18 24 24 19,8 6,6 C 

SV41 18 29 29 21,3 7,1 B 

SV42 18 28 29 21,1 7,0 B 

SV43 18 26 26 20,4 6,8 C 

 

 



 

 

 

PL 31 

Ph  l c 14 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 1 QUA Đ3 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 1 qua Đ3 

         
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 3 3 3 3 2 3 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 

4 2 3 2 3 3 2 3 3 

5 2 3 3 2 2 2 3 3 

6 3 3 3 2 3 2 3 3 

7 3 3 3 2 3 2 3 3 

8 3 3 3 2 2 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 2 3 3 

10 2 3 3 3 2 3 3 3 

Tổng điểm 24 28 29 25 25 25 28 30 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 1 qua Đ3 

         
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 1 (Đtđg) 

SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 

4 2 3 2 3 3 2 3 3 

5 3 3 3 2 2 2 3 3 

6 3 3 3 3 3 2 3 3 

7 3 3 3 3 3 2 3 3 

8 3 3 3 2 3 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 2 3 3 

10 2 3 3 3 2 3 3 3 

Tổng điểm 25 28 29 27 26 25 29 30 
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Bảng KQHT của SV nhóm 1 qua Đ3 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV1 18 24 25 19,9 6,6 C 

SV2 18 28 28 21 7,0 B 

SV3 18 29 29 21,3 7,1 B 

SV4 18 25 27 20,3 6,8 C 

SV5 18 25 26 20,2 6,7 C 

SV6 18 25 25 20,1 6,7 C 

SV7 18 28 29 21,1 7,0 B 

SV8 18 30 30 21,6 7,2 B 
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Ph  l c 15 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 2 QUA Đ3 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 2 qua Đ3 

 

          
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV9 SV10 SV11 SV12 SV13 SV14 SV15 SV16 SV17 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

8 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 29 27 27 26 26 27 27 27 27 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 2 qua Đ3 

 

          
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 2 (Đtđg) 

SV9 SV10 SV11 SV12 SV13 SV14 SV15 SV16 SV17 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

8 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

9 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 29 28 28 26 26 27 27 27 28 
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Bảng KQHT của SV nhóm 2 qua Đ3 

       
Sinh 

viên 
ĐGV ĐN Đtđg 

Điểm 

tổng 

Quy đổi 

thang điểm 

10 

Thang điểm 

chữ 

SV9 21 29 29 23,4 7,8 B 

SV10 21 27 28 22,9 7,6 B 

SV11 21 27 28 22,9 7,6 B 

SV12 21 26 26 22,5 7,5 B 

SV13 21 26 26 22,5 7,5 B 

SV14 21 27 27 22,8 7,6 B 

SV15 21 27 27 22,8 7,6 B 

SV16 21 27 27 22,8 7,6 B 

SV17 21 27 28 22,9 7,6 B 
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Ph  l c 16 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 3 QUA Đ3 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 3 qua Đ3 

 

          
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV18 SV19 SV20 SV21 SV22 SV23 SV24 SV25 SV26 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 

6 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

8 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

9 3 2 3 2 2 3 2 2 2 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 28 30 28 27 28 27 27 22 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 3 qua Đ3 

 

          
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 3 (Đtđg) 

SV18 SV19 SV20 SV21 SV22 SV23 SV24 SV25 SV26 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 

6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

9 3 2 3 2 2 3 2 2 2 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 28 30 28 27 28 28 27 23 
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Bảng KQHT của SV nhóm 3 qua Đ3 

       

Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg 
Điểm 

tổng 

Quy đổi 

thang điểm 

10 

Thang điểm 

chữ 

SV18 20 30 30 23 7,7 B 

SV19 20 28 28 22,4 7,5 B 

SV20 20 30 30 23 7,7 B 

SV21 20 28 28 22,4 7,5 B 

SV22 20 27 27 22,1 7,4 B 

SV23 20 28 28 22,4 7,5 B 

SV24 20 27 28 22,2 7,4 B 

SV25 20 27 27 22,1 7,4 B 

SV26 20 22 23 20,7 6,9 C 
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Ph  l c 17 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 4 QUA Đ3 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 4 qua Đ3 

         
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV27 SV28 SV29 SV30 SV31 SV32 SV33 SV34 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 2 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 2 2 

5 3 3 3 2 3 3 3 2 

6 3 3 2 3 3 3 3 2 

7 3 3 2 2 3 3 3 3 

8 3 3 2 2 3 3 3 2 

9 3 3 2 2 3 3 2 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 30 26 26 28 30 27 24 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 4 qua Đ3  

         
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 4 (Đtđg) 

SV27 SV28 SV29 SV30 SV31 SV32 SV33 SV34 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 2 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 

4 3 3 3 3 2 3 2 2 

5 3 3 3 2 3 3 3 2 

6 3 3 2 3 3 3 3 2 

7 3 3 2 2 3 3 3 3 

8 3 3 2 2 3 3 3 2 

9 3 3 2 2 3 3 2 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 30 26 26 28 30 27 24 
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Bảng KQHT của SV nhóm 4 qua Đ3 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV27 24 30 30 25,8 8,6 A 

SV28 24 30 30 25,8 8,6 A 

SV29 24 26 26 24,6 8,2 B 

SV30 24 26 26 24,6 8,2 B 

SV31 24 28 28 25,2 8,4 B 

SV32 24 30 30 25,8 8,6 A 

SV33 24 27 27 24,9 8,3 B 

SV34 24 24 24 24 8,0 B 
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Ph  l c 18 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÓM  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 5 QUA Đ3 

TRONG TNSP VÒNG 2 

Bảng điểm đánh giá nhóm của Nhóm 5 qua Đ2 

 

          
Tiêu chí 

Điểm ĐG do nhóm đánh giá từng cá nhân (ĐN) 

SV35 SV36 SV37 SV38 SV39 SV40 SV41 SV42 SV43 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

5 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

6 3 3 3 2 3 2 3 3 2 

7 3 2 3 2 3 2 3 3 3 

8 3 2 2 2 3 2 3 3 2 

9 3 2 2 2 2 3 2 2 3 

10 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 24 25 25 25 24 29 28 26 

 

Bảng điểm tự đánh giá của các SV Nhóm 5 qua Đ3  

 

          
Tiêu chí 

Điểm Tự ĐG của các SV nhóm 5 (Đtđg) 

SV35 SV36 SV37 SV38 SV39 SV40 SV41 SV42 SV43 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

5 3 3 2 2 3 2 3 3 3 

6 3 3 3 2 3 2 3 3 2 

7 3 2 3 2 3 2 3 3 3 

8 3 2 2 2 3 2 3 3 2 

9 3 2 2 2 2 3 2 2 3 

10 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

Tổng điểm 30 24 25 25 26 24 29 29 28 
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Bảng KQHT của SV nhóm 5 qua Đ3 

       Sinh viên ĐGV ĐN Đtđg Điểm tổng Quy đổi thang điểm 10 Thang điểm chữ 

SV35 18 30 30 21,6 7,2 B 

SV36 18 24 24 19,8 6,6 C 

SV37 18 25 25 20,1 6,7 C 

SV38 18 25 25 20,1 6,7 C 

SV39 18 25 26 20,2 6,7 C 

SV40 18 24 24 19,8 6,6 C 

SV41 18 29 29 21,3 7,1 B 

SV42 18 28 29 21,1 7,0 B 

SV43 18 26 26 20,4 6,8 C 
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Ph  l c 19 

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA SINH VIÊN TRONG TNSP VÕNG 2 

 

ĐỀ SỐ 1: HỆ THỐNG TƢỚI NHỎ GIỌT 

1. Bài báo cáo (lƣu file .ppt) 

2. Các sản phẩm  

Nguyên vật liệu, sản phẩm mô hình hệ thống tƣới nhỏ giọt, ảnh hoạt động nhóm 
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ĐỀ SỐ 2: NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 

CÔNG NGHIỆP 4.0 

1. Bài báo cáo (lƣu file .ppt) 

2. Các sản phẩm  

Gồm:  

- Mô hình mô phỏng robot,  

- Ảnh của quá trình thực hiện khảo sát: Tham quan các khu mô hình nông nghiệp 

công nghệ cao khoa Nông học, nuôi trồng nấm linh chi, đông trùng hạ thảo của viện 

Khoa học sự sống tại Đại học Nông lâm TN 

- Ảnh hoạt động nhóm 

   

TTMH 
ĐKHT 
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ĐỀ SỐ 3: CÔNG NGHỆ NANO VÀ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP 

1. Bài báo cáo (lƣu file .ppt) 

2. Các sản phẩm 

 
Ảnh làm việc nhóm tại TT học liệu ĐHTN 

Ảnh chụp màn hình video báo cáo viên 
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ĐỀ SỐ 4: NĂNG LƢỢNG SẠCH, NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO 

1. Bài báo cáo (lƣu file .ppt) 

2. Các sản phẩm 

   

 

 

 

 

 

Ảnh chụp màn hình video phỏng vấn người dân 

Ảnh chụp hoạt động nhóm đi phỏng vấn người dân 

Ảnh 

hoạt 

động 

nhóm 

vẽ tranh 

tuyên 

truyền 
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Ph  l c 20 

NỘI DUNG KIẾN THỨC HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG  

TẠI MỘT SỐ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

 

1. Nội dung  iến thức học phần Vật lí  ại cƣơng tại trƣờng Đại học Nông lâm _ 

Đại học Thái Nguyên 

a. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần: Vật l  

Mã học phần: PHY121 

Số t n chỉ: 2 

Phân bố thời gian: 12 - 15 tuần 

Học kỳ: I, II (năm thứ nhất) 

Học phần thuộc khối kiến thức: Cơ bản  

Học phần Vật l  gồm 5 chƣơng với 17 tiết lý thuyết và 13 tiết bài tập, thảo 

luận; 60 tiết tự học. Phần l  thuyết: trang bị cho sinh viên những hiểu biết chung về 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của vật lý trong lĩnh vực nông lâm; các 

dạng chuyển động cơ bản gắn với thực tiễn, bài toán về năng lƣợng sạch, năng lƣợng 

tái tạo; các hiện tƣợng thƣờng gặp và những ứng dụng quan trọng của cơ học chất 

lỏng trong lĩnh vực sinh lý, hóa sinh liên quan tới ngành chăn nuôi thú y; trang bị 

những kiến thức cơ bản về điện từ trƣờng, sóng điện từ; cung cấp một số kiến thức về 

quang sóng, quang lƣợng tử, các quá trình quang sinh; các kiến thức cơ bản về vật l  

hạt nhân và sử dụng một số kĩ thuật hạt nhân trong chăn nuôi thú y. Phần bài tập, thảo 

luận: củng cố l  thuyết và vận dụng giải th ch bài toán, các quy luật, hiện tƣợng xảy ra 

trong thực tế và chuyên ngành đang theo học. 

b. Nội dung chi tiết của học phần: 

Chƣơng 1: BÀI TOÁN CƠ HỌC TRONG THỰC TIỄN 

MỞ ĐẦU : Vị tr , vai trò, ý nghĩa thực tiễn của vật lý học trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0 

1.1. Động học chất điểm. Bài toán ứng dụng của các dạng chuyển động trong thực tế 

1.2. Động lực học chất điểm.  

1.3. Công - Năng lƣợng - Các định luật bảo toàn - Bài toán năng lƣợng sạch, năng 

lƣợng tái tạo trong lĩnh vực nông lâm nghiệp 

Chƣơng 2: CÁC HIỆN TƢỢNG TRONG CƠ HỌC CHẤT LỎNG VÀ ỨNG DỤNG 

TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP 

2.1. Sự chảy dừng. Phƣơng trình liên tục. Phƣơng trình Becnuli 

2.2. T nh nhớt của chất lỏng - Phƣơng trình Niutơn 
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2.3. Sự chảy tầng, chảy rối. Ứng dụng trong nghiên cứu hệ sinh vật 

2.4. Các hiện tƣợng cơ bản của chất lỏng và ứng dụng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. 

Chƣơng 3:  ĐIỆN TRƢỜNG - TỪ TRƢỜNG - SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ MỘT SỐ ỨNG 

DỤNG QUAN TRỌNG 

3.1. Các khái niệm cơ bản và đặc trƣng của điện trƣờng 

3.2. Các khái niệm cơ bản và đặc trƣng của từ trƣờng 

3.3. Trƣờng điện từ và sóng điện từ 

3.4. Một số ứng dụng quan trọng của sóng điện từ trong khối ngành nông lâm 

Chƣơng 4:  QUANG SÓNG - QUANG LƢỢNG TỬ VÀ QUANG SINH HỌC 

4.1. Các loại tia. Ứng dụng của các loại tia 

4.2. Bức xạ nhiệt 

4.3. Hiện tƣợng quang điện và ứng dụng 

4.4. Hấp thụ ánh sáng. Ứng dụng của kĩ thuật chiếu sáng trong nông nghiệp công 

nghệ cao 

4.5. Sự phát quang. Laser và ứng dụng trong nông lâm nghiệp 

4.6. Quá trình quang sinh học 

Chƣơng 5: VẬT LÝ HẠT NHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO 

5.1. Những t nh chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử 

5.2. Sự biến đổi hạt nhân 

5.3. Ứng dụng của phóng xạ trong sinh học 

5.4. Công nghệ Nano và ứng dụng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp 

5.5. Ứng dụng của các kĩ thuật hạt nhân trong lĩnh vực nông lâm nghiệp 

Bảng 3.3: Phân bố số tiết theo từng chương của học phần  

Nội dung 
Hình thức tổ chức dạy học môn học (tiết) 

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận Thực hành Tự học 

Chƣơng 1 2 1 1 0 8 12 

Chƣơng 2 3 0 2 0 10 15 

Chƣơng 3 3 0 2 0 10 15 

Chƣơng 4 4 1 3 0 16 24 

Chƣơng 5 5 1 2 0 16 24 

Tổng 17 3 10 0 60 90 
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2. Nội dung  iến thức học phần Vật lí  ại cƣơng tại trƣờng Đại học Nông lâm – 

Đại học Huế 

a. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần: Vật l  đại cƣơng 

Mã học phần: CBAN12302 

Số t n chỉ: 2 

Học phần thuộc khối kiến thức: Cơ bản  

Học phần Vật l  gồm 6 chƣơng với 20 tiết lý thuyết, bài tập, thảo luận và 10 

tiết thực hành; 60 tiết tự học. 

Bảng 3.4: Phân bố số tiết theo từng chương của học phần  

Nội dung 
Hình thức tổ chức dạy học môn học (tiết) 

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận Thực hành Tự học 

Chƣơng 1 1,5 1 0,5 2 10 15 

Chƣơng 2 3 0 0,5 2 11 16,5 

Chƣơng 3 2 1 0 2 10 15 

Chƣơng 4 2 1 0,5 2 11 16,5 

Chƣơng 5 1,5 2 0,5 2 12 18 

Chƣơng 6 2 0 1 0 6 9 

Tổng 12 5 3 10 60 90 

b. Nội dung chi tiết của học phần 

Chƣơng 1: Cơ học chất điểm 

1.1. Động học chất điểm 

1.2. Động lực học chất điểm 

1.3. Công và năng lƣợng 

Chƣơng 2 : Chất lỏng  

2.1. Sự chảy dừng. Phƣơng trình liên tục. Phƣơng trình Becnuli 

2.2. T nh nhớt của chất lỏng  

2.3. Sự chảy tầng, chảy rối. Ứng dụng trong nghiên cứu hệ sinh vật 

Chƣơng 3 : Nhiệt học và nhiệt động lực học 

3.1. Các định luật thực nghiệm của chất kh  

3.2. Các nguyên lý của nhiệt động lực học 

Chƣơng 4:  Điện trƣờng. Từ trƣờng. Sóng điện từ 

4.1. Điện trƣờng 

4.2. Từ trƣờng 
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4.3. Điện từ trƣờng. Sóng điện từ 

Chƣơng 5:  Quang sóng 

5.1. Sóng ánh sáng 

5.2. Hiện tƣợng giao thoa ánh sáng 

5.3. Hiện tƣợng phân cực ánh sáng 

5.4. Ứng dụng ánh sáng đơn sắc LED trong các lĩnh vực nông nghiệp 

Chƣơng 6:  Quang lƣợng tử và quang sinh học 

6.1. Bức xạ nhiệt và hấp thụ nhiệt. Vật đen tuyệt đối. Định luật Kirchhoff 

6.2. Hấp thụ ánh sáng và ứng dụng  

6.3. Quá trình quang sinh 
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Ph  l c 21 

PHIẾU ĐIỀU TRA  

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 

 

Giới thiệu 

Hiện nay chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng tới kết 

quả học tập học phần Vật l  đại cƣơng của sinh viên các ngành đào tạo thuộc trƣờng Đại học 

Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. Để hoàn thành nghiên cứu này chúng tôi cần sự giúp đỡ 

của các bạn sinh viên đang theo học bằng cách trả lời những câu hỏi đƣợc trình bày dƣới 

đây. Tất cả các kết quả trả lời của các bạn sinh viên đều hữu  ch với nghiên cứu của chúng 

tôi mà không có ý kiến nào đƣợc xem là đúng hay sai. Nghiên cứu này thuần túy khoa học 

không vì các mục tiêu lợi nhuận, bởi vậy rất mong các bạn sinh viên dành thời gian trả lời 

giúp chúng tôi. Mọi thông tin cá nhân của các bạn sinh viên (nếu có) sẽ đƣợc giữ b  mật và 

đƣợc xử lý bằng các phƣơng pháp thống kê mà không xuất hiện trong bài viết.  

Mọi thắc mắc về nghiên cứu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: 

nguyenhangtuaf@gmail.com. 

1. Nội dung câu hỏi 

Xin Anh/chị vui lòng lựa chọn mức độ đồng ý của mình với những phát biểu dƣới đây 

về môn học của Anh/chị  (mức độ đồng ý càng cao thì cho điểm càng cao). Trong đó: 

1- Rất không đồng ý;   2- Không đồng ý;    3- Trung lập;    4-  Đồng ý;     5- Rất đồng ý 

Code  Nội dung Mức  ộ 

I Năng lực của giảng viên 

Giảng dạy 

LEC1 Giảng viên có kiến thức sâu về môn học 1 2 3 4 5 

LEC2 
Giảng viên có nhiều nhiệt huyết trong việc truyền thụ kiến 

thức cho sinh viên 
1 2 3 4 5 

LEC3 Giảng viên giảng giải các vấn đề của môn học rất dễ hiểu 1 2 3 4 5 

LEC4 Giảng viên chuẩn bị bài giảng chu đáo khi lên lớp 1 2 3 4 5 

Tổ chức môn học 

ORG1 
Mục tiêu và nội dung môn học đƣợc giảng viên giới thiệu rõ 

ràng ngay từ buổi giảng đầu tiên 
1 2 3 4 5 

ORG2 
Trình tự nội dung môn học đƣợc sắp xếp có hệ thống dễ 

hiểu cho sinh viên 
1 2 3 4 5 

ORG3 Sinh viên dễ dàng nắm rõ mục đ ch và yêu cầu của môn học 1 2 3 4 5 

ORG4 
Giảng viên làm rõ những kỳ vọng, yêu cầu đối với sinh viên 

khi học môn học này 
1 2 3 4 5 

Tương tác lớp học 

INT1 
Giảng viên thƣờng k ch th ch những thảo luận trong quá 

trình giảng 
1 2 3 4 5 
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Code  Nội dung Mức  ộ 

INT2 
Sinh viên trong lớp thƣờng xuyên thảo luận với giảng viên 

về nội dung môn học 
1 2 3 4 5 

INT3 
Sinh viên thƣờng thảo luận với nhau về nội dung môn học 

ngay ở trên lớp 
1 2 3 4 5 

INT4 
Giảng viên khuyến kh ch và tạo cơ hội cho sinh viên đặt câu 

hỏi về môn học 
1 2 3 4 5 

INT5 
Giảng viên khuyến kh ch sinh viên đƣa ra các ý tƣởng, quan 

điểm mới về nội dung môn học 
1 2 3 4 5 

II Động cơ học tập 

MOV1 Tôi nhận thấy môn học này đem lại nhiều lợi  ch đối với tôi 1 2 3 4 5 

MOV2 Tôi dành nhiều thời gian cho môn học này 1 2 3 4 5 

MOV3 
Tôi luôn dành sự đầu tƣ vào môn học nhƣ một sự ƣu tiên lớn 

của tôi 
1 2 3 4 5 

MOV4 Nhìn chung, tôi có động cơ cao để học tập môn này tốt 1 2 3 4 5 

III Cảm nhận về phương pháp  sư phạm 

PED1 
Tôi thấy phƣơng pháp giảng dạy đƣợc xây dựng của giảng 

viên đem lại hiệu quả tốt 
1 2 3 4 5 

PED2 
Phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên là hữu  ch với sinh 

viên trong lớp 
1 2 3 4 5 

PED3 
Tôi cảm thấy thoải mái với phƣơng pháp học tập đƣợc áp 

dụng trong lớp 
1 2 3 4 5 

PED4 
Nhìn chung, phƣơng pháp giảng dạy trong lớp học là tốt với 

sinh viên 
1 2 3 4 5 

IV Sự thích thú môn học 

INS1 Tôi luôn chăm chú trong giờ học của môn học này 1 2 3 4 5 

INS2 Tôi cảm thấy th ch thú với tài liệu của môn học 1 2 3 4 5 

INS3 Tôi cảm thấy môn học k ch th ch khả năng tr  tuệ của tôi 1 2 3 4 5 

INS4 Tôi cảm thấy ƣa th ch đặc biệt với môn học này 1 2 3 4 5 

V Điều kiện học tập 

CON1 Tôi đƣợc cung cấp tài liệu học tập đầy đủ cho môn học 1 2 3 4 5 

CON2 
Nhà trƣờng có hệ thống thƣ viện tốt cho hoạt động học tập 

của tôi 
1 2 3 4 5 

CON3 
Các trang thiết bị sử dụng cho giảng dạy hiện đại và hoạt 

động tốt 
1 2 3 4 5 

CON4 Nhìn chung, nhà trƣờng tạo điều kiện học tập tốt cho sinh viên 1 2 3 4 5 

VI  ết quả học tập 

PER1 Tôi thu đƣợc nhiều kiến thức từ môn học 1 2 3 4 5 

PER2 Tôi phát triển đƣợc các kĩ năng cần thiết từ môn học này 1 2 3 4 5 

PER3 
Bạn có thể áp dụng đƣợc các kiến thức thu đƣợc từ lớp học 

vào thực tế 
1 2 3 4 5 
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Code  Nội dung Mức  ộ 

PER4 
Tôi có khả năng áp dụng trong thực tế từ những kiến thức và 

tài liệu đƣợc cung cấp của môn học 
1 2 3 4 5 

PER5 Tôi thực sự hiểu về nội dung của môn học này 1 2 3 4 5 

Cảm nhận khóa học 

PEL1 Tôi đã học đƣợc rất nhiều từ môn học này 1 2 3 4 5 

PEL2 
Kết thúc môn học tôi có nhiều cảm xúc t ch cực với lĩnh vực 

này 
1 2 3 4 5 

PEL3 Nhìn chung, tôi nhận thấy môn học này rất hữu  ch với tôi 1 2 3 4 5 

 

2. Thông tin cá nhân ngƣời trả lời 

Anh/chị vui lòng khoanh tròn vào những lựa chọn th ch hợp với thông tin cá nhân của mình dƣới  

1. Giới t nh của bạn 

1. Nam   2. Nữ 

2. Chuyên ngành của bạn:......................................................... 

3. Anh/chị là sinh viên năm thứ mấy:………………………… 

4. Điểm tổng kết trung bình kì vừa qua: (điểm tổng kết lớp 12 hoặc điểm tổng kết kì 1,2 đại 

học vừa qua):.............. 

5. Anh/chị là ngƣời dân tộc nào:.................. 

6.Nhà Anh/chị có mấy anh chị em:................. 

7. Anh/chị là ngƣời con thứ mấy trong gia đình:............. 

8. Nghề nghiệp của bố: 

1. Nông dân     2. Cán bộ nhà nƣớc  3. Kinh doanh     4. Công nhân 

9. Nghề nghiệp của mẹ: 

 1. Nông dân    2. Cán bộ nhà nƣớc  3. Kinh doanh     4. Công nhân 

10. Lý do Anh/chị chọn ngành học này: 

 1. Do yêu th ch   2. Do bố mẹ định hƣớng 3. Do bạn bè giới thiệu     4. Khác 

11. Anh/chị có đang đi làm thêm không? 

 1. Có   2. Không 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÖP ĐỠ CỦA ANH/CHỊ ! 
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CÁC BẢNG KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TRONG KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH 

HƢỞNG TỚI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 

 

Phụ lục 22.1: Hệ số Cronbach’s Alpha của các nhân tố 

Nhân tố Biến quan sát 

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha 

Tƣơng quan biến tổng 

(corrected item - total 

correlation) 

LEC LEC1, LEC2, LEC3, LEC4 0,716 > 0,3 

ORG ORG1, ORG2, ORG3, ORG4 0,791 > 0,3 

INT INT1, INT2, INT3, INT4, INT5 0,807 > 0,3 

MOV MOV1, MOV2, MOV3, MOV4 0,874 > 0,3 

PED PED1, PED2, PED3, PED4 0,797 > 0,3 

INS INS1, INS2, INS3, INS4 0,770 > 0,3 

CON CON1, CON2, CON3, CON4 0,724 > 0,3 

 

Phụ lục 22.2: Bảng ma trận xoay của các nhân tố 

 
Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 

MOV3 0,853      

MOV4 0,822      

MOV2 0,807      

INS4 0,705      

MOV1 0,688      

INS1 0,637      

INS3 0,626      

INS2 0,571      

INT4  0,795     

INT5  0,721     

INT1  0,704     

INT2  0,688     

INT3  0,625     

ORG3   0,753    

ORG1   0,744    

ORG2   0,700    
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Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 

ORG4   0,676    

PED3    0,761   

PED2    0,745   

PED4    0,673   

PED1    0,619   

CON3     0,775  

CON2     0,762  

CON4     0,662  

CON1     0,619  

LEC2      0,750 

LEC1      0,665 

LEC4      0,601 

LEC3      0,550 

 


